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'Đức Chúa Trỉ ời quen chọn người hèn yếu 

K làm những việc cao sang, dùng nẻo đơn 
[ sơ mà đưa người ta lên hàng đại thánh. Đều 
ấy xua nay ta đã tầng nghe, rày còn muốn 
| ¡ái thì hãy xem nơi trỉnh-nữ Beruadette. 


Ỉ 'Ấy là một nữ trình hèn khó, con nhà tỉ tiện f 
chốn luôn quê; nhưng vì một nết đơn sơ, H 

Í mội lòng khiết tịnh, đàng đạo hạnh chín chắn : 
| ân cần, bề gia đạo trọn niềm thục nữ, nên : 
n 


đã đáng Chúa cùng Đức Mẹ yêu dấu cách 
J riêng, cùng chọn lấy để thông ơn xuống 
phước chó thiên hạ. Eìa động Massabielle, 
Í kìa hang dá thành Lộ-đức, trước xưa kia, 
Í ao ai nói đến, mà từ năm 185§ dần nay, nơi 
| nào mà chẳng nghe đến tên Lộ-đức? Bỡi đàu 
| vậy? — Chẳng qua là vì Đức Mẹ Chúa Trời 
- đã hiện ra đó cho một trinh-nữ khó hèn được : 
-xem thấy 1§ lân, cùng truyền cho trinh-nữ $ 
_ấy lấy tay bươi lên thành một mạch nước : 
- hằng chẩy thường xuyên, mà làm nên phép _. bi 
| la vỏ vàn vô số. Mà nbứt là Đức Mẹ muốn 
dùng miệng thanh sạch trinh-nữ ấy mà cao 
- tao sự mầu nhiệm Đức Giáo Tông Phiô thứ 
.IX mới rao truyền cách 4 năm trước mà rằng 
_« Đức Bà là Đấng chẳng hề mắc tội Tồ- Tông 
truyền. » 
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Vậy Trinh-uữ Ð: Mẹ dùng mà làm những 
đều cả thê ấy là ai? — Là trình nữ Betna- 
dette, là một Đẳng thành ta toan thuật truyện 


trong sách nầy. Vày hạnh thánh nữ ấy phàn 


được làm năm phần: 

_ Phần thứ I. Kề lược qua về quê quản cùng 
lông tộc trính nữ; rồi thuật sự tích Đức Xle 
liện ra cùng trinh nữ là thê nào. 

Phần thứ II. Kề sự trinh nữ làm tiều-sử Đức 
Mẹ. 

Phần thứ III Kê sự trình nữ làm chứng 
kiến về Ð, Mẹ. 

Đhần thứ IV. Kề sự Irinh-nữ vào chốn viện 
tu và đã ăn ở đỏ thê nào. 

Pnần thứ V. Kề sự trinh nữ Bernadette qua 
đời và được vinh hiền trước mặt Chúa cùng 
trước mặt cả và Hội thánh là thể nào. 

Chớ gì sách mọn nầy làm cho chúng tôi 
động lòng bắt chước thánh nữ Bernadette mà 
sốt sắng làm con cải Đức Mẹ hầu nhờ ơn 
Người bàu caữa phù hộ cho chúng tôi khi 
sống và khi chết, thì vinh phước cho chúng 
tôi là đường nàÐ] 


PAx CHHIST1! PHƯớỚC-SƠN - h 


HẠNH 
BA THÁNH BERNADETTE 


PHÁN THỨ NHỨT 
Bernadette thầy Đức Mẹ hiện ra ( 1858) 
ĐOẠN THỨ NHỨT 
BERNADETTE LÀ MỘT NHI-NỮ 
- CHÚA YÊU ĐƯƠNG CÁCH RIÊNG. 


Ngày nay khẩp-ni hài So, con nhà giáo- 
hữuai mà chẳng nghe nói đến thành Lourdes ? 
Song từgiữa thế kỹ mười chin về trước, thành 
Lourdes chỉ là một làng ti-tiều, dân cư chừng 
độ 5.000, thuộc đia-phận Tarbes trong tỉnh 


-Hautes-Pyrénées. 


Địa-thế làng coi thựt rất là ngoạn-mục : nào 
cây cối um-tùm, nào đồng quang ruộng cỏ, 
tử vi có hàng núi vây bọc, Phía tây có một 
đồn cữ xây trên núi đá mà canh giữ làng; 
đứng trước đồn ấy mà trông xuống, thấy một 
dãy nhà trắng xoát, cao cao thấp thấp, rải rác 
dưới chơn, lại thêm con sông Gave de Pau 
ầm âm nước chảy; thật là một bức sơn thủy 
lầu đài thiên nhiên, do một tay thợ trời khéo tả 

Cứ lời Đức Giám mục Guillois, chiếu theo 
các tờ bồi lưu trử tại Puy en Velay mà làm 
chứng thì thấy trong cựu sử thành Lourdes 
có truyện nầy: Trong đời vua Charle- 
magne có một quan tưởng hồi-hồi qui hiệu 


Mirat, chiếm iấy đồn thành Lourdes; đến 
sau khi ông đã trở lại đạo mà muốn trả lại 
cho nước Pháp thì nhứt định không giao đồn 
av cho ai, một xin dâng kinh Đức Mẹ, ông lại 
buộc rằng: « đất ấy không ai làm chủ đuợc 
_vì đã thuộc về quyền Đức Mẹ cách riêng 
Bỡi đó, đã lâu đời, cứ hai mươi lắm năm 
_một lân, cờ nước Pháp đang phẩt phới trên 
thành Lourdes phải hạ xuốns, rồi cắm cò Ð. 
— Mẹ lên cho đủ một ngày, lễ phép ấy có ý 
-_ chỉ Đức Mẹ là Nữ Vương quản trị thành Lour- 

_des. Lại mỗi năm người ta quen lấy hoa có 

tại động Massabielle mà rắc trên nền nhàthờ - 
Dức Mẹ tại Puy, là nhà thờ rất có thời danh 
trong cä nước Pháp, nhà thờấy cách xa thành 
[Lourdes chừng vài trăm cây số. Làm như thế 
c@ó ý nhiệm chỉ tại động Massabielle hình như 
đã có điềm chỉ việc Đức Mẹ sau nầy: 

Lấy việc dĩ-väng đem sánh cùng cuộc tương 
lai, xem ra cũng có về am hòa hữa lý; vì [rong 
_chính thành nhỏ-béẻ ceố-cựn, ần khuất giữa 
“miền núi Pyrénées, cũng là thành đã tiến- 
-cống Đức Mẹ lâu đời, thì nay Người lại chọn 
lấy, cho nữ-nhi con yêu dấu mình sinh ra 

tại đó. Nữ-nhi ấy hẳn là Bernadette. Nay xin 
lược kề hạnh tích chỉ tộc là thê nào. 

Ông ngoại Bernadette tên là Justin Castérot 
Ông và cổ gia quyến ông vốn đạo đức hẳn 
hoi. Ông chuyên nghề xay bột mì, nên eó thuê 
một máy xay Boly đặt nơi trại Lourdes trên 
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bỡ suối Lapaca, nhờ nước suối chẩy mà 


- 


quay máy. Còng việc làm xuôi thịnh, thành 


- thể trong gia đình, cũng có vẽ an nhàn đôi chút 


đến năm 1811 ông qua đời, đề lại năm eon cho 
vợ goá. Con cả là Bernarde đã kết hôn với 
một người thọ tại Lourdes; con thứ hai là 


-Louise mới lên 16 tuôi; con thứ ba và thứ tư 
-tên là Basile và Lucile và mội con trai lên là 


Jean Bapltisle. 

Khỏi ít lâu, tuy Louise còn thiếu-nièn quá 
song vì xứng đôi phải lứa nên bà mẹ định 
gã cho t*ai kia lên Iranecois Sonbirous cũng 
chuyên nghề xay bội. Bà lo liệu như thế chủ 
ý cho eon rẻ thế việc chồng mà coI sóc máy 
xay. Đàng khác trai ấy cũng là người đạo 
lanh nết na, eon mình ưng thuận. Đôi bạn 
tốt lành ấy phối hiệp cùng nhau trước mặt 
Chúa ngày móng chín thàng giêng (janvier ) 
năm 1843. Vợ chöng hoà thuận yên đương 
nhau xứng đáng con nhà giáo-hữu., 

Chúa trên mở lòng rộng rải cho sinh con 
đầu lòng, ngày 7 Janvier năm 18441. Cách hai 
ngày liền đem con đến cha sở thành Lourdes, 
xin làm phép rửa tội, và đặt tên là Marie 
Bernarde. Sau cha mẹ vì yêu quí con quá, nên 
gọi chơi là Bernadette, thành thử tên Berua- 
dette ngày rày khỏòng ai quên được. 

Sáu thẳng sau, mẹ gặp cơn tai nạn là nằm 
ngủ phải đèn rơi trên ngực đau đớn không 
cho con bú được, nên phải tạm lìa eon yêu 
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dấu. May đàu tại Bartrès làng gần đó, có 
một bà sốt sắng đạo đức tên là Marie Lagủes 
vợ ông Aravant, cũng có một con bằng tuôi 
Bernadette mới chết, nên bà muốn tìm một 
đứa thay con. Vì thế bà rất vui lòng nhận 
Bernadette mà chấm nom xem sóc yêu mến, 
như con riêng mình vậy. Khỏi hơn một năm 
bà lại đen: Bernadette trả lại cho cha mẹ. 

Từkhi Bernadette trớ về nhà cha mẹ, gia 
đình một ngày một thêm đông đúc, cả thấy 
là 10 mặt eon; song đến khi Bernadelte được 
xem thấy Đức Mẹ hiện ra, thì cbí có 4 em 
còn sống, là: Antoinete-Marie, Jean-Marie, 
lusttn và Bernard-Pierre. _ 

Bernadette khi ấy được 11 tuổi vẫn cứ ở 
nơi nhà máy Boly: thật là một nữ-nhi xinh 
đẹp: gương mặt tròn, tóc đen nhấp nhánh 
hai con mắt vừa đen vừa sáng, sắc-sdo tỉnh 
thần, mọi vẽ đều tô nét vui tươi chơn-ehất 
ai trông cũng dễ động tình thương mến. 
Thường những linh hồn trong sạch có tính 
thích hoa, Bernadette cũng vậy, nên hễ mỗi 
khi đi dạo thì thu góp nhiều hoa, đem về trồng 
[rong vườn cát, chơi với các em cho vui; song 
hoa bẻ trên cành, đem trồng trong vườn cát, 
nào tươi được mấy bữa? Thế mới là việc trò 
chơi con nít, Song việc con nít thế mà sau 
cũng hữu tình. ` 

Từ khi sinh, Bernadette vốn vếu duối, mới 


lên bảy tám tuôi đã có dấu bệnh suyên, mà. 


vư-s 
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Nó ý, SP. 


sau phải vác thánh giá ấy cả đòi. la mẹ kế 
rằng: Khi Bernadette lên 10 tuôi lâm chứng 
bệnh dịch tả. Bệnh ấy đã làm cho nhiều người 
(hành Lourdes thiệt mạng, song Bernadette 
còn sống sót, vì thế nên càng ngày càng yếu. 

Bernadette vì vếu đuối không phục phong- 
thô miền núi là bao, nên hằng năm cha mẹ 
quen cho con đến Bartrès ở tại nhà vúũ-nuôi 
ít tuần đôi khí. Bà vú nhôi lấy làm thích chỉ 
vì được xem thấy con trẻ xinh tốt đơn sơ, 
nhảy nhót đua vui nơi đồng cỏ. 

Hoa trồng nơi đồng cát kia tươi mãi sao 
được: trẻ thơ đang tươi cười hớn hở, ai dè sự 
khốn khó đang chức sẵn sau lưng. Công việc 
nhà Soubirous làm nơi mắy-xay một ngày mội 
thêm thất bại, không đủ tiền trả công-thuê 


_táy, Duyên cở tại ông cha là Franecoïs Soubi- 


trous không thạo việc sinh-nhai, tuy ông có 
lòng tốt, song bỡi vụng xử, nên nhà máy ông 
một ngày một giầm khách Lới lui; ông lại có 
tính gặp chăng hay chớ, không biết quan 
phòng sau trước, lắm khi xay bột nhiều quá 
đề lâu ngày thành hư-hỏng; đàng khác ông lại 


-ceó tỉnh rộng tay quả độ, thường hay bán chịu, 


rồi lại nề không đám đòi tiền. Sau nữa trong 
nhà có phần dư tiêu đôi chút, giữ sao cho khỏi 


"lúc chén rượu con bài, chia vui cùng chúng 


bạn. Còn bà mẹ lại cũng không khác tính cha 
là bao, tuy bà không theo chồng vào quán- 
rượu, sòng bài, song bà là người không quen 


việc nữ-eòng ; nội-trợ, lại khi quả rộng tav 
ban phát. Cô Jeanne Vadère là chỉ em họ với 
Bernadette có viết mấy hàng về tính hạnh: bà 
Louise Castérot răng: « là là người thật thà 
đạo đức, có tính ôn-h2à, lịeh-sự, lại siêng 
năng làm việc : bà coi sóc con cải rất cần thận. 
Đối với chỉ em hàng xóm bà thật rộng rải : 
thường từ sáng tới chiều, hệ bà gặp mụ 
nào tới nhà xay bột, bà liền mời ấn uống 
chút gì đở dạ; vì thế hề khi khòng có của gì 
khác, thì tích trử bánh rượu sẵn luôn, cho có 
mà đãi chị em. » 

Vì Lính ơ hờ rộng rãi quá độ. như thế nên 


-_ bai ông bà Soubirous sắp phải những cơn 


cựưc-kì khốn-khô. Vào khoảng cuối năm 1851 
phần gia nghiệp của cha mẹ bà Loulse Caslé- 
_ tot trối lại, rày đã hết, không biết lấy đâu 
_ mà mướn nhà thuê máy, bỡi vậy nên họ đuôi 
đi. Thảm thương thay, cũng vì chênh mắng 
không dè, mà ra thân tất bạt đôi nầy: cả gia 
thất hay ở rộng rãi thương người ta, mà rày 
phải tìm nơi bần tiện đô nhờ khi đêm tối, 
ngày đi làm thuê mướn kiếm của nuỏi con. 
Trước còn trủ ngụ lại Arci⁄ac-es-Anøles là 
một làng nhỏ cách thành Lourdes, độ bốn 
năm cày số; ngày ngày ỏng Franeois đi làm 
công nhật tại nhà máy Escoubès. 

Song phần Bernadette khi thì ở Bartrès với 
vủ nuôi, lúc lại về Lourdes với đì Bernade. 
Thường ngày trẻ thơ giúp đì dọn dẹp cửa 


nhà, coi sóc em dại và đem chúng đi chơi. 
Đến nắm 1856 cả cha mẹ cũng trở về lLour- 
des, phen nảy lại càng gặp phải bướe ghứn 
truân hơnnữa. Ở đó gặp được Andrẻ Sajoux 
{| là em họ bà Louise Castérot, em thấy anh 
chi làm tình-cänh khốn cùng như vậy, phát 
động lòng thương, nhường cho anh chị một 


ï nơi ìn thân, gần nhà mình ở phố Petits-lfossés. 
ụ ¬5- : ^ - “2 —- % F _ N % 
l Ghố.i ấy thiên hạ quen gọi là < Ngục-thất » vì 
| xưa họ dùng mà giam kẻ lội nhơn. Tỉ ấy 


Bernadelte cũng đồng phần cay chia đẳng 
cùng cha mẹ anh em trondø chốn khốn nạn 
fiy; chốn ấy cũng là nơi Ð. Mẹ Chúa Trời gọi 
_ Bernadette dấu yêu đến động Massabielle mà 
tỏ cho những việc nhiệm mầu. 

' Nơục IV chỉ có một gian, mạn trước thêm 
t một chải, nói cho lịch sự hơn là một tiền-đàng 
) tối-tắm u-äm, thật là một nơi ẳm-thấp, hôi- 


{| hám khốn-nạn, tường vách vớ lở. Trên lường 
; còn thấy những lỗ chấn song sắt, họ ngăn cho 
tù khỏi trốn. Trước cửa số, cách xa mấy bước 
lại có bức tường sứt sẹo như hình kẻ bị tật 
phong, chấn ngang. rước mặt; thêm một sự. 
khốn khó nầy là gần đó có đống phân xông 
mùi tanh hôi, bay vào cửa số.. 
Jeanne Abadie là bạn lên rên cửt Bernadet- 
/ te lần thứ nhứt, có thuật rằng: (Biết bao 
: nhiêu lần chính tôi đã thấy Bernadettc tay 
bưng bát cháo thô hèn ngồi trên tường gần 


cửa số trước đống phân đó, mà vừa ăn vừa 


chúủm chím cười. » Bernadette có đều nầy xuất 
chúng, là đầu xưa kia cũng vào hạng con nhà 
khá giả, mà ràyv gặp phải cảnh ngộ khốn 
cùng như thế, hai đàrg xem ra xung khắc, 
song vần giữ một mực đơn sơ tươi tắn, cam 
tâm chịu cảnh eơ bần khòng hề than trách. 

Ai trông vào tronø ngục thất hôi-hảm ấv 
thay phải động tình áo não: cả thấy sáu bà 
con mà chí eó hai cái giường chật hẹp, một 
cải bàn thỏ, mấy cải ghế què, một cải hòm 
đựng đồ vặt, một cái nồi ( tróỏng ) cho trẻ 
nằm. 

Đã bị cảnh nghèo khô như vậy mà bất hạnh 
lại thêm lúc ốm đau, nhứt là gặp nhíng ngày 
Lễ-tiết, phải nghĩ việ+, lai càng thêm khô. Bánh 
đen rau úa là của độ thân, nnà nhiều khi 
trong nhà cïng thiếu. Cô Estrade eó kề rằng: 
‹ nhân buổi lễ-mồ nọ, cô thấy trẻ Jean Ma- 
re là em bé BernadelHe, vì đói quả nên lấy 
lay cạo sáp rơi [rên nên nhà thờ mà đút vào 
miệng !F† !» 

Cũng vì túng thiểu nên sự khôn khó lại càng 
gia thêm: nhân buôi chiều hôm nọ, tháng 
mars 1857, ông Franecois-Soubirous thấy đoàn 
con nheo nhóc, vừa đói khát vừa lạnh lẻo, 
ông cầm lòng không đậu, liền đi lượm mấy 
que củi bỏ rơi ngoài phố về nhen lửa sưởi 
con. Trước miặt Chúa việc ông làm đó thật 
không có tội, vì trong lúc túng cực, luật tự 
nhiên dong cho lấy của kẻ khác mà hộ trợ 
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mình đòi chút. Song các quan án thành Lour~ 
hÍ des không nghĩ như thế, liền lên án tổng : 
ngục ông Soubirous mấy ngày vì tội ăn trộm, 
Thế là vì mấy que củi mà nhà Soubirous xưa 
l tày vốn có tiếng rất thật thà, nay bị nhơ danh. HÌ 
M Đang giữa lúc gia đình túng ngặt, Bernadet- 
te lại thêm vếu đau hơn thường, bệnh suyễn 
phát ra một ngày một nặng. Ngực yếu, cô 
rát vì bị ho những cơn thật lâu, thỉnh thoảng 
làm cho trẻ thơ phải ngất hồi lâu, trông thấy 


L§ thế, lòng nào tà chẳng thương xót nôi thơ 
` nhí. Bệnh tật như vầy lẽ đương-nhiên cần 
: phải có thuốc the bỏ dưỡng; song tình cảnh 


ấy lấy đầu được của ngon thuốc quí. Bà mẹ 

làm liết sức mà lo lắng ebo con cũng không 

: xuê, Bà dành góm manh áo Ấm, miếng bánh 

. nơon, chút rượu eơm cho con chóng mạnh ; 

lại khi nào bà vú-nuôi ó Bartrès đến Lour- 

des chơi, cũng đem chút quà bánh trái-trăng 

cho eon-nuôi bỗ sức. Bernadette được mọi 

người thương yêu như vậy song trông thấy 

đoàn em đói khát, nên đầu khi vắng mặt cha 

mẹ chị cũng nhịn miệng chia cho các em 

phần lớn hờn mình. Thế mới là chị cả hảo 
tâm đai độ, đáng cho các em thương mến. 

Thật ở trong ngục khốn nạn ấy, Bernadette 

còn phải chịu nhiều nỗi thống thiết trong 

lòng hơn là sự thiếu thốn phần xác. Nữ-nhi 

nầy vốn đầy lòng hiếu kính cha mẹ, khi thấy 

hai ông bà phải lam lũ trần phiên mà nuôi 
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một gia thất đông đúc thể ấy, thì cầm lòng 
sao cho khỏi đau đớn. Bồi vày dầu yếu đuổi 


cũng ra sức giúp đờ mẹ cha theo tấm lòng 


coa thảo. Thường ngày khi cha đi làm thuê 
mướn kiếm của nuôi con, thì chỉ ở 'nhà coi 
sóc đoàn em dại. Khi nào mẹ ở nhà thì lại 
rủ (đủ) em là Toinette đi tìm những giẻ, 
xương, gỗ vụn và mấy miếng sắt củ rơi 
ngoài đàng đem bán kiếmít xu hồ đỡ mẹ cha. 

Nhà Soubirous đầu túng thiểu mặc lòng, 
song không hề thấy đi ăn mày bao giờ sốt, 
trong nhà hằng đồng tâm hiệp Ý hoà thuận 
yêu nhau: Sajoux là bạn hàng xóm nói rằng : 
Trong nhà ấy không hề aghe một lời nói nặng 
mất lòng nhau bao giờ, ai nấy đều vui vẽ hòa 
rập cùng nhau, đó là phước lạc trong ngục 
tôi tăm ấy. » SajJoux lại têm rằng:« Biết bao 
phiêu lần tôi được xem thấy Bernadette và 
các em dầu bụng rỗr:ø không mà cứ nhảy nhớt 
VI CƯỜI. » 

Nhà Soubirous thật eơ-bần phần xác, song 
lại phú¬túc phần hồn: chiều chiều cả gia-thất 
hội hiệp đông đủ đọc kinh chung cùng nhau 
Chị cả xưởng kinh rồi cả nhà tiếp đọc : sánh 
đặng nhà Soubirous như một viện-tu, lấy sự 
đọc kinh cầu nguyện, lấy sự gian nan khốn 
khó thường gặp làm giây liên ải ràng :buộc 
tương yêu nhau, rồi cử hết lòng cậy trông 
Đăng hằng nuôi chim trên trời, thế tất cũng 
khôòng bố mình mồ côi cô độc. 
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-Aravant là vú nuôi đến xin thuê Bernadette 


Vào độ tháng Septembre năm 1857 bà Marie 


về coi con-dai. Pà Soubirous bằng lòng,song 
giao buộc phải cho con mình đi trường học 


tiếng Pháp đề sau có thề học kinh bồn được; 


vì khi ấy Bernadette đã gần 14 tuổi mà chỉ 


- biết nói tiếng nhà quê, còn sách kinh-nghĩa 


lại viết và cắt nghĩa bằng tiếng Pháp cả. 

Ở đây thường có kẻ lấy làm lạ vì cớ sao 
mà ông bà Soubirous đề qua lâu năm, không 
lo liệu cho con cái đi học kinh bỗn cho sớm. 
Kẻ đốt nát, người thông mình cũng vào nước 
thiên đàng được, đều ấy là lẽ cố nhiên, song 
cha mẹ khinh thị không liệu cho con cái sớm 
biết các đều cần trong đạo, thì khỏi mang 


-trách-nhiệm trước mặt Chúa sao được? Cho 


đi trong ba năm vừa rôi,ông bà Soubirous có 
nhiều lẽ chữa mình, vì trong gỉïa-sự phải túng 
cực đói khát, lại Bernadette hay ốm đau luôn 
Nhưng chữa mình sao được vì gần đó có sẵn 
trường cáe bà phước dạy nhưng-không ?Song 
la đừng quên rằng: hai ông bà ấy vốn có tỉnh 
lửng'iơ, không biết lo bề hậu vận, vì đó mới 
sinh ra nhiều nôi đắng cay. Bði vậy chính rất 
thánh Nữ Đồng Trình bấy lâu hằng đem dạ 
yêu đương Bernadette cách riêng, thấy nữ 


-_ nhỉ hằng côn kém thua về lẽ-đạo, nên chính 


Người xuất thân hiện đến mà dạy dỗ con 
yêu dấu. 
Khi Barnadette đến ở Bartres thì bà chủ không 
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còn giữ lời đã bứa. Õng Aravant là người 
hoi eứng-cỏi, lại riết rỏng hơn vợ,sông nghĩ 
nàng: cho trẻ nầy đi giữ chiên thì lợi hơn là 
nhí-nữ phải lừa chiên đi ăn, míiii đến tối mới 
về, còn giờ đâu mà đi đến trường học kinh 
bồn. Thảm thương thay ! thường thường bỡi 
tham lợi cầu tài quá ¡mà quên tiếng lương 
tâm khiên trách, quên nghĩa-vu làm người. 
— Mỗi sớm mai nhỉ-nữ phải thức giậy dọn 
đẹp lừa chiên điắn, tay xách thúng-nhồ đựng 
chút đồ dùng, thủng thỉnh theo sau eon chó 
Đigou, là bạn trung tín giữ đoàn chiên hộ- 
_giúp. Không phải đi qua giữa làng vì nhà chủ 
Lugủès ở ngay đầu làng; đi khỏi nhà một ít, 
rỏi thì phải lội qua hói ebäy bèn đưới phần 
“điền gia-chủ. Khi đến ngã ba đàng, có cây 
"thánh giá dựng đó, người giơ tay làm dấu 
_ thánh giá xin Chúa chúc lành. đoạn theo con 
đàng hầm hố, trong mùa đông lại thêm bùn 
lầy trơn-trợt, lải-rải trèo lên sườn đồi, Đọc 
đàng có gặp ai qua lại Hền chào hồi cách tôn- 
nhường lễ-phép, tiếng nói dịu-dàng êm-ái 
khiến cho kể nghe phải động tình yêu mến. 
Các bà nhà quê qua lại đó thấy trẻ xinh đẹp 
tươi cười phép tắc, liền đem lòng yêu đương, 
kẻ cho trái trăng, người cho quà bánh đồ chơi. 

Bernadette cử lần theo sườn đồi trèo lẻn độ 
mấy phút là đến vườn cũa chủ Lugủès. Đồng 
có ấy cao hơn đất làng ở nhiều ; nữ-nhi đứng 


đề nó ở nhà coi con dại; vì thế ngày-ngày 


đó trông thấy tử-vi, cả ngày một mìnhthơ thân 
với chó Pigøgou, mà coi giữ đoàn chiên cho chủ. 
(hiên cứ việc nhớn-nhơ ăn có, còn Berna- 
dette hết đọc kinh lại rởơ việc làm, có lúc lại 
chơi đua giải-trí. 

Ngay dưới chơn đồi, có một nhà thờ nhỏ 
bé, song lại xinh-đẹp xây kiều Roma. Nữ-nhi 
thường quay về phía ấy cho dễ nhắc lòng lên 
cùng Chúa. Người vốn đầy lòng sốt sắng, nên 
tựụ-nhiên mong-mỏi ngày chủ-nhựt, vì chỉ 
có ngày ấy chủ mới cho phép vào nhà thờ 
xem lễ trọng. Trong ngày ấy trẻ nầy vui lòng 
hớn hở vì được đến trước tượng Đức Mẹ 
bông ấm Ð. C. G. mà đọc kinh «Ave Maria » 

Khi Iernadette ở trên đồi chăn chiên thì 
thuườag ngồi dưới bóng cây-sồôi mà lần hột, lúc 
lại lấy đá chất thành bàn thờ nho-nho đơn- 
sơ tìm mấy mẫu ảnh trang hoàng rồi gui lần hột 
đọc kinh tại đó. Còn lúc rảnh thì may vả thêu 
thùa luôn tay; khi thấy hoa có tốt tươi thì 
vui thích lắm, hải về kết từng chùm đem đặt 
trên bàn thở đá dâng cho Đức Mẹ. Có lúc lại 
chơi đua với đoàn chiên cho vui, nhứt là thích 
chơi với con chiên bé rốt. Người thường nói 
rằng: chê cái gì bé mọn thì tôi thích » Người 
kê lại rằng: « thỉnh thoảng chiên eon nghịch 
vùng đồ bàn thờ Đức Mẹ, song tôi tha cho 
nó không phạt, lại cho nó miếng bánh và mấy 
hột muối, nó lấy làm thích lắm.... Ngày kia 
cha tôi đến Bartrès thăm tôi, tôi hồi người 
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vì sáo mà thấy mấy eon chiên có dấu xanh 
trên sống lưng ; tỏi không biết đó là dấu họ 
làm ch những eon sẽ bản cho hàng thịt. Cha 
tỏi muốn đánh-lừa tôi thì rèng: cnhững con 
chiên ấy ăn phải thứ cỏ độc kia không tiêu, 
nên nó hiện lên trên sống lưng, có lẽ nó sắp 
chết.» Tôi liền khóc nắc nở vì không biết 
nói đối là øì, hề ai nói chỉ thì tôi tin hết. » 
Thế gian thấy trẻ thật thà như vậy thì nhạo 
cười, còp mình nói đối thành nghề thì không 
_ biết thẹn ; song phải biết ràng: Nước thiên 
đàng là của những linh-hồa đơn-sơ ngay 
thẳng. Phước cho Bernadette, phước clio 
_những kể nên giống như người. 

Gặp tiết đông thiên, tối đến, đôi khi mấy 
gia thất hội hiệp trò truyện cho vui, khi (hì 
hội tại nhà Aravant, khi thì bên nhà hàng 
_xóm, Bernadette cũng đồzg theo gia-chủ, nhập 
hàng với bọn đờn bà, tay bẻ bắp (ngỏ) miệng 
(truyện trò vui về, lúc lại nghe cậu bé đọc 
truyện ngâm thơ trong thiện báo, kế lại nghe 
mấy cụ-lảo kê những truyện cỗ-tích đời xưa. 
Thường thường trong nhà AravanL tối nào 
cũng eó euô+s đàm truyện tiêu-sầu như thế; bà 
chủ trông con-ở, sực nhớ lời giao hứa ngày 
xưa, nghe lương-tâm cắn rúc, nên gắng đùng 
buôi ấy mà dạy Bernadette mấy câu kinh bồn; 
song khô thay! vì trẻ nầy không biết tiếng 
Pháp, lại chưa quen tập trí nhở bao giờ, nên 
dầu một câu-kinh cứ lặp đi học lại nắm sáu 
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lần không sa2 nhớ được. Nhiều lần bà Marie | 
Aravan! phát tức mình quấng sách đi mà ớứ 


rằng : ** thôi đi đi cho rắnh, mầy phẩt chu phận 
đốt cả đời.” Người thấy mình làm phiền lòng 
“chủ thì buồn và khóc, có lần sẵn mình vào 
“lòng bà chủ mà rằng: “* Thưa bà, nếu con 
+ không biết sì thì ít là con cỏ thể lần hột và 
—— kính mến Chúa hiết lòng.” Bernadette nói vậy, 
song tronø lòng ưng học kinh nghĩa lắm. vì 
được nghe nói về Chúa và Đức Mẹ. 
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Tan cuộc truyện, tới giờ nøhỉ, phận eon đòi ' 
—— phải vào một phòng lạnh:lẽo, cũng là buồng 
-___ giặt. Mội mình trong phòng khó khăn ấy, chắc 


Bernadette tự nghĩ: mình rày không phải như 

{ xưa: xưa kia cả nhà Aravant vên dấu, nâng 
: níu, được nằm trong một phòng rộng-lớn 
—— trắng-tốt ấm-èẻm, nằm trong cái nồi (trỏng) 
chạm trô tốt đẹp gần giường bà chủ. Rày nằm 
đày cũng cực thật, song nghĩ đến cha mẹ 


ị mình nghèo khó, lại bấy lâu chịu khô cực đã 

quen, nên cũng an tâm vui vẻ không phàn 

—__— nàn than trách chút gì. Cách ăn ở đề dàng 
an 


_ đáng mến như vậy ai ai cũng yêu đương. Tuy lu 
--— người là con nhà quê không có học thức, song 

biết kín eần trong lời nói, bộ dạng nghiềm 
`. trang làm cho ai SRy đều kính vì khen ngợi. 
_.': “Cha sở làng Bartrès tên là Ader, là người 


___ ham mộ học hành, siêng năng nguyện gầm, đã : 
f - được tiếng như một đẳng thánh, thấy Bểrnadet-... ú 
. _ cqc có nết na, trong sạch thì sững sờ khen ngợi. 


Ngày kia ngài gặp ông Borbet là viên giáo 
học trong làng ấy, thì nỏi rằng: Thầy hãy xem 


trẻ nãy; nếu tôi cỏ cái truyền-hình ( bóng) 


mấy con trẻ tại Salelte, truyền-hình ấy mà 
đúng sự thật thì trẻ nầy cũng giống hệt như 
chúng nó ( nhắc tích Đức Mẹ hiện ra tại Sa- 
lette cùng mấy đứa trẻ ). Thế ra chatốtlành 


ấy cũng đồng lòng với Đức Mẹ mà ch nhận - 


-_ Bernadette vậy: 

_Bấy lâu nhi-nữ đã hợp một ý cùng Đức Mẹ 
“mi đọc kinh lần hạt, dùng các sự kbhốn khó 

_ hằng ngày mà thông công cùng Chúa Giêsu, 
lấy lòng kính mến Ð. C. T. mà tập tành các 
nhơn đức; bỡi đó càng ngày càng ớc ao 


_ “khao khát kết hiệp cùng Chúa trone phép 


Thánh-Thêể. Nhơn bỡi lẽ đó người xin cha mẹ 
đem về Lowrdes hầu dọn mình rước lễ lần 


_— đầu, 


Cha mẹ ưng cho như vậy nên cuối tháng 
giêng năm 1858 thì Bernadette thôi giữ chiên 
trở về Lourdes ; cha mẹ cho con đi học trường 
các bà Dòng, và xin cha phó Pomoin biên 
tên con vào số đồng nhỉ đang học kinh-bồn 
mà đọn mình chịu lễ võỡ-lòng. Lúc ấy người 
đã được 1ỗ tuôi, song điện-mạo hình-dong 
như trẻ phóng độ 12. 


II 
ĐOẠN THỨ HAI 


Đức Mẹ mỉn cười uới Bernadelte. 
( 11 - 1Š Fémrier 1858 ) - 
Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhứt 11 Féorier 1S58. 


Từ khi bỏ đoàn chiên trở về ở ngục kia với 
cha mẹ đã được ba tuần, hằng ngày cứ đi 
trường học kinh-bồn. Nhân ngày thứ năm 11 
Eévrier độ 11 giờ trưa, Bernadette đang ở trong 
nhà sữa soạn nhóm lữa, bông kêu lên rằng: 
« Cha ôi ! hết cả củi rồi. » Người vốn có tính 
3 sẵn sàng mau mắn giúp đỡ cha mẹ, nên rủ em 
Toinette đi kiếm củi với mình. Song khi ấy 
ẳ nhỉ nữ đang ho và trời lạnh lẻo sương mù 
____ nên bà mẹ không muốn cho đi. Tình cờ có 
Ệ Jeanne Abadie tuôi độ 12 là bạn bè với Berna- 
dette và Toïinelte vào nhà mà rằng: « Bà ơi, 
__ bà cứ ở nhà đề chúng tôi đi một mình cũng 
được ». Bà Soubirous trước còn ngần ngại, 
-_ song vì mấy trẻ cố nài thì bà ưng chịu ở nhà, 
song bắt Bernadette đang ho như thế, phải 
dùng khăn lúp mà che đầu che vai. 
Ba trẻ xó giày guốc rũ nhau đi, chỉ có mình 


—_— Bernadette dùng bít tất. Khi đã đi hết vòng | 
- __ vườn kia gọi là « Địa-đàng » thì đến « cầu- Ỉ 
_—_ tựu »ecó ý v bênh sông Gave. | 


-_ Đông Gave nầy là một thác nước chảy thậi 
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mạnh, ở bên nam mà sang bên bắc, đến thành 
[ourdes sông mắc thành, mắc núi thì phải 
gi¿ỉ quặt thước thợ qua bên tây thành; nước 
chấy xa bốn năm ngày đàng mới tới biển, 
Bên mạn nam cuối thành có « cầu-cựu » 
bắc qua sông Gave; ở bên tây sông khỏi cầu 
một ít, họ đã đào một sông con dài chừng: 
— 000 ngữ, hai đầu nổi với hai cánh thước-thợ 
| sông cái, thành một hình tam giác, đất ở 
"giữa phẳng-phiu, thả cỏ cho trâu bò ăn, gọi 
_là « øò-nhà-mát. » Trên bờ sông đào lại xây 
một nhà đề mảy xay bột nhờ nước mà chạy. 
Chính chỗ con sông đào chảy vào sông cái 
thì có rặng núi cao lắm, gọi là núi Massabi- 
elle.  Đưới chân núi có một hang sâu độ 30 
- thước, rộng cũng bằng ấy, cữa hang cao chừng 
8 thước. Phía trên hang có một hốc lóm vào 
như hình bầu-dục cao độ 10 thước thông 
xuống với hang, hình như cữa sô hang vậy. 
Ngay dưới hình bầu dục lại có một khỏm. 
mân-côi rủ xuống che cữa hang. Người thành 
Lourdes gọi hang ấy là Massabielle. Cả vùng 
núi đầy những gai gốc rậm rạp, cây cối um- 
tùm giăng-øit, trông vào liên phát kinh sợ. 


Ba trẻ vừa qua « cầu-cựu » thì gặp một bà cỏ 
họ với nhà Soubirous, bà nầy khuyên ba trễ 
đi đến' gò nhà mát mà móit củi, vì ở đỏ có 
nhiều cành khô sông Gave bồ lại. Cả ba sang 
bên hữu, đến nơi nhà máy Saly thì Ty cầu 
nhỏ sang bên kia sông đào. 
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Ở đây ta cứ lời Bernadette khai mà viết. 
« Chúng tôi cứ theo dọc sông đào mà đi, khỏi 
một chốc thì đến trước cữa hang. Đến đó 
tôi không đi được nữa, còn hai đứa kia không 
có bít tất, thì lội qua hói ngay trước hang mà 
sang bên kia, đề tôi ở lại một mình bên nầy, 
tôi xin chúng nó ném mấy hòn đá xuống hói 
đề tôi bước lên mà sang cho khỏi phải côi 
giày. » Bernadette nói đến đây ( vì sợ lỗi 
đức nết na, ) nên giấu đi một kkúc, ta phò 
Toinette kể lại mới biết. Toinette kề rằng: 
« tôi ném bao nhiêu đá thì nước đều đùa lên 
hết, nên tôi nói với chị tỏi rằng :« chị có muốn 
em cðng chị qua chăng ? chị rằng: « không, 
cổng rồi cả em cả chỉ ngã thì sao ?... Phải 
mà Jeanne có đến giúp thì hay, song khi ấy 
Jeanne bị lạnh cóng chơn thì rằng: « gớm 
chưa, Bernadette khéo làm bộ yêu điệu øì thế ! 
sang được thì sang, không sang được thì cứ 
ở lại bên ấy.»! 

Đây ta cử tiếp lời trỉnh nữ khai: « Vậy tôi 
cử tìm chung quanh xem có nơi nào sang 
được chăng, song vô ích.... tôi chịu phép 
trở lại trước cữa hang mà côi giày. Tôi mới 
côi được một chiếc-tất ( bít-tất ), thình lình, 
nghe tiếng giỏ thôi vù vù như cỏ cơn giông 
đến; tôi quay về phía đồng cỏ thì thấy cây 
cối im-lìm ; tôi cử việc côi giày cho xong, 
đoạn thò chơn xuống nước, thì lại nghe gió thôi 
như hồi nảy ngay trước mặt tôi. Tôi ngửa 
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mặt lên thấy bui cây gai phía dưới eữa hang - 


trên chuyên động, hình như đi đi lại lại; còn 
chung quanh đều yên lặng cä. » 

c Ngay sau bụi gai ấy, sau cữa hang, tôi thấy 
một bà thanh-niên, mặc áo trắng, hình vóc 
không lớa hơn tôi, người cúi đầu một chút 
chào tôi; clñng một lúc ấy người giăng cánh 
xoè bàn tav ra như hình các thành nữ đồng 
trinh, bên cánh tay hữu có đeo một tràng hạt. » 

c Tôi thấy liền sợ ¡nà lùi chơn lại, muốn 
gọi hai đứa theo tôi, song không thê được. 
Tôi giụi mắt nhiều lần mà xem cho tổ hơn, 
vì lôi trởng hoặc mình trông lầm chăng. Tôi 
lại ngầng mặt lên coi thì thấy người mỉn cười 
cách điệu vui vẻ lắm, và hình như muốn nhũ 
tôi lại cho gần; song tôi sợ chưa dám lại. Tôi 
sợ thật, song không phải sợ như mấy lần khác 
vì lhiường người ta sợ sự øì thì tìm đàng trõn 
song đây tôi rất ưng, cứ đứng đó mà xem 
lên người nữ ấy. Tự nhiên tôi nghĩ đến sự 
đọc kinh, tôi liền thò tay vào túi, lấy: tràng 
hạt tôi quen mang trong mình, đoạn quì gối 
xuống, tỏi muốn làm dấu thánh-giá, song 
không thể giơ tay lên trán được, hễ giơ lên 
liên rủn xuống. » 

c‹ Người nữ ấy tay cầm tràng hạt làm 
dấu thánh-giá như hình sắp cầu nguyện. Tay 
tôi dầu run, song tôi cũng rắn sức làm dấu 
thánh-giá một lần nữa, mà thật lần nầy tôi 
làm được ; làm dấu rồi tôi hết sợ, tôi cứ việc 
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lần hột. Còn người nữ ấy, tôi thấy tay lần hế! 
chục nọ sang chục kia, mà môi không hề 
động; song hệ liết mười hat thì người lại đọc 
kinh Sáng danh Ð.C, Cha, Ð. C. Con, và Ð, ©. 
T.T. làm một với tôi. _ 
« Đang khi lần hạt tôi cứ rán sức nhìn người 
cho kỉ, » ` | 
«œ Khi tôi đàầ lần hạt xong, thì người cười 
__ mà chào tôi, đoạn lui oào trong hang mà biến 
đi mất. » | 
Mọi việc xảy ra độ trong vòng một khắc 
đồng hồ thì hết, Bernadette trong lòng buồn 
său quá đỗi, hình như một người khó khăn 
khốn nan, chiêm bao thấy mình gặp cẳnh giàu 
sang vui sưởng, lúc thức giậy thấy mình khô 
hoàn thân khô, ngơ ngác đứng trông. 
Trỉnh-nữ trông quanh mình, trông lên hang, 
bên dưới chân hang thấy hai đứa kia đang 
nhảy nhót cho thêm ấm. — Cây cối đều phẳng 
phắc, cảnh vật đều êm đềm không có dấu gì 
lay động. Thế là Bernadette đã tỉnh lại hẳn, 
đoạn cứ việc côi giày cho xong, rồi lội qua hỏi. 
Song lạ thay, hồi nãy khi hai đứa kia lội thì 
nước lạnh, mà rày thì nước lại nóng dường 
thể nước hâm. Toinette nói cùng chị rằng: 
«‹ ©h] ra đại sao mà quì cầu nguyện trên đá thế. 
Chị rằng: «ở đâu lời cầu nguyện cũng tốt.!» 
“Đoan trình nữ hỏi bai đứa kia có thấy gì chăng? 


_ __ chúng rằng: &@ Không thấy øì sốt, còn chị có. 
__ -thấy gì đó phải không»? Người rằng: « nếu 
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chúng mình không thấu gì, tacñng:không thấu » - 
Bernadette vì khiêm nhường nết na nên tự - 


nhiên sợ, có nhẹ dạ mà Lô ra sự mình mới thấy 
tìì Hêu mình cách nào chắng:- 

_ Ba trẻ đã liệu đủ củi thì: rủ nhau trở về, 
song phải trèo lên một lối đốc khó đi, ăn từ 


"hang cho tới đàng gọi là sơn-lộ. Jeawnne:' vì: 
lạnlrnên đi trước không chờ hai chỉ em. Toi- . 
_— neHe yếu: lại phải vác bó củi nặng, nên không 

_trèo lên dốc được, chị lên rồi lại trở xuống - 


mà giú) em: Khi ấy Bernadette- nhớ: đến 


_việc đã xảy ra liền phát động tâm tình, tô dấu - 
khác thường':bề-ngơài, không đấn em được.- 
Còn Toinette-khi về dọc đàng thấy -chỉ: như : 
thế thiì nài: nẵng xin: kề :cho: biết eớở -sự làm: 
_8qo, Chị thấy em-:giụe-giả: quá, thì định kề 


— lại cùng em, song trước hết đặn em không 


_được nỏi ra cho ai. 
Nhưng mà ai chẳng tổ: đều kín nhiệm không - 
._—_ thề giữlâu đươc/nhứtlà tâm tình trẻ con; Đây ‹ 
_ xin kê lời hai::chị em khai là thề nào: Toinet--- 


te rằng; « Chúng. tôi vừa đến nhà thì vất bó củi: 


trước cữa rồi.đi ăn com, cơm rồi mẹ: tôi đem - 


tôi đến gần cửa số: chải đầu cho tôi. Trong lòng 
tôi khi ấy thốn thức, snuốn.-tö cho mẹ biết việc ‹: 


chị mới kề. cho tôi; nhiều lần tôi .đánh-hẳng - 


như kiều muốn nói; mẹ tôi hỗi sao mà làm thế, 


-_ rồi dần: dần tôi kề ra cho mẹ tôi biết những - 


“đều chị tôi đã nói. Mẹ nghe con nó thế thì 


vừa sợ hãivừa buồn phiền mà kêu lên rằng: 
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« Chào ôïl cực cho tao, mầy nói gì thế, con »; 
đoạn mẹ tôi gọi chị đến mà hỏi. Chị tôi cũng 
thuật lại y như tôi đã nói. Me tôi tức :nnình thì 
rằng: « Tại mắt mầy lâm, đó là mây trông 
thấy mấy hòn đá trắng, chứ không phải người. 
Chị lòi rằng: « Thưa mẹ không phải, vì bà 
ấy đẹp lắm — Mẹ tôi rằng: « Phải câu xin 
Chúa cho biết có lẽ là linh hồn nào bàcon ta ở 
luyện ngục hiện về chăng. » Đoạn cấm ngặt 
không cho chúng tôi trở lại hang đá nữa. 

Lúc ấy ông Soubirous đang ốm nằm trên 
giường, cũng mắng trách Bernadette mà rằng: 
« mầy muốn làm đều đại dột thế sao ? » Đoạn 
cha cñng cấm như mẹ. 

Khô thay cho Bernadettet nghe lời cha mẹ 
cầm làm vậy, thì bức tức trong lòng, vì từ 
khi gặp bà l:iiện ra, lòng nữ-nhi thanh sạch 
kia, những mong mỗi khát khao cho có ngày 
lại gặp bà rất tốt lành thê ấy. Đó là việc thường 
xây ra trong những linh hồn trinh khiết, vì 
khí đã được một chút ảnh sáng trên trời giãi 
vào một chốc, liền in nét vui khôn kê xiết, 
đến nỗi lấy các cuộc vui thú đưởi đất nầy làm 
chán ngắn gớm ghê, chỉ mong mỗi sao cho 
cỏ ngày lại được hưởng sự vui ấy mãi mãi. 

Bernađette bị giam cầm làm vậy, cũng xin 
thuận theo ý Chúa không than trách lời gì, 
song đến chiều hôm ấy, đang khi cả nhàtựu 
hiệp đọc kinh, vừa đọc đến câu : « Lạy Đức 
Bà Maria đã đầu thai mà chẳng mắc tội tô 


truyền xỉn cầu cho chúng tôi là kẻ kêu đến 
cùng Mẹ, tức thì Bernadette sa nước mắt khóe 
ròng ròng. Trinh-nữ hôm nay đọc đến câu ấy 
mà động lòng thốn thức, hả chẳng là việc Chủa 
trên xui khiến vậy sao ? Vì bấy lâu vẫn đọc 
mà không động lòng. Mẹ thấy thì hỏi con « Sao 
vậy » - Con 1ằng: « hưa mẹ, con không bit, con 
không thê cầm mình cho khỏi khóc đặng. » 

Bernadette kề lại rằng : « Công piệe xâu ra 
như thế, rồi cả nhà đi ngủ, nhưng phần tôi 
không sao ngủ được, tôi cứ thấu hình dịu dàng 
tốt đẹp bà trong trí-oẽ tôi liên, tôi ra sức suụ 
đến lời mẹ tôi đã nói, song 0ô ích 0ì tôi không 
(hè lin được rằng: tỏi đã phải lầm. » 

Hai ngày sau là thứ sáu và thứ bảy, trong 
nhà Soubirous thường nhắc đi nhắc lại chuyện 

: Toinette và Jeanne đi kê lại cho chúng bạn 

lẽ, còn Bernadette cử suy đi nghĩ lại việc ấy 

Qua ngày chủ-nhựt 14 Février. Trinh-nữ 
nghe trong mình có sức gì lạ thúc giục lên 
hang nên xin em và Jeanne đồng với mấy 
người khác hợp một ý nài xin mẹ tha phép - 
cho mình đi. Bà mẹ trước còn từ chối mãi 
về sau có lẽ bà được ơn Trên soi sáng, nên 
nghĩ rằng cho nó đi một lần nầy, bễ nó không 
thấy gì, thì không còn mắc chứng bịnh-trí bày 
đặt dại-dột thế nữa. là cho phép đi, song 
buộc hai con phải về kịp kinh chiều. 


Đức Me hiện ra lần thứ hai — ngàu 14 
FéDrier 1858. 
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Bernadette đi với em và năm bạn gái khác, 
mỗi trẻ có mang theo một tràng hạt. Trước 
hết chị em đem nhau vào nhà thờ lấy nước 
thánh đề hòng khi thấy bà hiện ra thì rấy. 
Bernadette thuật rằng: '“* Khi chúng tôi đến 
cửa hang thì qui gối lần hột uói nhau. Bồng 
chốc lại thấu người nữ mặc áo trắng hiện ra 
cũng một nơi như lần trước, tôi trông thấu 
liền nói cùng chúng bạn rằng: ** Kia, bà lạt 
hiệnra ” ; chúng nó đồng thanh hỏi rằng :** bà 
đâu ” ? tôi giăng tau quảng cô một đứa mà 
chỉ bà cho nó xem, song nó không thấu gì cả. 
Tôi liền lấu nước thánh mà rấầu oề phía Bà đang 
đứng. Tỏi râu bao nhiên nước thánh thì Bà cú 
mỉn cười pà hơi cúi đầu mà làm dấu thánh 
giú: lôi rẫu đã hốt nước thánh rồi mới thưa Bà 
rằng: Nếu Bà bỡi Chúa mà đến thì xin Bà hãu 


“lại cho gần. — Bà liền tới gần... Bấu giờ tôi 


ai quì xuống gần hòn đá bên làn nước.” 
Thoát chốc mặt Bernadette ra sáng-láng, sắc 
da xanh tải như người chết vậy, con mắc cử 
trừng trừng ngó lên trên bộng, trông điệu 
cách thật là êm thấm dịu dàng khôn tả thấu. 
Ấy là trinh-nữ đang ngất- trí. — Chỉ em bạn 
thấy Bernadette thế, tưởng đã chết thật liền 
khóc lóc. Bây giờ Jeanne`Abadie và bọn trẻ 
khác trèo lén đỉnh đồi. Jeanne muốn báo thù 
mấy đứa kia vì không chịu đợi minh, thì quăng 
một hòn đá lớn từ trên đỉnh đồi mà xuống, 
xuýt chạm phi Bernadette đang quì. Dầu động 
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đạt thề ấy, mà trinh-nữ cũng cứ một mực quì 
yên như chết, còn chúng bạn tbấy vậy thì bối - 
rối sợ hải rủ nhau tìm đàng thoát, vừa chạy. 
vừa la kêu cứu. 

Chúng nó vừa gặp mẹ và dì chú Nieolao là 
thợ xay bội, liền đưa hai người ấy lên hang. 
Hai người ra sức đem Bernadette về, song 
vô ích, thì trở lại nhà máy gọi chính Nicolao 
đến. Nicolao làm chứng rằng: « Tôi nghe nói 
liên theo mẹ và dì tôi tức thì, tôi tìm con- 
đàng tắt nhỏ bé khó đi mà xuống hang cho 
chóng. Tôi thấy Bernadelte đang quì sững, 
hình dung biến sắc, tải-xanh, hai con mắt 
mớ thật fo, trông trừng trừng lên bộng, hai 
lay chấp lại và có tràng hột móc nơi ngón 
tay. Nước mắt vòng quanh, miệng mỉn cười, 
mặt ngó thật xinh-đẹp, Lôi chưa hề thấy người 
nào đẹp để như thế. Tôi thấy vậy vừa sợ vừa 
vui; trót ngày ấy, khi nào tôi nhớ lại việc xảy 
ra, liền phát động lòng. Tôi đứng vên mội 
lúc lâu nhìn Bernadelte; mẹ và dì tôi thấy 
đều bở ngở sửng sốt.... Chúng tôi bắt kéo 
Bernadette đi lên một lối chật hẹp kia, nó 
cưỡng hết sức mà ghì lại, sau hết không 
gượng được thì phái đi, song nó không nói 
một lời nào sốt.... khi trèo lên, Bernadette 
cứ nhắm thẳng lên trời, diện mạo vẫn trắng 
bách như trước. 


« Vừa đến cửa nhà máy xay, bông dưng 


Đernadette nghiêng đầu một chủt, đoạn tỉnh 
lại như thường, mắt không còn trông lên, 
nước-da boàn y nguyên-cựu. Chúng tôi bảo 
nó ngồi, rồi hỏi rằng: mầy thấy gì trong lỗ ấy? 
Có khi mầy đã thấy hình tà quái gì phải không ? 

« Nó rằng: Ôi! không đâu, tòi thấy một bà 
tất đẹp đẻ, hai tay chấp trước ngực, lại cầm 
tràn, hột nữa. 

Lús đó ToineHle động tình thôn thức, chạy 
về gọi mẹ. Mẹ vội vàng tốc đến nhà máy, 
tàm tình xung động toan đánh Bernadette, bà 
kêu lên rằng:« con vô phúc kia, mây lại 
m"nốn làm cho cả nhà ta nên trò chơi cho 
thiên hạ sao? » Song bà tøẹ Nieolao đã chứng 
qnình hồi Bernadette ngất trí thì can bà Soubi- 
tous rằng: « Xin bà chớ đánh,con bà thật là 
một thiên thần đó ». Bà Soubirous tức tối 
không biết nghĩ thê nào, thì ngồi lăn trên ghế 
mà khóc. 

Bà Soubirous cùng cả họ hàng không tin 
việc ấy, nên đồng nghĩ rằng: cấm không cho 
lernadette lên hang nữa là phải. Cô giáo học 
Eanny Nicolao cũng khuyên nhà Soubirous 
tằng : « Ông bà phải giữ con ấy ở nhà cho 
cần, bằng khong thì sẽ sinh rầy ra nhiều nồi 
và phải bị tội trước mặt nhà nước không khỏi „ 
Bà bề-trên và các chỉ ahà phước coi sóc nhà 
thương cũng khuyên Bernadette rằng: « Mây 
đừng xem sao đến việc ấy, chỉ là sự tướng 
lần» Bernadette đi học thì chị em chúng bạn 


— ä2 


cười chê xỉ báne cực khô, đứa thì gọi là ceon 
gian dối» ceon làm tuồng ›, đứa lại đập đánh. 

Nhưng mà đầu Pernacelte bị nhao cười, 
chịu đập đánh cũng không sao cho khôi tưởng 
đến bà mình đã xem thấy. Hình như cỏ một 
sức mạnh kia không sao cLổng rêi, hằng lôi 
kéo tấm lòng nhi-nữ qui hưởng về Bè ; bỡi 
vậy dần trong những cơn gian nan khốn 
khó, trẻ nầy hằng cứ một mực vui về hòa nhã 
hông kề gì đến những cảnh vật xúc tiếp quanh 
mình, Đăng khác lại phải đức vâng lời kiềm 
chế, nên chắc Bernadete phải có nhơn-đức 
khả cao, mới chống lại được với sức mạnh 
thiêng liêng hằng thối thúc, còn chí như kẻ 
non gan nhu-nhược chắc sẽ vịn lễ ơn soi mà 
lôi lòng tùng phục, như lời Bernadetle đã 
quyết rằng: « Nếu không ai đưa tôi đi thì tự 
mình tôi không lên hang bao giờ.» 

Cô Antoinette Peyret là con quan tòa thành 
Lourdes, đã vào hội « Kẻ làm cơn Đức Mẹ » 
( Eille de Marie ) cô tưởng bà mặc áo trắng 
hiện ra, là Elisa Latapie làm trưởng hội ấy, 
mới qua đời, phỏng bà hiện về xin chỉ em 
đọc kinh, gỡi lễ cho chăng, nên cô và bà 
-MiHet muốn biết việc thật hư thê nào. 

Vậy hôm 17 Février, hai bà con rủ nhau 
đến xin bà Soubirous cho Bernadete lêr: hang 
với mình và hứa sẽ gìn giữ hẳn hoi, lại đi 
rất sớm không cho ai biết. Cả bai đoán rằng: 
có lẽ việc trẻ đã thấy, là việc trên trời thông 
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cho, có cần trở thì là ngạo mạn đại dột. Muốn 
cho chắc việc thì họ lại đem theo giấy mực 
hầu khi thấy bà hiện ra thì xin viết tên mình 
cho biết. Hai bà con nài nắng ép uông hết 
sức, nên bất đắc dĩ bà Soubirous cam chịu, 
mà rằng: « Tôi xin phó con tôi cho các bà, 
song xin các bà biết cho, tôi phải cực lòng 
lắm ....... xin coi sóc nó hộ tôi l» 


Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba (18 Féurier 1858. ) 


Vừa tẳng sáng, ngày 18 EFévrier, cả hai bà 
đến nhà Soubirous xin đem Bernadette lên 
động Massabielle. Ba người cùng nhau theo 
con đàng Sơn-lộ, khi tới lối trẻ xuống hang 
thì Bernadete đi trước tiên, và đi và chạy 
mau như chớp, không kề gì mình yếu đuối 
ho hen. Đến nơi họ thắp cây đèn thánh 


“đoạn quì gối đọc kinh; vừa bắt đầu lần hột 


thì Bernadette mắt ngó thẳng lên bộng mà nói 
cung vui về rằng: « Kìa, Bà đã hiện ra» Bà 
tốt lành lạ lùng kia, vừa thấy trẻ thì tỏ mặt 
vui mừng ân-ái quá đôi, vì bấy lâu trểẻ-thơ 
hằng mến yêu mone môi bà chí thiết. Berna- 
dette đầy lòng hớn hở, nét mặt tố lộ ra ngoài 
hình như đang chuyện vẫn cùng người sống 
vậy, song hôm nay không ngất trí như: lần 
trước. Ta hãy nghe chính lời Bernadette thuật 
HH 2 ca ốc. , 


€ Tôi cứ lời bà Millet vàcô Peyret bảo, nên 


đem giấy trắng, Ống mực và bút viết đề trong 


xấn ý gói 


hang ; đang lúc tôi đem các đồ ấy bước lên 
thì Bà cứ lui đần như muốn vào hang; tôi vừa 
vào trong hang và toan đặt giấy bút mực trên 
tấm đá, tôi liền thấy Bà ở trước mặc tôi rồi, 
Bà đến trước tôi, vì Bà thâu qua chồ nứt nơi 
mải hang mà xuống. Tôi thưa với bà rằng: 
« Thưa Bà, nếu Bà thật bỡi Chúa mà đến, xin 
cho con biết Bà muốn đi gì; bằng chẳng vậy 
"xin Bà hãy xở ra » Tôi vừa hỏi lời trước 
‹ nếu Bà bởi Chúa mà đến.» — Thì Bà mỉn 
_ cười vui vẽ lắm; song Bà vừa nghe mấy lời 
sau, « bằng không, hãy xở đi. » — Thì Bà 
(lỏ mặt buồn bực và lắc đầu.... 
—« Tôi lại tiếp thưa rằng: « Xin Bà đủ lòng 
_ thương viết tên Bà và muốn ch2 con làm gì. » 
‹ Hai lần hiện ra trước Bà chẳng nói øi, 
bây giờ tôi mới được nghe tiếng Bà nói lần 


thứ nhứt; Bà rằng: « Con có muốn chịu? 


khó đến với ta đây trong vòng l5 ngày liên 
_ chăng?» Tôi thưa rằng: « Thưa Bà, con xin 
phép cha mẹ rồi eon sẽ đến. » 

« Bà lại thêm rằng:« Ta không hứa cho 
con được phước thanh nhàn đời nầy đâu bèn 
là phước thật đời sau mà chớ » 

Vừa nói bấy lời đoạn Bà lên cao trên mái 
hang và biến đi. » 

Cô Antoinette lại thêm mấy lời sau nầy: 
« chúng tôi thấy Bernadette kiềng-châu đưa 
giấy bút cho bà hiện raấy. Sau nó lại nói rằng: 


nói chuyện với Bà, song chúng tôi không - 


——_—- 


1 § 


nơhe tiếng nó. Chúng tôi hỏi nó rằng: Em nói 
chi với Bà? “+ Em xin Bà niết đều Bà muốn” ` 
S °' Tà đạt lai sao?” — °' Bà cười. 

“ hi Bà biến đi đoạn chúng tôi sữa soạn 
trở về, Dernadette nói với tôi rằng: “* Có ơi! 
tôi thấu Bà trông cô mà mĩn cười.” | 

Về sau cô Pevret xưng rằng: từ ngày ấy cô 
hằng nhớ cái mĩn cười qui hóa của Bà và lấy 
làm vui sướng lắm. 

Đó là mấy lời Bà hiện ra đã nói, còn Ber- 
nadette thấy Bà xem ra yêu đang trân trọng 
mình mà gọi là con (vous) thì lấy làm hân 
hạnh lắm, vì bấy lâu chỉ nghe họ gọi mình 
là mây (tu).Nghe giọng Bà nói, nhi-nữ cũng 
lấy làm lạ lùng khác thường mà rằng: ** Tói 
trông như lời Bà nói thấn đến đâu, ” vừa nói 
vừa lấy tav chỉ trên ngực. Lời trẻ nói cũng 
thấu đến tận lòng Đức Mẹ như vậy. 

Đây ta mới dám dùng tiếng Đức Mẹ mà 
-chỉ Bà hiện ra, vì xem tình hình cách thức 
lần thứ ba này cũng tỏ, lại nếu việc trẻ xem 
thấy, không phải là mơ mộng, thì cũng đề 
đoán được bà ấy là ai. Vì chưng ngoài Ð. C.. 
T. và Đức Mẹ thì ai cả đám nói cùng loài thọ 
sinh rằng: ** Ta hứa cho eon được phước lạc 
đời sau. ” 

Hai người đã xin lánh Bernadette thì lại 
đưa về cho đến nhà, (ngục) và nói cùng cha 
mẹ rằng & Ông bà có phước, vì sinh được 
gái tốt lành dường ấy. » Đoạn nhỉ-nữ cứ lòng 
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ngay thật mà kể mọi sự trước sau cho mẹ 
.nghe, và xin mẹ tha phép cho mình đến hang 
đủ 15 ngày liên, như lời đã hứa với Bà. 
Bà Soubirous bàn hỏi với chị là Bernade cũng 
là mẹ-eầm-đầu Bernadette, bỡì chị khôn ngoan. 
biết xét đoán chính đính, nên trong những - 
việc khuất-khúce rối-rit thì bà trông nhờ vào chỉ. 
Bernade suy đi nghĩ lại việc ấy cho đến chiều 
rồi mới trả lời rằng: « Trong việc nầy ta có 
thê tin cháu được vì nó không hề nói dối bao 
giờ; nhưng vì cháu còn nhỏ dại thì ta cần phải 
đi với nó. Đến sớm mai chị em ta hẩyv đi với 
nó rồi ta sẽ tính thể nào cho phải. Nếu Bà 
hiện ra ấy thật bỡi Chúa mà đến, thì ta không 
sợ, bằng có phải việc ma qui làm, thì lẽ đâu 
Đức Mẹ đề con trẻ bấy lâu hết lòag thanh sạch 
cây trông phải mắc lừa sao?” Lời Bernade 
nói thật là khôn ngoan, hợp lẽ đức tin mọi đàng 
thật quả như lời Bernade làm cứng nhỉ-nữ 
-eó lòng ngay thật, sốt sắng và cách ăn ở thanh 
sạch họa hiếm, đáng cho Đức Mẹ kén chọn và - 
dạy dỗ cho biết đủ đều mà làm tiêu-sử Người. 
sau nầy, 
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ĐOẠN THỨ BA 


BERNADETTE LÀM HỌC TRÒ ĐỨC MẸ 
( 19-21 Féprier 1558 ) 
Đức Me hiện ra lần thứ bốn 12 Iéorier 1858. 
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“Ngày hôm sau là thứ sảu trong tuần, Ber- 
nadeite giữ lời đã hứa cùng Bà, nên đi với mẹ 
và dì đến quì trước cửa hang Massabielle. 
Ngày ấy có mấy đàn bà nghe biết mẹ con 
Soubirous lên hang thì cũng lên theo. —- Bà 
Bernade thuật lại sự mình đã xem thấy khi 
Bà hiện ra lần thứ bốn, như sau nầy : « Ber- 
tniadette vừa đọc hết ba kinh *“ Kính mừng  , 
liền đôi sắc-mặt, con mắt trừng trừng ngó lên 
trên, không hề day động. Thỉnh thoảng thấy 
môi hơi động, khi lại min cười và làm điệu 
như kính chào. Ai xem thấy mặt trẻ như vậy 
thì làm cho mình động lòng muốn khóc. » 
Lại có chứng khác rằng: « Khi Bernadette 
cười thì coi như thiên thần đứng trước mặt 
Chúa; tròng nguyên điệu trẻ thì đầy lòng thốn 
thức. Nhứt là thấy trẻ bái chào cách đơn-sơ, 
mềm mại, mắt ngó trong sạch, mọi về đều tổ 
nết na địu dàng, đẫm thắm rất mực, lại càng 
cảm động tâm thần. Coi bộ-tịch trẻ thơ trông 
lên bà hiện ra thì đủ hiều lòng trẻ yêu mến 
cày trông Bà chí thiết thể nào. » 
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Còn bà Soubirous thấy eon đang ngất tri, 
điện mạo hình như bị nguồn sáng vô-hình 
chiếu dọi, hồn xác ra như nhắm ( giắng ) 
thẳng về trời, liền phát sợ hãi kinh khiếp, 
bỗng nhưng kêu lên rằng: « Lạy Chúa, xin 
“chở vội cất con tôi về. » Những kẻ đứng 
xung quanh: đều động lòng sa nước mắt, có 
nhiều người la lên rằng;« Chao ôiI con bà 


—— Nonbirous tốt đẹp là đường nào!» 


Bernadette ngất trí chừng nữa giờ rồi tỉnh 
lại, liền chay xông vào lòng mẹ tô hết tình eon 
_ hiếu thảo. Le trở về nhi~nữ thuật lại rằng: 
—« Đang khi mình nói chuyện với Bà hiện-ra, 
bì nghe về mạn sông Gave, như có liêng 
gì xôn xao hỗn độn đức lác cãi cọ nhau, 


không phân biệt cho rỏ. Rồi lại nghe như 


tiếng một người quát tfo lên mà rằng: « mầy 
phải liên thân kếo khốn, kếo khốn! › "Tức thì 
- Bà hiện ra châu ( xau ) mày đưa mắt về phía 
ấy một cách oai nghỉ đáng kinh sợ ; những 
tiếnp xôn xao hỗn độn ấy liền như xô đây 
nhau mà-trốn chạy tản tác tứ-tung. » 

Tiếng ấy chắc là tiếng Satan eanh gỗ, vì nó 
biết lòng Chúa sắp đoái thương đến chốn ấy 
cách riêng. Nó muốn làm ngăn lrổ, song 
không dám phản đối trực-tiếp cùng Đấng đã 
giày đạp đầu nỏ đưới chơn, nén ra sức kiếm 
chước dọa nạt trẻ thơ ngay thật, vì biết rằng Ð. 
Mẹ đã chọn trẻ ấy mà chuyễn lòng thương cho 
thiên hạ. Vậy lời Bernarde nói trước ràyv đã 
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ứng nghiệm, là Đức Nữ chẳng hề mắc tội tô 
“truyền, cấm không cho ma quí bấm hai tấm 
lòng trinh bạch của con mình đấu yêu tin cần. 


Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm 320 F¿prier 1858. 


Ngày hôm sau là thứ bảy hai mẹ con lại 
đem nhau lên động Massabielle — Phen nầy 
có vô số người theo sau đông đúc. 

Quảng đồng ở giữa động và con sông Gave 

đầy những người chen chúc nhau. Bà Lannes 
kề công việc xây ra như sau nầy: 
—_ Qua chừng mấy giây, vụt thấy Bernadette 
tô mặt hớn hở khác thường, mọi người có mặt 
đều quyết rằng: « Chắc bây giờ trẻ đang trông 
thấy Bà » Còn nhi-nữ mắt ngỏ lên cao, miệng 
mỉn cười, rồi hình như ý tử chăm chỉ tỏ bộ 
cung kinh mà nghe. Tôi lại gần nó và nhiều 
lần nghe thấy tiếng gió xì xào nơi miệng trẻ, 
dường thể nó thưa rằng: vâng, vâng, .. dạ, đạ... 
song tiếng ấy rất thấp và kéo dài ra, nên khó 
phân biệt cho rỏ. » 

Sau chính Bernadette thuật lại thì mới biết 
rằng: khi ấy Bà hiện ra dạy nhi-nữ học 
kinh. — Người ngoài nghe như tiếng xì 
xào vâng, vâng, dạ, dạ nhỏ nhỏ lặp đi lặp 
lại nbiều lần, đó là dấu chỉ trẻ đang ý tử mà 
học kinh từng tiếng một. Thường ta thích 
diễn lại cách thế Đức Mẹ dạy Chúa Hài-đồng 
Giê-su lại nhà Nazareth, ta ước mong được 
nghe Chúa Giê-su lúc ẩu-nhi, đâu môi còn 
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non nớt, sone gắng mà bập bẹ theo mấy kinh 
Đức Mẹ dạy. Ôi, một bà-giảo mà được chức 
dạy một học trò cao trọng như thế, thì biết 
vinh hiền đường nào, trường họeấy vui thủ, 
lưỡi nào kề xiết! Ta không được phước dự 
vào trường học ấy, song rày ta thấy Đức Mẹ 
xuất thân đến thành ILonrdes mà nhận lấy việc. 
nặng nề phiền-phức kia, là đạy một học trò 
tối dạ, thì tài nào khỏi động lòng? Nếu Đức 
Mẹ muốn làm phép lạ mà ban cho con yêu 
dấu mình được trí nhớ tỉnh ròng sảng suốt 
nào có khó gì, song Người đề con phải tối trí 
khó học, là chủ ý dạy ta và học trò Người biết 
tằng nếu muốn được ơn trên phù hộ thì phải 
có lòng ngay lành, phải can đãm và bền chí, 
mới trông. Bernadette vào số các linh hồn có 
lòng ngay, dạ thẳng, không hề chịu thua Sự 
khỏ mà lui bước. 

Phải chỉ ta biết được Đúc mẹ Chúa Trời 
đã đặt kinh gì mà dạy Bernadette, thì là đều 
hay lắm thật. Song bài kinh Đức Mẹ dạy khi 
ấy chỉ nguyên có Nhi-nữ biết mà thôi. Đức 
Mẹ lại truyền không được cho ai biết, còn. 
Bernadette cứ đọc kinh ấy hằng ngày. 

Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu (91 Féurier 1858. ) 

Hôm thử bảy 20 Février,eó người đang 
những sự lạ lùng xầyra nơi động Massabielle 
trên mội tờ báo kia, nên đến hôm sau là Chúa 
nhựt, đã thấy hằng trăm người kéo nhau đến 
hạt Massabielle. 


CN {2 


=— Trong )on'ấy eó ông Ðozous làm y-sỬ lại 
I:otrdes, xưa nay ông vẫn có tiếng là người vô 
1ín-ngưỡng, ông phao rằng: việc Pernadette 
tiấy là tại nó mắc chứng bệnh thần-kinh, khi 
nào đến cơn thì bệnh ấy phát ra nhiều cải 
liện tượng lạ lùng, dân ngu cholà phép lạ 
bối đó ông định đến Massabielle lấy hết tài trí 
“khoa học mà vùi lấp những đều dân ngu tin 
quấy bấy lâu. 
Song. thoạt khi ông thấy Bernadette biển 
đôi hình dung, thấy ánh sáng siên-hình giọi 
trên nét mặt trính khiết nữ-nhi mà ông 
Ẵ không tìm ra lia-sáng ấy bỡi đâu mà đến. 
Ông lại nắm lấy tay trẻ mà án mạch, thấy 
| mạch lạc điều hoà, không có dấu øì là bệnh 
thân-kinh xúc động, lại thấy trẻ con tỉnh tảo 
như thường: nhân lúc ấy gió thôi tắt ngọn 
đèn sáp Bernadette liền đưa cho người đó 
thắp lên. Ông suy xét trước sau, thï hiều 
rằng trong việc ấy có đều khuất khúc lạ lùng, 
+ ông chịu không phân giải được, ông lại hứa 
mình còn làm hết sức mà tra cứu cho kỉ 
lưỡng hơn.  - 
Bỡi đó ông còn đến hang nhiều lần mà 
tra xét, về sau ông phải chịu rằng: việc ấy thật 
quả tính tự nhiên, nên ông trở lại và đã nên 
-_ một tay bảo-trợ hùng cường, một ví tông-đồ 
hăng-hái hết lòng với Đức Mẹ Lourdes. Đây 
xin thuật lại chính lời quan Y-sĩ Dozous đã 
nói về Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu là thê nào. 


« Tôi nắu lay xem mạch đoạn buông ad 
thì Bernadette bước lên phía hang mấy bước, 
đang tổ điệu vui mầng hớn hở, bồng chốc 
liền đổi :a sắc buồn sầu, hai hàng nước 
mắt tuôn rơi, ! » 

« Tôi lấylàm lạ không hiểu vì sao, nên khi 
trẻ vừa đọc kinh xong và hình mầu-nhiệm đã 
biến đi, tôi liền hỏi vì làm soa mà xây ra những 
đều thê ấy, Bernadette thưa rằng: 

— Bà đang xem tôi, bồng nhưng đưa mắt 
_ ngó xa trên đầu tôi, cách điệu hơi buồn, rồi 


— Bà lại trông tôi, tôi hỏi vì cớ gì Bà buồn, Bà 


_trả lời rắng: Con hãy chịu khó câu nguyện 
“cho kẻ cỏ tội. » 

Bernadette nghe thấy Bà ủy thác cho mình 
việc trọng ấy, lại xem Bà bấy lâu hằng mỉn 
cười vui vẻ mà bày giờ tỏ bộ buồn sầu thì 
_ rất đôi động lòng thốn thức. 

Trót đời Bernadette hằng ghỉ đều ấy vào 
lòng khắn khắn: « Hãy chịu khó cầu cho kể 
có lội, » ấy là lời Đức Mẹ xin nài con vêu dấu 
mình lần thứ nhứt, Bernadette năng nhắc đi 
"nhắc lại lời ấy với bạn thiết là Jeanne Vadère 
mà rằng:« Bà hẳng nhắc cho tôi nhớ mà 
năng cầu nguyện cho kế có tội trở lại !» 

Chiếu theo lời Đức Mẹ truyền dạy thì hiểu 
được mờ mờ vì ý øì mà Đức Mẹ nhơn-lành bố 
trời, xuống cỏi trần ai nầy, và bỡi đâu người 
năng đến làm vây. 

Đức Mẹ bỏ trời xuống đất cứu vớt kế có tôi 


muốn dùng một nhỉ-nữ làm môi giới mà toan 
việc hệ trọng ấy, có lễ nào Người không tra 
lay tô điềm lĩnh hồn trẻ ấy cho xứng đảng một 
vị tông-đồ, một bà tiêu-sứ sao? Có lẽ gì Ð. Mẹ 
toan phú thác cho trẻ yếu thơ một việc gay go 
trễ không hề nghỉ đến, mà không lo liệu cho 
trẻ đầy lòng mến Chúa, tất dạ khinh chê đời 
tạm, được tận tâm thương xót kẻ có tội sao 2 
Ấy là chính đều hai mẹ con nói khó lâu dài 
cùng nhau, mà ta chỉ biết được mấy câu vắn 
vỏi. Song xem tình hình cách thức Bernadette 
ăn ở thì thấy rõ ràng học trò ấy hằng tấn tới 
theo lời bà đốc-họe trên trời giáo-huấn. Chưa 
đến lúc Dernadette làm việc Ð. Mẹ sáng soi, 
song nguyên thấy bộ diện học trò ấy đứng 
trước mặt bà-giáo, lại nghe lời trò kề ra cách 
đơn sơ “ngay thật; bấy nhiêu đã đủ là một 
việc truyền giảo rất mạnh sức. Quan y-sĩ Do- 
zous lại kềrằng « việc xẩy ngày 21 Février đã 
làm cho công chúng hiện tại đó phải cảm 
động sâu xa. Ai nấy trở về nhà mà lòng không 
quên đặng sự mình: đã xem thấy: » 

«Còn l3ernadette dầu giữa lúc dân-cư náo- 
động, cứ một mực bình tĩnh, đơn”sơ lễ phép 
không chủ ý đến công-chúng đang náo nức 
khen lao. Học trò Ð. Mẹ bỏ nơi danh giá kia, 
lại trở về chốn khó khăn' bần tiện, có vô số 
người đông đúc theo sau, hình như trẻ thơ 
làm nữ- tướng dần đàng cho bấy nhiêu người, 
song trẻ xem ra không biết gì tới. » 


ĐOẠN THỨ BỔN 


KẾ NHỮNG SỰ TRẦN PHIỀN ĐAU 
ĐỚN BERNADESTTE PHẢÁI CHỊU. 
( 31-22 Iá¿prier 1858 ) 
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Từ khi nghe thiên hạ đồn thôi việc xảy ra. 
tại Massabielle đến rày, thì Ð. G. Mục địa-sở, 
các vi linh-mục và hàng viên-quan thành Lour- 
des không thèm sá kề. Song sáng ngày 21 Fé- 
vrier nghe công chúng cải cọ, đồn thôi khắp tứ 
phía thì các đẳng quan chức dịch hiệp nghị, 
Toà hội đồng tìm phương liệu kế ngắn ngừa 
cho khỏi xôn xao hồn loạn trong thành, và 
kiếm cách cho khỏi những tai nạn xảy ra tại 
đỏ, vì dàn sự một ngày một tuôn đến đông 
hơn, chen chúc nhau trong quảng đất eo hẹp 
giữa sông Gavevà những lèn đá hiềm hóe cao 
dốc nơi động Massabielle, tránh sao cho khỏi 
xô đầy nhau ngã téđược. Xem ra Bernadette. 
nên căn cớscho dân thành náo động dộn dực 
thê ấy, nên họ sinh nghỉ mà phao ngôn rằng ; 
Bernadette toan làm mưu gian-dối, họ định 
vùi giập việc ấy đi cho hẳn và khuyên Ber- 
nadette đừng lên hang nữa, không nghe thì 
họ lấy. phép thẳng mà trừng trị. 

Vừa độ chuông-trưa có lính đến nhà đòi 
Bernadette lên quan biện-lý. Học trò Đức Mẹ. 


cứ bằng an không rối mà cũng không làm bạo, 
một khoan thai đến quan biện-lý ngay. Quan 


I)utour làm đầu toà hình tại Íourdes, ông là 


người trung-chính đạo-hạnh. Ông dạy con bà 
Soubirous kể lại công việc xảy ra từ đầu, rồi 
ông kết rằng: « Con hảy hứa với ta, từ 
này không được đến Massabielle nữa, có 
nghe không ? 

—- Thưa quan lớn, không, con không dám 


_ hứa đều ấy. 


— Con nhất định không hứa phải không? 
— Dạ thưa ông, vâng. 
— Vậy thì con cứ về, sau ta sẽ tính. 

Ấy là một bài rất quan trọng đạy ta phải 
học đòi bắt chước, vì biết bao nhiêu lần ta 
lứa bằng miệng mà không có ý giữ trọn lời 
đã hứa, ta còn thấy chan chan những lời hứa 
hão huyền như thể, còn Bernadette đứng trước 
mặt quan mà không sợ, thà mất lòng quan 
mà chẳng thà lôi lời đã hứa trước. Ngày nay 
biết bao nhiêu con nhà giáo-hữu không có đủ 
nehi lực can đảm bằng trẻ yếu thơ kia. ! 

Đây xin nhắc lại mấy lời quan Dutour khen 
Bernadette, quan nầy là người trung trực có 
giả-tri trong đời, sau được thăng chức nghị- 
viện tại kinh thành Paris, thế tất lời ông nói 
cũng đáng tin, ông rằng: Bernadette con nhà 
Soubirous,. thật là một trẻ đơn sơ thật thà; 
cách đi đứng cư-xử nết na đằm thắm, ăn mặc 
khó khăn, nhưng mà sạch: sẽ xứng vừa đắng 


cm lo 


bậc. Khi phải nói năng thì điệu-cách tự nhiên 
giọng nói vừa ngọt ngào vừa chắc chắn, làm 
cho ai nghe cũng phải tín phục. Khi phẩt tỏ 
những tình ý cao trọng lạ thường xảy ra trong 
lòng, thì bộ tịch cứ ung dung đẫm thấm, tự 
nhiên mạo điện lại thêm xinh đẹp dịu dàng, 


mọi sự đều chứng tỏ một linh hồn trong 


sạch ngay thẳng»... Quan biện-lý (Dultour) 
nầy khi đã nghe lời Bernadette nói và xem 
xét mọi sự, thì ngày 21 Février mới đồng tình 
cùng cônø-chúng mà khen trẻ thật thà, nên 
không còn ngăn cấm trẻ lên hang nữa. Có kế 
truyền rằng: khi ông ở trong chốn gia đình, 
hoặc khi vui chơi cùng chúng ban, ông năng 
nói chơi rằng: mình đã phải thua một trể 
nữ nhà quẻ. Ì 

Bernadette cử lòng thật thà, nên đã thắng 
được một phen rồi, song còn nhiều trận phải 
thắng nữa: chính ngày hôm ấy lúc đọc kinh 
chiều về, tiếp gặp ông-cầm Jacomet, ông đạy 
trẻ theo mình về phòng giấy. 

Ông Jacomet nầy là một tay tỉnh-tường - 
qu”-quyệt, rất thạo nghề bắt lỗi kể gian phi, 
hơi một chủt eó dấu sai lỗi tức là ông biết 
ngay; theo lời công chúng bình luận, ông là 
người xuất chủng trong việc tra vấn, bắt nét 
tội nhàn, song về đàng thiêng liêng, lẽ đạo 
thì ông nhất quyết không hề tin bao giờ. Ông 
nghe quan biện-lý phải thua nhi-nữ thì quyết 
hết sức hắng-hái làm cho ra việc. Ông“Estra- 
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đe tlruật rằng: ông ta tưởng việc ấy là mưu gian 
chước dối của mấy đờn-bà sốt sắng giả hình 
bày đặt,nên ông định dùng hết mưn trí mà 
vạch cho.ra tên thủ phạm: và cấm hẳn không 
cho trẻ lên hang mà bày đặt thêm chuyện nữa.. 

Song dầu mưu cơ khôn khéo mấy::cũng 
phải thất vọng. Con cáo. già (con chồn) kia 
khôuø làm øì thắng nôi chiên-eon. Lời thánh 
kinh rằng: « Lòng đơn-sơ ngay thật sẽ bảo hộ 
kẻ lành, ..còn.mưu cơ thâm-độc kẻ :dữ :chỉ 
làm tròng cho nó mnắe-phải:» Lời thánh-kinh 
qy. không bao.giờ sai được... 

Đây xin kề lại mấy lời biên bản ứng khâu 
lrong vòng một giờ rưởi ông.:đã hạch xách. 
trinh~nữ là thê nào, chiếu :theo: lời hai người 
chứng kiến -trung-trực, cùng là bạn hữu với 
Ông.Jacomet; đã ghi.chép:: (Hai người ấy là 
ông Estrade và cô Estrade:) ông rằng : : 

—- €€on kia; bà mầy nói đỏ là ai, mầy có biết 
không? 

— Thưa :-ông, tôi không ,biết. 

=—= Mầy nói bà ấy đẹp, đẹp như.ai? 

— Thưa ông, ông hỏi đẹp như ai! thật xưa 
nay lôi chưa hề thấy. ai đẹp như.bà sốt: . 
— Có phải bà ấy đẹp -như bà mô. hay là bà 

mồ chăng? (ông vừa nói vừa kề tên mấy 
bà trong thành Bernadette-quen biết) - 
Đẹp hơn nhiều, các bàấy không thấm vào đâu 
— Mầy có xem thấy tóc bà không?. 
Tôi xem thấy một it thừa ra ngoài khăn lúp. 


Những trẻ khảe có xem thấy bà nữa không ? 
- Thưa không — Sao mầy biết? — Tôi hỏi 
chủng nó. 

Mầy nói bà ấy là Đức Bà, phải không? 


_=—= Tôi kbông biết người cỏ phải Đức Đà 


chăng, lại người cũng không nói đều ấy 


__ với tôi. 


Tại tríi-vẽ bày đặt cho mầy mắc lừa đó 


: | \ thôi; mầy tưởng xem thấy bà gì, song thật 


sự không có bà nào cả, ai ai cũng thời 


— nhạo mầy là con ngơ ngần. 

_=— Nhưng thưa ông, tôi thấy bà nhiều lần thì 
sao? không lẻ tôi mắc lừa mãi? 
— Mầy nỏi không thật, mầy gian đối... mầy 


không cho ta biết tên kế đã xui xiêm mầy 
bày đặt chuyện ấy ra, thì ta sẽ trị tội cho mầy 
“Thưa ông, òng muốn làm sao thì làm; MIỀN 
tôi, tòi biết sao, tôi nói vậy. 

__&Nói đến đây ông-cầm làm bộ hung hăng 
_ giật lấy tờ giấy rôi nói nhỏ tiếng, song có ý 
cho Bernadette nghe mà rằng: « Mặc kệ, 
con nầy muốn chết thìcho chết, tao làm 
cho mà biết mặt. » 

Đoạn ông quay lại nói với Bernadette rằng 
Hồi nãy mầy mới nói bà ấy đẹp như bà. 
kia, phải không? 

Thưa không mà,' tôi nói không ai đẹp bằng 
Bà sốt. 

- Ù được:: này à lại nói bà hiện ra trong. 
- rốt cùng hãng phải không? 
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— không, bà hiện ra trên bui gai. 

— Mầy nói tóe bà dài dữ xuống sau lưng 

| như tấm khăn phải không ? 

= Khêng, tôi nói bà lúp khàn trắng dài, còn 
tóc lấp trong khăn khó thấy đặng. 

~ Mày nói, Bà có giắt cái loa mân-côivàng _ 
nơi giây lưng? | 

: — Không, oä sao ông cứ đôi cả đi vậy..... tôi 

nói Bà có giày lưng xanh, không có hoa gì, 

còn mỗi chơn có một hoa mân-côi vàng, 
kia mà!!! 

c Ông lại ra sức trở giọng khác, liệu cách 

nào cho Bernadette nói lòi sau không hợp _ 

với lời trước, đề nhờ đó mà buộc tội, song - 

học trò Đức Mẹ cứ một mực không hề 

| lay chuyền.» 

Cô Estrade nói rằng: « Tôi chưa hề thấy 

| trẻ nào can đảm như Bernadette, tôi lấy 
làm lạ, một trẻ thơ đứng trước mặt ông cầm 
bộ tịch hung bạo dữ dẫn: trợn mắt, nắm 

-tay đấm bàn hằm hằm dọa nạt, mà nhi-nữ 
cử bình tĩnh yên hàn. » _ 
« Ông hiều rằng làm cách ấy không xong 
thì lại xoay cách khác. Ông làm nghiêm 
mà nói cay rằng: 

Này em ơi, thôi đừng giấu nữa, qua muốn 

_đề cho em kề hết truyện mà nghe cho vui, 
song đây qua đã biết đầu đuôi truyện bày 
đặt ấy đã lâu rồi, mà mầy gian dối nói rằng 
đã xem thấy, qua lại biết ai đã dạy mầy 


È 
§ 
ẳ 
* 
ñ 
LÍ 


/ LÒ) „ 2 SA giệc, 


1n 


truyện ấy nữa, mây còn chối làm sao được. 
Ông nói thế rồi nghỉ, đoạn trừng trừng 
trông thắng vào mặt trẻ. 

* Trò nhỏ Đức Mẹ ket: mặt nhìn ông ta 
mà rằng: 

— Thưa òng, ông nói gì tôi không hiểu, 

— Không hiều thìtao nói rỏ l:ơn cho mà hiểu : 

_ ©ỏ phải người kia đã dạy mưu kin nhiệm mà 

khuyên mây phao rằng: Đức Bà đã hiện ra 

cùng mầy tại Massabielle. Mà mầy có nói thế 

“thì chẳng những họ sẽ lôn mầy là một đẳng 

thánh, mà lại Đức Bà cũng bằng lòng về my 

nữa phải không ? 

— Thưa ông, không có :d khuyên tôi làm 
những sự ng vừa nói. 

— Thôi từ nâãy mà đi, không được rở luồng 
ấy ra nữa, mây lại phải hứa với tao không 
hề lên hang MassabieHe nữa, nghe chưa? 

_— Thưa ông, tôi đã hứa với Bà sẽ lên hang đủ 
mười lắm ngày. 

— Tao sắp bỏ mâầy vào ngục, mây đi sao được, 

mây có biết không ? 
Bernadette cười mà rằng: bỏ vào ngục thì 
càng may cho tôi, vì cha tôi khói phải nuôi 
rồi xin ông chịu phiền vào ngục dạy kinh 
bồn cho tôi Ï 

— Được, tao đi gọi lính cảnh sát. _ 
«‹ Bernadette cứ ở bằng an không ra dấu øì 
sợ hãi, còn ông-cầm chỗi giậy làm bộ đira. » 
Chính lúc ấy ông Soubirous ngoài cữa bước 


vào thấy ông-cầàm ngăm đe kinh-khiếp, nên 
cấm không eho con lên hang nữa. Ông-cầm 
thấy được việc như ý thì tha cho: na: cha 
con lrở về. 

Trong phen trả lời nầy đủ chứng tỏ cho ta 
biết cái tâm thần của Bernadette thể nào : thật 


là một lính hồn trong sạch, can đảm lại 


khôn ngoau sắc sảo; xét theo mấy lời thưa ấy 
hình như nghe lời các đắng tử-đạo khi bị tra tấn 

Ngày nảo động xôn xao kia đã qua đi rồi, 
đêm lối tắm tu ám nọ lại hầu đến, thật là đêm 
cay cực cho trẻ thơ, cay cực hơn nhả-ngục 
quenở cùng cha mẹ; vì linh hồn Bernadette 
phải tối tăm mù mịt. Thâu đêm những trằn 
trọc năm canh, trí khôn rối loạn, đầy những 
sự cay đắng xót xa. Một đàng không muốn lỗi - 
linh cha đã cấm không được lên hang, đàng 
khác đã hứa với Bà, không lễ sai lời được. 
Lại tuy rằng chưa biết tỏ Bà là ai, song có ơn 
trên soi cho, thì cũng đoán phỏng được rằng 
là việc bỡi trời khiến dạy. Bỡi đó sinh ra 
lưỡng lự hai đàng, mà trẻ eon thanh sạch đáng 


“thương kia, chưa phân biệt phải chọn đàng 


nào, nên phải chịu trăm đàng bối rối. 
Đang lúe bồi hồi túng cực làm vậy thì ý Chúa 
nhiệm mầu khiến cho vệc xảy ra như sau 
nầy : 
Ngày hôm sau là thứ hai, 22 Février, ông 
bà Soubirous truyền cho con phải đi trường- 
học, không được trễ sang nơi này, nơi khác. 


_—.- 


- * k L S8 ˆ“ HT F 
_.._ỚiÏẳ NCT TnhHn tr xY “- Tếønớ r-Z 


F cổ 


“Lời cha mẹ đã nỏi rõ ràng, con hiền đâu 


dâm sai lôi, Bernadette vâng tức thì, Không 
tỏ dấu øì buồn giàn, liền đi thing đến trường~ 
học các bà nhà Phước. Bãi học, vội về nhà 
kiếm chủtlót da, rồi lại đến trường nghe dạy 
buôi chiều. : 

Song trước khi đến trường học, đi gần trai 
lính cảnh sát; mấy tên lính thấy Bernadette 
cứ đứng một nơi mà nhảy lên nhảy xuống 
như hình muốn đi mà không sao đi được, 
rồi quay mặt lại. 

Bernadette đứng đó không sao bước tới 
được nữa: äy thật có sức mạnh phi thường, 
bắt ép trẻ phải trở vào lối đưa lên hang. Vừa 
quay vào lỗi ấy Bernadelte chạy mau như 
bay, tựa tầu lá phải cơn gió xô đầy. 

Ý Chủa nhiệm mầu khiến vậy hầu giúp học 
trò Đức Mẹ gở được mối gay eo kia. Nhờ đó 
thì Bernadette vừa khỏi tự ý lỗi đức vâng lời 
cha mẹ, vừa giữ được lời đã hứa với Bà hiện 
ra. Trinh-nữ lên hang Massabielle, hai tên 
lính cảnh-sát vội vàng chạy theo ngay, vì đã 
cỏ linh truyền cho họ phải canh giữ do 
thảm khi đi khi về. Từ sáng sớm: đã có đỏ 
hội người lên hang chực sẵn, vừa nghe Berna- 
delie đã đến hang thì người ta lại kẻo đến 
đông hơn nữa. : 

Trinh-nữ vừa tới nơi, liền quì gối đọc kinh 
sốt sắng như mọi khi, cầu nguyện đã lâu mà 
không thấy hình dong biến cải, thế là hôm 
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nay Bà không hiện ra. 
Đêm tối tắm dày đặc kia lại càng thêm 
đau đớn cho lòng nhi-nữ. Trẻ tự bảo mình 
rằng: lẽ ra phải đến đây từ sáng như mọi 
ki, song tại muốn vâng lời cha mẹ nên sinh 
ra cớ sự nầy. Bernadette buồn sầu quả đôi 
nên khi trở về nhà thì cử khóc ròng rả cho. 
đến chiều. _ 
Bernadette khóe vì không hiệu rằng: muốn. 
làm môn đệ Đức Mẹ là Nữ-vương đầy sự ưu 
phiền thương khỏ, muốn đồng tâm với Mẹ 
lành rữà cứu giúp kẻ có tội thì cần phải tập- 
mình nên giống như Mẹ. Mẹ chịu đau đớn 


lân toan mà con muốn được mọi bề annhàn - 


xuôi thuận làm sao cho phải. _ 

Đang lúc tâm thân biến loạn, Bernadette_ 
cứ thực tình bày - giải mọi nồi cho cha mẹ. 
hay, và xin nài cho phép lên hang như lời đã 
hứa với Bà, mà rằng: ‹Thưa cha mẹ con phải 
cực phiền quá sức, không biết tính liệu làm 
sao, một là không vâng lời cha mẹ, hai là 
không vâng lời Bà, đàng nào cũng gay cả. » 

Bà Soubirous thấy con nài nẵng làm vậy 
thì bối rối, mạo diện tái xanh mà nói với 
nhữaø người đứng quanh đó rằng: « Trẻ 
nầy vốn hay vâng lời chịu lụy, nó không biết 
giả hình là chỉ, tôi quyết nó không thể lừa 
dối chúng tôi được; lại trừ ra chứng suyên, 
thì nó không mắc bệnh gì khác, nó ăn được, 
và tỉnh tảo như thường; trong việc nầy chắc 


có dấu gì lạ lùng tôi không hiều.» Xem 
tình hình lời nói ấy thì hầu như bà đã ngã 
lề, muốn tha phép cho eon mặc ý. 

DĐì Basile đở lời mà nói càng Bernadette 
rằng: ‹ Mầy đi rồi pbải bỏ vào ngục, mầy 
còn vâng lời Bà sao được? — « Thưa dì, có 
bỏ tôi vào ngục thì việc lại ra thề khác, tôi 
không có tội gì. » 

Ông Sonbirous suy đi xét lại lết lễ, tâm 
tình phát sợ vì nghỉ rằng: lệnh ấy xem ra cỏ 
lẻ bỡi trời mà xuống, mà lại mình quyết ngăn 
cấm con, nên hôm nay Bà phạttộiấy không 
hiện ra chăng? Ông nghĩ thế rồi nhứt quyết 
rằng: «Vì cỏ sức nhiệm lôi kéo mầy đi, mầy 
không thể chống lại được thì từ nầy sấp đi 
tao tha phép cho mây lên hang như ở, 


PHẢN THỨ HAI 
bernadette làm tiêu-súứ l)ức XIẹ 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
TIỄU-SỨ ĐỨC MI¿ NHÂN VIỆC 
GIÚP ĐỞ KÈ CÓ TỘI. 
Đức Me hiện ra lần thứ bầu (23 Féurier 1858.) 

Vừa tầng sáng ngày thứ ba, 23 février, 
Bernadette đầy lòng trông cậy, lanh chai nhẹ 
kíp tới thẳng đến hang. Lúc ấy đã có đô hội. 
người đủ bậc chực sẵn rồi: phần nhiều là bọn 
đến cho được phản đối. Kẻ thì tò mò ( tọc- 
mạch ) đến xem cho vui, kẻ thì khinh chê, cho. 
là việc đàn bà con nít không đáng tin, họ lục 
xét tầm nã khắp núi Massabielle cho biết có 
ai làm mưu gian chước dối mà giấu vật gì có 
sức giọi yếng sáng vào mặt Bernadette chăng. 

Trong bọn ấy có ông Estrade là thân nghĩa 
với ông Jacomet, hòm trước chính ông cũng 
dự vào việc tra hỏi Bernadette. Hôm nay ông 
thân hành đến Massabielle, có lẽ Đức Mẹ đợi 
chờ ông đến, mà trở lòng ông nên người đạo 
đức, lại dùng ông trước hết mà truyền-bá việc 
mình làm tại đó, 

Nghe mấy lời ông làm chứng đây thì biết 
tỏ lòng ông, ông rằng: « Bernadette không chú 
ý đến ai cả, vừa tới nơi thì quì gối thò tay. 
vào túi kéo tràng hạt, rồi eầm trí đọc kinh 
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Khỏi một chốc ngữa mặt nhìn lên hốc có bui 
gai, hình như chờ đợi, rồi ở lặng một chốc. Bỗng 
dưng xuất sắc xinh đẹp lạ thường, cói hình 
dung không eòn phải là eon nhà Soubirous 
nữa; thật là một vị thiên thần đang cầu nguyện 
mạo diện chói lòa bỡi ảnh sảng lrên trời chiếu . 
giọi. Miệng chủúm chím cười, đầu hơi nghiêng 
coi thật là mềm mại dịu dàng, trông không 
chán mắt: công chủng đều hiệu rằng ấy là. 
chính lúc Bà hiện ra.—= Bọn khô khan cứng 
cỏi cũng xưng rằng: — « Chúng tôi xưa nay 
vốn là bọn kiêu căng khẳng khái, thế mà tự 
nhiên củi đầu khắp lượt (hết thấy), như trẻ 
đồng-ấu, ai nấy ở yên không dám động cựa, 
con mắt xem như choáng váng, vì trông thấy 
một trẻ xinh đẹp lạ lùng. Bà mầu nhiệm kia 
đang nói-khó cùng con yêu dầu mình, tuy 
không nghe tiếng, song xem cách điệu thì thật 
là một cuộc truyện vấn sống động rõ ràng: vì 
thấy Bernadette biến cải hình dong theơ những 
khúc vui khúc buồn trong truyện: lúc thì áy 
náy như muốn xin đều øì, lúc lại tỏ đấu bằng - 
lòng; khi thì ý tứ chăm chỉ mà sẵn lòng theo 
lệnh, khi lại tỏ điệu vuimâng hay là bỡ ngỡ lạ 
lùng, vì được nghetỏ đều kín nhiệm; về cuối . 
thì xem ra như kiều đọc kinh vàcáâm ơn. 

« Việc xây ra chừng độ nữa giờ, gần cuối 
thì trẻ ấy quì mà vừa đi vừa cầu nguyện cho 
đến gốc cây mân-côi rủ xuống nơi cữa hang. 
Đến đó thì cầm trí cúi xuống như bái lạy, rồi 
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hôn đất, đoạn trở về nơi cũ, mà cứ và quì và 
đi không đứng lên.... Sau hết sắc mặt phai 
lần, đoạn mọi sự nnư thường ».. 

« Chúng tôi đứng vên không dám động, tay 
cầm mũ, vừa sợ hải vừa hỗ thẹn..... Trong 
Tnình cảm động khác thường ; những đều đoán 
sai ngờ quấy biến tan đi hết. Trong lòng thốn. 
thức bồi hồi không sao hãm được tình cảm-~ 
động, liền đồng thanh cất tiếng kêu lên ầm 
ÿ rằng: «Phép lạ, thật đều quá sức loài 
người thật việc Chúa làm!» 

Bao nhiêu kẻ có mặt đó dầu muốn dầu 
chăng cũng phải tự-nhận là việc quá tính tự 
nhiên, nên càng cảm động thâm-trầm. Song 
vì không hiều eâu truyện mẹ con nói với 
"nhau khi ấy, lại cũng không tường Đức Mẹ 
Hiện ra:nhiều lần như vậy có ý gì, nên thoạt 
thấy Bernadette quì gối hôn đất, lại quì mà 
đi đi lại lại thì bỡ ngỡ. 

Ngày nay ta nghe diễn lại những việc khiêm 
nhường lernadette vâng lời Đức Mẹ mà làm 
tại hang, thì đoán được rằng: ấy là cách thế 
Mẹ lành tập con hiếu thảo làm việc đên tội bề 
ngoài ; đề sau lại lấy lời nói việc làm mà rao 
truyền lịnh người cho kẻ khác. 

Về sau nghe trinh-nữ kề rằng: đang lúc Mẹ 
con truyện trò chí thiết cùng nhau thì Đức Mẹ 
thông cho trinh-nữ ba đều kin nhiệm và cẩm 
hẳn không được nói với ai. Có mấy người 
quÏ quyệt lò mò muốn đoản chừngviệc ấy ra 
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_sao thì hỏi rằng: « Có phải Đức Bà néi với 
_ cô về ơn kêu gọi không? — Bernadette mĩn 
_—— CHỜI, - «Gó bao giờ cô sẽ nói những sự ấy 
Ni Ta chăng? — Nếu Đức Mẹ cho phép thì tôi 
_—_ §ẽ nói » 


«Có phải Đức Bà dạy cô phải làm thê nào - 
cho được lên trời chăng? — « Chao òï! những 
_ đều ấy là sự kín, nếu tôi tổ ra thì không còn 


_— gọi là kín nữa. 


se « Thôi, không nói thì đi đi, chúng ta cũng 
_ không thèm nghe nữa. 
— Họ thử mọi cách song vô` hiệu, phần con 


_—— trung hiến Đức Mẹ cứ tich chứa những đều - 


— kin ấy vào lòng cho đến chết. 
— Ta không dám tự-phụ phân giải việc kín 


` __ nhiệm ấy là gì, song cũng đoán phông được 


Ms rằng: Đức Mẹ cli-bäo-đàng lành đã phú thác 
—_ cho trẻ chăn chiên khiêm nhượng kia một 


Jxj! LỆ việc trắc trở khó lòng, nên phải dạy cho học 


—_ trò ấy những đều cần kíp trong việc bồn phận. 
- Bỡi đó chắc rằng: những lúc Mẹ con nói 
_ khó cùng nhau, thì Mẹ tổ cho con những đều 


_— kín nhiệm qui về việc bồn phận trể thơ yếu 
_——— kia sắp gánh lấy cho được làm chứng về Đức 
— Mẹ cho đến trọn đời. 


_ Xem tình hình việc xảy ra ngày thử tư, 24 
Février, thì có thề đoán được Đức Mẹ hiện 
_ra làm vậy có ý øì, còn BernadeHe đã nhận 
_việc làm thừa-sai thì cần phải chuyền lời Đức 
Mẹ cho công chúng. 


Đức Mẹ hiện ra lần thứ tám (91 Féurier 1S5Ẽ. } 


Trong lần Ll:ứ tắm nầy, đang khi Bernadelte 
ngất trí lắng tai nghe lời Đức Mẹ phán, bồng 
chốc buông xuôi hai tay xuống, hình như 


nghe thấy tin gì buồn bực đau đớn, đoan phát 


tiếno than khóe, nước mắt giầm đề. Vừa khóc 
vừa quì mà trèo lên phía bộng, mỗi bước thì 
dừng lại eñủi xuống hôn đất. Khi tới gốc cây 
mân-côi thì ngâằng đầu lên như nghe lệnh 
bà truyền dạy: Nghe rồi quay ra với dân sự - 
đứng đó, mặt tràn trụa nước mắt, tiếng nói 
nấc nở mà trao lai cho dân lời Đức Mẹ truyền 
rằng: « Hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền 
tội, hãy ăn năn đền tội. » 

Lúc ñy mọi người cầm trí hết sức, im hơi 
lặng tiếng, lòng thôn thức đánh ngực ăn năn. 

Bernadette lại ngất tri lần nữa, khi ấy có 
viên phó đôi cảnh sát đến dức lác om xòm 
trước cữa hang quát lên gọi Bernedette rằng: 
«€on quải nhỗ kia, mầy làm tuồng gì đó? » 


Song trẻ đang nói khó cùng Bà thân thiết 


không xem sao đến lời xấc xược ấy. Còn dân - 


sự thì tức mình sửng sốt, mấy têr: thợ đá toan 
sinh sự với lão ta mà đe rằng: có khôn thì 
phải giữ mình cho lắm. 

Khỏi một chốc Đức Mẹ biến đi, Bernadette 
lại đơn sơ như thường, (rở về nhà-ngục tai 
« PeliIs-fossés » 
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Đức Mẹ hiện ra lần thứ chín (9ä Féurier 1858.) 


Việc xảy ra trong mấy ngày vừa rồi làm 
cho cả thành ourdes xân xao náo động, nên 
vừa. tảng sáng ngày 25 Février đã có 500 người 


tựu lại trước bộng Massabielle. Hôm nay lại. 


xảy ra việc mới lạ hơn các lần trướởe, người 
ta không ngờ. 

Bernadette vừa tới nơi thì quì xuống mà đi 
cho đến gốc cây mân-côi, đến đó củi mình 
xuống hôn đất đoạn trỡ về cầu ngnyện nơi 
đã quen. Hôm ấy ông Estrade cũng đến, ông 
kề rằng: « Bernadette cầu nguyện một chốc 


đoạn chồi dậy, coi bộ bối rối lo nghĩ không _ 


biết phải làm gì, liền trở mặt về mạn sông 
(Gave bước đi hai ba bước, bồng chốc đứng 
dừng lại, trông vào núi đá, gật đầu làm dấu 
chỉ đã hiểu việc, đoạn cứ đi lên hang; lên 


được ba phần đàng thì quay mặt lại, trông . 


quanh mình như kiều bối rối. Đoạn ngầng đầu 
lên như hỏi Bà phải làm øơì, sau hết cúi mình 
xuống lấy tay bởi đất. » 

Đây xin kề lời Bernadette cắt rgh7a vì làm 
sao mà đi đi lại lại làm vậy: « Bà nói với tôi 
rằng: « Con bẩy đến suối uống nước và rửa 
mặt, tôi trông không thấy suối. nên định xuống 
sông Gave. Bà lại nói với tôi: « không phải 
xuống sông, đoạn Bà lấy tay chỉ cho tôi phải 
đến dưới hang phía bên tả mà uống. Tôi vâng 
lời, song không thấy nước; vì không biết lấy 
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đâu mà uống nên tôi đào đất, tức thì thấy 
CÓ Ước vOI ra. » 

Trẻ hay vâng lời hết đạ, nên tìm được mạch 
nước chảy tràn trề bấy lâu nay bị vùi giập 
dưới lớp cát đầy, không ai biết đặng. 

Vã ý Chúa khiến định dành đề mạch nước 
cho tới pgày tới giờ ấy Đức mẹ mới chỉ cho 
con vêu dấu mỡ ra mà phân phát lòng thương 
xót cho thiên hạ. 

Bernadette vừa đào được một vũng nhỏ, 
liền thấy nước đầy, song còn đục lắm, nên 
đã ba lần trẻ gắng hết sức ghé miệng mà 
uống, nhưng không uống được vì gớm quá. 
Khỏi một chốc nước trong dần dần, trẻ 
lại, gắng lần thứ bốn nữa cho được vâng lời 
Bà mà lần nầy uống được, uống xong lại 
rữa mặt. lúc ngầng đầu lên thấy mặt mũi 
nhem nhuốc đây bùn. 

Đang lúc mẹ con nói truyện cùng nhau 
phía đước hang thì Đức Mẹ có dặn Berna- 
dette rằng: « Uống nước rồi con lại phải ăn 
cỏ mọc quanh đó nữa» Bỡi vậy trẻ lại cúi 
xuống rồ mấy cây có, rồi đứng ăn cách đơn 
sơ như ăn trải cây vậy. 

Xem việc dị thường xảy ra ngày hôm nay, 
cỏ nhiều người lấy làm khó chịu lắm. Phần 
nhiều kẻ khi trước tin sự trẻ thấy, thật là việc 
trên trời, thì rày sinh nghỉ ngại khó tin, lại 
nghĩ rằng, Bernadette là đứa điên cuồng, nói 
mình xem thấy song thât là tang chứng bệnh 
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_ điên phả! ra. Cô giáảo-học trường thành Eour- 
đes kêu lên rằng : « Phải đi tìm một thầy thuốc 
_ đanh sư mà tra việc nầy cho minh bạch mỏi 
xong » Lời ấy thấn tai BernadeLte. Ông Ps- 
trade nói rằng «Rày đã hết thiên hạ giờ tụng 
tô khen ngợi, ai: nấy đều trông vào trể khốn 

_nạn kia mà thẩm thương » Chính ông mới 
_ hôm trước thấy trể ngất trí, sắc đẹp lạ lùng 
` mà hôm nay thấy làm việc hèn hạ phi lý làm 
— vậy thì lưỡng lự không biết nghỉ thể: nào. Ông 
thấy việc xảy ra-trong hai ngày xung khắc 


—_ nhau quá, không hiều ý tứ am hoà với nhau 


làm sao, thì đến chiều gọi Bernadette đến nhà, 
xét coi hoặc trí khôn trẻ đã lac đi rồi chăng? 

Bernadette eứ giữ mạo điện vui về tươi cười 
mà đến nhà ông. Nghe những lòi chắc cLắn 
mỉnh bạch giải bày thì chứng tả trẻ vốn có 


trí đoán ngay thẳng, lòng hằng bằng 'inh, các 


tài năng trong mình vốn đều hoà không đó 
dấu gì là người lạc tri. Họ hỏi rằng: « Vì sao 
dưới sông Gave sẵn nước trong, mà Bà 


bắt mầy uống nước đục ? Trẻ thưa : « tôi k':ông: 
biết» - lại cũng không nói vì làm sao Bà - 


bắt ăn cỏ. | 


Ngày nay ta cỏ xem thấy việc như vậy, thì 


có khi dễ cắt nghĩa hơn vì điền cần phải dạy 
trước hết trong đạo công-giáo là ăn năn đền 


tội: Chúa phán rằng: « Nến bay không ăn năn - 


đền lội thì bay sẽ hư đi hết. » Người thế gian 
nhẹ dạ nhẹ:trí, mê tham: tửu sắc, ham hố 


chức quyền danh vọng, muốn làm cao làm 
lớn, hễ thấy ai khinh chê bỉ bảng, là tìm mưu 
kháng cự không tha,họ lấy sự người ta làm 
mất lòng mình, như là phạm đến phầm-giá 
loài người. Bỡi đó Mẹ Chúa Trời muốn nhắc 
lại cho ta đàng thật đưa đến chốn thường 
sinh, thì đã dùng trẻ khiêm nhường mềm mại 
làm gương cho ta học đòi bắt chước. Mới 
hôm qua Đức Mẹ dùng tiếng thật thà của con 
yêu đấu mà chuyên lại cho ta rằng: « Phải 
ăn năn đền lội » ; hôm nay Mẹ lại bắt con 


_ mình chịn sĩ nhục trước mặt công chúng mà 


làm gương cho ta biết khinh chê lời thế gian 


_ đoán xét. 


Đức Mẹ truyền sao thì con hiếu thảo cúi 
đầu vâng lệnh, không lo chỉ đến tính yêu riêng 
mình lắm bằầm kêu trách. Những bậc kiêu 


căng nghe thấy việc Bernadette thì lấy làm 


chói tai chướng mắt, song Đấng đã khiến dạy 
làm những việc ấy, về sau tỏ cho các linh hồn 
ngay-thẳng biết rằng: thế gian chê Bernadette 
là dại dột điên cuồng, song sự điên cuồng đại 
đột ấy có thê đạp đỗ sự khôn ngoan thế gian 
có thê làm mờ ám trí khôn sắc sảo của những 
bậc tài cao học rộng (Isaie XXIX, 14) 
Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười (36 Féo. 185S) 
Ngày hôm sau là 26 Février cũng là thứ sắu 
trong tuần Lễ-cả thử nhứt mùa chay, trong 
buôi lễ có đọc bài Evan ông thánh Gioan rằng : 
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(& Tại jJerusalem gần Probalique có một hồ 
tiếng Giu-dêu gọi là Be-thét-đa chủng quanh 
hỏ ấy có năm hàng hiên chứa những kể tật 


nguyên ốm đau, như mù, qHè, bất loại v. v.: 
Chúa sai thiên thần xuống đánh động nước hồ: 
lkhi nước động mà ai mau chơn xuống trước... 


thì bệnh gì cũng khỏi» (loan. V, 1, 5) 


Việc Chúa làm thật là khéo hiệp, thì giờ. 
không hẹn mà nên, vì cững một ngày hômấy 


Bernadette tìm được mạch chuyên lòng thương 


xót Chủa xuống mà chữa nhiều bệnh lạ lùng 


Trong cũng một giờ các lĩnh mục nước-Pháp 
xướng bài phúe-âm ( van) về tích hồ Proba- 
tique, tbì tại Lourdes cũng đồn tin ra khắp 
miền lân cận rằng: vũng nhỏ Bernadette đào 


hòm qua, đêm nay phảtthành mạch nước to - 


bằng ngón tay cái, chảy liên lỉ; kẻ đến viếng 
hang vừa uống vừa rửa, vừa đem về cho kế 


lật bệnh, mà không hết. Tại Lourdes có anh - 
thợ làm đá tên là Louis Bouriette, bị đá nỗ - 
bắn vào đui một con mắt,anh ta lấy nước hãy - 


còp đầy bùn mà rửa, mắt liền sáng tô tức thì. 


Sáng ngày 26 Février Bernadette vừa tới. 


bang thì thẳng tới mạch, uống nước rửa mặt 


và ăn cỏ bên suối. Lòng trí cứ chăm chỉ hết. 

sức làm theo ý Bà hiện ra truyền dạy. Trỉnh- - 
nữ càng lâu càng hiểu thấu việc đền tội đó sức 
cứu với các linh hồn là thê nào, nên càng quyết. _ 
chí làm việc Đức Mẹ sai cho cần mẫn, Ấy cho - 
ta hiệu rằng: vì ta mà Nữ-Vương thiên đàng —~ | 
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phải bỏ trời xuống đất đi tìm chớ có kẻ thuận 
tình hãm mình đên tội cho kẻ khác. Song than 
ôi đòi nay kẻ thật tình hãm mình câu 
nguyện cho kẻ khác, thì họa hiểm là đường 
nào! chẳng những không cầu nguyện hẩm 
mình cho nhân quần xã hội được nhờ, lại 
châm chích khinh bỉ những người lo việc 
trọng ấy lcho là đồ vô dụng, họ quên lời Chúa 
phán trong sách Phúc-âm ( Evan ) răng : c‹ Thứ 
qui ấy phải ăn chay cầu nguyện mới trừ được » 

Eernadette vừa thấy Đức Mẹ thì bải chào, 
rồi làm dấu gặt đầu như kiều thưa vâng, 
đoạn lắc đầu như kiều chối không. Trinh-nữ 
cắt nghĩa hai dấu ấy như sau nầy: « Bà dạy 
lôi phải cầu nguyện và hấm mình thay cho 
kẻ có tội thì tôi gặt đầu và thưa rằng: « xin 
vâng » Bà lại hỏi tôi rằng: vừa quì vừa đi vừa 
hôn đất làm vậy, có lấy làm cực lòng và mệt 
môi lắm chăng? thì tôi lắc đầu mà rằng : 
« Thưa không» Rồi Bà lại dạy tôi cứ hôn đất 
thế cho kẻ có tội được nhờ. » 

Ta nghe lời Đức Mẹ dạy thê ấy thì phải 
nghĩ làm sao ? Đã mười tám lần Mẹ Đấng 
Cứu-thế thân hành xuống chốn phàm trần có 
ý gì? Hăn thật có ý mở nước Ð. C, TT. trong 
linh hồn mọi người, song nhất là Mẹ có ý 
thương kẻ có tội và chọn tông đồ hãm mình 
cho nó cách riêng, vì bao lâu còn mất nghĩa 
cùng Chúa thì nước Ð. C. T. không thề ở 
trong lòng nó được. Ngày 21 Féyrier Đức Mẹ 
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đã phản cùng con hiếu thảo mình rằng: Con 
hãy cầu cho kẻ có tội khốn nạn. » Hôm nay 
Bernadette vẫn còn nghe tiếng Đức Mẹ nài 
năng bên tai rằng : « hãy cầu cho kẻ có lội. » 
Và từ ấy về sau Đức Mẹ cử nài xin như vậy 
mải Đức Mẹ lại thêm rằng: « Con có thật 
tình thương xót kẻ có tội thì hãy làm việc 
đền tội cho nó, đừng sợ người thế gian 
khinh chê nhạo bảng.» Đỏ là chính ý Đức Mẹ 
hiện ra cậy trẻ yếu đuối kia chuyền lời Người 
cho con nhà giáo hữu. Xem công cuội bấy 
nhiêu lần hiện ra, Bernadette chẳng những 
nhận việc truyền lệnh Đức Mẹ lại cho ta; mà 
lại chính mình trinh-nữ cũng lấy lòng sốt 
sắng can đảm mà thi hành lời Đức Mẹ ngay 
trước mặt công chúng nữa. 

Nghe lời mấy người chứng kiến việc xẩy ra 
ngày 26 Fẻvrier thì càng thêm rỏ: « Chúng 
tôi thấy Bernadette quì mà trèo lên hang, vừa 
đi vừa hôn đất nhiều lần. Khi đến nơi cao 
nhất thì dừng lại, trở mặt về phía đô hội 
người giơ tay hữu, đặt ngón-trỗ vào môi, 
đoạn giớ cánh tay ra mạnh lắm, làm dấu cho 
mọi người cúi xuống. Ai nấy hiều; trinh-nữ 
có ý bảo hôn đất, song phần nhiều cứ đứng 
yên không hề động cựa. Trinh-nữ lại làm 
dấu một lần nữa, lần nầy làm cách hung 
hăng như tức giận. Lạ thay hẳn vì Chúa soi 
lòng, ai nấy liền sấp mình xuống hết mà hôn 
nơi thánh ấy cho được vâng lời Đức Mẹ, 
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Chúng tôi chắc rằng: ấy là một việc đền 
bồi phạt tạ cho kế có tội. Còn Bernadette 
cứ quì mà đi vào phía uủi, đến suối thì rửa 
mặt và ăn mấy cây có mọc trên kẽ đá, rôi lại 
xuống vừa hôn đất vừa đi cho tới nơi cũ » 

Xem việc xây ra, ai mà không lấy làm lạ 
lùng ngần trí; một trẻ nữ mười bốn tuôi, 
không ai ban quyền, không có oai quyền, của 
cải, không có học tlhức gì sốt, một quì gối 
trước mặt Bà vô hình không ai xem thấy, vâng 
lời Bà, giơ tay làm hiệu, thế mà bắt một bọn 
dân chừng 800 người phải qui phục. Chẳng 
những qui phục cách thường, lại cúi mặt 
xuống đất mà hôn, cả những tay kiêu cắng cứng 
côi đều phải chịu không sao chống lại được Ï 

Việc chúng dân ra mềm lòng tùng phục mau 
chóng như vậy, thì chửng tỏ Đức Mẹ chẳng 
những ban cho con cái mạch nước chữa tật 


_nguyền phần xác, mà nhất là chữa tật bệnh 


phần hồn. 

Bernadette là con hiếu thảo cũng đồng tình 
hiệp ý với Đức Mẹ mà thương xót tội nhân 
nên từ ngày ấy mà đi hằng tìm dịp chỉu những 
sự sĩ nhục hèn hạ mà làm ơn cho những kẻ 
Đức Mẹ đã phủ thác cho. Mỗi lần lên hang 
thì lại uống nước, rửa mặt, ăn cỏ và quì gối 
hôn đất mà trèo lên như mọi khi. 


Đức Mẹ hiện ra lần thứ mưrời một 0à mười 
hai ( 27~2§ Féurier 1§58 ) 


Noày 27 và 28 Février công chúng lại kẻo 
đến hang đông hơn các lần trước. Theo lời 
kê chứng-kiến khaitrong hai kỳ này thì trính 
nữ cũng ngất-trí, biến sắc khác tường, song 
nhất là càng sốt sắng làm các việc đền lội 
_ Đức Mẹ đã chỉ cho. Đây xin thuật lời cô Pè- - 
ne là chị cba phỏ thành Lourdes, cô rằng: 
« Đầu hết xem ra Bernadette ý tử chăm chỉ 

nghe lời Bà dạy; nghe rồi, vâng chôi đậy côi 
- khăn lúp, giao khăn và cây đèn sáp cho người 
sần bên giữ hộ; röi quì xuống tức thì, mà 
đi vào phía trong hang nơi có bộng chỗ Bà 
đứng, đi những bước thật vắn, và mỗi bước 
lại hôn đất một lần. Khi không có thể lên cao 
hơn được nữa thì lại xuống; xuống đến nơi 
eä röi lại còn lên xuống một lần nữa, màcứ 
vừa quì vừa đi vừa hôn đất như lần trước. Tôi 
nhớ như trỉnh-nữ còn làm như vậy lần thứ 
ba nữa. Lúc ấy trời mưa, nên Bernadette tay 
'à môi đầy bùn lấm láp, dầu nhớp nhúa mưa 
gió lạnh lùng song trinh-nữ không hề quản- 
ngại. Còn nhân-đân có mặt, không biết tại vì 
lòng tôn kính hay là bỡi đông quả mà không 
thấy họ dùng dù dùng nón ơi cả, họ cứ đứng 
cbhi mưa vậy thôi. 

Dâu bùn đất lắm lắp, mưa ưởi, song Ber- 
nadette cứ làm việc đền tội Đức Mẹ chỉ bảo, 
khi lên khi xuống đều giữ đức nết na xứng 
đáng mọi đàng. Thật là một tấn tuồng rất 
cảm động, khiến cho vô số người hiện-lại 


củ200 


phải rung chuyền, tâm thần áo não, có người 


- hô lênrằng: « trẻ nầy có đức can đìm lạ lùng 


mới làm được như vậy, thật tôi không thê 
mà k:ong khóc » 

Ông ISstrade trèo lên nơi eao cho để quan 
sát công cuộc. Ông thấy một chốn công-trường 
unuênh mông trước mặt, đếm đặng gần 2000 
người chen chúc nhau: ai ai cũng tỏ tình cảm 
động, chính ông tâm tình cũng thôn thức mà 


_tằng:« Tỏi ở trên cao thấy một người sơn 


cước hình vóc to lớp giềnh giàng, điệu đáng 
coi thật dữ tợn, thế mà cẩm động lâm tình, 
khéc nấc nở như một đứa trẻ con; cách xa 
xa lại thấy một chú canh-nông vì động tình 
quá nên bề vặn cây gây gấp lại làm đôi. Ngay 
khít bên lôi, có một tên thọ động tình tức 
tối, không biết làm sao cần: mình khỏi khóc, 
không tìm được tiếng gì mà khen ngợi việc 
lạ lùng ấy cho thỏa, nên nhớ bao nhiêu tiếng 
quê-mùa thô-tục quen miệng, thì tự nhiên 
văng ra cho hết ; trong xó kia lại thấy một 
câu văn thân đã làu năm việc linh hồn 
quên bằng,thấy sự lạ lùng thề ấy cũng ra 
sứae nhớ lại mấy câu kinh đã quên mà lắp bắp 
cho thỏa lòng cảm động. 

Đó là ích lợi bỡi Bernadette sốt-sắng hăng- 
nồng làm việc đền bồi, chịu sỉ nhục thay cho kẻ 
có tội; cônø-chúng thấy vậy cũng bắt chước: 
bằng lòng chịu mưa, chịu ướt mà hôn đất,còn 
kẻ có tội thì đánh ngực ăn năn. Nghe kề tích 


ñy aï mà tin được rằng: một trẻ nhảt gan yến 
đuối, mắc bệnh ho hen, nhiều lần phải ngất. 
đi lễ nào làm đặng như vậy? Trẻ yếu đuối 
hèn hạ thật, song Mẹ nhơn từ hiền hậu vốn 
yêu con thảo, ban cho con đầy lòng sốt sắng 
bù lại cho cái xác yếu liệt thiếu thốn kia nào . 
có khó gì.? 


ĐOẠN THỨ HAI 


BERNADETTE CHUYỀN LỜI ĐỨC MẸ 
CHO CÁC LINH-MỤC 
—ẽ ` 


Bấy lâu nay khắp cả thành Lourdes náo-nức 
đồn-thôi việc xảy ra tại động Massabielle, - 
song các hàng linh-mục còn những-nhưng vò 
sự không can thiệp gì đến. Cha Peyramale là 
trưởng linh-mụe thành Lourdes cũng là đấng 
có tiếng đạo đức, khôn ngoan, thông thái, 
tàn-tâm thương giúp con chiên, tính nết cương 
trực hăng hái, coi tướng-mạo bề ngoài thực 
là oal-nghiêm thẳng phép. Ngài cấm hẳn ba 
cha tùy trong xử, và các linh-mục thuộc - 
quyền ngài không được lai-vắng đến động 
Massabielle. Chính ngài không biết Bernadet-. 
te là ai, cũng không tin lời công-chứng đồn 
thôi. LÊN AI 


Ngài nghĩ rằng: nếu việc ấy có phải bệnh 
trí bày đặt, thì chầy kíp trẻ ấy sẽ làm nhiều 
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việc đi-kỳ phi lý, mà có phải việc ma qui, thì 
cứ quả xấu thế tất cây cũng chẳng tốt gì, sau 
hết có phải việc Đức Mẹ làm thật, thì Người 
sẽ lÔ ra cho hàng linh-mge chúng ta biết: bỡi 
lòng Người thương xót mà hiện ra, cùng muốn 
cho ta phải làm đi øì. ˆ đc” 
Ngài suy-xét phản-đoán thế, thật không lầm 
vì Đức Mẹ Chúa Tròi đã cậy hàng đạc-đức 
thành Lourdes giúp việc Người. Ngày (27 Fév.)- 
đang lúc hiện ra lần thứ mưởi một Đức Mẹ— 


- đã truyền cho Bernadette: « Con hãy đi thưa 
_cùng cá› linh-mụe rằng: Ta muốn có mộtđền 


thờ tại đây.» Một trẻ yếu đuối nhắt sợ mà 
phải lãnh việc cả thê ấy, thật là khốn cực 
lắm; nguyên suy đến phải đứng trước mặt 
linh-mục nghiêm thẳng như vậy đã làm cho. 
trẻ thất kinh run rầy. Nhưng mà đến lúc phải 
vâng lời thì không quản ngại, dầu khó lòng 
đến đâu trẻ cũng quyết thắng cho được, nên 
chính ngày ấy Bernadette xin dì Basile đưra - 
mình đến trình linh-rpục tự sự. Đến nhà cha: 
sở đì cháu cũng phải chịu cực trong lòng lắm 
vì cha sớ xử cách lạt-lẻo khinh-khi. Ngài cau 
mày nhắn trắn mà rằng: « Ẳ, mầy, eon khốn 
nạn kia,eỏ phải dân sự đang kháo láo những 
truyện đị-kỳ phi lý về mầy phải không » ? 
Ngài vừa nói vừa trông thẳng vào mặt Berna- 
delte, rồi bắt kêlại đầu đuôi việc xảy ra 
làm sao. Ngài nghe mà thỉnh thoảng lại 
quát lên kinh khiếp, chặn lời Öernadette mà 
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hỏi eung xẵng rằng: « không có, mầy không 
thấy gì, mầy là con gian đối.... con làm tuông... 
tao sẽ gọi lính cảnh-sát tống mầy vào ngục..... 
Thôi, đừng nói nữa, tao không can thiệp gì đến 
truyện bày đặt xẵng xiên ấy, thật là gương mù 


gương xấu cả thề... Tao ngherằng mầy ăncỏ 
nơi hang mầy ra như giống vật, không xứng 
loài người.» 

Trẻ nghe vậy thì kinh khiếp sợ hãi. song có 
ơn trên trời phù hộ. nên cứ bằng an mạnh 
bạo, theo lương lâm mà nói sự !bỒật; khi ¡ào 
cha Peyramale cắt nghĩa đi, trẻ liền đáp lại 
cách đơn sơ rằng: « Lạy thưa cha, không phải, 
con không nói đều ấy, » Còn cha sở thấy chiên 
nhỏ mình thật thà nết na, lời đốt đáp chắc chắn 


_vững vàng, lại thấy eon mắt trẻ thơ trong sạch 


thì hình như thấy mờ mờ linh hồn ấy tốt đẹp 
trong trẻo tựa hoàn thủy-ngọc. Lòng trí cha Pey- 


ramale xem ra đã có về nghiêng chìu muốn tin, 


song còn ra sức giấu ý mình cứ một cung thịnh 

nộ gắt góng, hỏi trẻ cho tới cùng mà rằng: 

— « Thôi mầy đừng thêm đặt nữa, mầy nói 
Bà nào, mầy cỏ biết Bà ấy không? 


— Thưa cha, con không biết. 


— Sao mầy không hỏi tên? 

— Thưa cha, hề khi nào con hỏi thì Bà chỉ 
gặt đầu và cười, rồi không nói øì nữa. 

— À, thế ra Bà ấy câm sao? 

— Thưa cha, không, Bà vốn nói truyện với 
con mi. 


Qt 


— Cỏ phải mầy cả dám nói rằng: Bà ấy dạy 
mày đi thưa các linh-mautc lo xây nhà thờ tại 
Massabielle, phải không? _ 

— Thưa cha, vàng, 

— Ứ được, nhưng mầy phải thưa với Bà đã 
sai mầy rằng: linh-muc thành Lourdes không 
giao thiệp với những kế ngài không: quen 
biết, Bà ấy phải nói tên, lại phải làm chứng 
lên mình clio rõ ràng nữa mới được. Nếu Bà 


xứng đáng có mội đền thờ thì là sẽ hiểu lời - 
ta nói, bằng như Bà không hiểu, thì mầy hãy 
- thưa với Bà đừng sai mây đến đây nữa. 


Ai xem truyện, thấy Bernadette phải cha sở 
mình cư-xử tệ-bạec như thể, có lẽ nói trẻ bớt 
lòng tòn kính và giàn cha chăng? Song không 
phải vậy, vì khi bọ nói đến tên cha sở ấy thì 
HBernadette nói rằng: «Cha ấy tứ tế thật, song 
lòi sợ cha hơn là tên lính cảnh-sát, » Đàng 
lkhác ai cũng dề hiệu lòng trẻ ngay lành ấy 
phải cực phiên là dường nào! Đã mười lăm 


ngày rày trót tàm tình ý Lưỡng trẻ hằng qui 


lướng về Bà mầu nhiệmấy, như trót đời mình 
chỉ còn sống động hô-hấp chia vui chia buồn 
với Bà; song kbi nghe cha sở là người thông 
mình quyền-thế, đảng kinh đảng tin, đã chối 


việc ấy, thì lòng nào mà chẳng đau đớn xót. xa. 


Ngày hôm sau là Chúa nhựi 38 lFév. Ber- 
nadette hầu như quên sự xâu hỗ phải chịu 
hôm qua, nên khi ở hang mà về lại đến trình 
cho cha sở hay Bà có biện ra, song không nỏi 


"sự. 
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tên, hễ hỏi đến, Bà chỉ cười rồi thôi. Cha sở 
rằng: « Bà cười là chỉ có ý nhạo mäầy, ngài lại 
dặn đừng đến hang nữa thì hơn. 

Thật, muốn nên con Đức Mẹ thì con phải 
chịu nhiều nồi gian nan khác nữa: Con bà 
Soubirous vừa mới xem lễ xong, ra về thì lại 
phải điệu đến tào án. Quan sai chủ Latapie là 
eu-ly lụe lộ đi bắt Bernadette đến toà, chú nghe 
công việc tra khảo mà thuật lại như sau nầy: 
(Fôi vừa dầu trẻ đến, thì quan dùng giọng 
nhà quê mà nói cùng Bernadette rằng « Con 
mất nết kia, mầy đã đến đó à! 

— Dạ, thưa quan lớn, con đây. 

— Tao sẽtống mầy vào ngục. Mây đi tìm øì 
nơi cải lỗ ấy? Chắc có ai xui xiêm mầy làm 
như vậy, tao nhứt định cho mầy vào ngục.. 
—- Thưa quan lớn, eó bố con vào ngục con 
xin sẵn lòng, song ngục có vững chắc kín 
đảo mấy eop cũng thoát ra được. 

—- Mầy phải chọn hai đều, một là không được 
lên hang nữa, hai là hễ lên thì phải vào ngục. 
— Thưa quan lớn, con không thể mà không 
lên hang. 

— Tao sẽ giam mầy chết rủ tù.... 

Nahe việc tra-khảo dữ tợn như thế, tl:¡ phải 
đoán trẻ nầy là một đấng thánh hay là một 
người nhờ phép lạ lùng xui khiến mới cầm 
mình bằng an phư vậy trước mặt quan án, 
Quan hết cách thì nói với ông-cầm rằng: «ông 


tỉnh sao, ta nên thủ nó đi cho xong, ta chịu 
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không cắn xé nó được.» 

Lời tên phu luụe-lộ nói ở trên cũng không 
sai mấy: phải, nói rằng: Bernadette là một 
đấng thánh: cổng thật nhằm, vì dầu lời quan đe 
loi dọa nạt, dầu cửa ngục đã mở sẵn, sắp phải 
giam cầm, thế mà không mất sự bằng an vui 
về, cũng khôn bỏ giở việc Bà hiện ra đã truyền 
dạy, xem đó thì biết trong việc nầy có mội 
dấu øì không phải người thế thường làm được. 


Đức Me hiện ra lần thứ mười ba 
(ƒ7 Mars 1558 ) 
Trong lúc Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười ba 
nầy, eó một vị linh-mụe danh hiệu là Dézira 


-eo mặt đó. Ngài không thuộc về địa hạt Lour- 


des nên Peyramale không thê cấm ngăn được. 
Ngài xem việc xây ra thì quả quyết là thật, 
cho đầu mắt ngày không thấy Đức Mẹ hiện ra, 
song xem xét cách Bernadette cử-chí hành-động 
khi ngất trí, thì như chứng cho được cảm phục. 
Ngài có viết mấy lời như sau nây: « Xem nét 
mặt thì liền biết trẻ được đầy lòng vui thú 
bằng an là đường nào IXưa nay chưa thấy ai tỏ 
diện mạo èm đềm dịu ngọt như trẻ, chưa hề 
thấy ai có điệu nguyện gầm c€ao sâu như trẻ, 
thợ về nào tài giỏi mà khoe mình tả được nét 
mĩn cười nơi miệng trẻ sao ?nhà mỹỸ-thuật tỉnh 
anh nào đảm phô mình chế tạo được nét xinh 
đẹp như hình dong trẻ? Cặp mắt xinh đẹp 
đang giắng thẳng vào Bà hiện ra cũng không 
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thua gì nét mïn-eười nơi miệng, tắt rằng : trên. 
trần thế nầy chưa hề thấy vật sì thanh khiết 
diu-dàng tuyệt mĩ như vậy bao giờ: » _ 

Hôm nay cũng nhưứ mấy ngày trước, Berna- 
dette quì mà trèo đến nơi Bà đứng, vừa đi vừa 
hôn đất đền bồi cho kẻ có tội. Dân chúng lại 
kéo đến đồng hơn mấy lần-trướe nhiều, họ 
chen chúc nhau nên đạp nhằm tay Bernadette 
song trinh-nữ không hề chú-ý đến sự gì ; xảy 
cỏ một người toan đá đến cây mân-côi, thì 
trẻ giừng chơn lại, hai tay ôm lấy đầu tô dấu 
_ tức mình ghê sợ e họ động phải cây mân-cô 
mà Bà ngã xuống chăng. Xem việc ấy thì càng 
tỏ con Đức Mẹ đơn sơ thật thà như con nÍt. 

Đây xin kề mấy lời chứng kiến khai việc 
hôm ấy: « Bernadette trở về nơi mình quì 
trước, thò tay vào túi móc tràng hạt giơ lên 
cao như dâng cho Đức Mẹ vậy, dân chúng 
tưởng rằng : Ð. Mẹ sắp làm phép tràng hạt, nên 
có nhiều người: cũng øiơ tràng hạt lên cao xin 
làm phép.» Thấy cách điệu trẻ làm, ai cũng 
tưởng lầm rằng: Bà làm phéJ tràng hạt; song 
trinh-nữ giơ tràng hạt lên làm vậy, duyên cớ 
tại một cô thiếu-nữ thành Lourdes vì lòng sốt 
sắng giao tràng bạt của mình cho Bernadette 
đề hòng khi Bà hiện ra thì xin dùng tràng hạt 
ấy mà đọc kinh, song Đức Mẹ thấu việc trước 
sau thì hỏi Bernadette tràng hạt quen dùng 
mọi khi đâu, trẻ liền thò tay vào túi lấy tràng 
hạt ra dàng cho Đức Mẹ coi, Đức Mẹ phản 


_ tằng: « eon hãy dùng chuỗi của con» trình 
nữ liền vâng tức thì. 
Ẳ Sự thật là thế, song bọn vô lương tâm, vô 
tíian-ngưởng, vốn có lòng phản-đối cùng hàng 
Í đạc-đức đã sẵn, thấy vậy thì bày đặt phÏ bán 
' mà nhạo cười với nhau cho phỉ-chí. Trên một 
_ tờ báo hư danh kia thấy đăng rằng: « Sáng_ 
hỏm nay tại Lourdes có một thiếu-nữ lên 
đồng-bóng, song hiềm vì không có tài làm nghề 
rễ đồng cốt, muốn trở nghề khác cho đở thẹn, 
liền tự phong mình lên chức nữ linh mục, Cô 
4... làm bộ có oai quyền nên bắt bọn mê tín giơ 
tràng hạt đề cô làm phép chung cả. » 
Cha phó thành Lourdes tên là Pène muốn 
| biết thật hư thể nào thì cho tìm Bernadette 
| đến nhà mà rằng: « có phải sáng ngày mầy 
| làm phép tràng hạt tại hang chắng ? Trinh 
nữ hiều ý trước thì đáp lại vui vẻ rằng: « Thưa 
cha, đờn bà không đeo giây các phép (stolas) 
thì làm phép sao được. » 


Đức Mẹ hiện ra lần thứ murời bốn ( 2 mars 1655 ) 


Trong lần thứ mười bốn nầy là ngày thứ 
ba, Đức Mẹ nhắc lại cho trinh-nữ việc xây 
_nhà thờ mà truyền lại một lần nữa rằng: 
« Con hãy đi thưa các linh mục phải xây 
một nhà thờ và mở cuộc đi kiệu tại đây. » 
Bernadette nghe lời Đức Mẹ truyền hẳn làm 
vậy, thì nài xin dì Basile đưa mình đến 
nhà cha sở một lần nữa. Vừa tới nơi trình 


nữ thưa cha Pevramale rằng: «é Lạy cha, Bà 
ước ao, ngày thứ nắm có cuộc kiệu tại hang » 
Cha quát lên rằng: «Con gian đối kia, lẽ nào 
mầy muốn bắt ta đi kiệu cái Bà ấy sao? À 
được, ta có kế hay, ta cho mầy một bó đuốc 
mầy đi kiệu mặc ý, người ta theo mầy vô số. 
không cần phải có các linh mục làm chỉ. » 
Trinh nữ thưa rằng: « Thưa cha, eon không nói 
với ai, và cũng không xin ai theo con » - Đức 
Mẹ không chỉ phải đi kiệu ngày nào, song vì 
ngày thử năm (4 mars) là ngày sau hết trong 
quảng mười lăm ngày Đức Mẹ hiện ra; dân 
sự nghe tin mới là Đức Mẹ dạy đi kiệu thì 
đoán phỏng chừng thứ năm, rồi kháo láo có 
lễ mỡ cuộc kiệu cho được cắm ơn và từ-giä. 

Bernadette in trí ngày ấy cho nên khi đến 
trước mặt cha sở, nói ra tiếng «thứ năm » 
mà không suy rằng đều mình nói đó không 
- phải là lệnh Bà truyền. Khi nghe tin Bà hiện 
ra chỉ ngày đi kiệu cận quả thì bậc linh mục 
lấy làm chói tai quả sức, ai ai cũng cho là 
việc bày đặt phi lý. Cha sở hỏi Bernadette 
rằng: « Mầy có chắc Bà truyền đi kiệu ngày 
thứ nắm chắng?› Trinh nữ nghe tiếng « thứ 
năm » thì suy nghĩ một chút, thấy mình nhớ 
đều ấy không chắc thì cứ thật thà thưa ngay 
rằng: « thưa cha, con tưởng có lẽ như vậy. » 
— A, con nầy, chính mầy cũng không chắc »: 
rồi ngài không còn hỏi øgì nữa một mắng thâm 
tệ và đuôi đi. 
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Đọc đàng Bernadelte nhớ lại mình không 
vâng lời Bà cho trọn, vì lúc đứng trước mặt 
cha sở, bối rối hoảng hốt mà quên nhắc đến 
việc Bà dạy xây nhà thờ. Suy đi nghỉ lại thấy 
lương tâm thúc giục phải làm cho trọn lời 


-Bà truyền dạy, nên dầu khó cững quyết thắng 


mình mà làm cho hết việc bôn phận. Thật là 


một trẻ sốt sắng can đảm anh hùng, vừa mới 


bị khinh chê đê tệ,đã mang tiếng giả-hình, đã 
phẩi đuôi ra khỏi nhà cha sở,song cũng không 
kề gì, chỉ lo tìm lấy một người sẵn lòng đưa 
mình đến nhà-xứ một lần nữa. Việc ấy thật 
rất gay go, vì đầu cha mẹ cũng không dám 
đưa con ởđi, 

Nhưng may, vào khoảng bảy giờ chiều, có 
một bà đạo đức tên là Dominiquette Casenave 
vì lòng thương trẻ bẻ thơ, xin nhận việc đưa 
đi, lạt bà cũng xin cha Peyramale đừng nạt 


mộ quả kẻo trẻ khiếp mà không nói sự thật 


như ý được. Vừa tới nơitrinh nữ thưa rằng: 
« Lạy seha, Đà mặt áo trắng con xem thấy hiện 
ra nơi hang, dạy con đi thưa các cha xây cho 
Bà một nhà thờ tại đó, mà xây cho mau, nhỏ 
cũng được - Cha sở hỏi rằng: «Xây nhà thờ 
và đi kiệu nữa phải không, Mầy có chắc không ? 
— Thưa cha con chắc Bà dạy thế. 

— Ứ được, song mầy phải nói với Bà làm 
phép lạ cho cây mân-cỏi nở hoa đã, rồi tao 
sẽ xây nhà thờ, sẽ đi kiệu, mây có biết tên 
Bà không. ? 
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— Thưa cha không. 
— Không biết thì phải hỏi — bao giờ ta biết 
tên bà chắc chắn, ta sẽ xây cho một nhà thờ, 
mà không phải nhà thờ nhỏ như mầy mới 
nói, sẽ có nhà thờ thật to lớn nhiều. » 
Nghe mấy lời cha sở nói, thì hình như 
cha đã hơi ngã lề mà tin việc ấy it nhiều, song 
ta còn phải đợi lâu dài mới thấy noài tin cho 
hẳn. Ngài nghĩ chỉ có một cách khôn ngoan 
mà thữ Bà hiện raecó thật hay không, là buộc 
Bà phải làm một phép lạ y như mình chỉ định 
kẻo nguyên nghe lời Bernadette nói thì không 
lấy đâu làm: bằng. Nhưng mà người ta tự ở 
đòi dấu nọ dấu kia mới tin việc Chúa làm, ra 
như bắt Chúa phục theo ý mình, làm sao cho 
phải? Kìa hãy xem, hằng ngày trẻ thanh sạch 
kia biến sắc đổi hình khi ngất trí biết mấy 
giờ ? Nào mạch nước bấy lâu ân náo trong 
lòng đất, ngón tay trẻ vừa đào, liền vọt nước 
tràn trê, kẻ bệnh tật được lành bỡi dùng nước 
ấy? Biết bao nhiêu kẻ có tội lỗi đủ hạng người 
trong xả-hội được nhờ ơn trở lại; các việc la 
lùng trong quảng 1ð ngày vừa rồi đã làm cho 
cả dân thành náo động? Bấy nhiêu không đủ 
làm tang chứng hiền-nhiên Đức Mẹ hiện ra 
mà thương xót chúng dân sao? Bấy nhiêu phép - 
lạ không hữu ích hơn một hoa mân-côi sớm 
nở tối tàn sao ? Thế mới rỏ việc loài người 
và việc Chúa khác xa nhau là dường nào? 
Nguyên Chúa được tự do mà lựa chọn phương 


SE S“—--———=....-=-'=ằ=-_. .—...—.-—--=-ễễ.. —t 


— L2 


thế xửng hạp, nguyên Chúa được tự-do mà 
l bạn phát ơn lành cho nhân loại tùy thì tùy dịp, 
| Cây mân-còi kia không nở hoa, nhưng mà 
Bernadette khi ở nhàcha sỞ về thì vui mìng 
Ề lớn hở tợ hoa, về nhà thì rằng; «dì ơi! eon 
: vui mầng lắm vì đã làn trọn việc Bà truyền 
: dạy. » Chắc Đức Nữ ching hề mắc tội tô truyền, 
: cũng vui lòng vì tuấy con yêu dâu đã lận tâm 
l làm trọn việc mình truyền khiến. 
Ï 
Ẳ Đức Mẹ hiện ra ngàu mồng 3 mars 1658. 
: Mới Lắng sảng ngày mông 3 mars đã có ba 
l bốn ngàn người tuôn đến Massabielle. Berna- 
{ delte tới nơi thì quì đọc kinh lâu dài, hòn 
ì đất như mọi khi, rồi ngầng mặt lên cứ cách 
Ề 


thật thà đã quen mà rằng; c‹ Hôm nay Bà 
không hiện ra» Trình nữ nói thế rói đứng 
dây ra về, trong lòng buôn sầu lo lắng; song 
nội noày ấy Đức Mẹ cũng hiện ra mà an ủi 
con hiểu thảo. Jeanne Vadère là chị em họ ` 
với Bernadette (sau cô đã từ bỏ thế gian vào 
nhà nữ tu dòng La Trappe tại Blagnac) có 
thuật việc xảy ra ngày hôm ấy như sau nầy: 

«()hiều mồng 3 mars, trước khi chúng tôi 
dùng bữa, tôi có hỏi Bernadette rằng; « chị 
Øil em nghe nói sáng hôm nay Bà không hiện 
ra phải không ? Có lẽ mai chị kbông xem thấy 
nữa » — Bernadette trả lời rằng; « Thật sáng 
ngày lôi không xem thấy, nhưng mà đã thấy 


% 


lủc khác.» Tôi lại hỏi tại sao sắng ngày chị 
không xem thấy Bà?» Bernadette rằng: « là 
bảo tôi: «Con không xem thấy ta sảng ngày 
là vì có iL người đến đây chủ ở dòm hành xem 
xét cách con ăn ở trước mặt ta thề nào cho 
vui, thêm thay có quân côn đồ khốn nạn, đêm 
vừa rồi nó trú tại hang mà làm đều quải gở 
gian ảe nơi hang» Bernadette lấy đều ấy làm 
cực lắm. » 
_—_ € Bữa ấy xem chừng trinh-pữ buồn phiền, 
vì sợ tại mình đã làm mất lòng Bà cách nào 
chăng. Tôi lại hỏi rằng: Bà có đến đây mà 
nhủ chỉ lên hang phải không? — Bernadette 
cười mà rằng: « Không, Bà không đến đây, 
soaø khi Lôi ở nhà, sực nghe trong mình ước 
ao lên hang mà xem Bà quá, đến nôi nếu 
chẳng sợ lỗi đức vâng lời thì không có sửe 
gì khác cầm tôi lại được. Vậy cử lòng nøay 
thật đến tở cho cha mẹ hay và xin phép lên 
hang một lần nữa. Cha mẹ tôi không muốn 
cho, cha tôi nói rằng: sảng ngày mầy đã 
không thấy thì còn lên làm øì ? Tôi rằng: Thưa 
cha, bây giờ con sẽ thấy chắc. Nhờ cậu tôi 
nói giúp thì cha bằng lòng, tôi đi với cậu lên 
tới hang thì đã thấy Bà hiện ra mà đợi tôi đó 
rồi. » 

Ấy là lời Jeanne Vadère kề thì làm vậy. 
Theo như lời ông P. Cros chép thì lần hiện 
ra nầy đã có bốn người chứng kiến nhận thật 
chắc chắn ; song vì tòa thanh tra công-nhiên 
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Đức Giám mục đã lập, không nLắc đến, nên 


ta cũng không dám quyết hẳn. 


Còn những việc gian-phi đổi tệ quân vô 
giáo-dục làm nơi hang đêm vừa rồi, cũng có 
nhiều người biết, đến nỗi khảo láo với nhau 
rằng: lšernadette sẽ không còn được thấy Bà 
hiện ra nữa, vì họ đã phạm đến đất hang ấy 


“rồi. Đấng chẳng hề vương tội tô truyền đã 


dùng trẻ thanh sạch mà nhắc lại cho ta in đều 
nầy vào trí vào lòng; là những kẻ mê đắm tửu 
sắc chẳng những không xứng đáng dự phần 
vinh phước bỡi ngắm xem cái vẻ xinh đẹp 
tuyệt mĩ của Đức Nữ Đồng Trinh, mà lại cũng 
không xứng đáng xem nhan sắc trẻ thanh sạch 
kia đứng trước mặt người nữa. Đã rỏ có nhiều 
người đến xem thật là vô tội, song lại mấy 
người hư hốt, nên công chúng đều bị phạt lây; 
không được như lòng sở vọng. Ta lấy đó ¡nà 
suy bất luận nơi nào ia cũng phải kinh sợ 
Chúa và Đức Mẹ nữa. 

Chiều hôm ấy Bernadette lại đến nhà cha sở 
trình về việc ngài đã sai đi xin cùng Đức Mẹ. 

Cha Peyramale thấy trẻ vào thì hỏi rằng: 
« À hay, eon kia mầy đến nỏi gì đó? » Berna- 
dette cười mà rằng: 
— Lạy cla, con đã thưa với Bà hay: cha muốn 
xin Bà làm một phép lạ. Nhưng mà khi con 
thưa xin Bà làm cho cây mân-côi rừng nở hoa 
thì Bà cười, mà ý Bà chỉ muốn một nhà thờ. 
— Nhà thờ ?vậy mầy có tiền đem đây tao xây. 
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— Thưa cha, con không có. 


~== Tao cũng không có, mầy hãy tiứa Đà xin... 


tiên, nghe chưa ? » 


Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười lắm (4:nars 1658 ) 


Ngày thứ năm, 4 mars, là ngày sau hết 
trong tuần mười lăm ngày Bernadette đã hứa 
lên hang theo như lời Đức Mẹ dạy, ai cũng 
ró ngày hôm nay lòng trẻ ước mong tới Mas- 
sabielle là thề nào. Công chúng náo nức đồn 
thôi, chắc hôm nay có việc lạ lùng xảy ra. Kế 
thì rằng hôm nay cây mâun côi sẽ nở hoa, kẻ 
lại nói hôm nay Bà sẽ lô tên mình là ai. Lại 
còn tin &hác vui mầng hơn nữa là hôm nay 
Bà sẽ tô mình ra cho hết mọi người có mặt 
tại chốn ấy. Bá nhân bá khâu, bán tín bán 
nghỉ, nghe tin lạ lùng ấy bay khắp xứ xa gần 
mau chóng thì ai mà cảm mình được ? Ngày 
hôm nay thành ti tiêu kia đã nên một chốn 
đại thị trường, có muôn vàn người đủ hạng . 
Quan phú Massy sợ công chúng một ngày mội 
thêm đông chen chúc nhau trên bờ sông a- 
ve mà sinh nguy hiềm, nên ngài ra sức quan 
phòng sau trước, đặt đội canh các ngả cho 
cần thận. Đừng kề toán lính cảnh-sát tuần 
phòng các ngả, thì cáe viên chức thành Lour- 
des lại thân hành đến động Massabielle: nào 
là quan thị trưởng, quan đội cảnh-sát và các 
viên cai việc tuần phòng trật-tự. 

Tứ phía thiên hạ kéo đến trùng trùng điệp 
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điệp khôn kệ xiết, Malê làm lính cảnh sát 
có viết mấy hàng về ngày náo động ấy như sau 


nầy : « Ngay trên đính núi cao thấy những lũ 
đông vịn nhau giằng gịt, rủi như một người 
ngả thì chắc sẽ có nhiều kẻ phải ngả theo.... 
Con đàng từ hang đến thành chật ních, thiên 
ha lũ lượt đi đi lại lại như nước chảy ; chưa 
mở cuộc kiệu song hôm nay cũng không kém 
đì cuộc kiệu .... lôi xem thấy, lấy làm cảm 
động - làm thần ; con sông Gave đầy những 
người đen nghịt, còn bên kia sông dầu người 
ta động,vô số mà ai ai đều lặng yên cả. 

— Ông Anglo là phó đội cảnh sát lại thêm 


“rằng: « Ngày hôm ấy công chủng tứ phương 


kéo đến phỏng độ hai vạn người, thế mà 
không ai đám làm hôn loạn biật-tự » 

Theo lệnh quan phủ truyền thì trói đêm 
ấy các viên tuần: phòng phải cần thận khám 
soát các nơi hiệm hóc kíh đáo, kẻo có ai làm 
đều gian phi mưu chước. Họ lại truyền 
canh nhà Soubirous và các lối đi vào nhà 
ngục ấy cho nhặt. Sau hết vào khoảng năm giờ 
sảng hòm sạu có ba quan thây thuốc tại Bor- 
deaux thân, hành đến nhà Soubirous tra hồi 
và hạch xét trí khôn Bernadette, song trẻ vốn 
bằng an mạnh khoẻ. 

Chừng sáu giờ rưỡi sáng, con yêu dấu Ð. 
Mẹ vừa xem lễ xong liền thẳng lèn hang. Có 
hai. tên lính cậnh-sát tay cầm Bửu-kiếm đi 
trước dẹn đàng cho trinh nữ đi qua mới lọt, 
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vì đân sự náo nức chen chúc nhau đầy đàmg 
chật lối, đâu đó vừa thấy trính nữ bước đến 
liền võ tay đồng thanh kêu lêm rằng: « Đà 
thánh, Bà thánh †ð Đầu nghe thiên hạ tung 
hô khen ngợi. song Bernadette cứ một mực 
- đơn sơ đẫm thắm không tổ đấu vui mầng vì - 
lời công chúng tung hồ. Trinh-nữ ở giữa đô 
hội người đang chủ ý đến mình, song cách 
điệu đường thề ở một mình nơi vắng vẽ 
lòng trí chỉ qui hướng về Bà tốt đẹp kia mình 
toan lại gắp. 

Khi đến đồi Massabielle xấy thấy người kỉa 
dâng cho trinh nữ một đứa con gải độ mười 
tuôi, phải mù eã hai con mắt, đang khóe lóe 
thảm thiết mà rằng: « xin cô làm ơn cầu nguyện 
cho nó. » Bernadette động lòng thương đứng lại 
giơ tav ôm lấy trẻ cách thiết vền mà nói cùng 
cha nó rằng: « tôi bằng lòug, song xïm ông 
cũng phải cầu nguyện và lấy nước suối nơi 
hang rửa mắt nó nữa. » 

Vừa đến hang, trinh nữ qnì gối lần hạt, mắt cứ 
trừng trừng trông thẳng lên bộng đá. Khỏi 
mấy dây, thoát chốc điện mạo lồa sáng, công 
chúng đều rập một tiếng kêu rằng: «Berna- - 
dette xem thấy Hà hiện ra.» Ai nấy đều cất 
mũ quì gối, cả những viên tuần-phòng cẳnh 
sát cũng quì theo, im hơi lặng tiếng, cẩm động 
tâm thần ai mà tả được! Thật không cớ lần nào . 
trinh-nữ xuất-sắc chiếu sángnhư lần nầy. Thấy 
trinh-nữ mỉn cười mười tám lần, điệu cười 
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thật coi như thiên thần, trông đó thì đủ biết 
thánh trể đang nói khó cùng Đấng Nũ-vương 
trên trời cách thâm tình chỉ thiết là dường: 
nào ! ở đây Nữ-vương trời đất chẳng nệ trao 
đồi tình ý thân thiết với một trẻ chăn chiên 
khó khăn hèn hạ ! Song đang cuộc nói khó ấy, 
thính thoảng cũng thấy mặt trinh-nữ tô nét 
buồn sầu ; theo lời Bernadette kê lại thì biết cớ 
buồn là tại: «khi Bà tỏ mặt buồn và truyền 
đạy Lôi cầu cho kẻ có tội. » 

Hai lần trinh-nữ chỗi dậy trèo lên chỗ Bà 
đứng, vào trong hang mà nói chuyện với Bà. 
Jeanne Vadère lại quì gần bên Bernadette; 
về sau trinh-nữ nói với cô rằng: « lúc ấy Bà 
ở gần ta lắm, giả như chị có giơ tay lên thì 
chạm phải Bà. » Jeanne hỏi rằng: «sao khi ấy 
chi động môi mà không nói ra tiếng » — Em 
nói to lắm cũng như em đang nói chị đây, 
Bà cững nói to như vậy. » Lần nầy Đức Mẹ 
hiện ra độ một giờ rồi biến đi. 

Hẳn thật khi Bernadette ngất trí, ai xem 
thấy cũng cho là một tấn tuồng đẹp đề phi- 
thường. Song những người ước ao cho cây 
mân-côi nở hoa hay là trông chính mình sẽ 
được xem thấy Ð. Bà thì đều thấtvọng. Công 
chúng muốn tô lòng tôn kinh tạ ơn Berna- 
đette thì đồng nhau đưa trình nữ về nhà, vừa 
đi vừa tưng bừng khen ngợi. Ông Anglo phó 
đội cảnh-sát có viết rằng: « Lúc ấy thật là giờ 
nảo động hỗn hào, nên chúng tôi phải liệu 
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đặt đội lính canh tại phố « Petits Eossẻs » 
( nhà Soubirous ); cỏ nhiều người vì qui 
- mến trỉnh nữ, ước ao vật gì làm dấu tích, nèn 
không còn biết kiêng nề chủ của, họ toan 
xỏng vào nhà Bernadette mà cướp hết đồ 
vật đem về làm dấu tích; tôi biết trước nêu - 
truyền cho lính-canh ngăn cấm, thì họ mới 
thôi. » Công chúng không lấy được đồ-vật 
thì lại nài nẵng ít là được xem thấy bà tiêu 
sứ Đức Mẹ, họ bắt trinh-nữ phải ra ngoài cho 
- họ được gặp nhiều lần. Có nhiều kế bắt trinh 
nữ phải đá đến tràng hạt mình dùng, thánh trẻ 
khỏng thê chối được keo lỗi phép lịch sự, nên 
ép mình đá đến tràng hạt họ dùng; song về 
sau lấy làm cực lòng lắm mà rằng: « đắc người - 
muốn tôi làm gì. Trinh-nữ suy nghĩ một chốc 
rồi đem đồ-vật đá đến Iràng hạt mình quen 
dùng, mà rằng: « Hãy øiữ lấy của ấy, không 
phải tôi đá đến đâu, một lấy tràng hạt tôi 
dùng khi nói truyện với Bà mà đá đến » 
Thật là tấm gương khiêm nhượng họa 
hiếm. Theo lời thánh liênađô rằng: « một 
người thiên hạ cho là đấng thánh, mà cứ kề 
mình hèn hạ không có giả trị gì, người ấy thật 
là hiếm lạ trong đời. » Ta thấy Bernadette là 
một trẻ nhà quê, là một hoa đỉnh-thảo ân khuất 
tronø miền núi Pyrénéẻes, nay được Mẹ Chúa 
Trời chọn làm tiêu sứ, lại thông cho ánh sáng 
xinh đẹp; đang hèn hạ mà được nhắc lên bậc 
_€ao trọng; song trinh-nữ không quên cái bậc 
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hèn hạ của mình, như thế thật là bậc khiêm. 
nhượng khá cao khá trọng. h 
Độ quá trưa, ba quan thầy thuốc lại đến 


nhà ông Soubirous mà khám xét Bernadele - 
một lần nữa, thì đều quả quyết, đừng kê -ˆ 
bệnh suyên, trẻ không mắc bệnh gì ngoài xác - 
hay là trong trí khôn. Trinh-nữ lại đi trình cha — ~ 
sở hay việc ngài xin cho cây mân-côi nở hoa. * 
thì không được; hỏi Bà mấy lần, Bà ciimin _ 
cười mà không trả lời. Cha số rằng: « Nếu _ 


Bà không nỏi tên thì ta không thể làm theo ý 
Bà được, phải cố sắng hỏi cho được biết Bà. 


là ai đã. Nếu Bà thật là Đức Nữ Đồnginh  - 


thì ta sẵn lòng vâng như ý Bà muốn. Bà có _ 
dặn mây lên hang nữa không? ‡ 
— Thưa cha, không. d.?1 
— Bà có nói với mầy Bà sẽ hiện ra nữa không* | 
— Thưa cha, không. _ 
Xem ra Bà hiện ra chưa có nói lời gì Llừ giả - 
Bernadette thì có lẽ trông Bà còn hiện ra nữa, - 


ĐOẠN THỨ BA 

ðEBNADETTE RAO TÊN BÀ 
HIỆN RA NƠI ĐỘNG LÀ: 

‹ Đẩng chẳng hề mắc tội lồ-Irupền » 

(25 mars 1658 ) 


— Mười lắm ngày đã qua, mà công việc chưa 
được toàn hảo, lòng nữ-nhi tự nhiên còn qui 
hướng về hung, nên thỉnh thoáng lai-vắng 
viếng thăm, song không nghe tiếng - gì thúc 
giục bê trong sốt. 

— Tuy không xem thấy Bà, nhưng trình nữ 
cứ đến trước hang lâu dài mà đọc kinh cầu 
nguyện. Những giờ đọc kinh cầu nguyện ấy 
là giờ vui sướng êm đềm, chấn động tâm thần 
liên tưởng đến việc đã thấy đã nghe. 

Bà mầu nhiệm nhân lành ấy là ai, Bà hình 
dung tốt xình đẹp để lạ lùng, Bà mà Berna- 
dette nói: «nhan sắc tuyệt vời, phàm trần 
không sao sánh kịp. » là ai? Dầu Bà chưa tổ 
lên mình ra, song trinh-nữ thanh bạch kia, 
phỏng đoán được tên Bà đã lâu rồi. Vì sao 
Bernadette đoán được? Tại đàu chính lúc 
giật chuông trưa, mà trinh-nữ thấy Bà mĩn 
cười lần thứ nhứt? Tại đâu bồôm l1 Février M ôÔ) 
đọc đến câu: « Lạy Đức Bà Maria đầu thai | | 
chẳng hề mắc tội tô-truyền, xin cầu cho chúng _. 
tôi là kẻ trông cậy Bà » mà Bernadette phát 
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khóc nấc nó? Kinh ấv ngày nào cũng đọc, 
sao riêng ngày hôm ấy phát động lòng khác 
thường? “Fại đầu bấy nhiều lần tới hang, Ber- 
nadeHe cứ dùng kinh « Ave Maria » làm như 
tiếng mời sốt sắng tận tình, tức thì Bà mặc áo 
trắng thất lưng xanh liền hiện ra trên bụi hoa 
hồng? Đàng khác ai cũng rõ Ð. €, T.T. chỉ 
tổ mình ra cho kê khiêm nhượng. Lấy bấy 
nhiên đều ấy mà đoán thì *phải công nhận: 
Bà ấy là Đức Mẹ, là đấng Bernadette tôn kính 
mến yêu chí thiết, song ra như được ơn trên 
xui khiến biết giữ dè khôn ngoan kín-cần, 


- nên đầu trong lúc được ơn ngất trí không hề 


dám hô danh Đấng mình yêu mến. 

Còn công chủng những người có lòng đạo 
đức cũng tín Bà ấy thâi là Đức Mẹ, vì xem 
tình hình thì thấy Bà có lòng yêu chuộng sự 
thanh sạch đơn sơ, lại lưu tâm lo lắng cho 
kể có tội ăn năn trở lại. Ta năng đọc rằng: 
« Đức Mẹ cực tính cực sạch, Đức bà bàu 
cho kể có tội »; ta đã thấy hai đều ấy nơi 
hang Massabielle mà không nhận thật Đức Mẹ 
thì sao? _ 

Bỡi đó đã thấy tứ phương nhiều người náo 
nức tuôn đến ÄMassabielle mà tôn kính cậy 
nhờ Đức Mẹ, lại dựng bàn thờ đơn sơ mộc 
mạc, trên bàn thờ sắp bày ngồn ngang, nào 
tượng ảnh Đức Mẹ, nào hoa lá đèn sắp, nào 
tràng hạt, ảnh đeo. 
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Đức Mẹ hiện ra lần thử mưròi sảu 


( 25 Mars 1658 ) 

Từ khi Đức Mẹ hiện ra lần thử mười lắm 
tới nay đã được batuần, nhiều người giáo cô 
lòng mạnh tin, đang sắp sửa đến hang mà 
mừng lễ Đức Mẹ chịu truyền tìn. Nhân buỗi 
chiều 24 mars, ernadette lại nghe trong mỉnh 
như có sức mạnh thúc giục lên hang như các 
lần trước. Ông bà Soubirous muốn ngăn trở 
con vì chính lúc ấy trẻ đang phải chứng ho- 
cầm; song Bernadette quyết chắc mình sẽ xem 
thấy Bà, nên cha mẹ đành cho con đi. Công- 
chúng nghe đồn tín ấy thì vừa năm giở sáng 
đã có đô hội người tựu đến động Massabielle. 

Bernadette vui mầng quá sức, cä đêm không _ 
thẻ ngủ được cử lầm bằầm đọc kinh « Ave 
Maria » cho tới sáng. Khi vừa tới hang, Ber- 
nadette giật mình bồ thẹn: kìa, Bà đang đứng 
mĩn cười cách dịu dàng đảng mến, kìa, Bà 
đang trông dân sự kẻo đến, hình như Mẹ đang 
đứng ngó đoàn con yêu dấn. Trỉnh-nữ thẹn 
thuồng vì tới chậm quá, song Đức Mẹ. mïn 
cười cách chí thiết mà an ủi, lại làm dấu cho 
trẻ tới gần. Bernadette thấy Đức Mẹ tỏ tình âu 
yếm gọi đến, thì sinh bạo dạn, liền hết sức tổ 
tình yêu mến biết ơn, trong lòng đầy sự hỉ- 
hoan tin cậy. Trước khi nỏi đến việc quan 
trọng Đức Mẹ ủy thắc cho trinh nữ làm trong 
ngày đáng ghỉ nhớ ấy, thì ta nói đến việc Ð. 
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Mẹ chủ ý đến những lễ vật như đèn sắp bông 
hoa giáo bữu dâng nơi hang Massabielle là 
thể nào. Cho la biết rằng, Đức Mẹ dùng trẻ 
yếu-thơ mà dạy ta: hề sự gì Đức Mẹ chú ý 
đến thì ta không nên khinh thị. 

Bernadette nói với dì Lucile rằng: « Dì có 
bằng lòng cho tôi đề cây đèn sáp của dì lại 
trong hang chắng?» Trỉnh-nữ nói thế rồi 
cầm lấy cây đèn sáp đang cháy, đem cắm vào 
trong cùng hang. Đến sau Lueile hỏi vì sao 
làm thế thì trinh-nữ trả lời rằng: « Bà hỏi 
tôi có bằng lòng đề cây đèn lại trong hang 
chăng, mà đèn ấy là của dì, tôi không dám 


tự ý đề lại, tôi phải đi trưa dì đã. » Ta xem 


việc nhỏ mọn ấy thì biết trễ nhà quê mà có 
lễ phép thật đáng khen, một trẻ lê-dân mà có 
tấm lòng cao-thượng cũng không thua gì bậc 
văn-nhä trâm-anh, Xét việc ấy thì đủ hiển 
Đức Mẹ ước ao cho ta dâng kính đèn trong 
cung thánh Người. Ngọn đèn sắp có ý chỉ 
lòng ta phải thanh-sạch như sáp và sốt nóng 
như lửa, phải ước ao thiêu-tán tấm thân ta 
cho được theo ý Chúa, cho sắng danh Chúa 
và Đức Mẹ. 

Đang khi B5ernadette ngất trí quì dưới chơn 
Đức Mẹ, bỏng nhiên như có sức mạnh giục 
hỏi tên Bà. Tức thì người thỏ thể thưa rằng: 
Lạy Bà, xin Bà đoái thương tỏ cho con biết 


“Bà là ai?» Nghe vậy Bà cũng cứ mĩn cười 


mà không nỏi lại gì. Chủa an bài mọi sự rất 


là trật tự khôn ngoan; chính sáng hôm nay 
Hội thánh mượn lời êm-ái Đức Mẹ mà lát 


—— Tăng: « Ở chúng con là kẻ yêu mến Chúa thàt 
—— lòng, hãy tung hô chúc mầng Mẹ, vì từ thuở 


thơ-nhi, Đấng cao-cä vô cùng đã lấy Mẹ làm 
_vừa ý mọi đàng. » 
Đây xin cứ chính lời Bernadelte khai việc 
— hôm ấy là thề nào. Trinh-nữ nói rằng: « Tôi 
_ không biết sao mà thấy mình được can: đấm 
_ hơn thường, nên tôi cố-gắng nài-nẵng hỏi cho 
_ được. Bà mĩn cười và bải chào cách thiết 


—_ tỉnh lắm, song cứ ở lặng. Lần thứ ba tỏi chấp 
_— tay van lạy mả xưng ra tôi không đáng ơn 
“ cực trọng ấy, rồi tôi cứ đọc kinh. » 


Nỗi đến đây trẻ phát động tình thôn thức 
ròi thêm rằng: «Bà đứng trên cây mân-cô 
_hình dáng giống như tượng ảnh Đức-Mẹ hay 
-_ làm phép lạ ( hai tay xuôi xuống, nơi bàn tay 
_ có ảnh sáng giợi ra) Vừa nghe tôi xin lần thứ 
— ba, thì Bà tỏ điệu nghiêm thắm nhún nhường 
Bà lại chấp tay giơ lên trên ngực, liếc mắt 
trông lên trời, rồi thẳng thỉnh hạ hai tay xuống 
_ceúi mình gần tôi mà nói cnng hơi rung rung 
rằng : €Qué sog ér ` Immacoulada couneepsion » 
— (de suis lmmaeculée Conception ) chính nghĩa 
là: « Tao là sự chịu thai chẳng vương tì-ố » 
- BernadetHe vừa đọc câu ấy, vừa bắt chước: 
cách-điệu Bà mà chấp tay giơ lêu ngực rồi. 
hạ xuống. 
Đức Mẹ đọc câu ấy rồi, liền tiếp ngay rằng: 
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(«q Ta muốn có một nhà thờ tại đày » Trình nữ 
thưa rằng: « Con đã trình với các lĩnh mục 


Bà ước ao sựấy, sonp các đấng còn xin Bà - 
làm một phép lạ hầu chứng tỏ ýBà ao ước ~ 
Đức Mẹ mĩn cười một lần nữa rồi biến đi.” 

Đều Bernadette đoán thật khòng sai là Nữ - 
Vương chẳng hề vương mắc tội tô dùng mình ˆ 
làm eon tin-cẳn, làm nữ-sứ chuyền lệnh cho. 
con nhà ciáo hữu. hi tỉnh lại ai ai đều thấy. 


Bernadette vui vẽ khác thường, dong-nhan 


sáng rạng như có ánh hào quang. Lúc đó có một. 


người thành Lourdes hỏi rằng: «Chắc cô đã 
thấy gì lạ, phải không?» Song trinh-nữ cứ 
làm thỉnh, vì không muốn nói cho ai, đề đi 
thưa cùng cha sở đã; chăng may gặp một bà 
thân thiết lắm, bà cứ nài nẵng tận tình, nên 
Bernadette vì nẻ thì trả lời rằng: «Bà hiệnra 


nói với tôi như sau nầy: « Tao là sự đầu thai 


chẳng vương mắc tì-Õ; » tôi nói nhỏ với bà vậy 
song xin bà chớ nói với ai nghe. » 

Ai cũng đã hiều tin lạ lùng thê ấy giữ lâu 
sao được, công chúng trao đổi ý tưởng cho 
nhau chưa mấy chốc mà đã đồn thôi khắp 
thành Lourdes. Mọi người đều náo nức 
tưng bừng, hết lòng sốt sắng kéo nhau lũ lượt 
đến động Massahielle; đàng lối chật ních như 
nêm, chen chúc nhau, đi đi lại lại liên-lỉ mãi 
đến mười giờ đêm mới ngót. Lòng sốt sắng 
nhiệt-thành khéo tìm trắm phương nghìn kể 
cho (hoá dạ kính tín, trong một quảng trời 


xanh nơi động Massabielle chỉ nghe rầm rầm 
những tiếng đọc kinh những cung ca-chúe. 
lẻ thì uống nước suối lạ, người thì hôn đất 
nơi Đức Mẹ đứng. Trong ngoài hang thấy chất 
đầy đèn sắp, bông-hoa, và tiền bạc lễ vật họ 
đâng cho được xây đền thờ. Có nhiều người 
_SỐt sắng quả độ, lấy hết cành màn-côi nơi ấy 
-cebko đầu không nở hoa như lòng n:ong ước 
mặc lòng. Trong khắp cả thành, ai ai cũng 
siừng chơn chậm bước mầng rở kề lề với 
nhau về phước lạ ấy. Tắt rằng cuộc vui ấy là 
vui chung chơ cả dân thành. 

Gòn Bernađette khi trổ về nhà, thì dân sự 
tủm đến chen chúc vày phủ, không sho trinh 
nữ đi lọt, phải làm hết sức mới thoát được. 
Cho khôi quên lời Đức Mẹ đã phản, thì vừa 
“chạy vừa lặp đi lặp lại lời: € Quê soyér ` Im- 
mwacoulada couneepsion » Bernadette đọc mà 
không hiệu, Vì những tiếng ấy ý nghĩa cao kỳ 
người thông minh còn khó hiểu thay, phương 
chỉ một nữ-nhi con nhà bần liện quê mùa dốt 
nát. Về sau chính trinh-nữ viết thơ cho Ð.G. 
Hoàng Piô thứ IX thì xưng rằng:« Thân lạy 
Đức Thánh Cha, thật con không hiều những 
tiếng ấy chỉ đi gì, con chưa hề nghe nói như 
thế bao giờ sốt? _ 

Phải, đã gần bốn năm nay Hội thánh lục . 
tống khắp hoàn-cầu sắc-chỉ dạy tin: Đức Bà 
từ thuở đầu thai trong lòng mẹ chẳng hề 
vương mắc lội truyền nguyên-tô » Đâu đâu 
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cũng nghe giáo hữu nguyện rằng: « Lạy Đức 
Bà Maria từ thuở đầu thai trong lòng Mẹ chẳng 
hề mắc tội tô tông truyền, xin cầu cho chúng 
tôi là kế chạy đến cùng Bà. » Vả trong nhà 
Soubirous tối nào cũng đọc. Song câu ấy đặt 
bằng chính tiếng Pháp rằng: « O  Marie con- 
cũe sans péché , priez pour nous qui avons 
recours à vous». Còn câu Đức Mẹ phán đây 
thì bằng tiếng nhà quê, lại dùng kiều khiác lạ, 
Bernadette chưa hề nghe bao giờ mà rằng: 
(Quê so eP` Immaculadda couneepsiou s & Tạo 
là sự đầu-thai không vương tì-ố » Bỡi đó trình 
nữ không hiệu thì không lạ gì. Vậy một trẻ 
vô học-thức dầu đọc cũng không hiểu, thì eó 
lễ nào lại tự biện được một câu văn hoa lạ 
lùng như câu Đức Mẹ truyền, vì Đức Mẹ dùng 
kiều mới lạ rằng: «Tao là sự xuống thai không 
mắc tì-ố. Dernadette không hiểu, song chỉ 
biết chắc rằng: câu ấy chỉ biếttên Bà hiện ra 
mà Bà ấy chính là Đức Mẹ, cho nên vui mầng 
hớn hở đi với đì Basile đem tin cho cha sở hay 
lời Đức Mẹ đã phán. 

Song khô thay cho tiều sứ Đức Mẹ, vì làm 
việc Người truyền mà chỉ mắc những sự chua 


-_ XÓI: cha Peyramale thoạt nghe trinh-nữ nói 


thế thì gắt góng thạnh nộ lên rằng : « Qué soụ 
er` lmmaculada couneepsion » có chắc vậy 
không; Bà ấy nói kiều mới lạ như vậy, nghe 
không được, không có lẻ. » Bernadette nghe 
cha chối hẳn làm vậy thì lấy lòng khiêm 


-TỶANG 2 


nhượng mà chịu, song cử bằng an không hề 
mất lòng trông cậy Đức Mẹ, từ ngày ấy trình 
nữ dùng tiếng «ĐứeMe tại hang 9 thay vì tiếng 
« Bà » vì bấy làu chưa tỏ là ai nân dùng tiếng 
« Hà. » 

Cha Peyramale vốn không tin việc xảy ra 
tại hang là việc Chúa làm, là việc quá tính tự 
nhiên là bao, nên khi nghe Bernadette thuật 
- lại tên Bà biện ra mà dùng cách nói lạ lùng 
xưa nay chưa tầng nghe, thì ngài càng không 
tìn. Phải, thật sự xưa nay chưa ai dùng kiêu 
lạ lùng ấy bao giờ, vì thế Đức Mẹ mới dùng 
cho khỏi ngờ rằng, Bernadette đã bày đặt ra 
lại đề cho công chúng càng tin việc hiện ra ấy 


— là việc thật có, không phải đều mi-mộng. Còn 


các viên giảo-lý (thầy lý đoán ) thì đồng tâm 
phản đối lời cha Peyrarmale và cä quyết rằng: 
kiêu nói mới ấy thật xứng đảng oai nghỉ pÌ ép 
tắc Đức Mẹ. Một trẻ chăn chiên vô họe thức, 
chỉ biết dâng tấm lòng thành chí-tín làm việc 
Đức Mẹ sai, Mẹ dạy sao con tuân như vậy, cỏ 
lẽ gì tự biện ra được một kiều nói cao thượng, 
đầu chính đấng cầm quyền thống trị Hội thánh 
cũng không dùng, khi rao sắc dạy tin việc ấy. 
Một câu trẻ đốt nát bày đặt mà ngày nay khắp. 
Hội thánh công nhận, nghe sao đáng. ? 


uy DI ca 
ĐOẠN THỨ BỐN 


BỌN TỤ-DO TƯ TƯỞNG 
TOAN PHÁN ĐỐI VỚI ĐỨC ME LÀM. 


Trót cả miền núi Pyrénées nghe tin rằng: 
Bà hiện ra tại đồi Massabielle tự xưaøg mình 
là đấng Đồng trinh chẳng hề mắc tội tô tông 
truyền, thì ai nấy đều lấy làm cảm động bỡ 
ngở, nhứt là hàng thượng-lưu chánh trị hạt 
ñV càng bối rối xôn xao. Thật họ là con nhà 
giảo hữu, cũng có chịu phép rửa tội, song bị 
cái phong trào vật chất che lấp trí khôn, việc 
thiêng liêng đạo lý họ chỉ nhận bằng miệng 
vậy thôi, nhứt là về cuối thế kỷ mười chín nầy, 
cái chủ nghĩa vật chất đang gặp buôi thịnh 
hành, lẻ gìhọ tincó đấng trên trời đã tỏ mình 
ra cho một trẻ nhà quê sao ? mà nói cho phải 
hơn: đầu tổ mình ra cho ai họ cñng không 
tin. Trước hết họ nghỉ ngờ cho Bernadette là 
một đứa quÏ quyệt lừa dối ; song dầu làm hết 
sức cũng không bắt lôi đặng đều gì ( vì trẻ 
thật thà ai ai đều hay biết) thì họ lại phao rằng: 
trẻ ấy mang bệnh lạc trí, tưởng lầm. Ông 
Massy làm tuần-phủ miền Hautes-Pyrẻnées 
năng nói rằng: « Bernadette là eon điên dại, » 
cho nên từ khi ông nghe tỉn đồn việc xảv ra 
ngày 25 Mars, thì truyền cho quan thị-trưởng 


BIẾT, , 1Á 


thành Lourdes phải tra xét trí náo Bernadelt- 
le cho kỷ. Ông vịn tiếng khảm xét trí-nảo, 
song cùng địch là quyết bắt trẻ mà giam vào 
một nơi cho yên chuyện: ông cậy thế khoản 
luật đã ra ngày 30 luin 1838 rằng: hễ có lời 
của hội đồng y-dược châu phê thì đủ lễ mà 
giam người có bệnh điên. 

Quan Massy mà xử như thế, thật rất non 
gan đê-hạ; vì chính ông đã nói với cha Pey- 
ramale về việc ấy, như lời cha kê lại rằng : 
Quan phủ vừa nói vừa cười mà rằng:« Tôi 
truyền tra xét Bernadette, song tôi biết thật 
các lương-y có dò xét mấy cũng phải chịu 
rằng trẻ ấy không mắc bệnh-tri chút nào. » 
Lạ thật không có bệnh mà còn bắt giam khám 
hả chẳng bất công lắm sao ? Họ muốn cho 
trơn việc thì loại quan y-sĩ Duzous ra, vì ông 
đã tin phục việc xảy ra tại hang mà ăn năn 
trở lại, nếu có nhận ông vào hội-bàn thì chắc 
không xuôi — Linh-mục Bertrin nóirằng : chọ 
chọn ba quan thầy thuốc theo ý họ mọi đàng 
vì những viên ấy chưa hề đến động Massabi- 
elle bao giờ; lại phao rằng Bernadette có bệnh 
lạc tri. Ba quan thầy thuốc ấy dùng mọi cách 
khôn ngoan quï-quyệt mà hạch xét Bernadet- 
te kỷ cang hết sức, cố gắng làm cho trẻ bối rối 
mà thưa sai để vịn lề mà bắt giam, song vô ích 
lời trẻ thưa cử một mực vững chắc rỏ ràng, 
tỏ bày sự khôn ngoan khéo léo, làm cho các 
viên quan sững sốt ngã lòng, không làm chỉ 
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_những không bị chứng lạc-trí; mà lại hễ ai 
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được. Ông Bá-lước Beaucorps nói rằng : « Ba 


lương-y kiêu hảnh kia cũng làm bộ theo thuyết 


ông Œall và ông Broca, cứ rờ rờ mó mó cái 
óc nhi-nữ lâu dài, quyết tìm chora cải bướu 
chứa bệnh điên, song vô ích, sau hết phải tự 
tú rằng: trẻ không hề mang bệnh ấy. Dầu 
vậy cũng còn muốn cho hãnh mặt, sợ chịu 
hẳn thì mang tiếng nên thêm rằng: ( có khi ) 
trẻ bị chứng äđo-quan xem-lầm (có khi) lúc 
ngất trí đã xem sai một lần thì các lần sau in 
trí mình: xem cũng một hình mà thật sự không 
xem thấy gì.... vả sự cảm: động tâm tình không 
hại øì đến sức khỏe.» Trong balương-y ấy cỏ 
một ông tên là Balenecie, thấy bọn mình cắt 
nghĩa phi lý tức cười làm vậy, bèn xin thôi 
việc và phân phô rằng: mình không dự gì đến 
việc ấy nữa. Ông xét rằng họ không làm tờ 
biên bệnh theo phép y-học đã chỉ, nên dại gì 


- đành chịu tiếng với bọn làm liều. Về sau chính 


ông đến nhà thương các bà phước tại Lour- 
des mà chữa bệnh Bernadette cho đến năm 
1866 ông hằng khentrinh-nữ cỏ trí đoán chắc 
chắn thật thà, lại bồn tính tốt lành ngay 
thẳng dễ yêu dễ mến lắm. 

Quan bác-sĩ Duzous đã làm hết sức ¿nà tra 
xét kỷ lưởng các tài năng về tính-thần tâm- 
lý trinh-nữ, thì quả quyết rằng: « một người 
bị chứng thần-kinh không lẽ gì được trí khôn 
minh mẫn như Bernadete, trẻ nầy chẳng 
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trôrg thấy tự nhiên công-nhận là một trẻ cỏ 
khí độ tính tường trí-đoán không hay sai suyên, 


Quan bác-sĩ Boissarie nói ràng: « chúng tôi 
biết tỏ bệnh ấo-quan chẳng qua là nhớ lại một 
vật gì mình đã thấy xưa cách mờ mờ, chứ - 
không tạo-lập ra được một vật gì mới lạ khác - 
Phải như hình Bernadette thấy đỏ là một 
hình ïn trí, thì chắc hình ấy phải giống như 
hình tượng nào đã in vào trí về nó bấy lâu. 
Song trong nổ nầy việc khác hẳn. Bernadet- 

te tả ra một hình tượng Đức Mẹ, dầu thợ đại 
"tài khôn khéo mấy cũng chưa hề tả ra được 
_ thề ấy bao giờ, như thế thì phải cắt nghĩa 
iàm sao ? » 


Quan Massy biết rằng viện chứng cở nhà y- 
khoa mà nạt nộ cáo gian trẻ không được, nên 


— ông nghĩ phải khoan giản đừng giam Berna- 


dette vội, mới là khôn. Trong cũng một lúc . 
ấy việc Đấng chẳng hề vương mắc tội-tô giao 
phó cho con írung-tín mình, vừa bắt đầu kết~ 
_ quả là sinh nhiều ơn ích phần hồn cho thiên 
hạ. Ông Estrade rằng :« Lễ Phục-sinh, mồng 
4 Avril, cách mấy ngày sau khi Đức Mẹ tô tên 
mình ra, thì giáo-hữu thành Lourdes đua 
nhau đi dự tiệc cùng Chúa sống lại; nói được 
hầu hết cả thành đã động lòng sốt sắng cải 
quá tự tân. » _ 


ấy mà tự do bạo-động. Xưa kia Bernadette 
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Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười bu 
(7 April 185S) 


Ngày thứ tư trong tuần lễ Phục-sinh, mồng 
7 avril, Đấng chẳng hề mắc tội tô tông lại hiện 
ra tươi cười với con yêu dấu, và chia chocon 
một phần khoái lạc ngày Chúa sống lại. Ber- 
nadette ngất trí chừng độ ba khắc đồng hồ; 
hình dung mạo-diện giống như lần thứ mười 
lăm. Chiếu theo lời ông Lacadéẻ thị-trưởng 
thành Lourdes nói, thì ngày ấy có hơn chín 
ngàn người dự-kiến. Lần nầy Đức Mẹ hiệnra 
chủ ý viếng thăm một mình Bernadette mà 
thôi, cho nên bao nhiêu lời mẹ con nói khó 
cùng nhau thì Bernadette tích chứa trong 
lòng chẳng nói ra cho ai hay biết sốt. Song 
hôm nay có xảy ra một phép lạ là cây đèn 
sắp đốt tay Bernadette lâu hồi mà người không 
biết nóng, ta sẽ thuật lại sau nầy. 

Trong mấy tuần lễ tiếp theo, hằng ngày kê 
từng ngàn, từng vạn người lũữ-lượt kéo đến 
viếng hang, cả ngày chỉ nghe tiếng đọc kinh 
lời ca hát vang lừng khắp động; trong ngoài 
hang lại trang hoàng : nào ngành hoa, đèn sáp, 
nào tiền bạc, vật liệu dâng củng; rày không 
phải là hang, thật là một nhà nguyện. 

Ma qui vốn ghét Đấng giày đạp đầu nó, khi 
thấy lòng giáo-nhân khâm sùng tôn kính, liền 
quyết bày mưu phá việc nó định chiếm lấy hang 
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ngất trí xem thấy hình-dung tốt đẹp, mọi 
vẻ trước sau đều am hòa cân xứng. người 
_ngoài trông thấy bình dung Bernadette ngất 
trí liền sinh động lòng sốt sẵng; song hôm 
_ nay thấy những hình kỳ cục gớm ghê, hình này 
xunøg khắc với hình trước, làm cho ai nấy 
thất kinh sợ hải.Có nhiều người thành Lour- 
_đes mắc phải chứng thấy đều kỳ dị, nhứt là 
_ những hạng nam-nhi, thiếu-nữ lại càng bị 


` s( nặng hơn, trong bọn ấy có mấy đứa hề tới gần 


hang Massabielle liền bất tỉnh, hình như phải 


_ chứng sốt rét mơ màng; trông vào hang chỉ 
—_ thấy những hình ma quái-gở, thay thân đôi 


dạng đủ trò... Bernadelte cũng đến hang, 


_ song le những ảnh sáng giả dối, những mặt 


nạ xấu xa kia không còn dâm hiện ra trước 
mặt thánh-trẻ. Phỏng ma gu còn nhớ khi Ð. 


—— Mẹ hiện ra lần thứ bốn, đã đưa mắt nhìn. 


xem nỏ cách oai nghị kinh sợ, làm cho nó 


TA phải trốn chạy.... bỡi đó từ ngày ấy không 


dâm động đến con yêu dấu Đức Mẹ nữa. Ma 
_ qui hiện hình kỳ dị giả mạo việc Đức Mẹ hiện 
ra làm vậy, đã rõ chỉ có ý cho công chúng 
mất lòng tin Bernadette vànhững truyện Ber- 
nadette đã thấy. ' 
Xem ra như ma qui được việc, vì từ khi 
thấy đều gở quái tại hang thì quan Mossy đắc: 
chỉ, lại rở mưu trước ra, định phen nầy vùi 
giập việc ấy đi cho hẳn. Ngày 8 Mai ông truyền 
cho đội cảnh sát thâu hết các đồ quí vật thiên 
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hạ dâng cúng bấy lâu tại hang, đoạn truyền 
cho các quan thị-trưởng và quan biện-Ìý, nói 
qua với cha sở thành Lourdes, rồi bắt Ber- 
nadette tống giam tại nhà thương chứa kẻ 
điên-cuồng. Cha Peyramale nghe tin ấy, !Ì:ì tức 
giận lắm, vì ngài đã tra vấn trinh-nữ nhiều 
lần và quyết chắc rằng: trẻ vốn minh mẫn 
như thường không phải điên euồng như quan 
bỏ-va. Cha nghĩ thế, rồi nhứt quyết hăng hái 
đến tòa hội-đồng hương chính mà nói thẳng 
lời rằng: «phô ông phải biết, ai ai cũng đều 
công nhận trẻ này thật thà, trí khôn tỉnh táo ; 
và các lương-y phô ông đã cbọn làm hết sức 
cũng không chứng được nó điên, chẳng qua 
chỉ nói được một câu rằng: «có khi » nó lầm 
Bấy nhiêu có đủ lề mà giam nó chăng? có 
giam nó thì là việc bất công phi lý, Bỡi đó 
xin phô ông thưa với quan phủ rằng; nếu ngài 
định xử cách độc ác như vậy, thì đấng coi 
sóc đoàn chiên Chúa phủ cho tại thành Lour- 
des này, không thể làm thỉnh được, cho dầu 
phải khó đến đâu người cũng quyết bênh lấy 
con chiên vô tội của mình cho được » 

Các quan nghe lời ngài nói thì biết rỏ ngài 
eó khi tượng anh hùng: ngài đã nói sao chắc 
ngài làm theo như vậy, lại con nhà giảo hữu 
xưa nay vốn có lòng tín phục cha-sở, vì cha 
có lòng thành thực, lại hết dạ thương xót con 
chiên, nghe lời cha khuyến khích, chắc họ 
liên đồng tình rập ý theo cha mà binh lấy trẻ 
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vô tội.... Thể là các viên chức thành Lourdes 
phải chịu làm hòa không dám sinh-sự nữa. 
Ấv đấng chăn chiên lành nay đã cứu được 
con chiên vô tội cho khỏi miệng sói rừng, ˆ. 

Trong thời kỳ tiếp theo những việc lạ lùng 
danh tiếng xảy ra tại động Massabielle, đã 
làm cho danh thơm tiếng tốt Bernadette vang 
lừng bốn biên, song thánh trễ cứ một mực 
đơn sơ, bề ngoài không tổ dấu gì ăn ở khác 
thường. Ông Estrade nói rằng: « ngày ngày 
tảng sáng, thấy Bernadette đi đến trường học, 
tay xách cải giỏ mây, đan xoàng xỉnh, trong 
giỏ thấy lộn xôn; nào đồ đề làm tất, nào ít 
cái bánh đen, nào quyền vần A.B.C. đã quăn 
co rách nát. Đến giờ nghỉ học cñng nhập bọn 
với chúng bạn; nhảy nhót, chơi đua, hát hồng, 
cười chơi vui về như thường » . 

Trong lòng trinh nữ khi ấy chỉ chắtn một 
đều là liệu sao cho thuộc kinh-bồn hầu dọn 
mình rước lễ lần đầu, vì bấy lâu nay những 
trông mong khao khảt được dự yến cùng Chúa 
Giêsu. Khi chăn chiên tại Bartris, không thê 
theo học kinh bồn được. nên mới xin trở về 
Lourdes vì ý ấy. Từ khi trinh nữ thấy mình 
tấn tới trong sự biết Chủa, thấy mình hiều 
đàng thiêng liêng hơn vì đã học trong trường 
hoặc được nghe Đức Mẹ dạy cho, tlì lòng 
người càng ngày càng đói khát của nuôi lính 
hồn là Mình Thánh Ð.C.G. Sau hết đến ngày 
thứ năm 3dJuin 1858 chính ngày lễ Thánh-Thê 
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trinh-nữ được phước dự tiệc cực thánh cùng 
Chúa Giêsu tại nhà thờ nhà thương. ( Nhà 
thương nay ở cuối phố nhà are, ngày nay 
đọi là nhà thương Bernadele; các chị nhà 
phước tại Neyers còn đên coi sóc giúp đỡ. 
Từ buôi Bernadette còn sinh-tiền đến pay họ 
đã hoán cãi nhiền lần. Nhưng giảo hữu vì lòng 
tôn kính, đã giữ lại một góc trong nhà thò, 
chính nơi Bernadette rước lễ lần đầu. Ai đến 
viếng Lourdes họ cũng chỉ cho xem những 
vật hạng thánh tiẻ đã dùng thuở xưa, còn lưu 
trử, làm của quí vật ). Trinh-nữ mới rước 
lễ được một ngày, thì cha sở viết thơ cho Đức 
Giám Mục địa phận Tarbes rằng: « Lạy Đức 
Cha, hôm qua trẻ Bernadette đã rước lễ lần 
đầu ; xem ra nó hiều việc cực trọng ấy lắm. 
Trong tuần con giảng cấm phòng cho lớp đồng 
nhỉ, thì thấy nó nghiêm trang phép tắc cầm 
lòng cầm trí, chăm chỉ không hề lo ra ao ước 
sự gì khác. Xem tình hình trẻ nầy thì thấy 
mọi sự đều có dấu khác thường. » 

Chiều ngày rất vui mầng ấy cô Estrade hỏi 
rằng: « này lernadelte ơi! em được rước 
Chúa ngự vào lòng, em được nói truyện với 
là tại hang; hai phước ấy em lấy phước nào 
mà quí trọng hơn» Thánh trẻ lưỡng lự suy 
xét một chốc rồi trả lời rằng: « Thưa eô em 
không biết, không thê sánh hai œn ấy với nhau 
được; em chỉ biết đều nầy là em lấy làm phước 
lạc vô cùng vì được rước Chúa, và được xem 


-_ Ty 


thấy Bà. » : 

Khỏi năm ngày là mồng § Juïn quan thị- 
trưởng thành Lourdes theo lời qiian phủ truyền 
là trát sức về việc xây ra nơi động. 

Ngay nơi cữa vào ông đóng rào chấn lối và 
có bảng yết thị cấm không cho ai vào hang, 
lại cấm không được lấy nước suối phép lạ ấy 
nữa, vì lẽ rằng: ** có khi sẽ dùng phép vy-học 
_thí-nghiệm mà tìm ra nước suối ấy cỏ sức 
riêng chữa bịnh ”. Những người phản đổi việc 
thiêng liêng khi thấy nhiều người khôi bịnh 
Tai dùng nước suối hang Massabielle, chúng 
không thể cắt nghĩa các phép lạ ấy, nên tức- 
ciận đến xin quan Massy lập toà tra xét nước 
Ấy thê nào, để công chúng tin rằng nước ấy 
tự nhiên có sức chữa bịnh chứ không phải 
phép lạ gì đâu. 

Theo tờ quan thầy thuốc Latour là bạn hữu 
thân thiết với qnan phủ, đã làm, thì lần nầy 


_—— lại thấy chữ « có khi,» cho nên câu kết luận 


chỉ là mồ hồ sảng thuyết vậy thôi. Dẫu mồ 
hồ như thế, song quan Massy cũng vin lấy 
câu «có khi » ấy mà truyền cho đân thành 
phải đóng cữa hang. Trong giáo hữu những 
ng#ười tin việc ấy, đoạn kết với nhau ra sức 


dùng đủ thế lực hung hăng mà xin tra xét tính 


nước lại một lần nữa. Chính họ đi tìm một 
người có danh tiếng, được giá trị lớn về khoa 
học là bác-sĩ Filhol. Ông cũng là một nhà hóa 
học thời danh, lại có chântrongø bạn cao đẳng 


giục lên hang mạnh lắm, không sao chống lại 
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đai-họe tại Toulouse. Khi đã tra xét mọi sự 
kỹ cang, thì ngày mồng 7 aoủt phát tờ vi bằng - 
rằng: « Nước mạch Lourdes là thứ nước uống 
được, giống như nước thường chảy ra trên. 
núi có nhiều đá vôi. Nước ấy không có sức 
gì riêng có thê chữa được bệnh tật. Ai ai đều 
uống được không eó hại gì. » _ 
Bernadette lấy sự người ta cẩm lên hang 
làm cực lòng lắu. Trót tàm tình thành trẻ 
lúc nào cũng như lửa đốt gai châm, vì không 
thê đến hang đem tấm lòng con thảo giải bày 
trước mặt Mẹ lành như trước. Từ ấy mà đi 
phải cay đắng trong lòng vì có lẽ không trông 
được xem thấy Đức Mẹ hiện ra nữa, lại đau 
lòng vì thấy họ ăn cướp tòa, đấng Nữ Vương 
trời đất không còn nơi ngự xuống mà ban: 
phát lòng thương yêu cho thiên hạ, ra như 
cấtn không cho Người ở đó nữa. Ngày ngày 


_ thánh-trẻ cũng vãng lai nơi hang với giáo 


hữu mà cầu nguyện song chỉ được đứng xa 
xa, bên kia sông Gave nơi cánh đông CÓ mà ˆ 


_ quay mặt về phía hang. 


Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười tám 
-{ 16 Juilet 1858 ) 

Ai nói cho xiết lòng thánh trẻ vui mầng 
cảm động là thể nào, vì hồi quá trưa ngày 16 
Juillet là chinh ngày lễ Đừc Bà trên núi Cara- 
mêlô, thánh trẻ nghe trong lòng có tiếng thúc 
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được: ấy là tiếng Mẹ nhân lành đến sọi con 
_vêu dấu lên động Massabielle một lần nữa. 
Trinh-nữ liền đi với dì Lueiie đến bờ bên hữu 
_ sông Gave, có mãẩy bọn trông thấy Bernadette 
thì đến quì gần thánh trẻ mà cầu nguyện. 
ernadette đang chấp tay cầu nguyện bông 
nhiên giãng ra như giật mình bỡ ngỡ mà 
kêu lên cách vui vẽ rằng: 

« Kìa Đức Mẹ hiện ra! thật rồi, thật rồi Người 
đang chào ta.» Mặt thánh trẻ bỗng nhưng lại 
chiếu sảng, thể là hai Mẹ con lại cứ việc nói 
khó thân-mật với nhau. Bernadette không 
thuật lại cho ta biết cuộc truyện-vẫn vui thú 
ấy phần nào, song chỉ thấy điệu cười trinh-nữ 
xinh tươi như đấng thiên-thần. Trinh nữ ngất 
trí mỉn cười chừng độ một khắc thì hết, song 
ai nấy đều nhớ điệu cười màcäm động thâm 

_—__ trầm. Lần sau hết này Mẹ nhân-từ đến 
_ giả-biệt con, cắm ơn con, vì con đã hết lòng 

_ trung-ngải làm việc Mẹ truyền khiến, nay Mẹ 

_ hiện đến mà làm cho con đầy lòng yêu- 
mến vui mầng. Đức Mẹ mĩn cười vinh-biệt 

röi cử đần đần biến đi, lúc ấy vào độ gần tối, 

xa xa lại nghe tiếng chuông Nhựt-một tại nhà 

thờ thành Lourdes tiễn chân Đức Mẹ về trời. 

Sau nghe thánh trẻ kề rằng: « Thật không 
khi nào tôi thấy Đà đẹp để cho bằng lần ấy. » 
Dầu Đức Mẹ không nói, song thánh trẻ đoán 

rằng: Người có ý đến từ giã, từ nav Mẹ con 
không còn gặp nhau dưới đất này nữa. Khi 
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thảnh-trể về nhà thì sự vui pha lộn sự buồn 
song cũng gắng tìm cách giải khuây, cứ trông 
cậy ước-mong sau nầy Mẹ con'sẽ cũng gặp 
nhau hội-ngộ hỉ-hoan trên chốn trường-sinh 
vinh-viễn, vì chắc: theo như lời Mẹ hứa thì nở 
nào Mẹ đánh lừa con. 

Từ khi thánh trẻ được nói khó cùng Đức Mẹ 
lần sau hết, được mười hai ngày thì có thơ 
chung Đức Giám-mục dạy về việc đã xảy ra 
tại động Massabielle,thơ ấy làm cho thánh trẻ 
vui- mầng khoái-lạc, các kẻ tin việc ấy cũng 
đều nở dạ cậy tròng. Đức Giáảám-mục Laurence 
đã nghe biết chắc chắn mọi sự xảy ra từ hôm 
11 Février tới nay, sone người chưa nbất quyết 
bên nào: một đàng người cấm chưa cho những 
kẻ sốt sắng muốn xây nhà thờ tại động cho 
mau, đàng khác người chống lại với quan phủ, 
không được cấm người ta lên haug. Vậy ngày 
28 Juillet người ra thơ chung lập Hội-đồng 


_ tra vấn, người cử mấy vì linh mục cỏ tiếng 


nhất trong Địa phận lập tòa hội-nghi tra việc 
Bernadette thấy có phải là việc thật bỡi trời, 
lại tra hỏi những kẻ được lành đã bðỡi nước 
suối có phải là việc quá tính tự nhiên chăng. 

Song quan Mossy là người cố- chấp bất- 
khẳng: dầu lời hội-đồng sư-giáo qnả quyết, 
dầu bằng chứng ông bảc-ái Filhol quyết đoán 
nước ấy không hại gì không có sức chữa đã 
bệnh tật, thì cững không uống được lòng ông 
cho khỏi ngắn cầm người ta lên động. Mãi 


TƯ . 


đến ngày 5 Øctobre 1858 phải cỏ lệnh vua Na- 
poléon mới xong. Vua thượng vị mật sớ cho 
quan phủ từ rày mà đi không được can thiệp 
vào việc ấy nữa. Khỏi ít lâu vua phải truất 
chức quan Mossy thì ông mới chịu ở yên.. 
Đang lúc quan phủ bày mưu tìm kế đón 
ngăn kẻo giáo hữu nhận biết những việc lạ 
lùng nơi hang, thì chinh viên Lông thơ-kÝ tại 
phủ đường phản đối việc quan ấy làm, vì viên 
ấy chịu rằng Bernadette là trẻ thật thà và việc 
Đức Mẹ hiện ra tại hanø là việc chắc chắn, 
Viên thơ ký ấy tức là thân phụ quan thống- 
chế Foch, ông cũng là người tận tâm nhiệt 
thành với Đức Mẹ Lộ-đức. _ 
Còn về phần Bernadette thì lùy cơ xứng tiện 
mà tận lâm tất lực làm trọn việc Đức Mẹ 
truyền khiến. Mấy kỳ trước nầy xem ra việc 
không được xuôi thuận vì quỉ-sứ hỏa ngục 
số ra dùng trăm mưu ngàn chước xui giục. 
chúng dân không thèm nghe lời thánh trẻ 
phân-trần bày giải, song Đức Mẹ phù trìcon 
thảo, người bắt mọi quyền phép phần đạo 
phần đời ở yên, mà ngEe và nghiệm xét mọi 
lời con yêu dấu mình làm chứng. _ 
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PHẦN THỨ PA. 


-Bernadette làm chứng kiên về Đức Me _ 
TS — 1866 


ĐOẠN THỨ ''NHỨt 


THÁNH TRE LÀM CHÚNG VỀ ĐÚC MẸ. 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN 1860. 

Ta chớ tưởng công việc Bernadette đã. xong nh 

ngay tír ngày 25 mars hay là 16 juillet đâu, vì 


chưng Đức Mẹ Chúa Trời đã ban cho con vn 


(rung hiếu mình được đức thanh sạch, được: 


sự khôn ngoan chắc chắn hầu cho lời trẻnói | 


có thế lực đáng tin, lại trong lúc hiện ra đã 
dùng nhiều cách quá sức tự nhiên mà chứng 
tỏ rằng con mình hằng cứ sự thật mà kẻ lại. 
mọi đều, không hề dùng mưu gian chước dõi - 
Bỡi vậy ta biết tỏ rằng ý nhiệm Chúa còn 

muốn cho Bernadette dùng mọi phương thế . 
vừa xứne sức mình mà cao rao, chứng kiến 
việc Đức Mẹ: thánh trẻ cũng hiều đều ấy 
chính là việc bồn phận mình. Trong bấy nhiêu 
năm còn ở lại thành Lourdes thì chỉ dùng cái 
đời mình làm tang chứng quả nhiên cho thiên 
hạ tin thật mình đã xem thấy Đức Mẹ: khi 
thì dùng lời nói việc làm, khi thì giải bày mọi 
nhơn đức. Trong trót mình Bernadette hình 


như có ánh thiêng liêng chiếu gioi khác thường, 
hễ ai thật lòng tìm đến viếng thăm han hỏi thì 
người quả quyết mình là đồ dùng của Đức Mẹ, 
là thừa sai trung tín theo ý Đức Mẹ mọi đàng. 

Vào khoảng đầu năm 1859 cha mẹ Berna- 
-dette nhờ ơn Đức Giám Mục thu xếp, thì bỏ. 
chốn nhà ngục tối tắm hôi hảm chật hẹp kia, 
mà dời gia thất qua nơi nhà máy xay phía 
dưới eon sông Fort, cũng gần nhà máy Boly. 
Ông Soubirous lại xây về nghề cũ đã quen, 
rày c1 gia đạo khỏi vòng cùng bần tủng cực, 
nhưng cũng cờn phải kiếm ăn vất vả; sự giàu 
có phủ túc trong gia đình nầy, là mọi người 
đều đồng tâm hiệp ý hòa thưận yêu nhau, ai 
nấy cứ làm mọi việc bồn phận mình rất eân 
thân. 

Khách đến thăm thấy Bernadette dầu khó 
nghèo, song sạch sẻ xứng đáng thì lấy làm như 
bức gương cho thiên hạ soi chung. Thường 
trinh-nữ đi giày guốc, thêm tất lông, xem ra 
có về lành lặn hơn trước ít nhiều. Áo mặc 
ngoài là thử vải thường; trên đầu (vấn) lúp 
một khăn vuông che hầu hết tóc; lại thêm một 
khăn choàng hai vai che cả ngực. (Còn bức 
khăn trắng thánh trẻ dùng khi xem thấy 
Đức Mẹ hiện ra thì bà mẹ giữ it lâu, đến sau 
đem để vào hòm chứa đồ báu-vật tại nhà thờ 
thành Lourdes.) Gương mặt trông dịu dàng 
hiền hậu, nước da hơi tái xanh, hai con mắt. 
vừa đen vừa to, coi diện mạo ai cũng đoán 
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_ được là người có tính ôn hòa êm thắm, song 


lại hơi có về ưu phiền, vì tại bệnh suyên hằng 
đè ép trên ngực. Quan y-sĩ Dozous chép rũng : 
‹ Bernadette là một trẻ hay vàng phục, siêng 
năng chịu khó, ham làm những việc nhỏ mọn . 
trong nhà, hết tình yêu mến mẹ cha. Cha mẹ 
thấy con có lòng tốt, lại tính nết hiền hoà, sốt 
sắng lanh chai làm việc bồn phận, thì yêu dấu 
cách riêng. Khi ra ngoài ai thấy cũng cho là 
một trẻ nết na đức hạnh khác thường, khôn ø 
phô trương tự-phụ. » 

Trong phòng riêng nhỏ hẹp, thánh trẻ đặt 
một tượng Đức Mẹ, xung quanh sắp hoa chưng 
ảnh xem đẹp mắt. Ấy là nhà nguyện riêng Ber- 
nadette ưa thích lắm, hằng ngày đến quì đọc 
kinh, khi thì đọc riêng một mình, khi thì đọc 
chung cùng cả gia thất. Dầu đã lớn tuôi, song 
lòng trí hãy còn thanh sạch như trẻ ấu nhỉ. 
Lúc nghỉ học quen giúp mẹ làm các việc vặt 
trong nhà, đầu phải yếu đuối luôn, song chị 
cả quên mình mà lo cho các em đại. Toinet- 
te Marie nói về chị rằng: « Thật chị Berna- 
dette là thiên thần giữ mình chúng tôi »Jean- 
Marlie lại thêm rằng: «chị Bernadette tôi chỉ 


- lo lắng cho ai nấy khi đọc kinh phải ở cho tử 


tế xứng đáng, hòm nọ tôi đi nằm sớm quả 


- không đợi đọc kinh đã, đến giờ đọc kinh tôi 


nhắc dậy, muốn nằm mà đọc, chị tôi tức mình 
bắt tôi phải dậy. » 
Xem cách ăn ở bề ngoài, Bernadette không 


đôi gì khảc thường, chỉ một ngày môt thêm. 
lòng sốt sắng đạo đức thâm trầm chắc chắn 
bề trong. Mùa chay năm 1659 người muốnăn 
chay, song vì đức vâng lời bó buộc nên phải 
chịu. Sự ăn chay tuy tốt thật, nhưng phải lấy 


đức khôn ngoan mà điều chế tùy thì tùy sức; - 


thật trẻ yếu đuối ho hen không cần phải thêm 
việc hảm mình khác: chứng ho người một ngày 
một thêm nặng đến nỗi thắng oetobre nắm ấy 
các quan thầy thuốc bàn phải đem đến Caute- 
rets mà điền dưỡng, vì vậy người đi với dì 
đến nhà thương dưởng bệnh. Thánh trẻ cũng 
ở tại Baønerès và Pau mấy ngày, song trong 
những nơi ấy đầy khách ngoai-bang, lại các 
nhà trong thành phố tranh nhau đưa trinh-nữ 
về nhà hầu nghe thuật lại việc Đức Mẹ hiện 
ra. Cha Peyramale thấy linh hồn trong sạch tợ' - 
hoàn thủy tỉnh kia, ở giữa chốn đô hội 
người trần tục, tránh sao cho khỏi cheo leo, 
nên ngày 1ð juillet 18600 ngài xin bà bề-lrên 
nhà phước nhận nuôi thánh trẻ trong trường 
học các bà. Cha lo liệu như thế thì đỡ tốn cho 
nhà Soubirous. lại được nơi chắc chắn cho trễ 
yếu đuối được người coi sóc hẳn hoi, mà cũng 
không cách mặt cha mẹ là bao. Dầu vậy song 
trình nữ vốn có lòng tríu mến cha mẹ lắm, 


nên cũng lấy làm cực lòng phiền dạ, đó là cách 


thế Chủa thử trước để dọn lòng người cho . 
săn mà chịu eơn đau đớn hơn nữa trong sáu. 
năm sau nầy. : _ 
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Trường-học thành Lourdes nầy giao cho các 
chỉ nhà Phước thuộc bội «chị em thương giúp 
và dạy trường có đạo tại Nevers » col sóc. Các 
chị nhà Phước nầy trước đã làm giáo học tại 


- trường Bernadette (vì trinh-nữ đã học tại đó 


nên họ đặt tên là trường Bernadette) thấy con 
yêu dấu Đức Mẹ thì hết lòng mầng rỡ rước 
vào, coi như của thánh Mẹ lành giao phó cho 
vậy. Bà bê-lrên lấy ơn ấy làm trọng, nên cho 
trinh-nữ ở một phòng riêng sạch sẽ thông khi 
và chỉ cho một nơi xứng đáng đồng bàn cùng 
các trẻ nữ chịu tiền học tại đó. Trinh-nữ còn 
gắng học thêm hai năm nữa, song vì trí nhớ 
bất phục, nên phải chịu nhiều nồi khó nhọc 
Đòi khi người nói rằng: « họ có mỗ óc tôi - 
mà nhét sách vào thì hay hơn là bắt tôi học 
thuộc lòng. » Song đàng khác Bernadette là 
một trẻ có trí khôn sắc sảo, xét-đoán đúng 
đắn, lời đối đáp mau mắn khôn ngoan; tấm 
lòng đầy tình cao quí tợ vàng ngọc. 

Dầu gặp cảnh khó nghèo, thân mang bệnh 
hoạn, song tính nết ôn hòa vui vẻ, hay tìm 
dịp chơi nhởới xửng đảng, mua vui cho chúng 
bạn. Như có ngày kia trong lớp học thấy trẻ 
nào cũug bắt hơi tô bộ vui cười lắm, sau mới 
biết là Bernadette mang hộp thuốc-ho đi khắp 
các ghế cho chúng bạn hít phải mà bắt hơi 
cho vui. 

Khitrinh=nữ thôi học thì cứ ở tại nhà trường 
cho đến khi vào nhà tập. Trong quảng ấy khi 
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thì phải eơn bệnh hành hung đau đớn khi thì 
phải làm những việc hèn hạ trong nhà; lại 


— thêm quan khách hằng ngày đến xin kề lại 


việc Đức Mẹ hiện ra. Các bà phước Nevers 
lấy làm hân hạnh vì được đưởng nuôi coi sóe 
một đỏa hoa nhỏ mọn trỗ sinh ở chốn thôn 
_ quê, mà Đức Mẹ đã phó cho; trông rằng ngày 

kia Đức Mẹ sẽ hải đem: về vườn cảnh diệu 
- quang, nén các bà hết lòng vêu mến tận lình.. 
- Nhờ được các bà giáo dục cần thận nên Chúa 


_—— lấy linh bồn ấy làm nơi tốt đẹp cho người 
_—— ngự trị, vì từ thuở thơ ấu hoa trinh kbiết vốn 
— giữ được màu tươi tắn không pbai lạt, 


_ Năm 1862 thánh trẻ lại được nhiều sự vui 


ĐI con mầng khôn kê xiết, tháng janvier năm ấy Đức 


giảm Mục Laurance,sau khi đãlập lòa traxét.. 
_ đủ ba năm thì ra thơ ehung cho cá địa phận 
_ biết rằng : « Thật Đức Mẹ Chúa Trời đã hiện 


_—— ra với Bernadette Soubirous ngày 11 Eévrier 
— năm 1858 và mấy nøày sau nữa, cả thấy mười 


-_ tảm lần tại làng Massabielle, việc nầy có đủ 


_ chứng cớ đắc thật, các giáo hữu có đủ lễ mà 


tin.» Thơ chung ấy được dựa vào lời trinh-nữ 
đã khai làm chứng, chẳng những lấy nguyên 
chứng kiến khai đã đủ, song lại còn thêm nhiều 
việc lạ lùng xảy ra từ khi Đức Mẹ hiện ra lần 
thử nhút : nào là ơn thúc giục kể cỏ tội trở 
lại, kẻ lành nên sốt sắng một ngày một hơn, 
nào là ơn chữa những bệnh khác thường 
nguyên dùng nước suối mà tự nhiên được, 
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khối tức thì.. Trong hai mươi chín phép lạ, 
hội đồng tra xét, thì có mười hai phép lạ chắc 
thật là việc quả tính tự nhiền không thê cãi 
được. Đến cuối thư Đức Giám Mục nói đến 
việc sẽ xây đền thánh như ý Đúc Mẹ muốn. 

Thật mấy tháng sau thánh trẻ vui mầng quá 
bội vì chính mắt người được xem thấy khỉ 
công xây đền thánh, lại thấy họ sửa sang cảnh 
địa Massabielle và miền chung quanh cho công 


chúng dễ đến kính viếng và đi kiệu như ý 


Đức Mẹ ước ao. 
Đến tháng Septembre 1663 họ cử ông Jo- 


seph Fabisch là viên giảo sư nghề chạm kl:ắc 


lại trường mỹ thuật Lyon đến Lourdes. Ông 
có ý đến giao thiệp ngoạn cảnh, xem người 
cho tường tận trước khi khỉ công tạc pho 


tượng Đức Mẹ Lộ-đức mà đặt chính nơi Đức 


Mẹ hiện ra. | 

Lần thứ nhứt ông viếng hang đoạn đến thăm 
Bernadette. Đây xin kề mấy lời của nhà mỹ 
trật anh tài ấy nói về trinh-nữ thê nào. « Ber- 
nadette tuôi đã gần hai mươi, song trông như 
một trẻ mười hai. Trông cô thì biết bao nhiêu 


tình ý điều biền lộ ra nơi điện mạo hết, cho 


đầu không có nét gì đẹp để khác thường đáng 
cho thợ tượng phải học đòi bắt chước, song 
xem qua thì hình như eó một dấu rất là thân- 
ái đề cảm động lòng người, vì trong lĩnh hồn 


_ đầy những tình ý thanh bạch bằng an, nên 


mới tỏ mặt dịu dàng ngay thật như thế, đến 
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nỗi hề ai thấy tiếng cô thì tự nhiên phải kính 

vì, phải tin lời cô nói.» Mấy ngày sau ông giáo 

sư ấy lại xin Bernadette chỉ cho biết những 

điều phải sửa nơi pho tượng mình mới họa 

Ñ ra. Nghe lời Bernadette nói thì òng lại phê rằng: 

Ñ « tôi nghỉ một người có thời danh nhất trong 
hội bác-học cïng không sao tìm được những 
ý kiến rỏ ràng mình bạch cân xứng cho bằng 
trẻ chăn chiên khỏ khăn đốt nát nầy. » 

Đến ngày 4 Avril 1864 thì mở lễ khánh thành 

| pho tượng, có hai trăm vì lĩnh mục và hai. 
vạn giảo hữu đến dự cuộc lễ ấy. Tuy công 
việc to tát ấy chính Bernadette làn chủ trương 

khởi xướng, song khi ấy thánh trẻ phải liệt 

giường không ra dự lễ được. Việc xảy ra như 
vậy chắc là tay Đức Mẹ là Nữ Vương dạy đức 

khiêm nhượng xếp đặt, Người muốn vậy cho 

được giữ con yêu dấu mình khỏi phải cắm 

đồ về sự phô trương danh vọng giả trả. 

Các bà nhà phước vâng ý Đức Mẹ mà gìn 
gìữ hoa đỉnh thảo quí hóa non nới nầy trong 
vườn Đức Mẹ cho kỷ, song nhiều lăn không 
| thê đừng được thì phải chịu nhường cho nhà 
khác được chút thơm lây. 

ẳ Trước hết các bà nhà phước tại Pau rồi thì 
—_ đến lượt các bà tại Odoron chia nhau xin 
phép đem Bernadette về nhà ít lâu; Còn cha 
sở muốn cho Momères là quê hương ngài 
được vui mầng vì thấy kẻ được xem ĐứeMẹ, 
nên tháng Novembre 1865 ngài eho Bernadette 


đến đó ở cùng Jeanne Vadère là :hj em họ 
với thánh trẻ. 
Trong mấy năm sau cũng ở tại nhà thương 
thành Lourdes thì thánh trẻ bọc nghề thêu 
thùa, may vá, mà rất có tài lại ưng làm nghề 
ấy lắm; chính trinh nữ có thêu một áo trắng 
dài làm lễ thật khéo léo, đến nỗi những chị 
xưa nay vốn có tiếng nhứt cũng phải khong 
khen. Khi thánh trẻ ốm liệt giường cũng còn 
làm ít việc may thêu cách kỷ lưởng lắm. Chẳng 
những người yêu dấu trẻ đồng nhỉ mà nhứt 
là hay thương yêu kẻ ốm đau bệnh nạn. Nếu 
người có sức mạnh đủ thì chắc sẽ là một chị 
giúp kẻ liệt tốt nhứt hạng, chẳng những người 
có lòng tốt mà làm việc ấy, lại có thử tự 
lanh chai khẻo léo. » Đó là những lời bà bề 
trên và chị Vietorine làm chứng về thánh trẻ. 
Trước khi thánh trẻ lia quê thì còn được 
hưởng một sự vui mầng nầy nữa: người đã 
vâng lời Đức Mẹ truyền mà xiu các linh mục 
xây nhà thánh kính người tại Massabielle, nay 
việc đã sắp hoàn tất, thánh trẻ có đủ dấu làm 
con cái riêng Đức Mẹ, lẽ ra trong cuộc khánh 
hạ nầy cũng có dấu chỉ khác thường công 
chúng, song con Đức Mẹ cứ khiêm nhường 
n mình ở giửa các chị nhà phước không ai 
biết đến mà chầu lễ tại nhà thờ mới ngày 
thứ hai trong tuần lễ Đức Chúa Thánh Thần 
21 Mai 1866. Lòi cha Peyramale đã hứa cùng 
Đức Mẹ khi người hiện ra nầy đã trọn, thật 


— 


không phải nhà nguyện nhỏ, bèn là nhà thờ 
to lớn rực rỡ. Thánh trẻ vui mừng khoái lạc 
vì nghĩ đến Mẹ lành trên trời hôm nay cũng 
vui mừng với nữa, vì rày Mẹ đã được cung 
thánh mà ngự xuống thương siúp kẻ có tội 
ăn năn trở lại, 


ĐOẠN THỨ HAI 
_ BERNADETTE DÙNG LỜI NÓI 
MÀ LÀM CHỨNG VỀ ĐỨC ME. 


Từ khi Đức Mẹ hiện ra lần sau hết mà mĩn 
_ cười từ giả eon hiếu thảo đã được bốntháng 
- thì hội đồng tư-giảơ ( các thầy-cä ) Đức cha 
_Laurenee Giảm Mục thành Tarbes đã lập, bắt 
_ đầu bàn xét. Các viên chức hội đồng tra hồi 
_Bernadette nhiều kỳ về việc Đức Mẹ hiện rã 
rồi truy tầm tỉnh hạnh thánh trẻ từ thuở niên 
ấu, về sức khoẻ phần xảe, về cách ăn nết ở 
bề ngoài ; lại đòi hỏi những kẻ xưa nay quen 
biết hay là đã được xem thấy thánh trẻ khi 
ngất trí ăn ở làm sao tại động Massabielle. 
Các đấng lục xét căn do cội rễ việc ấy, lại 
hỏi những kẻ xưng mình được ơn lành mạnh 
cách nào. Về các phép lạ chữa đã bệnh tật, thì 
còn bàn hỏi các quan thầy thuốc và những 
người chuyên môn về y khoa kỷ lưỡng. 
Trong những lời khai trước mặt các viên 


hội đồng, thì họ chỉ lấy chứng cớ Bernadette 


khai làm quan hệ cách riêng. Ngày 17 Nov. 
1358 hội đồng tra hạch trinh nữ lần thứ nhút, 
chính nơi hang trước mặt hơn bốn trắm 
người dự thính, trong số ấy có nhiều người 
chính mắt đã được xem thấy việc hiện ra. 
Trong tờ biên bản có nói rằng: « trỉnh nữ 
tô bộ khiêm từ nết na, ra đứng trước mặt 
công chúng, không sợ hãi gì, lòng cứ vừng vàng. 
Thật là đều rất lạ, vì ở giữa một hội đông 
đúc, trước mặt các vị linh mục oai nghĩ đảng 
sợ, Bernadette chưa hề thấy bao giờ, thế mà 
cử bằng an thong thả như khi ở một mình 
hay là ở nhà với cha mẹ và lúc ở cùng bạn 
hữu vậy.» Đấng tông quản linh-mục coi sóc 
nhà thờ chinh tòa đứng đầu hội đồng tra vấn, 
ngài truyền cho trinh-nữ chẳng những phải 
khai đầu đuôi mọi sự xảy ra, lại phải làm thật 
sự ynhư chính lúc Đức Mẹ hiện ra nữa. 
Bernadette cứ thật thà chơn chất kê lại mọi 
sự trước sau, không có dấu øì làm bộ làm 
luồng; trong hội nầy và các hội sau các 
đấng hỏi nhiều đều khuất khúc, ra nhiều lẽ 
phản nghịch, song thánh trẻ cứ thưa lại chắc 
chắn rỏ ràng, hợp thì đúng lẽ, lời đối đáp 
như vậy có sức rất mạnh làm cho ai nấy đều 
cảm phục.» Trình-nữ kề lại chính lời Đức 
Mẹ phán dạy, bắt chước điệu cách giơ tay, 
ngữa mặt lên, cúi đầu xuống, làm: mọi sự y 
như Đức Mẹ đã làm, và cắt nghĩa rễ ràng môi 
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một việc; mỗi khi nói đến việc xảy ra tại nơi 


—_ nào thì đi đến đó mà cắt nghĩa cách thế mình 

- đi đi lại lại Bernadette làm mọi việc cách ám , 
hạp với sự mình đã xem thấy, lại vì ăn ở cách J 

_ đơn sơ thật thà có trí khôn mỉnh mẫn, nên $ 


chứng người làm về việc Đức Mẹ hiện ra rất 
"có giả trị, đến nỗi Đức Giám Mụe kết đoán Ẳ 


rằng: « Nguyên xem thấy cách thể trẻ nầy 
làm chứng thì đã đủ mọi lễ cho ta tin phục, — << 


—— không cần phải có chứng khác làm chỉ. » 
—— Khi đã khai báo vấn đáp xong thì đắng đốc 
—_ hội hỏi trinh-nữ có thêtleo lương tâm mà thề 
> _—— cho được quyết hẳn những sự mình đã khai 
—_ đó đều thật cả chăng, thì người cầm trí một 
— chút, bộ tịch nghiêm trang đằm thắm giơ lay 
_ lên cao mà thưa chắc chắn rằng : « Con xin 
thề đều ấy ». 
_ Chẳng những thánh trẻ thề làm chứng cách 
_ trọng thề như mới kề vừa rồi, mà lại bao nhiêu 
_ người, bất luận sang hèn, thông đốt, kế tin 
_ kẻ chăng đến xin thề làm chứng sự thật thì 
người cũng đều trả lời chắc chắn như vậy cả. 
Quan y-sĩ Boissarie rằng: «trong thời buôồi ấy 
không có ai trong thiên hạ được công chúng 
—_ viếng thăm đông đúc như trẻ khỏ khăn yếu- 
đưỡi này. Ài nấy ra như nô nức được gặp 
Bernadete. Hằng ngày người phải ra tiếp 
_ khách luôn mãi, nào là kể lại việc xảy ra, 
nào là thưa lại những đều dân chúng hỏi; lúc - 
thì phải nhạo bán khinh chê, lúc lại được 
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tâng bốc khen ngợi; đó là việc hằng xẩy ra 

—— trót đời thánh trẻ. 

: Danh tiếng Bernadette đồn ra khắp bầu thế - 
giới, cho đến cùng cỏi dân gian, như lời người 
chứng-kiến kia rằng: « hễ có khách xa lạ nào 
đi qua thành Lourdes, đều cần thiết nhứt là 

-_ phải gặp mặt và nghe lời con yêu dấu Đức 

š Mẹ đã rồi mới đi được. Các xe đi thành 

— Cauterets Saint Sauveur hay là đến Barèges, khi 
qua Lourdes đêu giừng lại, hành khách tuôn 
xuống từng đoàn từng lũ như đi kiệu, lúc - 
thì kéo đến nhà Soubirous, lúc thì đến nhà 
trường nơi trỉnh-nữ đang học.... mỗi ngày có 
khi mười lần, hai mươi lần trinh-nữ phải kề đi 
kể lại việc xẩy ra cho thiên hạ nghe. Thậthọ 
không biết thương trẻ yếu đuối, nhứt là bậc 
phụ nữ lại càng làm liều hơn: họ níu, họ ghì 
lấy thánh trẻ không ai gở ra được. Song phần 
Bernadette dầu phải công chúng vậy phủ tư bề, 
cũng cứ một mực tươi cười vuivẻ dịu dàng. » 

—_ Các bà phước nhiều lần phải chối không 

cho gặp trinh-nữ, vì gặp nhiều lầu, phải nói 

đi nói lại, thêm hại sức khoẻ; hễ nhọc quá 
...... thì trể phát tức ngực, sinh hơ suyễn lâu dài ; 

____ songhọ khéo tìm mưu kiếm chước, nói mình 


có việc khẩn cấp phải nhờ cậy Bernadette, 

nên họ xin gặp thánh trẻ được hầu luôn. Vì 

____ măng phải tiếp truyện luôn mãi nên Bernadet- 
.-__ te một ngày một yếu; lại thêm công chúng 
——_ hỏi nhiều đều vô ích phải thưa đi thưa lại 
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chắn ngắn, vì vậy hễ khi nào phải đi gặp 
khách thì thánh trẻ lấy làm cực khôồ ngại 
ngùng. Có bà kia thấy thánh trẻ phải sốt rét 
nằm liệt giường, thì tô lòng thương xót, song 
người trả lời vui vẻ rằng, mình thà mắc bệnh 
mà nằm thì hơn là đi gặp khách. Dầu vậy, 
song khi nào có dịp mà tổ cho thiên hạ biết 
Đức Mẹ đẹp đẻ và lời người phán dạy sinh 
ích lợi thê nào, thì thánh trẻ rất sẵn lòng làm 
trọn việc bồn phận kế đã nhận việc thừa-sal. 

Từ năm 1861 chị Victorine nhận việc coi 
sóc Bernadette cách riêng, thuật rằng: Khi 
đưatrinh-nữ ra nhà khách, thỉnh thoảng thấy 
người giừng lại gần cữa mà khóc, nước mắt 
chan hòa. Chị yên: ủi đôi lời rồi trỉnh=nữ gạt 
nước mắt, tỏ mặt tươi tỉnh mà vào tiếp khách 
hắn hoi xứng đắng. Thật trinh-nữ phải bỗ ý 
riêng mình mà theo ý Đấng chẳng vương mắc 
tội tô khiến dạy. Lần kia trinh-nữ động tình 
muốn làm sáng đanh Đức Mẹ thì tả lại điệu 
cách Đức Mẹ làm khi Người tô tình thương 
xót kẻ có tội là thề nào, liền bắtchước mà mĩn 
cười cách đơn sơ y như Đức Mẹ cho được 
chứng tỏ về những sự mình đã thấy đãnghe 
nơi động, Nếu có ai làm bộ không tin lời 
thánh trẻ hay là nói lời châm chọc bác bẽ thì 
người chỉ đáp lại cách đơn sơ rằng: « Tôi 
không phải là người thông thái chỉ, mà dám 
cãi lẻ; tôi nói việc đã xảy ra tại hang là thế, 
các người tự xét thể nào mặc ý. » 


- 


Tuy là đốt nát, song nhiều khi lại được trí 
hóa khôn ngoan lanh lợi không chịu thua ai; 
Cha Pomain kề rằng: « Ngày kia trong các linh 
mục tưu tại đó, có một ông trưng mấy lẽ khúc 
mắt trong sách đoán mà hạch xách có ý khuấy 
Bernadette. Thánh trẻ xin hỏi lại rõ hơn, khi 
đã hiều câu hỏi thì người đáp lại cách phân 
minh chắc chắn đến nỗi ai cũng lấy làm bằng 
lòng khen ngợi, và nhạo cười cha kia phải 
khó nhọc mất công. » 

Chẳng những thánh trẻ nói năng thưa đối 
cách mạnh bạo trung tín mà làm chứng việc 
xảy ra nơi động, lại chính cáchăn nết ở người 
làm như tang chứng vững chắc mạnh thế hơn 
nữa bội phần. Xét đến tính đơn sơ, đứửe thanh 
sạch hiện ra nơi nét mặt, xét lời đối đáp thật 
thà không hề man trá, tắt rằng trót cả mạo 
diện hình dung Bernadette là như tangchứng 
chiếu giọi sự thanh sạch đơn sơ, làm cho khách 
đến thăm đều tự nhận là một linh hồn cao 
trọng, nên tự nhiên phải tin phải phục. 

Năm 1859 lần nọ trinh-nữ được phước hầu 
truyện với Đức Cha Thibaud, có ông Estra- 
đe đó nữa, ông viết mấy hàng sau nầy: Đức 
Giám Mục thấy trinh-nữ còn dấu thanh sạch 
như trể đồng-nhi, cách trông xem nết na đằm 
thắm, điệu mĩn cười đầy sự khiết trinh, nên 
người lấy làm động lòng cảm phục... ngài 
đạy trinh nữ kế lại các ơn đã được khi thấy 
Đức Mẹ hiện ra. Đang khi trính nữ nói, thì 
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Đức Giám Mục cúi đầu lắng tai nghe chăm 
chỉ lắm, thỉnh thoảng lấy khăn lau nước mắt 
đang tuông ra, không sao cầm mình được. 
Nghe lời trinh nữ thuật, ngài hiền tin việc Ð. 
Mẹ hiện ra tại hang là thật. Trình nữ vừa 
bước ra,Đức Cha xây mặt lại cùng cha sở và các 
cha phó đang có mặt đó mà rằng: « Nếu việc 
trẻ nầy kề không thật thì bao nhiêu đều trí- 
khôn ta tỉn xưa nay có lẻ cũng không thật. 
Lạ thay, một trẻ nhà quê không học thức gì, 
_lại đơn sơ sạch sẽ như mội hoa nở ngoài đồng 
mà có sức ứng khầu một bài đối đáp văn hoa 
khéo léo, đầu người trí hóa đại tài cũng không 
sao tả được? Chắc trẻ nầy không thề bày đặt 
nó đã thấy đã nghe thật thì mới tả được đúng 
như vậy mà chở.» 

Bồi đó linh mục tông-quấn địa phận Tar- 
bes kếtluận rằng: « chứng rõ ràng nhứt về 
việc Đức Mẹ hiện ralà chính Bernadette chốc. 

Đừng kê hàng đạc-đức tổ lòngtín phụcviệc 
Đức Mẹ hiện ra; thì còn biết bao nhiêu người 
võ tín ngưỡng đến tuychủ ý cười chê đòm xét 
song khi trở về thì đôi cách ăn nết ở vì tin 
phục lời Bernadette nói! Cô Lacrampe con 
chủ hàng cơm tại Pyrénées, tháng février năm 
1858 cũng có đến tại hang mà xem việc Ber- 
nadette, song mãi đến tháng aoủt năm 1859 
cô vẫn còn cứng lòng chưa tin việc ấy. Rày 
cô thấy những hành-khách trủ tại hàng eơm, 
toàn những người có ý đi xem Bernadette, mà 
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khi trở về lại Lóa nên người mới. Nghe họ 
nói truyện với nhau thì rõ họ cảm động tâm 
tình đến nỗi làm cho cô Lacrampe phải chịu 
phục, nên chính cô rủ nhiều bà sang trọng 
đến nhà trường thăm Bernadette. Cô kê lại 
rằng: «Nghe lời Bernadette thưa cách khôn 
ngoan thật thà, lại không hề tìm chút tư lợi, 
thì bao nhiêu đều khuất khúc khó tin về việc 
ấy liền tan đi hết, lương tâm tôi bắt tôi phải 
lin phục. Mà không phải một mình tôi, bất 
luận ai, hề xem thấy và được nghe lời Ber- 
nadette nói, đều phải tin là trẻ thật thà chơn 
chất. Tôi thấy bốn cậu thanh-niên cỡi ngựa 


từ Gauterets đến Lourdes có ý nhạo bảng vui 


chơi, vừa đi vừa hoác lác với nhau về Ber- 
padette rằng: « Ta đến xem eon nầy sao, rồi 
ta hỏi nó mắt Đức Bà đỏ hay là xanh.» Tôi 
liền đến gần mà rằng: « Nầy, các anh đừng 
nói chơi thế, nếu các anh đến đó, chắc khi về 
sẽ ra người khác, không còn cửng lòng tin như 
vậy nữa đâu.» Họ không thèm tin lời tôi nói, 
song khi trở về họ nói với tôi rằng: «Lời 
cô quả thật, bây giờ chúng tòi đã ra khác 
tuy chưa tin cho hẳn, việc Đức Mẹ biện ra, 
song chúng tôi chịu rằng: Bernadette không 
lẽ nói sai được. Năm 1S61, có người bộ-hành 
đến viếng hang. kề rằng: Tôi vừa cầu nguyện 
nơi hang đoạn trở về trường - học thăm 
Bernadette, thấy cô bằng tỉnh đơn sơ, tôi lấy 
làm bỡ ngỡ, cô không nhát sợ mã cũng 
không tổ bộ kiêu căng, cử nói mọi sự cách 


đơn sơ rỏ ràng. Nghe lời cô nói, tôi càng đặng 
mạnh tin hơn bội phần. Vừa đi viếng hang, 
vừa được nói truyện cùng Bernadette thì tôi 
không còn nghỉ nan chút nào. 

Một người pháp luật (thông luật) thời danh 
theo bè phản giáo, thân hành đến Lourdes 
xem công việc xảy ra thê nào, lại đến nóïtruyện 
với Bernadette một hồi lâu; ông nghe chăm 
chỉ lắm. Nghe rồi ông phát động lòng, cùng 
nói với bạn tùng-hành rằng: «cho được 
chứng lỏ việc Đức Mẹ hiện ra thì họ ra sức 
cắt nghĩa các phép lạ chữa bệnh tại dùng 
nước nơi hang, song phần lôi, chúng tôi 
tin phục là chính Bernadelte. Trẻ nầy làm 
cho lôi sững sờ cảm động. Trong việc nầy 
không phải tự nhiên, chắc có đều chỉ lạ. » 

Năm 1863 có một hành-khách trú tại thành 
Lourdes viết thơ cho cha Peyramale rằng : Lạy 
cha, con thú thật trước mặt Chúa, khi con ở 
Lourdes mà về, con đã được những ơn họa- 
hiếm thúc động lòng con, đến nỗi ra như con 
đã khi sự cải quả tự tân. Trước con định đi 
du-lịch bên Espagne nhưng rày con không còn 
muốn đi đâu nữa. Con đã xem thấy hang, lại 
được gặp Bernadette, con lấy làm đủ, con 
chản ngắn không còn muốn xem, lại không 
thê xem thấy vật gì trên mặt đất nầy nữa. 

Con được gặp0 Bernadette thì như thấy một 
vị nữ quyền-qui thanh tịnh nhất phầm trong 
đàng thiêng liêng... mầu nhiệm. Thật bấy 
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lâu nay con học các lề trong đạo côeø-phu 
ký-lưởng, xếp đặt thứ tự trước sau, dầu học 
cao biết rộng, mà càng học càng thấy lắm sự . 
gay-go, lòng đầy sự cứng cỏi, lương tâm thiếu 
sự bằng an.. Khi eon vừa mới đến đứng 
trước hang Massabielle, đến trước mặt một trẻ 
thanh sạch, liền thấy tâm tình ra khác, con 
lhóe lóc nước mắt chan-hoà, song những giọt 
nước mắt nầy êm ái dịu-đàng, trót đời con 
chưa bao giờ thấy êm ái như vậy, thế là mọi sự 
cay đắng khô khan trong lòng con cũng theo 
hàng nước mắt mà tiêu tan đi hết. Con quyết 
định dọn mình xưng tội chung, rối hăng-hái 
nhất định nên thánh từ bấy siờ, mà thật bước 
đầu trong đàng nhơn đức của con là tại đi 
viếng thành Lourdes vậy ». 

La thật, Bernadette đã lấy nguyên lời nói 
mà thắng nồi mọi quyền thế phần đời, đã 
làm cho các đắng phần đạo tin phục, đã khuyến 
khíeh biết bao nhiêu kẻ theo mình, đã bưng 
môi bịt miệng kẻ cứng lòng tin, đã đưa kẻ 
có tội trở lại! Chẳng những nói một lần, mà 
lại kê đi kề lại luôn luôn, cho sáng danh Ð. 
Mẹ, nghe bấy nhiêu đã đủ biết lời Bernadet- 
le nói không phải là lời phàm thế, cbắc có 
một niêm-ấn sự thật ¡in vào, mới có hiệu- 
lực như vậy. Chẳng những thánh trẻ lấy lời 
nói mà mìinh chứng sự thật, lại càng làm 
gương nhân đức anh hùng mà tổ bày sự thật 
nữa. 
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ĐOẠN THỨ BA 


BERNADETTE LẤY NHÂN ĐỨU 
MÀ LÀM CHỨNG VIỆC ĐỨC ME. 


Cha Đeyramale nói rằng: « Lình hồn Ber- 
nadette trong suốt như hoàn thủy ngọc » Lời 
ấy không sai, vì trông thuốt qua hoàn thủy 
ngọc ấy, ta thấy- hình như có ánh sáng bỡi 


Đức Mẹ Chúa Trời loà ra mà chiếu giọi vào - 


linh hồn con yêu dấu vậy. 

Chúa hứa nước thiên đàng cho kế bẻ mọn 
và kẻ nên giống như trẻ bé mọn. Thật Berna- 
dette được như lời Chúa phản, vì một ngày 
một thêm tuôi, song cứ ở bẻ mọn luôn; xứng 
đáng lời Đức Mẹhứa cho rằng: «Con sẽ được 
phúc thanh nhàn đời sau». Thánh trẻ cứ ở 
tại thành l.ourdes, dầu tuôi đã khá cao mà 
cứ ở thật thà thanh sạch, linh bồn đơn sơ 
ngay thẳng không kém øì khi còn nh:ồ ở chăn 
chiên cho vú nuôi trên đồi Bartrès -vậy, 

Năm 1864 có một vị linh mục đến viếng 
thành Lourdes kê rằng: « Bernadette đã hai 


mươi tuôi, mà mọi vẽ bề ngoài đều tả rỏ nét: 


thanh bạch trong linh hồn » Khi thánh trẻ 


tiếp truyện cùng kẻ đến thăm, thì thường mắt 


trông xuống cách nết na đằm thắm, cả và 
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mình hình như bay mùi thơm nhân đức khiết 
tinh, đến nỗi trông thấy thánh trẻ thì mọi tà 
lị tình đều tan biến. Đó là một đoá loa huệ mà 
` Đấng chẳng hề dính bén lội tô truyền đã giữ 
Ề gìn mầu hương sắc bạch, cho tới ngày đem 
lên cảnh điệu quang. Lòng trẻ đầy sự đơn 
sơ, nên cách đi đứng nói nắng cũng bày giải 
sự đơn sơ, khi ở nhà trường, giờ nghỉ người 
{ thích chơi với những trẻ mới được hai ba 
_ : tuôi, thế mới thật là ah hồn đơn sơ; đơn sơ 
: cho đến nỗi làm cho khách đến thêm phải 
ẳ mê-mệt mà nhiều kế không còn tưởng gì 
| đến truyện thánb trẻ kề nơi hang, chỉ ưng 
xem cái nét thanh sạch, cái đức thật thà ngay 
thẳng của đầy tờ Chúa. Năm 1865 một người 
được tiếp truyện thánh trẻ thì viết rằng: « Khi 
thánh trẻ nói đến câu: Đức Mẹ tôi, Đức Mẹ 
uói với lôi v. v. thì người nói cách đơn sơ 
thật thà lạ lùng đến nỗi tôi không ngờ, kẻ 
được ơn lạ trên trời ban cho mà còn ở bằng 
an đơn sơn như vậy. Nguyên xem thấy cách 
trình-nữ ở bằng an đơn sơ làm cho tôi ngạc 
nhiên bở ngở, tôi tưởng đó là phép lạ thứ 
nhứt tôi thấy tại thành Lourdes vậy. 

Đức đơn sơ trong sạch là như cái vẽ xinh 
đẹp thơm tho bỡi đức kkiêm nhượng mà phát 
ra. Phải, thật kẻ được nhiều ơn quí lạ trên 
trời ban cho thường dễ sinh kiêu ngạo ; những 
mà Bernadette hiệu rằng, nếu Đức Mẹ thương 
mà chọn mình, thì không phải bỡi công nghiệp 


S81: 


-_ gì mìnhhơn kề khác, mình yếu đuối vốn hoàn 
_vến đuối, bỡi đỏ thánh trẻ ra sức ý tử giữ 
_mình cho khỏi phô trương giả trả. Chị Victo- 
rine làm chứng rằng: hễ không ai hỏi đến 
thì không hề khi nào thánh trẻ fự ý nói về 
việc Đức Mẹ hiện ra, lại không hề làm bộ 
— gợi truyện cho người ta hỏi mình về đàng ấy 
_ bao giờ, còn khi ohải thuật lại, thì thưa vắn 
tắt vừa lời người ta hỏi, không thêm bớt, » 


— Thánh trẻ biết ý tử giữ gìn nết na như vậy, 
CN) _ eó lẽ đã được bà Đốc học trên trời, đặn bảo 
—— €ách riêng, có ý cho học trò thánh người ở 


trung tín mà làm việc chinh bồn phận người 
đã phó thác cho, 

„ Dầu Bernadette đã được ơn trọng khác 
"thường, song không hề bao giờ các bạn học 
-_ hay là những kẻ vốn ở cùng người bắt được 


——— đấu gì tổ ý yêu riêng mình, hoặc phô trương 


_ đanh: vọng. Người lấy những lời thiên hạ 
khen lao, những cách tôn kính làm như gánh 
nặng. Khi phải đức vâng lời bó buộc mà ép 


—— mình ra nơi-công chúng thì người lấy làm la 


"không hiều sao thiên hạ eoi mình như một 
vai tuông kỳ di, ngày kia trinh nữ nghe một 
người đứng sau lưng nóirằng: « Chớ gì tôi 
cắt được chút áo dài Bernadette đềlàm ghi 
tích. » Thánh trẻ quay ngoắt lại mà át vội 
đi rằng: a cAnh mất khôn sao mà nói thế? » 

-Bấy lâu nay thánh trẻ chỉ quanh quất trong 
một xỏó núi, chốn thôn quê, nào ngờ đâu việc 
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đân gian đồn tiếng về mình, họ đã truyền 
hình thánh trẻ, mà bán khắp nơi: người thấy 
vậy thì than thở rằng: « Thật họ điên cuông 
quả ›. 

Ngày kia, cô Lacrampe hỏi rằng: « Này em, - 
họ đang bán em giá cao khá, em có thấy không? 
Thánh trể tổ bộ xung mà rằng : « Họ bán tôi quá 
giá phải, tôi không đảng giá ấy.» Thật thánh 
trẻ đầy lòng khiêm-nhượng, nhận thật mình 
là cái không không, hư hèn đáng khinh đảng 
bỉ. Cho dầu người chưa nghe chưa học mà tự 
nhiên thật tình viết ra được một ý tưởng cao 
sâu chắc thật rằng: « cả thế gian ra như mê 
mệt tìm đến hoa nhỏ nầy, mà ngắm nghía, mà 
lklien lao, nhưng cũng không thêm được chúi 
chỉ vui giả, cho tấm lòng khiêm nhượng, đã 
được chứa chan sự vui thật. Vui vì hiều biết 
mình là gì trước mặt Chúa, mình chỉ là loài 
hư không khốn nạn, không đáng kề »: Lời cao 
sâu ấy, sau nầy cũng thấy trong sách bà thánh 
Thêrêxa Hài Đồng Giêsu. 

Thánh trẻ chỉ ra sức cho thiên hạ biết mọi 
việc đó )à của Đấng chẳng hề mắc tội tô truyền 
còn mình chỉ là một thứ khí dụng vô ích. Hã 
khi nghe nói có ai đến thắm mình mà sau đã trở 
lại thì liền rằng: « Đó là việc Đức Mẹ làm 2. 
Thật trong lòng người tin chắc rằng: mình là 
không còn việc bồn phận là liệu sao cho danh 
Đức Mẹ được cả sáng, có dấu giếm chút sự 
thật nào, là tội phạm đến sự thánh chẳng sai, 
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Đànø khác khi nghe kẻ đến thăm nói lời 
chua chát châm chọe khinh đề, thì thánh trể cứ 
bằng-an hoà nhả. Nhất là khi nghe lời các bà 
giảo quở trách thì cứ khiêm nhường nín nhịn 
Các bà giáo quở trách thánh trẻ làm vậy, đó - 
là việ› bồn phận cá? bà, các bà phải dùng 
mọi cách khôn ngoan mà gìn giữ linh lồn 
Chủa phủ cho, khối lòng kiêu ngạo phỏ trương, 
Thỉnh thoảng bà bề: trên nhà trường nói khách 
đến thăm người rằng: «Xin các ngài biết cho 
tòi có phận sự phải gìn giữ kho vàng châu 
bảu nầy cho Chúa, nên xin các ngài đừng tỏ 
dấu khen lao, trân trọng bề ngoài quá. » Ngày 
kia bà mẹ phải nói nặng lời với một linh 
mục kia, vì ngài sốt sắng quá độ, đem sách đọc 
kinh và ítnhiều đồ thờ đề vào tay Bernadette 
và xin thánh trẻ làm phép tràng hạt nữa! 

Bà bề trên còn làm riết hơn nữa, hay đem 
Bernadette ra giữa nơi chung mà tìm cách cho 
thánh trẻ phải chịu xấu hồ. Ngày kia bà nói. 
với các chị nhà phước rằng: « Chị em hãy eoi 
tôi phải trị Bernabette này mới được, điều gì 
Đức Mẹ chưa dạy thì tôi sẽ về cho, có Ý cho 
Bernadette nên thân nên người. Kếo chị ấy. 
tưởng rằng: nguyên được ơn nhưng không 
Đức Mẹ ban đã đủ mà khỏi lửa luyện ngục 
chăng. Các chị xem, hồi nẩy -Bernadette cả 
đám cãi trả tôi; tôi nói có lễ các chị không 
tin, mà quả thật như vậy: tôi bảo quăng vỏ 
cây vào thúng bên tả, chị lại quăng vào thủng 


SN 


bên hữu, thấy thế tòi phải chịu nhịn làm 


-thinh. Bernadette nghe Bà Mẹ quở thì nước 


mắt giàn giụa mà thưa rằng: « lạy mẹ yêu 
dấu, con dám xin mẹ tha thứ cho cơn phen 
nầy nữa». Một con gái đã 21 tuôi mà phải 
chịu sỉ nhục như thế giữa nơi chung, thật 
là một việc õãm mình khá lắm. 

Công chúng nói về Bernadette rằng: « trong 
thời kì ấy trinh-nữ đấ nên một người trọn 
lành. Song vì ăn ở với chủng bạn, tránh sao 


cho khỏi tính đua ăn mặc đôi chút, vì bỗn- 


lánh hàng nữ-lưu chỉ lo sao có về hạp thời 
đó là lẻ cố nhiên, song khỏi ít lâu trinh-nữ hiều 
việc không hay, liền bỏ hẳn. Bốn tháng truớc 
khi Bernadette qua đời, người có kể truyện 
với cha Sempéẻ rằng, khi còn trẻ, cậu người 
ở Betharram đến thăm có cho một cái nhần 
nhỏ, phải làm hết sức mới xỏ vào ngón tay 
được, sau ngón tay sưng lêm phải lấy giữa 
mà cắt mới thảo ra được. Từ ấy mà đi người 
dóc lòng chừa không còn muốn đeo nhân 
bao giờ nữa. 

Năm 1865 khi thánh trẻ ở tại Momère trong 
nhà Jeanne Vadère, cha sở thành Lourdes 
truyền phải sữa soạn mà đứng cho thợ truyền 
hình. Cô Jeanne muốn thủ: Bernadette thì bảo 
rằng: « Người thợ chụp ảnh nói với tôi phải 
sữa bộ chị cho đep hơn, cho nên chị phải thay 
áo ngoài đi.» Bernadette thưa cách hung hãng 
tỏ dấu tức giận mà rằng: « Nếu tôi không đẹp 
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đủ như ông ta muốn, thì chị đi nói với ông 
xin đề tôi lại đây, tôi bằng lòng hơn, còn sự 
thay ảo, thì xin chước, đầu một cái kim găm 
tôi cũng không thêm.» Xem tình hình Ber- 
nadette thì thấy có một nết xấu nồi hơn, là 
tính hay cõ chấp theo ý riêng mình, cỏ lẽ từ 
lúc thơ ấu không ai chỉ cho mà sửa, bỡi đó bà 
bề trên hay quở trách, đôi khi đầu trước mặt 
kẻ xa lạ bà cũng không tha, như ta mới kề trên. 
(Gọi là nết xấu, song nết xấu ở nơi người 
thánh ít khi thấy đặng, bỡi vậy dầu Bernadette 
ăn học với chị em mấy lâu mà không ai hay 
biết, chỉ có các bà nhà phước cỏ việc coi 
sóc thánh trẻ cách riêng, thì hoạ buần mới 
thấy dấu tỏ bề ngoài: như ngày kia thánh 
trẻ mặc áo ngày lễ cả, lễ rồi còn cứ giữ mãi 
đến chiều mới chịu cồi ra. 

Chính Bernadette cũng xưng thật mình só nết 
xấu ấy mà rằng: « Tôi vốn có tính cứng đầu 
cứng cô khó bảo lắm, đến nỗi ở hang Đức Mẹ 
dạy tôi uống nước, tôi không vâng tức thì, 
bỡi đó Đức Mẹ bắt tôi phải hỏi tên Người đến 
ba lần Người mới trả lời. » 

Đức Mẹ càng yêu dấu con mình thì càng 
liệu nhiều dịp mà sữa dạy con. Các bà nhà 
phước suy xét kỉ lưỡng thì biết trính nữ phải 
chịu nhiều sự đau đớn khốn cực bỡi tính hơi 
cứng đầu bất phục ấy. Mỗi lần công chúng tô 
dấu kính tôn thì lại làm cho người chẳng những 
không thêm vui mà lại sinh đau đớn trong 


lòng nữa : đó là những dịp Đức Mẹ liệu sẵn 
mà giết Lính yêu riêng trình nữ 

Chúa hằng dùng sự gian nan khốn khó làm 
như thuốc giải độc thần hiệu. Sự gian nan 
khốn khó làm cho ta chê ghét thế gian nầy 
bễ đã chê phét thế gian, tất nhiên linh hồn 
phải qui hướng về Chúa là sự lành tuyệt-đối 
Đức Mẹ đã hứa cho Bernadette được hạnh - 
phúc đời sau, nên dọn nơi sắn cho con yêu 
dấu mình trên trời, bởi đó thánh trẻ không 
trông chỉ phúc tạm đời nầy. Chị Victorine nói 
rằng: Trinh nữ chịu đủ mọi bệnh tật đau 
đớn: nào đau răng, tê - thấp, thổ huyết, nào 
đau trái-tim, đau bệnh phôi, lại hằng năm 
nhiều kì eơn ho phát lên quá mạnh đến nỗi 
phải khiêng người ra gần cửa sô cho dễ thở; 
có lần đau đớn quá, người kêu lên rằng: « Xin 
chị mở ngực em ra xem sao mà đau quá thế. » 
Tắt một lời không khi nào mà thánh trễ không 
chịu sự gì đau đớn. 

Từ thuở thơ nhỉ trỉnh-nữ học cùng Đức Mẹ 
nên đã sớm hiểu các ích lợi bởi chịu gian 
nan khốn khó mà ra, và biết rằng sự khốn 
khó có sức bồi lại những đều khiếm-khuyết 
trong lính hồn và luyện lọc lòng mến Chúa 
cho tỉnh anh. Năm 1859 đang khi ở cùng cha 
mẹ có một người quyền quí đến thăm, thấy 
- trinh-nữ nằm liệt giường mà ho hen coi bộ 
_ mệt lắm thì nói với người rằng: 

— ® Sao cô không uống nước suối tại hang? 
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— Thưa ông tôi cỏ uống. 


— Nước ấy chữa nhiều người khác sao. 


không chữa cô cho lành ? 
— Có lẽ Đức Mẹ muốn cho tôi chịu khó. 
— Sao người muốn cho cô chịu khó ? 


— Vì tôi cần phải chịu. _ 


— Tại sao côcần phải chịu khó hơn kế khác? 
— Thưa ông, đêu đỏ một mình Chủa biết.» 
Khỏi it lâu người đã tầng trải đàng thiêng 
liêng mầu nhiệm vì đã học cùng Đức Mẹ bấy 
làu, thì hiệu rằng: sự gian nan khốn khỏ đời 
lạm nầy là tang chứng chỉ lòng Chúa Giêsu 
và Đức Mẹ yêu mến mình cách riêng, muốn 
chọn làm bầu bạn trên núi Calavariô, muốn 
cho thông công việc cứu chuộc kể có tội. Một 
chị nhà phước thấy việc tô tường thì làm chứng 
rằng: trót ngày thứ sảu tuần thánh, trỉnh nữ 
phải đau đớn cực lực nơi vai tỉ, qua ngày 
sau thì hết đau hẳn. Khi trình nữ phải đau 
đớn thường thì không ai biết được vì người 
khéo tìm cách mà giấu đi. Bà bề trên và chị 
Vietorine phải liệu cbo khôn khéo lắm, mới 


đoán được. Trong lúc đau thường VẬY, - 


không hề nghe người than trách, còn lúc đau 
đớn cực lực thì người không hề mất đức nhịn 
nhục. Người hằng vui mặt tươi tỉnh mà 
chịu lấy chén đắng cay Chúa trao cho, trong 


lòng có ýhợp làm một cùng sự thương khó - 


Chúa xưa: lại hằng dàng sự khốn khó cho Đức 


Mẹ cỏ ý cho kể có tội ăn năn trỡ lại. Cho dầu. 
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người không nói tỏ, song xem cách người 
ăn ở khi chịu đau đớn thì như làm chứng 
rằng: Đấng đã hiện ra cùng người là Nữ- 
Vương đầy sự đau-đớn, là Mẹ Đấng phải chịu 
đóng đính; Mẹ đứng dưới chơn Thánh Giá 
mà than khóc cay đẳng, lễ nào con nắn nỉ 
buồn phiền khí gặp chút gian nan? 

Trỏt tâm tình trí ý trinh-nữ đã qui-hướng 
về Chúa cho trọn, ra như bằng vận-động thánh 
(hơi trước mặt Chúa liên, cho nên đấra người 
nhân đức thâm-trầm chắc chắn : lòng sốt sắng 
đơn sơ giản đi, không có phiền-phức cao-kì. 
Thành trẻ nghĩ mình dốt nát không tự biện 
ta được ý tưởng gì khéo léo cao-sâu thì rằng : 
« tôi không biết nguyện gầm. » Bỡi đó người 
chỉ lần hột và đọc kinh Đức Mẹ đã dạy ; 
không bao giờ thánh trẻ clju rời tràng chuỗi 
người lần bột luôn mãi: khi làm việc, khi ở 
nhà thờ, khi đau ốm nằm trên giường, ban 
đêm không ngủ được...... 

Ai nói cho xiết Bernadette cầm lòng cầm 
trí mà lần hột sốt sắng là thê nào! Đúc tin, 
đức cậy chắc chắn vững vàng nhiều khi tự 
phiên xuất hiện ra ngoài tó rỏ mà người 
không hay. Khi thấy người làm dấu Thánh- 
Giá trước sau, khi đọc kinh cách cung kính 
mềm mại, thì biết người đầy lòng tin mạnh 
mẽ. Lúc khoẻ mạnh hề ai sai đi hang Massa- 
bielle thì người lầy làm thích chí lắm; Khi 
mào có dịp đọc kinh tại đó thì lòng người 
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thêm sốt sẵng phi thường. Bao lâu còn ở 
Lourdes người không lấy sự øì làm vui cho 
bằng được đi viếng hang. 

Khi rảnh việc, Bernadette vội vàng vào phà 
thờ quì trước mặt Chúa mà than thở truyện 
trò, miệng lần hột, mắt ngỏ thẳng nhà tạm 
(nhà châu); người lấy nhà tạm làm như bộng 
đá nơi Ð. Mẹ biện ra, xem cách điện người 
đọc kinh trước mặt Chúa, hình như có ánh 
sảng trên trời bao phủ mình người. 

Chị Victorine kề rằng: « Bernadelte mộ mến 
phép Mình- Thánh lắm nên dọn mình sốt 
sắng kỷ lưởng cho được rước Chúa ngự vào 
lòng. Đầu làm cơn bệnh hoạn đau đớn cực 
lực, thâu đêm không hề nhắm mắt, song thề 
nào cũng chổi dậy đi rước lễ.» Đêm nọ chị 
coi sóc kẻ liệt thấy người ho quá, muốn cho 
chút thuốc giảm bớt, thì người nỏi rằng : 
‹ Đừng, chị, uống rồi mai em rước lễ sao được?» 

Người cầu nguyện sốt sắng lắm, nên khi 
nào phải xin ơn gì hệ trọng cùng Chúa, thì 
các bà nhà-phước cử người đi ra nhà-tạm, 
hay là đến hang Massabielle mà xin; xem ra 
lời người xin bao giờ cũng đắt. 

Trong lúc bạn bè cùng chị em, Bernndete 
tỏ lòng sốt sắng, muốn mở mang nước Chúa 
trong lòng thiên hạ; hề ai hỏi han về cách thức 
làm tôi Chúa thì người bàn giải cácb rất sốt sắng 
tựa vị tông đồ truyền giáo. Khi còn ở thành 
Lourdes người thiếttnohĩa với một chỉ em bạn 
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học trong lớp, là cô Léontine Muret. Cô nãy 
vì được kết nghĩa với một người thánh, hay 
đem lòng mình lên cùng Chúa, thì sinh tình 
ước ao dâng mình làm tôi Chúa trong chỗn 
viện tu. Song ông cha bỡi đã nhiễm lấy thỏi 
đời, không lấy việc tu thân tích đức làm quan 
hệ, nên chối hắn không cho con vào nhà phước 
Bernadette cầu xin Ð. Mẹ cách sốt sắng, rồi 
đánh bạo viết cho cha cô Léontine một bức thơ 
mà ngày nay đang còn giữ lại trong nhà ấy 
nl:ư của châu báu. Thơ rằng: 
ở vi, . M8 Ô 
Tại Lourdes ngàu 20 Mai 18660 
Trọng kính ông, 

Bắt được thơ tôi, có lẻ ông lấy làm lạ... Tôi - 
biết con ông ước ao đâng mình cho Chúa trong 
lòng đã lâu mà chưa được, nên tôi tạm bức 
thơ nầy, gỡi xin ông đành lòng ban phép ấy 
cho cô. Được như vậy thì hạnh phúc cho cô lắm. 

Tôi hiểu tỏ cha mẹ phải lìa mặt con yêu dấu 
thì lòng nào mà chẳng đau đớn, đỏ thật là 
một việc tế lễ khá to. Song xin ông hãy ở rộng 
rãi cùng Chúa, chắc Người sẽ chẳng chịu thua 
lòng quảng đại ông đâu. Người đã xin, ông 
chớ từ chối; ông từ chối thì Chúa cũng sẽ co tay 
lại không còn ở rộng rãi cùng ông mữa. Tôi 
đám quyết rằng Chúa sẽ bù lại phần thiệt cho 
ông gấp bội vì một của lễ nhỏ mọn ông dâng 
cho Người. Sẽ có ngày ông lấy làm phỉ lòng 
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phỉ dạ vì đã được phước dâng con cho Chúa. 
Nào ông cỏ tìm được nơi nào chắc chắn hơn 
là dâng con cho Chúa sao ? 

—— Có lề gì ông đành lòng chịu phí tôn 
nhiều hầu gả con cho một người mà ông chưa 
biết tên biết mặt, lại có khi người ấy sẽ 
hành hạ con ông nhiều cách. Còn vua cả 
trời đất xin kết nghĩa cùng cô ấy, ông 
lại chối làm sao cho phải? Chắc ông không 
nở lòng nào'đày đọa con ông như vậy, mà lại 
tôi tưởng ông pbải cắm ơn Chúa đã khấng 
thương đến ông và con ông dường ấy, chắc 
rằng cô đã hiểu ơn cực trọng ấy là thể nào. 


Mấy lời, xin ông tin lấm lòng thành kính _ 


cũa tớ mọn nầy. 
Bernadette Soubirous kỷ. 


Ông cha cô Lẻonline vừa đọc bức thơ thì 


cảm động tâm tình, lại nhờ có ơn trên soi 
sáng nên ban phép cho con đi với Bernadette 
vào dèng các bà Phước tại Nevers mà cô ấy 
đã bền đồ trong nhà Dòng đến trọn đời. 
Chẳng những Bernadette xin được cho 
Léontine vào Dòng, lại cũng khuyên được 
Jeanne Vadère là chị em họ với người vào 
Dòng nữ Là Trappe nữa. Jeanne Vadère kề 
rằng: «Hề khi nào chúng tôi đi thăm nhau 
thì Berpadette cứ nhắc đi nhắc lại việc đi tu 


luôn, và bàn cho tôi nên chọn Dòng ông thánh . 


(Bernard ) Bênađô vì Dòng ấy có lòng thành 
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lính Đức Mẹ cách riêng. » 

Còn phần trinh-nữ vì biết mình không đủ 
sức mà kham nỗi luật phép nhiệm nhặt dòng 
La Trappe, nên nhất định vào Dòng các chị 
em hay thương giúp ông thánh VincentL de 
Paul đã lập. linh mục Pomian làm cha giải 
tội thánh trẻ nói rằng: « Bernadette ưng địi 
Dòng ấy vì khi người được coi sóc giúp đỡ 
Iột bà lảo phải bệnh tật tanh hôi khó chịn 
thì người lấy làm thích chí, ra sức coi sóc 
cần thận. Tôi làm chứng thật Bernadette có 
lòng thương vêu bà khốn nạn ấy lắm.» Các 
bà nhà Phước nói rằng : « Thật Bernadette là 
một chị giúp đỡ kẻ liệt rất thạo, nếu không có 
sức đủ thì đã có đức yêu người họa hiếm bồ 
cho. Chẳng những người có tài khéo, lại người 
đầy lòng thương xót kẻ cô độc, cơ-bần, yêu 
mến trẻ con, nhất là kẻ ốm đau tật bệnh, đàng 
khác người lại có lòng sẵn sàng giúp đỡ 
mọi người bất kỳ việc chỉ. Khi người ở nhà 
thương thì giúp bếp, giúp làm thuốc, g1ú) giặt 
quần ảo, giúp giữ nhà thờ, giúp coi kẻ liệt, đâu 
đâu người cũng giúp đở hết lòng tùy theo sức. 

Xem các nhàn-đức thánh trẻ thì có một 


_ nhân-đức rất đáng khen ngợi là lòng quảng 


tâm đai-độ khác thường không màng tư-lợi. 
Ai ai trong thành Lourdes đều biết nhà Sou- 
birous phải tủng thiếu cùng-cực. Khách xa 
lạ đến thăm, vừa vào nhà đã biết ngay cái 
tình cảnh khốn cùng trong gia thất ấy, bỡi đó 
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cỏ nhiều người động tình thương-xỏt, lự ý trao 
cho Bernadette của nọ vật kia lấy thảo. Song 
dầu làm thề nào thánh trẻ cũng không nhận. 
Thật không có ai làm cho thánh trẻ phải ngã 
thua mà lỗi đức khó khăn. Dầu nài xin, đầu 
dùng mưu-chước qui quyệt, dầu ép uông giằng 
xé, cũng khòng sao thắng nội tấm lòng thanh 
lêm trinh-nữ. Có muôn vàn chứng cở róràng 
cá đời thánh trẻ không hề dính bén chút lợi 
hèn bao giờ. Chính mắt ông Estrade đã xem 
thấy hai việc xây ra thì thuật lại rằng: « Ñgày 
kia có một bà sang trọng lạ mặt đến thăm 
ernadette. và nghe thánh trẻ kề lại mội việc 


xảy ra lại hang, nghe rồi, khi bà toan đỉi,thì 


ôm lấy thánh trẻ vào lòng, đề trộm bỏ vào 
túi một cuốn giấy bạc. Bernadettte vừa hay 
biết, liền nhảy trồi lên như bị than lửa rơi 
vào mình, nên giấy bạc văng ra. 

Người thẹn thuồng và nhảy nhót thất lề, liền 
vội đi nhặt gói bạc mà trả cho bà kia cách 
đơn-sơ lịch-sự. Dù bà nài xin thể nào cũng 
không chịu nhận. _ 

Ehi đức Giám mục Phibaud đi viếng thành 
Lourdes mà nghe thánh nữ kề lại việc xẩy rà 
Lại hang, thì người lấy làm cảm-động lắm, liền 
thỏ tay vào túi rút cô tràng hạt cước vàng trao 
cbo thánh trẻ. Người vừa thấy thì kêu lên 
rằng: «Lạy đức Cha, cái này đẹp quá không 
xứng bậc conl...- Đức Cha nói rằng:« Này con, 
cha cho con tràng hạt cha, mà có ý đồi lấy 
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tràng hạtcon — Người thứa lại rằng: cLạy Đức 
Cha, tràng hạt con có đáng gì mà con đánh 
đổi, Đức Cha dùng thì con xin dâng. » Nói 
đoạn, người kéo tràng bạt củ xấu mà dâng 
_cho đức giám-mục cách thật thà như con trẻ, 
Đức Cha dùng mọi mưu kế mà không sao 
ép thánh trẻ chịu nhận tràng hạt của người. » 
Mội trẻ chăn chiên khó khấn mà được linh 
hồn tính - tế cao-thượng, thật là quí-hỏóa. Cao 
thượng đến nỗi người tự nghĩ rằng: dùng lấy 
ơn lạ trên trời ban cho, mà kiểm chút lợi hèn 


--thì làm ố danh Đức Mẹ lắm. Khách đến thăm 


thấy trình-nữ có lòng không cần tư lợi thì họ 
lấy làm lạ lùng, nên họ thường cho các em 
bé chủt vật chỉ, tưởng chúng sẽ vui thích. 
Song vì Bernadette đã giặn, nẻn trẻ nhỏ đều 
từ chối hết: đầu tượng ảnh Đức Mẹ thì trẻ 
cũng không dám nhận. 

Em Bernadette kề rằng: «Ngày kia có hai 
bà và hai ông coi dáng là bậc sang quí, song 
tôi không biếtở đâu, đến xin tôi dần ra hang 
đá. Tôi đưa họ đi, họ giao cho tôi mấy cái 
bình đễ múc nước suối phép lạ, xong việc họ 
cho tôi một đồng bạc nhỏ đáng giá hai quan 
tiền tây. Tôi vui mầng đem về cho mẹ. Chị 
Bernadette giật lấy đồng bạc và bắt tôi phải 
đem trả lại ngay lập tức. Tôi không muốn: 
song chị vả mặt tôi một cái thật mạnh, và 
bắt tôi phải trả. tôi không chống lại được, 
đành phải đem tiền đi trả, song không bằng 


— 148 — 


lòng là bao. Khi tôi trở về nhà chị thấy lôi 
lủng bủng thì phát nghỉ, có lễ tôi chưa trả 
chăng, nên chị lần mò trong mình tôi xem cỏ 
thấy tiền, rồi cấm tôi từ nầy về sau không 
được chịu lấy vật gøì của ai sốt. » 

Cần về hai ông bà Soubirous đầu trong gia 
đình thiếu - thốn mấy cũng không xem sao 
đến tiền bạe thiên hạ nhữử môi. Nếu chẳng 
mav có ai lén bỏ của gì trong nhà thì hai 
ông bà làm hết sức clio khỏi phải mưu chước 


quï-quyệt, mượn tiếng yêu người mà phỉnh. 
dối, cũng như kẻ khiác rasức coi giữ của mình: - 


cho khỏi kể trộm vậy. Ông Lasserre kề rằng: 
cCó một nhà phú hộ bên America gỡi cho 
nhà Soubirous mười vạn quan tiền tây, xin 
nhân Bernadette làm con nuôi, mà không 
buộc trinh: nữ phải la cha mẹ, cứ ở lại nhà 
nhự thường cũng được, đầu thế nhà Soubi- 
F'ouus cũng không chịu. 

Ông bác sĩ Dozous kể rằng: « Ngày kia đang 
khi tòi eó mặt đó thì eđó nhiều người đếnthăm 
Bernadette và cả gia thất Sounbirous, họ thấy 
gia đình gặp cảnh nghèo khó cùng cực thì 
buồn sầu thương xót,nèn xin tôi ép lòng nhà 
Soubirous chịu lấy tiền của lọ giúp clLo, vì 
họ thật có lòng thương giúp, lấy mình làm 
kẻ có phước vì được thương giúp nhà Sou- 
birous. Song tôi làm thể nào cũng không ai 
tronø nhà đành lòng chịu lấy. Chẳng những 


lần nầy, mà lại lần nào cũng từ chối hết. 
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-_ phải mến yêu nhân đức. Cả thành Lourdes 


Ha ÑNÙ >- 


Chính/ mắt tôi đã được xem thấy nhiều lần 
như vậy, tỏi quyết làm chứng được rằng: cả 
gia thất Soubirous ai ai cũng có tấm lòng đại 
độ thanh liêm rất mực. Ông lại tặng khen 
Bernadelte rằng: « Cô là một gái khiêm 
nượng nết na; nếu cô ngữa tay chịu lấy vàng 
bạc người ta giúp đỡ, thì chắc cô có thể nên 
"một người phú-qguí ở giữa chúng tôi. Xàng 
họ đưa rø trước mắt, chỉ có thê làm cho cô 


_ chói mắt khó xem, song không làm cho cô 


nhắm mắt mà lôi tiếng lương tâm oán hận. Cô 


_ nghèo thật, song côững cái phận nghèo không 


muốn bước ra khỏi cái cảnh nghèo khó. » 

Ai ai cũng đều công nhận rằng: Việc Ber- 
nadette xem thấy tại hang không có can thiệp 
gì đến cái cùng cực túng-thiếu trong gia-đình 


trước khó khăn sau cũng cơ-bần, không 


giúp eì cho cảnh sinh-nhai đôi chút. Bởi đó 
bọn tự-do tư-tưởng phải chịu rằng: nhà Sou- 
birous chỉ lo lắng cho mình được nên nghèo 
khô. Nguyên xét việc Bernadette và cả gia- 
thất có lòng thanh-êm cao-thượng, thì đủ 
làm một chứng rất mạnh về việc Đức Mẹ hiện 
ra tại Lourdes vậy. 

“Trong các nhơn đức thánh trẻ thì có đức 
trinh-khiết thật chói-lói rõ ràng, vì nhiều lần 
người đã được xem thấy Nữ-vương các thánh 
đồng trình hiện ra trên bụi hoa hồng. Hễ ai xem 
thấy người là tự nhiên có sức nhiệm giục 
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lôn kinh người, chẳng những vì được Đức 
Mẹ chọn làm eon yêu dấu tìn-cần, chọn làm tiều 
sử, chọn làm chứng kiến việc Đức Mẹ mà lại tôn 
kinh vì người ăn ở thanh sạch, nên mới đáng 
cho Đức Mẹ chọn cách riêng. Ai nấy đều quả 
quyết: trình nữ nầy là như bức gương hoat- 
động cũa đức đơn sơ thanh sạch, mà Chúa 
Giêsu đã thấy nơi các trẻ, khi người phản cùng 
các môn đệ rằng: « chúng con bãy đễ các trẻ 
nhỏ nầy đến cùng Cha, vì nước thiên đàng là 


“của chúng nó và những kẻ nên giống như 


chúng nó.» Khi gặp thánh trẻ dọc đàng, thì 
thường nghe tiếng thiên hạ không-khen với - 
nhau rằng: « Á, kìa Đức Mẹ nhỏ!... bà thánh 
đẹp.... ai cũng rỏ, đỏ thật là một bà thánh! 
Họ lại đến xin trinh-nữ làm phép lành và xin 
người cầu nguyện cho. Các bà sang trọng 
chỉ lừa địp mà xén tóc, xẻ khăn, cắt chút áo 
khó khăn trinh-nữ đang mặc, đề làm ghi tích. 

Ngày khánh-thành nhà thờ nơi động Mas- 
sabielle, các bà nhà Phước phải vày chung 
quanh thánh trẻ cho khỏi người ta tôn kính, 
mà làm cực lòng người, lại có ý giữ kếo họ 
cắt xé ảo người ra trăm mảnh. Công chúng 
không làm gì được thì tứ phía cất tiếng khen 
lao rằng: « Kia bà thánh! » Chiều ấy có vô 
số người kéo đến nhà trường trinh-nữ đang 
học nên phải vội vàng đóng công lại. Họ khòng 
vào được thì trèo lên tường, lên công mà nài 
xin cáu bà cho thánh trẻ ra sân một chốc cho 


l 


là: GIN} các 


xem thấy : lính tuần phỏng phải làm hết sức ` 


cho được gìn giữ người, và bất mọi người. Ẳ., 


phải giữ phép hiin-hoi. 


Dầu được thiên hạ khong khen tôn bùi. : HỆ 
song người hỏng hê tự phụ kiêu-căng vì — ~ 


lòng người đã đầy sự tôn kinh Đức Mẹ tận là 


tình chíi-thiết, đã được nhuần thấm sư đơn SƠ Miếu TẠo 
khiêm-nhượng. Lấy đó cũng đủ cho la biết - 


rằng: nhân đức Bernadette là tang chứng chắc. ÁP 


chắn việc Đức Mẹ hiện ra. 


DUAN THỨ BỔN -ˆ ` 


ĐỨC MẸ CHO BERNADETTE LÀM PHÉP 
LA VÀ CHO ÁNH SÁNG THIÊNG LIÈNG 
BAO PHỦ MÌNH NGƯỜI, CHO ĐƯỢC - 
LÀM CHỨNG VỀ ĐỨC MẸ. 


“.ớớợnG _ 


Thường ta thấy các thánh khi đã đến bậc nẺ. 


trọn hảo trong đàng nhân đức, thì hình như - 


xông mùi thơm tho thiêng liềng, làm cho kẻ 
quanh mình cũng được hướng chút hương 
thơm đàng nhân đức. Song bỡi có nhiều kẻ 
vô ý hầng hờ, bỡi giác-quan thiêng liêng còn 
thô-kệch tê bại không cảm được ý vị thanh 
tao của đàng nhân đức. Hạng người ấy muốn 
cho họ tín việc thiêng liêng thì cần phải có phép 
lạ như lời sách Phúc-âm rằng: « Dòng-dỏi 
bac-ás này xin phép lạ thì sẽ cho... » Bỡi đó 


— N 


đã rỏ Đức Mẹ muốn thương xót kẻ yếu đức 
tin thì eñng cho con yêu dấu mình làm một 
đôi việc lạ làm chứng người thật là tiều sử 
Đức Mẹ sai. 

Bernadette bảo tin cho công-chúng biết Bà: 
hiện ra tại bang phán rằng: « Ta là Đấng thử 
thai không hề mắc tội tô truyền » thì 
các viên chức thành Lourdes ra sức buộc lội 
cho người là đứa điên cuồng như trong tờ 
vi-bäng quan thầy thuốc phát ra ngày 31 Mars 
rằng: « Có lẽ nó phải chứng ảo-quan ( xem 
lâm). » Nếu vậy việc lạ lùng xảy ra hôm mồng 
7 avril là việc mi mộng không phải là chính 
Đức Mẹ hiện ra mà tô tên mình sao ? Ta hãy 
nghe lời quan y sỈDozous chứng kiến thì rõ biết. 

Ngài nói rằng: « ernadelte bấy giờ quì 
lần hột cách sốt sắng lắm, tay tả cầm tràng 
hạt, tay hữu cầm cây đèn sáp to đang cháy. 
Dang lúc quì mà trèo lên như mọi khi, bỗng 
chốc giừng lại, tay hữu đặt gần tay tả, nên 
nắm phải ngọn đèn sáp thật to đang chảy, 
ngọn lữa theo kẽ ngón tay mà bốc lên, vì có 
luồng gió đảnh vào mạnh. La chảy to thể, 
song không thấy dấu vết gì nơi da. 

« Tôi lấy làm lạ, nhưng cứ đề vậy không 
cho ai tắt lữa, đoạn móc đồng hồ ra coi, thì 
tính được một khúc. Bernadette giừng lại đỏ 
một chốc, đoạn trèo lên hang mà vẫn còn 
đang ngất trí, song khi lên thì buông hai lay 
ra khỏng còn chồng trên nhau nữa, bỡi đó 
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ị lay tả không. còn phải đốt. 

eTrinh nữ cầu nguyện đoạn điện mạo lại š- 
thường không còn biến sắc; liên đứng dậy loạn 
trở về. Tôi giữ lại một chút, bảo giơ tay tả sã 
{1 coi Xem: đi xen lại kỹ lưỡng lôi 2y Ti 


h thấy có dấu gì phải lữa đốt. Tu, £ 
- «Tôi bảo một người đang cầm đèn sáp khẩy > sã 
{ trao cho tôi, tôi liền đem ngọn đèn đặt áp - 
{ "vào tay tả Bernadette, song trẻ vùng vằng vụt ` 

: la lèn rằng: 

| «Sao ông đốt tay lôi » CAN 
« Tòi thấy sao tôi kề lại như vậy, và có nhiều CAN Hộ 

người khác đứng với tôi gần Bernadette cũng 
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thế mà chịu khỏng cắt nghĩa được. » 
Bernadette phải lửa mà không biết nóng, 
mà nói người mắc bệnh ảo quan có }ẽ nghe 
được, vì khi chứng bệnh thần-kinh phát mạnh 
thì lúc đó không còn biết đau đớn gì. Song 
đây khác hẳn, vì chẳng những không biết nóng 
hồi đó mà thôi, lại không có dấu vết gì trên 
da sốt, ấy vậy phải nhận là việc bỡi trời. 
Đừng kề phép lạ ấy, lại còn một phép lạ 
hằng có mỗi khi Đức Mẹ hiện ra. Phép lạ nầy 
làm cho công chúng cảm động tâm tình, ai 
ai đều hay biết là lúc Đức Mẹ nói khó cùng 
eon hiểu thảo thì có ảnh sảng bỡi Người phái 
ra phản chiếu trên mặt thánh trẻ, dầu khi Ð. 
Me biến đi thì ánh sáng ấy cũng không tiêu - 
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xem thấy tỏ tường. Tôi chỉ biết việc xảy ra là TM 
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điệt hẳn đâu. Ôi thật Đức Mẹ đầy lòng nhân 
ủi vô lượng vô biên, Người đã chọn Berna- 
detfe làm con trung nghĩa, nào người có tiếc gì 
ơn lạ đi kèm. Bỡi đỏ xem ra cái dung nhan 
thanh sạch kia, đã được ảnh sáng Đức Mẹ giọi 
vào bấy nhiêu lần, thì như đã nhiễm lấy 
nguồn sáng bỡi trời mà ần ngụ vào trong, hầu 
khi nào cần thì tự nhiên bật chiếu ra, như 
kùi gặp những người còn nghỉ ngại việc thiêng" 
liêng, cho họ tin thật lời thánh trẻ nói, lại đề 
khi họ trông vào thánh trẻ thì cïng hình như 
được hưởng sự xinh dẹp Đức Mẹ ít nhiều. 
Lọ đã rước một thợ thời-danh ở Lyon tên 
là EFabiseh đến chạm tượng Đức Bà chẳng 
hề mắc lội tô tông, đề đặt nơi hang Lộ-đức. 
Khi ông ta xem thấy Bernadete bắt chước 
cách điệu Đức Mẹ thì lấy làmlạ lùng sững sốt 
mà khen rằng: « Tòi hồi trình nữ cho biết Ð. 
Mẹ hình cách, điệu dâng làm sao, lúc tô tên ra 
người làm thề nào; trình nữ cứ đơn sơ, chấp 
tay ngữa mặt lên trời, nhứt là khi bắt chước 
Đức Mẹ mà đọc câu rằng: « Ta là đấng chẳng 
hề mắc tội tô truyền » thật tôi chưa hề thấy 
ai trên trần gian đẹp để như vậy bao giờ. 
Đâu ông Fiésole, ông Pẻrugin, ông Raphael 
là những tay thành thạo trong nghề mỹ-thuật 
cũng không sao tả được điệu trông xem êm- 
đềm sâu-sắc bằng trình nữ.» Bốn ngày sau 
chính ông ta lại viết rằng: «Bernadette đã tả 
lại cho tôi coi điệu cách Đức Mẹ làm, khi 
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Người phán rẵng: « Tao là Đấng chẳng hề 
mắc tộitô truyền » tôi vừa thấy liền phátđộng 
lòng quá mà khóc.» Sau ông lại thêm rằng : 
« Bao lâu tôi còn sống thì tòi không hề quên 
được hình-ảnh tốt-đẹp ấy. » Trong nước lta- 
lie và nhiều nơi khác tòi đẩ xem thấy nhiều: 
pho tượng kiệt-tác của những bậc danh tiếng 
xưa nay 'sáng-tạo, nhứt là những pho~Llượng 
tả về tình yêu mến Chúa, tả điện-mạo khi ngất. 
trí. Song tôi không thấy tượng nào cỏ về êm 
ngọt dịu dàng, xinh đẹp bằng thấy Bernadet- 
te bắt chước Đức Mẹ. | : 
Lai hbễ bao nhiêu lần tôi xin Bernadette 
làm lại thì trinh nữ liền đổi sắc mặt ra sáng 
lắng, mà mọi lần giống nhau như hệt.» Chính 


eon ông kề rằng: khi ông ở Lourdes mà về, - 


thì đã ra người khác ; nhờ được xem thấy. 
Bernadette, nên từ đó ông coi thể gian nây: 
như chốn khách đày. 

Lại eó một bà kia vào hạng kể không lấy 
đạo làm cần, đến nhà trường Bernadette có ý 
thử-thách châm-chọc; song khi vừa thấy 
thánh trẻ bắt chước điệu dáng Đức Mẹ, bà 
liền náo động tâm thần hôi tỉnh lại mà hối 
cải ăn nắn. 

Ông phủ hộ Ủr l2 an vì thấy Bernadet- 
te tả lại điệu cười Đức Mẹ, mà được ơn trở 
lại cùng Chúa, ông kề rằng: « Chinh lúe thiên 
la đồn thôi về Đức Mẹ biện ra tại Lourdes 
thì tôi đang ở Cauterets. Chẳng những trong 
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việc ñy tôi không tín, lại đầu có Chúa hay là 
không, tòi: cũng không kê, tôi đã vào bạng 
người mê đắm sắc dục, đều lệ hơn nữa là 
nhập phái vô-thần. Ngày 16juillet tôi đọc báo 
thấy nói đến trẻ Bernadette xem thấy Đức Mẹ 
hiện ra và mĩn cườivới trẻ. Tôi đến Lourdes 
có ý dòm hành quan-sát hầu bắt cho được 
quả tang tội nói dối bày đặt ấy. Tôi thẳng đến 
nhà Soubirous thấy HBernadette đang ngồi vá 
bit tất trên ngưỡng cữa; tôi xin trẻ kề lại mọi - 
sự trước sau, thì trẻ cứ đơn sơ thật thàkê lại: 
chắc chắn, làm cho tôi bỡ ngờ lạ lùng; röi 
lôi nói với trẻ rằng: «€ Nầy em, ta còn muốn 
biết bà ấy cười làm sao nữa. » Bernadette lấy 
làm lạ trông tôi, rồi ở lặng một chốc đoạn 
thưa rằng: 
—{« Thưa ông, bao giờ lên trời rồi mỏi cười 
được như vậy. 
— A, em không bắt chước mà cười lại cho ta 
coi thử sao ? Đây ta khôngtin lời em nói, cũng 
không tin eó bà nào hiện ra cả.» 
Bernadette tô mặt buồn đoạn đáp lại cách 
xắng rằng: 
—« À, thế raông uilfapJdfi là con nói dối sao? » 
Tôi vừa nghe lời ấy tự nhiên bắt rủng động 
ca mình, tôi nghĩ rằng: không, Bernadette 
không phải là người dối øiäÄ; lại có sức nhiệm 
ép tôi quì xuống tức thì mà xin trẻ tha lôi. 
Trình nữ lại thêm rằng: — «Vì ông là người 
tội lỗi thì tôi cũng vì Đức Mẹ mà làm theo ý 
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tai, hai tay chấp lại trước ngực, miệng mĩn 
cười. Đang lúc trẻ sười, mắt cứ ngó lên trời; 
còn tôi thì cứ quì trước mặt, tôi tưởng như 
thấy Đức Mẹ mặc lấy hình thánh trẻ mà mĩn 
cười với tôi vậy. Từ ngày ấy mà đi tôi hằng 
nhớ phỏng phất điệu cười thanh sạch ấy; 
điệu cười ấy đã thấm hết nước mắt tôi lúc 
bĩ cực: đầu khi bạn tôi và hai con tôi lv trần, 
song nhờ tưởng đến nét cười quí hóa của Ð. 
Mẹ, thì được vên ủi lắm; ra như tôi không 
phải ở một mình khi nào » 

Vì Đức Mẹ đã cậy hàng lính mục xây đền 
thánh cho Người tại hang Massabielle, và mở 
cuộc đi kiệu cầu cho kế có tội ăn năn trở lại, 
thì thể nào các đấng ấy phải lo liệu cách thế 
cho được biết chắc Đức Mẹ đã hiện ra thật 
và truyền dạy như vậy chăng. Bỡi đó cha 
Peyramale xin cho cây Mân-côi nở hoa; cây 
mân-côi không nở hoa, song khỏi ít lâu Chúa 
đã liệu cách cho ngài biết Bernadette thật là 
đấng thánh, nên lờithánh trẻ vâng lệnh Đức 


Mẹ mà truyền lại chắc không lễ sai ngoa, 


Chính cha Peyramale đã thuậteho các bà nhà 
phước tại trường và nhiều người khác tích 
sau nầy : 

Khi thánh Irẻ rước lễ vỏ ng 4 được ít lâu 
đoạn mỗi khi cha đưa mình thánh Chúa cho 
con chiên, thì lòng hằng tướng đến việc xảy ra 
tại hang, mà thầm thĩ kêu van cùng Chúa xin 
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cho mình biết dấu gì chắc chẵắn, làm tin về 
việ Đức Mẹ hiện ra tại hang Massabielle, 
Lần kia cha trông thấy một hào quang chói 


—_ loà trên bọn trẻ nữ toan vào chịu lễ, ngài liền 


ý tử trông kỷ, thì thấy rõ hào quang ấy đồ 
trên đầu Bernadette. Từ ngày ấy ngài không 


— còn nghỉ ngại về việc xảy ra lại bang nữa. 


—— Chẳng những ngài lấy dấu ấyv làm chắc, lại 
_ cũng đồng tình với Đức Giám Mục địa phận 
_mà tin việc ấy, vì đã thấy dấu quả sức tự 
_ nhiên trong lúe tra hỏi Hernadette. Đức Giá 


—— Mụe nầy quí hiệu Laurenee, dầu nièền-eao, 


lại có tính lãnh đạm, cứng-cỏi, song khi người 
làm chủ-toa hội đồng tra xét việc Bernadette 


—— thì cñng không sao cầm mình cho khối cảm 


động tâm tình: kbi người vừa thấy trinh-nữ 
chấp tay ngửa mặt lên trời, bắt chước cách 
thức Đức Mẹ trông xem, người thấy như ánh 


— sảng Đức Mẹ phân chiến tiên mặt trinh-nữ, 


làm cho người phải điếng đi, giùng mình 
ngần sợ nước mắt tràn ra.» 
— Năm 1862 một chị nhà phước kia kê lại 


— phép lạ sau nầy, chính mắt chị đã thấy:«Có 


_hai ông bà sang trọng đến xin bà bề-trên nhà 

trường cho Bernadette đến xe mình đang chực 
_ mơi kia, vì con gái mình đang liệt nặng nằm 
đỏ. Họ đã đem con ấy đến Cauterets mà chữa 
bệnh song không được việc øì, phải trở về 
kbông. Cha mẹ nỏ tín chắc rằng nếu thánh 
trẻ đá đến con mình thì nó sẽ được lành đã. 
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Bà bề-trên thấy hai ông bà có lòng sốt sắng 
mạnh tín thể ấy thì nói với Pernadette rằng: 
«con hãy ra nâng đầu trẻ lên một chút, sửa 
gối lại cho nó rồi về » Thánh trẻ vâng làm như 
vậy, người vừa lui chơn trở vào thì trẻ liền 
lành đã, chồi dậy tỉnh táo như người khoẻ 
mạnh, » 

Chính bà bề-trên nhà trường cïng nhờ Ber- 
nadette cầu cho được lành bệnh, lần kia bà 
ngã té trặc chơn đau lắm, ihầy thuốc bắt phải 
ngồi một nơi đủ bốn mươi ngày mới trông 
lành ; đến chiêu bà gọi Bernadette vào mà bảo 
rằng: « nầy con, mẹ mắc việc lắm, không thê 
ở trong phòng làu thế được, con hãy ra nhà 
thờ xin Đức Bà chữa mẹ cho chóng lành thì 
hơn,» Trỉnh-nữ vâng lời đi cầu nguyện, qua 
ngày mai vừa thức dậy, bà thấy mình khỏi hẳn, 
quan thầy thuốc khám xét thì lấy làm lạ lắm. 

Lần kia chính Bernadette cũng xin được 
ơn chữa mình cho đã. Phép lạ nầy cha Pey- 
ramale kế lại trong một thơ kia viết ngày 30 


avril 1862, nay còn giữ tại tòa Giảm Mục địa 


phận Tarbes.Ngài viết rằng: « Trinh-nữ phải 
chứng đau ngực đã lâu ngày, nhứt là khi ngã 
lại, bệnh càng thêm nặng hơn. Hôm Chúa nhựt 
vừa rồi Bernadette phải cực lực đau đớn lắm. 
Ngày thứ hai bệnh càng ra nặng hơn nữa, các 
thầy thuốc đều nói phải liệu cho người chịu 
các phép cho mau, mà phải làm cho ý tứ lắm 
Khi cho rước lễ phải lấy một chút Mình Thánh 
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mà thôi kẻo người không nuốt được; rồi họ 
lại đbo người uống chút nước suối phép lạ. 
Linh nghiệm thay ! vừa nuốt vào liền khỏi bệnh 
tức thì, như lời người thuật lại rằng: « Vừa 
uống rước đoạn tôi thấy mình nhẹ nhàng dễ 
chiu, như thê cất cái núi đá đè trên ngực tôi 
đi: vậy» Bao nhiêu điêm chỉ bệnh nặng đều 
biến tan đi hết; sáng hôm sau chính người ra 
tiếp quan thầy thuốc Balencie tại nhà khách. 

Quan thầy thuốc vừa thấy Bernadette thì 
bỡ ngỡ sững sờ, tưởng ngườiđượe lành mau 
chóng thê ấy, là nbờ đã dùng thuốc mình bồ 
cho, song chẳng hay thuốc ấy hãy còn nguyên » 

Ta còn nhớ truyện cô Lacrampe con chủ 
nhà khách sạn tại Pyrénées, lúc ban đầu 
chẳng những cô không tin việc Đức Mẹ hiện 
ra, lại việe đạo cô cũng vào hạng người vô tín- 
ngưỡng; song về sau nhờ đi thăm Bernadet- 
le mà cải quá tự tân.... Vậy đã thấy trong cặp- 
cô đã chép lại một tích sau nầy: 

‹ Chính mắt tôi thấy một người được ơn 
trở lại, chỉ vì được xem thấy Bernadette. Năm 
1862 có một gia-thất theo đạo công-giáo bên 
nước Anh đến trú tại nhà hàng tôi; gia-đình 
ấy có một tên thủ-hạ cũng theo đạo chính, 
song vợ nó là người Irlandia theo bè thệ-phản. 
Tên nầy là người sốt sắng rất đôi ướcao cho. 
bạn mình trở lại đạo, nên đi đến Lourdes gặp 
Bernadette mà xin cầu nguyện... Tôi làm 
quen với mụ ta và rủ đi với tôi eùngít người 
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khác ra bang dạo mát cho vui, khi đến hang 
Mmọi người quì cầu nguyện trừ mình mụ cứ 
đứng xõng lưng, tôi làm bộ như không có ý xemi. 
Lúc loan về tôi múc nước suối trao cho, mụ 
từ chối cách lich-sự, tôi nói rằng, chị không 
uống thì ít là thấm đầu ngón tay mà làm 
dấu Thánh-Giá. 

Mụ rằng: cThưa cô, xin đừng ép tôi nữa, 
cô bắt tôi phải từ chối lời cô xin một lần nữa 
Sao. ?» 

«Tôi nghe giọng nói hơi không bằng lòng 
thì nghĩ rằng: không nên nài ép quá. Chúng 
lôi trở về vừa đi vừa truyện trò vui vẽ, tình 
cờ tôi nỏi đến việc đạo. Mụ ta vội đáp : cThưa 
cô, tôi đang có Ý tìm sự sáng đức tín; tôi xin 
lứa với cô: hề ngày nào tôi tìm được, tôi sẽ 
không nhắn: mắt lại đầu. » 

& Ngày hôm sau có tin đồn ra khắp cả 
thành rằng: Bernadette đang hấp-hối và đã 
chịu các phép rồi. Tôi ước ao cho đờn bà rối 
đạo ấy được gặp Bernadette, nên tôi rủ mụ 
đến nhà thương thăm thánh trẻ với tôi. Mụ 
ta chối hẳn mà rằng: « tôi chả cần chỉ phải 
gặp Bernadette, cô ta có lẽ chết thì chết chứ sao 
lại tôi không có giờ, tôi đang sắp đi Paris, 

« Tôi rằng: « Phải, chị không cần gặp Beroa- 
dette, song tỏi nói thật với chị, tôi cần lắm; 
nếu chị muốn còn tình nghĩa thận thiết với 
tôi, thì xin đừng chối sự tôi mong ước. 

_« Không biết hoặc vì mụ ta có ỳ giữ phép 
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lịch sự với tôi, hay là vì ơn trên thúc giục. 
mà lần nầy không còn chối nữa; chẳng những 
mình mụ đi mà lại cũng đem người chồng 
theo, chúng tôi cùng nhau kéo đến nhà thương. 
Rủi thay họ cấm nhặt không cho :ủ vào thăm : 
Bernadette sốt, dẫu vậy các bà nhà Phước 
thấy tôi, không nở chối. Chúng tôi thẳng vào 
phòng trinh-nữ chính lúc người đang phải 
cơn bệnh kịiech-liệt .Hai chị nhà phước đang 
nâng thánh trẻ cho đề thở một chút, vì lúc đó 
người hầu như gần tắt hơi vậy. Ngườiđàn bà 
thệ-phần kia nói với tòi rằng: « Thôi tà đi, còn 
đứng đây làm chi nữa, cô đã thấy Bernadel-. 
te rồi, đang nằm đó có nói gì được đâu — 
Không, ta cử đến, ta không có ý đến cho được - 
nói truyện với Bernadette ta chủ ý thắm mà 
thỏi. » Tôi nói đoạn đưa mu đến gần chơn 
thành trẻ đang nằm hấp hồi. Mụ vừa đến đó, 
hình như được luồng điện đức tin thông cho. 

« Khi Bernadette vừa tính lại đôi chút, tôi 
liền ôm lấy người. - Vừa buông ra thì thấy. 
mụ thệ-phän sấp mình xuống dưới chơn 
thánh trẻ, tay öm đầu khóc nấc nở, dường 
như thẹn không muốncho ai xem thấy mình.. 

Còn Bernadette trở mặt bên mụ mà nói 
cung thảm thương rằng: « Nầy bà, xin chối 
dậy đừng khóc nữa, bà làm thế sinh phiền 
cho tòi lắm. » Tôi kéo ghế lại gần mời ngồi 
song mụ cử tay ôm đầu mà khóe lóc ròng rã. 
c Bernadelte nói với tôi rằng: em muốn 
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cho bà nầy chút øì làm đấu tích, nói đoạn 
người trao ảnh thánh-giá và mấy ảnh khác 
cho tôi mà rằng: «cô hãy cầm lấy đưa cho bà 
chọn thứ nào mặc ý. » Mụ kia đang đau đớn 
tàm tình không nghe biết gì.— « Nầy chị, Ber- 
nadette muốn cho chỉ một chút làm đấu-tích, 
xin chị chọn lấy vật gì mặt ý.» — Mụ vội vàng 
vùng dậy, đoạn lại quì xuống mà kêu lên rằng: 
«không, tôi không dám, vì tôi không đáng vật 
gì sốt.» — Té ra chị lại muốn làm cực lòng 
cho Bernadette sao, vì không lhèmn nhận đồ 
trỉnh nữ trối cho, trình nữ lấy làm vui lòng 
lắm vì được trối cho chị chủt gì làm dấu 
tích, chị có biết không? — «Thôi, biết sao 
được, tôi đề mặc Bernadette chọn cho tôi vật 
gi tôi cũng bằng lòng. » 

€Trinh-nữ cầm lấy ảnh thánh-giả và mội 
mầu ảnh trao cho mụ mà rằng: « Nầy bà 
hãy chịu lấy hai ảnh nầy mà nhớ đến tôi. » 

Mụ vui lòng chịu lấy, rồi lại khóc lóc nấc 
nở, tôi nhờ lúc mụ đang sốt sắng động tình 
mà nhắc lại lời mụ đã hứa hôm qua rằng: 
«Chị có ý tìm sự sáng thật. bây giờ chỉnh 
mắt chị đã thấy nhãn tiền, xin chị đừng nhắm 
mắt lại nữa. Hôm qua chị chối không chịu đi 
cầu nguyện với tôi, bây giờ chị có muốn vào 
nhà thờ với các bà nhà Phước chăng, chúng 
tôi cũng đi cả mà cầu nguyện cho chỉ. 
— Thưa cô, đủ rồi, tôi không dám chối nữa 
bây giờ đồ bảo tôi đi đâu tôi cũng đi. » 
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€Nỏi đoạn chủng tôi từ giả BernadeHe, 
thánh trẻ ngẫm nghĩ việc vừa xấyra. thì lấy 
làm động lòng lắm và cám ơn Chúa khẩng 
dùng mình mà làm cho mụ kia trở lại. » 

c Khỏi it lầu mụ thề bỏ bè thệ-phản tô tường 
và đã nên một người đạo đức sốt-sắng. Cách 
hai nàm Chúa thương đem về hướng phúe 
thường sinh trên nơi cỏi thọ.» - 

‹ Ở tiên trời chắc mụ phải nhớ đến ngày 
có phúc kia là ngày được gặp Bernadette dưới 
đất nầy; vì đã chắc Chủa dùng con yêu dấu 
Đức Mẹ mà ban cho mụ được ơn trở lại. » 

Thành trẻ tự biết mình như khi-eu Chúa 
dùng mà làm việc Chủa muốn, eho nên người 
ra sức từ bỏ cái tiếng «tôi » của mình đi cho 
dứi, không còn chút gì là« lôi » nữa; người lại 
biết mình hèn vếu quá đổi nên không đám 
chiếm lấy cho mình chút danh vọng hèn ở 
thể, 

Vì thánh trẻ qui hưởng mẹi sự về Chúa, 
nên Chúa càng thương: bỡi đó dầu sau khi 
được thấy Đúc Mẹ hiện ra, Chúa cũng còn đề 
ăn tín thiêng liêng giãi ra trên dong-nhan, 

có ở đề cho thánh trẻ được làm chứng thật 
về Đức Mẹ. _ 

Nào phép lạ cây đèn đốt trên da non nởi 
một khắc đồng hồ mà không đan đớn, không 
dấu vít øì; nào ánh hào quang bao phủ trên 
đầu lúc rước lễ; lại còn thấy như nguồn sáng 
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bỡi trời chói ra cả thân mình thánh trẻ, có 
nhiều lần ánh sáng thiêng liêng ấy bậtra, như 
nước suối tại động Massabielle ngày nay, mà 
chữa bệnh xác hồn, làm chứng trước mặt các 
đấng linh mục, giúp kẻ vững tin thêm sốt 
sắng, đem kể cứng lòng trở về chính lộ. 

Bấy nhiêu không đủ làm chứng tríah nữ là 
người thật thà, nhân đức sao ? Bấy nhiêu không 
đủ làm chứng thật Đức Mẹ đã hiện ra tại đãi 
có phước thành Lourdes này sao. ”? 

ĐOẠN THỨ NĂM 
BERNAD£TTE TỪ GIÁ QUÊ HƯƠNG. 
( 4JuiHet 1866 ) 

Kể từ tháng février năm 1858 mà đi, ra như 
khắp hoàn cầu phải náo động vì lời một trẻ 
yếu đuối ho hen kê lại. Tại sao mà thế gian 
nảo động? Náo-động vì thấy trẻ đốt nát nhà 
quê mà kề lại mọi sự rô ràng lạ lùng, náo- động 
vì thấy trẻ khó khăn đói khát mà thật thanh- 
liêm đại-độ rất mực, không thèm chỉ tiền của. 


-Đừng kễ các điều đó,lại thấy các phép lạ rỗ ràng 


khảe thường, không thê chối được, thì khắp 
đân-gian đều phải công-nhận rằng: Chủa có 
ý dùng thành Lourdes nầy làm như nơi công 
chúng giáo-húu hội-hiệp mà đọc kinh, mà ăn 
năn đền tội, lại là chốn Chúa mở tay làm 
phép lạ nữa. 

Vào khoảng năm 1866 giáo-đàn kéo đến 
viếng bang cìng ngày càng đông, nhất là từ khi 


cỏ lời Đừe Giảiñn=mụe truyền dạy (năm 1832 ) 
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thì công-chúủng kéo đến thành Lourdes từng 
đoàn từng lũ, đi đi lại lại như nước chẩy. Đức 
Clin Laurenee phải cử bốn vị lĩnh mục đứng đầu 
coi cho người ta viếng hang. Mọi người tựu 
đến đỏ đọc kinh chung với nhau cầu cho 
kẻ cỏ tội trở lại, lúc thì giảng thuyết sự ăn năn 
đền lội, khi lại mở cuộc đi kiệu quanh hang 
và trên đồi Espeluges. Muốn mở nơi ấy cho 
tộng rãi hơn cho công chúng lưu thông tiện 
lợi thì họ bạt núi, lấp con sông đào của nhà 
máy xay Savy: gò nhà mát rày đã nên sản 
trước đền thờ; họ lại dịch con sông Gave ra 
xa cho được xâytường đền thánh như ý Đức 
Mẹ muốn. Kể “9 

Sau hết, hòm thứ hai sau lề Ð.C.T.T. 
hiện xuống 21 Mai nắm ấy, lại mở cuộc khánh 
thành trọng thê, mầng đền thánh. Có ba trăm: 
linh mục và đô-hội giảo-hữu kéo đến thông 
công khôn kêxiết. Chính mắt Pernadette được 
thấy Đức Giám-mụe hành lễ trên bàn thờ, ở 


chính nơi khi xưa mình ngất trí mà xem thấy . 


Đức Mẹ và được Đứs Mẹ giãi ảnh sáng tốt- 
đẹp bỡi trời xuống cho. Từ ngày ấy thánh trẻ 
đã làm cho ai nấy tin lời mình nói, và họ đã 
làm theo ý Đức Mẹ ước mong, cho nên xem 


ra người đã làm trọn việc Đức Mẹ truyền - 


kliến. 
Việc Đức Mẹ dạy đã hoàn tất, rày trinh- 
nữ còn phải tính một việc quan trọng ao ước 
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bấy lâu, là từ giã thế gian, tìm nơi vắng vẻ 
cho được nhớ lại điệu cách Đức Mẹ trông 
xem và mỉn cười với trinh-nữ, cho được tả 
lại giọng nói và hình ảnh tốt-đẹp đã thấy khi 
nói khó cùng Đức Mẹ. Mẹ lành yêu con thế, 
nên con muốn lìm nơi thanh-vắng mà nói 
lkhó cùng Mẹ cho thân thiết hơn; lại có ý dùng 


sự ăn năn đền tội hẳm mình mà trang-điểm 


linh hồn mình cho ra xinh đẹp, đề một ngày 
kia được gặp Mẹ trên chốn vinh sang, như 
Mẹ đã hứa cùng con ngày trước. Thế là thánh 
trẻ chỉ còn lo về chốn quê thật, mà bao lâu 
còn phải đầy-đọa dưới đất nèn nâãy, không 
sao quên được vậy. Người hiệu rằng: tuy Đức 
Mẹ đã hửa, ban cho phúc thanh nhàn đời sau 
son phần mình cũng phải ăn ở hẳn hoi mà 
hiệp công với ơn Chúa giúp mới trông thành 
việc. Bỡi đó trong các neo đưa lên trời, thì 
người định chọn một đàng vừa thẳng vừa 
chắc hơn cả, mà cũng là đàng hẹp hơn cả, là 
theo lời Chúa khuyên trong sách Phúc-âm rằng 
«Ai bỏ nhà cữa, cha mẹ anh em, vợ chồng con 
cái cho được tìm nước Đức Chúa trời, thì đừng 
kê ở đời nầy gấp bội, mà lại được sự sống vô 
cùng đời sau nữa » 

Bernadette nghĩ đến việc đi tu có lẻ từ khi 
mới rước lễ lần đầu ( luin 1858 ) cũng là 
chính lúc người được Đức Mẹ hiện ra. Còn 
các bà nhà Phước vừa thấy thánh trẻ vào 
trong trường học, liền đoán ngay người có 
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đấu Chủa gọi. Trước thì trin: nữ ước ao 
vào nhà phước -kín vì Đức Mẹ vêu đương 
dòng ấy cách riêng, lại cũng là nơi cách 


biệt thế gian cho hẳn. Có lề trong chính ngày . 


dòng Carmêlô mừng lễ Đức Mẹ, mà Người đã 
mở lòng cho eon yêu dấu mình muốn vào 
đòng ấy chăng; vì chính hôm ấy Đức Mẹ hiện 
ra mà min cười với trinh-nữ lần sau hết ? 


Có lẽ trinh-nữ sẽ đâng trói đời mình hầu suy. 


gầm những sự ngọt ngào trên trời như người 
đã nếm thử khi ngất trí trước mặt Đức Mẹ 
chăng? Có lẽ người sẽ đến đó mà theo luật 
dòng mà cầu nguyện hãm mình cho kẻ có 
tội được nhờ, như bà thánh Thêrêx:t nhố đi 
cách hăng-hái tại Lisieux chăng? Xem ra 
trói tâm;địa Bernadette đã qui-hướng về 
đó, tưởng là chính đàng mình sẽ đi. Song 
người lầm, vì Chúa không ban đủ sức cho 


- người gánh nỗi luật phép nặng nề con cái 


bà thánh Thêrêxa phải giữ. 

Khi ấy có các bà phước đủ các thứ dòng đến 
kinh viếng thành I2ourdes, nhiều lần họ cũng 
khuyên giục Bernadette, song người chưa 
định đàng nào cho hẳn. Khi thì người tính 
đi dòng chỉ em mến Thánh Giá, lúc lại 
toan vào dòng các chị em hay thương giúp, 
ông thành Vineente a Paulô đã lập, có lúc lại 
Loan đi dòng La Trappe. Suv trước tính sau 
mà Đèng nào cũng mắc ngăn trở không vào 
được, vì phần (hì chứa học hành gì, lại khó 
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khán vếu đuổi... 

Trong lòng người khi ñ V hình như hằng 
chăm chỉ nghe tiếng Chúa gọi: « Hãy đến mà 
theo Tao » se lai môn-đệ thánh (Iioan nẹhe 
“tiếng Chúa phán tỏ tường. liền hỏi cho biết 
Chúa ở đàu; Bernadette cũng bắt chước mà 
hỏi Chúa rằng: « Lay Thầy, Thầy ở đâu, con 
phải đi đâu: mà theo Thầy » 

Năm 1863, Đức Cha Foreade làm Giám Mục 


ˆ thành Nevers đến viếng thành Lourdes, ngài 


hỏi thánh trẻ có muốn tìm chốn sinh-nhai 


`ngoài thế gian chăng? Bernadette thưa rằng: 


_« Lạy Đức Cua, hắn thật con không nghĩ đến 


việc ấy bao giờ » Lúc đó trình nữ mới đem 
(rí ước ao vào hội chị em hay thương giúp 
và dạy trường có đạo tại Nevers. Các bà ấy 
cũng là bà-giáo đã dạy dỗ về vời Bernadette 
từ thuở ban sơ, lúc người bỏ Bartrès cho 
được về học kinh-bôồn chữ-nghĩa tại Lourdes 
Nhưng không biết phải tính đàng nào, vì có 


-hai điền ngăn trở người theo lòng mong uớc: 


người xưng mình là đứa : bất tài, lại thêm gia 
thế tủng cực quá, không có của vu-qui ( thường 


. các người đdòng-nữ phải có nữa vu-qui, cũng 


như con gái toan đi kết bạn vậy ) Đức Chu 
nhớ lai mình đã thấy thánh trẻ giúp bếp, thì 


an ủi người rằng: « Chính mắt cha đã xem 
- thấy, eon không làm được việc gì thì chớ.... 


* 


ít là con thạo nghề cạo cà-rốt cũng đủ rồi... còn 
của vu-qui thì Đức Cha hứa mình sẻ xê-xếp 
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cho. Đức Cha lại khuyên thánh trẻ phải cầu 
nguyện và suy xét trước khi định hẳn. 

Năm sau là năm 18641, Bernadette nhứt định 
chọn bậc ấy, thì đến thưa bà bề-trên trường 
học rằng: « Lạy mẹ, con đã định dâng mình: 
cho Chúa trong nhà đòng, xin mẹ đủ lòng 
thương nhận con vào số các chi tại Nevers » 

Trinh nữ tính thế song giờ Chúa gọi cbưa 
đến, vì còn muốn đề người ở lại Lourdes ít 
lâu nữa mà làm chứng về Đức Mẹ; khi ấy 
pgười yếu sức lắm, phải đợi hai năm nữa 
mới đủ sức mà đi đàng và ở nhà lập. Trong 
quãng ấy, khi nào thấy trong mình bớt nhọc 
thì người tập mình eho nên một người nhà 
phước, tập giữ mọi luật phép. thỏi quen như 
các chị em trong dòng vậy. Đến tháng Avril 
năm 1866 người thấy trong mình nóng nấy 
ước ao bỏ thế gian cho chóng, vì thấy thiên 
hạ hay tôn kính ngợi khen có khi làm hại 
đức khiêm nhượng. Người nói với một chị 
em bạn con bà vú nuôi tại Bartrès rằng: « Ta 
sống trên mặt đất nầy chả bao lâu, nên phải 
liệu mà dùng thì giờ cho nên... » Đó là chính 
lúc người càng tỏ tình thân thiết mến vêu Ð., 
Mẹ, nên viết ra những lời cảm-tình chí ái 
thâm trầm, biêu lộ tấm lòng khao khát dàng 
mình cho Chúa trong chỗn viện tu. Đây xin 
kê lại mấy câu sốt sắng động lòng gặp thấy 
trong mội tập nhật ký người chép có dâng 
kính Đức Mẹ, tháng Mai 1866. 


« lay Mẹ nhân lành, khi con được phước 
xem thấy mặt Mẹ, lì linh hồn con vui-sưởng 
phí chí là dường nào! Con óc ao nhớ lại 
những lúc ngọt ngào đã qua. là lúc con được 
quì trước r:ặt Mẹ đầy lòng nhơn từ thương 
xót. Lạy Mẹ đáng mến, Mẹ chẳng nệ hạ mình 
xuống, hiện đến cùng mội trẻ hèn vếu như 
con, đầu con không đáng kề gì, mà Mẹ đã 
thương lô cho con nhiều đều kín nhiệm. 
Bỡi đó con phải ở khiêm nhượng là thê nào Ì. 
Lay Nữ Vương trời đất, Mẹ muốn dùng lấy 
lké hèn hạ trước mặt thể gian mà giúp việc 
Mẹ. Lạy Mẹ xiaban cho kẻ cả dám xưng mình 
là con riêng Mẹ, được lòng khiêm nhượng thảm 
sâu;: Xin làm cho con được bắt chước Mẹ 
lroọng mọi sự, làm mọi sự có ý đẹp lòng Me 
(thở gì con được nên con thảo thuận như ở 
Mẹ và Chủa Giêsu con Mẹ ước ao,. 

Mẹ biết rằng con lấy sự dàng mình Shin 
đòng làm tôi Mẹ và Chúa Gièsu con Mẹ, làm 
phúc lộc lắm. Mẹ thấu rỏ lòng con, xin Mẹ 
cất các ngăn trở đi; con tin thật rằng ngăn 


trỡ nào Mẹ cũng cất được hết, con chỉ trông 


vào Mẹ mà thôi.» . 

Đức Mẹ nghe tiếng con yên dấu thật tình 
kêu xin thảm thiết như vậy lẻ nào làm ngơ. 
Người liền cất hết mọi đều ngăn trở, nèn 
Bernadette đã định ngày mông 4 Juillet năm 
ấy thì từ giả quê hương mà trầy đi. Thật là 
một trận cay cực cho trình nữ vì người vốn 
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sô lòng quyến luyến gia đình lắm. Khi gặp 
bước gian truân đã cùng nhau cam chịu, bỡi 
đồng chịu khốn khỏ nèn tình yêu mến càng 
thêm mặn nồng chí thiết. Giây thương yêu 
ràng buộc gia thất Soubirous chặt chể như 
vậy, chẳng những vì tình thâm cốt nhục, lại 
vì lòng mến Chúa hơn nữa. Khi sắp đến giờ 
từ biệt, thánh trẻ đau đớn quá mà ngất đi, 
ngã lăn vào lòng mẹ; eòn ;nẹ người thì khóc 
lỏc giầm dề. 

Lúc từ giả cha mẹ chị em, đã đau đớn là 
thế, song khi phải ly biệt Massabielle, lòng 
thánh trẻ càng phải trần phiền hơn nữa ; vừa 
xem thấy hang người liền khóe lóc nấc nở, 
sấp mặt xuống đất, cất tiếng kèu cách thảm 
thiết tận tình rằng: «Ôi! lạy Mẹ, eon bỏ mẹ 
làm sao được » Người đến gần bệng đá nơi 
Đức Mẹ đứng xưa, kê môivào mà hôn đi hôn 
lại, như muốn ghi lòng tạc dạ vào hòn đá. 
Rồi lại đi quì gối chính nơi 9 nău: trước đã 
quen quì mà cầu nguyện; mắt giắng thẳng 
lên bộng. Tiếc thay, bộng ấy đã hai năm nay 


chỉ thấy một tượng bằng đá trơ trơ lạnh lẽo. 


đứ +g đó, không bù lại với xưa kia( năm 1858 ) 
chính Đức Mẹ Chúa Trời hiện xuống, sống 
động nói năng vui vẽ. Dâu tượng đã lạnh lùng 
nà khi thánh trẻ lần hột nguyện cầu còn giữ 
được lòng sốt sắng nóng nảy, nước mắt tuôn 
rơi, | 

Các bà nhà phước Nevers đưa thánh trẻ 
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đến từ giả hang, không muốn đề người khóc 
lóc lâu hơn, bèn giục về sắp sửa trầy đi 
-_ Người kêu lên rằng: «ch còn một chốc bây 
giờ, xin thong thả, này là lần sau hết có bao 
giờ con lại trông đến đây được nữa đâu ! » 

Dầu thế con yêu dấu Đức Mẹ cũng biết từ 
bỏ ý riêng, ép mình lau nước mắt mà giả từ 
nơi thánh ấy. Tuy người giả cảnh, cảnh giả 
người, song còn giữ lại tấm lòng thương nhớ. 

Ta thấy bà thánh Jeanne de Chantal bước 
qủa xác con mình cho được theo ơn Chúa gọi - 
liền khen là một vì nữ hùng đại-đảm; còn 
thánh trẻ Bernadette muốn theo tiếng Chúa 
- đòi, đã sẵn lòng bỏ cảnh địa-đàng của mình 
là động Massabielle quí mến kia, không còn 
được xem thấy bao giờ nữa, tất nhiên cũng 
phải cho vào bậc anh hùng chấn-thế. 
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Thánh trẻ vào nhà nữ-tu 
ca.œx2 ^3*-©—2—> 
_ ĐOẠN THỨ NHỨT. 
THÁNH TRẺ CÓ LÒNG SỐT SẲNG KHI Ở 
NHÀ TẬP LÀ THÊ NÀO. 
(7 Juillet 1866 đến 30 Octobre 1867 ) 


Hội nữ tu mà Bernadetle sắp bước chơn ~ 
vào, là do một cha nhơn đức thuộc dòng 
thánh Bênêđltô đã sáng lập, về cuối thể kỷ 
thứ mười bảy, tại Saint-Saulge trong địa bạt - 
Nivernais. Qui hiệu ngài là Dom de Lavey- 
ne. Nøài khuyên được bai cô thiếu nữ về. 
bậc thượng lưu đạo đức, cũng là con thiêng 
liêng của Ngài, đồng tâm cọng tác với ngài 
mà sáng lập hội ấy. Hai cô đó tên là Marie 
de Marchanzy và Anne Le Geay, 

Mue-đích hội là coi sóe những kẻ khó khăn ốm 
yếu, và dạy dỗ đồng-nhi. Trí-ý của hội là ai nấy „ 
phải ra sức chung hoà việc làm bề ngoài với 
sự sống bề trong là lòng mến Chúa cho bền 
chặt, lại phải hêt dạ yêu đương nhau như 
con một cha, tình thàm nghĩa trọng. Các chị 
em trong hội hết lòng thi hành như vậy nên 
Dòng chóng lắn ra khắp nơi mà trợ giúp 
việc tông đồ truyền-giáo. Các chị em cũng 
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lâm phải cơn ức-bách trong kỳ cách mạnh 
năm 1792, họ bắt lhề làm chứng sự chẳng 
nên, song chị em quyết một lòng không ebhju 
lại lấy làm dành dự vì được xưng đức tin 


ra cách manh mẽ, 


Cơn cách-manh vừa quá, cuộc hoà bình 
lại tiếp, hội nữ-tu ấy bình như cây bị phong 
ba đánh rạt xuống, rày lại bật lên.cao, nước 
mũ cày cứ việc tuần hoàn điều dưỡng sinh 
hoa kết qui, mà hoa quả ngày nay lại có vẻ 
thịnh vượng hơn lúc ban: đầu. Cày cao bóng 
cả buông ngành thực rộng. Nöành cây ấy chẳng 
những vươn ra khắp ‹ ä nước Pháp mà lại 
lan ra cho tới đất Halie, Suisse, Belgique, An- 
ølelerre, l2spbapne, mãi đến nước Nhàt-bồn nữa 

Tại Lourdes, lernadette cũng nhờ núp bóng 
dưới ngành cày có phước ấy mà lớn lên vậy. 
(húa an bài mọi sự đã đưa bóng ấy đến thành 
Lourdes cho trỉnh nữ được nơi ằn-ngụ hầu 
dọn mình rước lê lần đầu, và học ít đều khai 
làm tại đó. Nhứt là Chúa chủ ý dọn nơi vững 
chắc cho thánh trẻ được trữ lấy mùi thơm vẻ 
đẹp trong linh hôn là những ơn quí trọng Đức 
Mẹ đã ban cho tại hang Massabielle. 

Nbà mẹ và nhà lập của hội-dòng ấy lập tai 
Nivernais từ năm 1685, rồi đến năm 1Sã6 lập. 
tại phố Saint-Gildard.  - “ 

Đó là nơi bà bê trên nhà trường thành ~ 
des đưa con riêng Đức Mẹ dến giao phó cho 
bà Mẹ Josebphine Imbert cñng là bề trên chung 
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trong hội. Lúe đó là buôồi chiều ngày 7 1uillet 
năm 1866. Bà này cũng vào hạng người trí-độ 
cao mỉhh khôn ngoan lịch-duyvệt lại eó lòng 


hăng hải mạnh mẽ, bỡi đó lúc đến việs phải . 
liệu phải toan thì không còn xem sao cái khó. 


nhọc phiền phức.... bà cũng là một vai bề trên 
nội tiếng nhứt trone hội. Bà muốn thử đức 
khiêm nhượng thánh trẻ, nên tiếp rước mội 
cách lảnh đạm lạt léo. Vừa thấy Bernadette 
đến thì rằng: 
—- Có phải chị ở Lourdes đến không? 
— Thưa mẹ, phải 
— Tên gì? - 
— Thưa, tên con là Bernadette Soubirous. 
— €ó biết làm nghề øì không? 
— Thưa, con chỉ biết làm chút việc lặt vặt 
nhỏ mọn thôi. | 
-= Vậy thì làm sao, chị muốn chúng tôi dùng 
cl:j làm nghề gì được ? 
Nghe bà nói thế, thánh trễ eứ lặng vên. 
— Ai mỡ lối và bầu chủ cho chị đến dòng 
chúng tòi? 
— Thưa mẹ, Đức Cha tai Nevers. 
— Chao ôi! chớ gì ngài đứng bầu cử cho ai 
như vậy nữa ! 
Hôm sau vừa rạng ngày bà lại phó cho thánh 
Irẻ việc phụ lò tại nhà bếp. Ta đã rõ, đó là 


việc tập đức khiêm nhượng, có lẽ nhiều người 


kê là gay go cho tính tự nhiên. song phần 
thánh trẻ không thế; người biết thân phận 
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mình: là con nhà nghèo khó, cha làm nghề xay 
bột, lại ở nhà chịu khó lam lũ đã quen, nên 
không lấy việc ấy làm buồn chút nào, lại cứ 
tính thật thà chất phát mà tưởng mình không 
có tài làm nói việc phụ !ò. Đàng khác người ˆ 
đã nhứt định khi vào nhà tập, sẽ hết sứclàm 
mọi việc đức vâng lời chỉ cho. 


Tuy bề ngoài bà mẹ Josephine làm bộ lạt — 


léo, xem ra không trọng đải chỉ thánh trẻ, song 
trong lòng mầng thầm khôn kề và cám ơnĐÐ. 
Me lhiết sức, vì đã ban cho dòng mình được 
ơn qui trọng là phó thác con yêu dấu cho. 


mình eoi sóe. Chẳng những bà, mà lại cácchỉ: — 


đã khẩn, các chỉ nhà tập cũng đồng ý với bà 
mà nhận lấy thánh trể làm bạn bè hôm sớm. 
Trong sách nhật-ký nhà tàp, thấy có lời rằng: 
«Chúng tôi cũng là con hiếu kính Đức Mẹ mà 
bây giờ mới được thấy mặt Bernadette. Bây 
giờ thánh trẻ đang ở giữa chúng tôi, thế là 
chúng tôi đặng mọi sự như ý. Đó là câu bày 
giải tâm tình mọi người trong nhà đối với 
Bernadette là thể nào. Bây giờ mắt thấy tai 
nghe, không còn phải phong thanh như trước 
Bernadelte thật đúng cách như thiên hạ đồn - 
thôi không sai: đầu được vane danh nồi tiếng 
mà cứ một mực khiêm nhượng đơn sơ, nết 
na đằm thắm, mọi vẽ trong ngoài như đều 
chung sức với uhau mà nâng người lên bậc 


_eao trong đàng nhơn đức, đầu bấy lâu nay 


xác vốn yếu đau bệnh hoạn mà cứ tươi cười 
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vui vẽ... xem bấy nhiêu, đủ hiều đã có ấn 
- tín sự thánh ần ngụ trong lòng » 

Khi vào nhà dòng được 1uấy ngày thì bà mẹ 
cả truyền cho người kề lại việc Đức Mẹ hiện 
ra trước mặt chị em trong nhà. Mọi người 
thấy thánh trẻ đơn sơ, giọng nói thật thà, nhất 
là cách điệu người bắt chước Đức Mẹ mà 
trông xem, hình dong ; biến cải khi đẹc tên Ð, 
Mẹ... làm cho ai nấy cảm động lâm tình quá 
sức, ¬;đW6 nỗi bà mẹ sợ người mất đức khiêm 
nhượng, nên cấm nhặt ki:ông cho các chị nhà 
lập hỏi người về việc Đức Mẹ hiện ra nữa. 

Nghe lệnh bề trên cấm làm vậy chắc các 
chị lấy làm khó chịu, vì tuổi thanh niên đang 
hăng hải, mới được nếm thử câu truyện lạ kỳ 
_eó một lần, còn biết bao nhiều việc lạ lùng 
hiền hách xầy ra tại Lourdes bấy nay mà chưa 
được nghe. Song theo lòi Đức Cha Eoreade 
làm chứng rằng: dầu khó chịu song ai nấy giữ 
lời bề-trên đến cùng, không dám rỉ răng tọc- 
mạch, thật hiền vĩnh cho đòng Saint-Gildard 
lắm vậy. 

Còn về phần Bernadette, ta đã rõ dầu khi - 
còn ở Lourdes mặc lòng, nếu không ai hỏi 
người không hề tự nói đến việc ấy bao giờ 
giờ, phương chỉ ngày nav có lệnh bề trên 
truyền dạy, người càng giữ nhặt hơn nữa; 
vì biết mình đến nhà dòng cho được vâng 
lời, cho được quên mình đi cho hẳn, như 
lời người nói rằng: « Tỏi đến đây có Ý ần 
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mình. » Hệ khi nào đức vâng lời buộc phải 
nói thì người chỉ nói vừa việc mà thôi. 

Cái thanh-khi ở chốn viện-Ilu xem ra ám 
hạp cho đóa boa đính -thảo nhỏ nhít này lắm. 
Hoa nhờ được bóng mát êm đêm, cứ thì-tiết 
xông hương phóng nhụy cho đẹp mắt Nữ- 
vương trời đâãt: mọinhơn vật chung quanh 
hoa, cũng được dự màu hương bát ngắt, 
_Bernadette ở trong nhà thử chóng lắm, mới 
đến ba tuần mà đã được mặc áo dòng, nhận 
vào sỐ kẻ-tập, lấy tên là chị Marie-Bernard. 
Ngày ấy là 29 Juillet nhằm lễ bà thánh Matta. 
Người lhiết lòng sốt sắng bước vào nhà lập cách 
lắng hải: phương thể nên thánh là vâng giữ 
lề luật cần thận, và tuần cứ lời các đấng bề- 
trên cho cặn kề. Người định thắng mình mọi 
đàng, quyết chí hủy tuyệt các tính mê nết 
xấu, ra sứe luyện lọc linh hồn cho tỉnh tấn, 
ngày ngày hằng tấn tới trong sự kết hiệp cùng 
Clúa Giêsu cho thần mật hơn, tắt một lời 
người định mặc lấy tính-hạnh Chúa Giêsu cho 
rập khuôn hạp mâu. Người không hề làm đều 
øì khác thường chúng bạn: trong khi đọc 
kinh nguyện gầm, trong cách đi lại truyện trò 
cùng chị em, bề ngoài cứ ra sức giữ mực 
chung, theo lề lối mọi người trong nhà. Chỉ 
em coi người như gương mầu đức vâng lời 
hoa hiếm. Người rất có lòng thương yêu chì 
em, khiêm nhường rất mực, không hề nghe 
người nói lời øì mà không sinh gương sáng 
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thúc giục chị em đi đàng nhơn đức, Xem thấy 
hình đong người dường thê có sức gì bí-nhiệm 
kéo lòng chị em đến cùng Chúa, bỡi đó đã 
có nhiều người coi trinh nữ như một đấng 
thánh vậy. 

— Hà mẹ Marie Térèse-Vauzou làm bề-trên 
nhà tập, sợ Bernadette vì ở mình được Đức 
— Mẹ chọn làm những việc cả thê, mà mắc phải 
_ tính khoe khoang giả trá, thì xử với người một 
_ eách cay nghiệt khác thường, bắt chịu những 
đều sỉ nhục bỉ hỗ hầu luòn ; đến nỗi những 
— chị kém lòng sốt sắng, lấy làm lạ mà rằng: 


2a « Phúc cho mình vì không phải số phận như 


Bernadette, ai dại chỉ màước ao làm Herna- 
dette. Các chị thấy người dâu phải hất hưởng 


— trăm bề mà cứ một mực khiêm nhường tươi tắn 


— VuI về như eon nít thì bố ngỡ khen ngợi. Trình- 


——— mữ đã được nhận Đức Mẹ làm lề trên nhà lập 


thử nhứt, Đức Mẹ đã dạy người đủ lối phải 
ăn ở làm sao trót đời, bỡi đó người đã mau 
chơn tấn tới trong đàng thiêng liêng, đã đủ 
trí khôn mà hiều biết việc bà mẹ Marie-Térèse 
phải làm như vậy hầu sữa dạy mình Chị 
Marie-l3ernard nhận thầt mình là đứa kiêu 
ngạo dại dột, nên bằng lòng chỉu lấy mọi sự 
sĩ nhục và cảm ơn bề-trên coi người như mẹ 
đẻ, hết lòng tôn kính mến yêu xứng con thảo 
thuận. Lần kia bà mẹ Marie-Tèrèse đi vắng it lâu 
mới về, các chỉ nh:ià-tập rủ nhau ra đón rước, 
vừa thấy bà đến, chí Marie-Bernard sấn làn 
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vào lònz in như con nít phi cách xa mặt 
mẹ lâu ngày: một chỉ kia thấy vậy thì rằng : 
« chao ôi, chị hoàng hốt lên vì được gặp mẹ, 


{ — chị làm hoi quá» Trính-nữ thưa rằng: « A, 
mà thật tôi làm như vậy thật quá, phải không 
l chị? thôi, tòi xin ăn nắn hết lòng. » 


Ệ Chị Marie-Bernard đã từ bỏ địa đàng quí- 
{ hóa là hang Massabielle, nay lại gặp địa đàng 
khác là nơi nhà-tập. Người viết thơ cho các chỉ 
Í nhà phước tại Lourdes rằng: « Xưa khi em còn 
ở Lourdes các chị nắng nói với em về sự vui 
{ thủ trong nhà thánh nầy ; song rày đã mắt thấy 
_ tai nghe, mới biết lời các chị nói khi ấy còn 
{ kém xa. Có lúc em cầm mình không nồi, phải 
{ kêu lên như thánh Phêrô xưa rằng: «ở đây 
| | thì tốt lắm. » Tưởng em không cần phải nói 
Ị các chỉ cũng rõ em có phước lộc là dường 
nào!» Trong thơ khác người viết lại rằng: 
Ì «Em hằng dàng tiếng nguyện cầu yếu đuối 
HH: của em lên trước tòa Chúa, em hết lòng cám 
1 ơn Người vì hằng xuống ơn dư đật phù hộ 
+1 em liên.» 


l Một linh hồn đã được Đức Mẹ làm thầy dạy 
l dỗ, tưởng đã mạnh mẽ kiên gan, nên có lẽ lấy 
4 sự sỉ nhục cay đắng phải chịu bỡi bà mẹ nhà 


tập làm nhẹ nhàng quá chăng. Vì thế Chúa 
muốn đưa linh: hồn ấy lên cao hơn nữa, muốn 
luyện lọc khôi vàng quí hoá ấy cho tỉnh tấn 
lợn, thì lại đề cho mắc phải những sự đau 
đớn phần xác quá đối. 
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Chị Marie-l3ernard vào nhà-Lập Nevers không 
khỏe ieanh được bao lâu, vừa mặc áo được 
mấy tuần lễ, đã phái nằm tại nhà kẻ liệt. Bệnh - 
suyên lại phát ra kệch-liệt, mà hành hạ cải xác 
yếu đuối kia cực khô, đến nỗi thâu đêm người _ 
phải ngồi vịn lấy cái then giường cho dễ thở. 
Chứng ho phát lên thật mạnh, mỗi cơn ho lại 
có dòng máu theo ra; thế mà người cứ hiền- 
hoà nhịn-nhục, mắt trông lên thánh-giá mà 
than thở rằng: «Lay Chúa Giêsu.» Chị coi kế 
liệt thấy người đâu phải đau đớn lâu dài mà 
cứ nhin-nhục bằng lòng vâng theo ý Chúa, thì 
lấy làm lạ mà không khen người lắm. Thỉnh .. 
thoảng chị tổ dấu phàn-nàn thương xót số 
phận người, thì trinh-nữ trả lời rằng: Không 
sao chị, a,ta cần phải chịu khó đôi chút mới 
được. 

Chiêu kia chị Marie-Bernard phải một cơn 
thô huyết lâu dài. đến nỗi mọi người trone 
nhà đều tưởng người không có thể sống được 
nữa; bèn vội vàng đi mời thầy thuốc, ông 
vừa xem thấy thánh trẻ, thì nói ngay rằng: 
người chắc phải chết. Tức thì cä nhà buồn sầu 
mất trông cậy; ai nấy đi đọc kinh và hãm 
mình, cầu nguyện cho thánh trẻ cách riêng; 
kinh đọc đã nhiều, mà xem ra cữa trời chưa 
mở, tiếng nguyện cầu chưa thấu vào lrong. 
Bao nhiêu thứ thuốc thấy đều vô hiệu. 

Ngày 25 Octobre, độ 9 giờ đêm, phải vội 
vàng đi mời Đức Cha Foreade đến làm các 
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phép sau hết. Bà bề trên muốn cho con yêu 
dấu được khấn và nhận tlật là con cái nhà 
Dòng, thì hội-nhóm cả nhà, bàn-luận, ai nấy 
đều đồng tâm liiệp ý; chính Đức Cha Forcade 
đứng bên giường người mà làm các lễ phép 
khi khấn. Chị Marie-Bernard biết mình được 
khấn thì lấy làm vui mầng phỉ chí lắm; Đức 
(¿ha đọc lời khẩn, còn người thì hoi hóp mà 
chỉ thưa được một tiếng rằng: «Amen » 

Vừa khấn đoạn chị Marie-Bernard ngủ 
ngay di một giấc êm đềm. Khi người thức 
dây, bệnh tật biến tan, bèn thưa với bà Đề trên 
rằng: « Mẹ tưởng con chết đêm nay, nên Mẹ 
cho eon khấn, song con chưa chết đêm nay 
đâu.» Bà Mẹ trả lời cách xắng rằng : «Con biết 
eon không chết đêm nay thật, sao con không 
nói trước, eon làm cho Đức Cha phải vất vả 
giữa lúc đêm khuya? Con không biết suy xét 
gì cả, Mẹ bảo cho con hay, nến sớm mai con 
chưa chết thì mẹ sẻ lột khăn-lúp. » 

Vừa tảng sáng, chị Marie-Bernard vui 
mằầnghớn hở. vì đã được giao trót mình cho 
Chúa Giêsu, nên người cầm lấy ảnh thánh- 
giá và khăn-lúp trong tay mà nói cách đơn sơ 
thật thà rằng: « Nầy là của tôi, tôi giữ lấy, 
không ai lấy được nữa; bây giờ tôi đã vào 
sÖ con cái trong đòng, chắc không đuổi tôi 
được nữa. » 

Chị em hỏi thì người trả lời rằng: « Bây giờ 
tôi đã khá rồi, Cbúa chưa muốn gọi tôi về 
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cùng Người, tôi đi:đến cữa thì Người phán 
cùng tôi rằng: €'Phôi đi đi, con đến sớm quả » 
Cơn bệnh vừa qua, tín buồn tiếp đến làm 
cho chỉ Marie-Bernard phải đau đớn cực lòng. 
lK: người bỏ thành Lourdes mà đi bà mẹ 
vẫn khỏe mạnh, bồng chúc được tin mẹ đã 
ly-trần hòm mồng 8 décernbre. Trinh-nữ vừa 
nghe tin ấy, dường như sét đánh bên tai, 
người liền ngã ra bất tỉnh. Bao làu còn sống ở 
thế gian lòng trinh-nữ hằng tríu mền mẹ chẳng 
khi đừng; không còn. vật gì ở trên đòi qui 
hơn mẹ; giả sử Guúa không kẻu gọi người 
vào chốn viện-tu, chắc không khi nào người 
chịu lìa mẹ ra. Lòng con thảo đối với mẹ 
"hiền là thế, còn lòng mẹ đối với con cũng 
“chẳng kém gì, bỡi đó từ khi Bernadetle từ 
giả chốn quê nhà, thì xem ra bà Louise không 
_ceòn lấy gøì dưới đất làm vui nữa; bà sống 
_ màcũng như không sống, bà chỉ còn yên ủi 
-_ mình rằng: sẽ có ngày đến Nevers cho đăng 
_—_ gặp con yêu dấu. 
—— Khi ehj Marie-Bernard hồi tỉnh, tứe thì xin 
phó dàng mọi sự theo thành Ý Chúa mà rằng: 
‹ Lạy Chúa, con xin bằng lòng chịu lấy chén 
đắng Chúa gởi cho, chớ gì được sáng danh 
Chúa thì đủ cho con rồi. » Người buồn thật 
song được yên ủi lắm vì hết lòng trông cậy 
chúc Đức Mẹ đã chọn ngày mồng 8déeembre, 
là chính lê Mẹ lành chẳng hề mắc tội tô tông, 
mà đủ lònz thương vời bà Ì,ouise Soubirous 
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lên trời mầng lễ củng mình, 

Trong cơn hấp-hối, chị Marie-Bernard phải 
làm lời-khẩn vội; song khi vừa đủ sức, còn 
p:dải vào n:à~-tập cho đủ số như luật Hội-thánh 
dạy. Người lấy làm bạnh phúc lắm. vì đoán 
mình còn vô vàn nết xấu phải sửa, lại dốc 
quyết tu luyện linh hồn eho xứng đáng một 
người nhà-phước. Càng lâu người càng nhận 
tô mình là giống hư hèn, còn ơn lạ mình được 
lạc Lourdes chẳng là ơn nhưng không, Chúa 
muốn ban cho ai tùy thánh ý Người; bỡi đó 
chỉ ra sức gìm mình xuống cho sâu, vì có 
khiêm nhượng thật mới làn cho Dòng mình 
nồi tiếng, mới sinh ích lợi cho chị em, Người 
không muốn cho ai chú-ý đến mình mà rằng: 
« Bấy giờ tôi không có gì khác thiên hạ nữa. » 

Lần nọ eó chị kia vào dòng mới được hai 
ngày, đến thưa Bà-Mẹ rằng mình phàn nàn 
lắm vì chưa được gặp Bernadette; lúc đó trinh 
nữ đang chơi với bạn trẻ con. Bà bề trên chỉ 
cho chỉ mới ở, mà rằng: **° Bernadette đó kìa 
con tìm đâu xa.» Về sau chị‹ấy xưng rằng: 
‹ khi chưa gặp Bernadette, tôi tưởng người 
có bộ dạng øì khác thường, bỡi đó vừa khi thấy 
người mọi vẻ mọi tầm thường đơn sơ, iôi liền 
bật miệng nói ra một câu hơi vô phép rằng: 
Ì «Bernadette mà có vậy thôi à. » Trinh nữ vừa 
nghe tôi nói liền mau mắn trả lời cách khiêm 
nhường vui vẽ rằng: « phải mà có thế thôi chị ạ » 
Chỉ Marie-Bernard khi vào nhà tập thì dối 
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nảt lắm, thể mà liọc hành ngày một lấn tới 
mau chóng, có thê gọi được là một người cỏ 
trí sắc sảo, Trông cặp mắt trong xanh sáng 
suốt đẹp đề kháe vời, thì thấy tô tỉnh thần 
lòa ra nơi mạo diện. hình như ánh sảng trên 
trời xửa kia người được ngắm nghiệm, rày 
còn phóng phất chiếu g:ọi trên dỏng nhan vậy. 


Trong giờ chơi hễ có chị Marie-lernard thì - 


chúng bạn lấy làm vui vẽ lắm. Người làm 
đầu mỡ cuộc chơi, lúc thì cầm giây cho chị 
em nhảy, lúc lại hát những lời :mục-ea bằng 
tiếng nhà quê người miền Pvrénẻes quen hát 
Cách thế người nói năng truyện văn, cung 
điệu ca hát. mọi vẻ, hình như cung đàn êm 
ái quả sức tự nhiên bỡi tâm lòng tỉnh bạch 
mà phát ra vậy. Lòng người được nhuần thấm 
những việc cao siêu, nên tự nhiên khéo tìm 
mọi cách nhắc lòng chị em lên cùng Chúa, 
như khi thấy quả bình-bát người liền rằng: 
« tôi không ưa thứ trải ấy vì nó làm eho tôi 
nhở lại tội tÔ tông »; còn khi thấy quả nho 
thì rằng: «tôi ưng trải nho, vì là vật liệu Chúa 
dùng mà truyền phép Máu-Thánh. ›» 

Người đang vui về tươi cười, đang nói 
những câu khôi hài cho chi em vui, thế mà 
vừa nghe tiếng hiệu bải, liền đôi ra nghiêm 
trang đằm thắm, cầm trí cầm lòng lập tức. 

Xem cách điệu chị Marie-Bernard ău ở bề 
ngoài khiêm nhường tê chỉnh, sẵn lòng thương 
yêu chị em hoạ hiếm, khác nào một vị tông 
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đồ sống động ở giữa chị em vậy. Người có 
trí đoán tỉnh tường chắc chắn, dễ biết được 
trong chị em ai phải ưu phiền áy náy nghỉ 
nan, liên lựa dịp khôn ngoan kín đảo mà an 
ui: khi thì tới gần mïn cười vui vẻ, khi lại 
tậu tình mở lời dịu ngọt mến thương, mà thật 
lời người nỏi có sức nâng đở chị em nên can 
đảm vững vàng, có sức ngăn cầm dòng nước- 
mắt, thêm gan dạ cậy trông. Người tìm mọi 
dịp làm ơn cho chị em cách kín vậy, song 
lúc trước mặt mọi người thì trinh nữ giữ mình 
cần thận, cho khỏi hại đức khiêm nhượng. 
Ngày kia các chị nhà tập hiện nhau xin con 
yêu đấu Đức Mẹ nói đôi lời làm ích..., người 
liền chạy trốn mà rằng: « khốn nạn chưa, các 
chị trông ích gì bỡi hòn đá nầy được? » 

Mở cặp lịch sử chép truyện Bernadette khi 
ở Lourdes, rồi đở qua đoạn thuật về lúc người - 
ở tại Nevers, thật không có trang nào mà 
không gặp những khúc thắm nảo gian truân; 
nói cho phải, đọc trang nào cũng thấy hình 
như có vết máu trinh-nữ ghi vào. Người chưa 
hết hạn năm-tập mà phải đau đớn tật bệnh 
giồn dịch liên mãi. Biết bao nhiêu lần Đức 
Mẹ đưa con yên dấu đến nhà kẻ liệt, lấy sự 
gian nan tân khổ mà luyện lọc con cho nên 
trọn lành tuyệt hảo. Có lẽ tại khi ở nhà tập 
mọi sự xuôi thuận, trình nữ lấy nhơn đức làm 
ngọt ngào quá, nên Đức Mẹ đem đến nhà kẻ 
liệt mà pha thuốc đắng vào chăng? Dẫn đắng 
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cay, song người cũng bằng lòng chịu lấy hết 
mà thêm công pbước. Ngày kia, chị giúp kẻ 
liệt chằng thuốc nơi vai cho người bớt đau 
thì người nói rằng: « Chị bỏ ra cũng được, 
em rày chịu cực đã quen, em như con mèo 
già không thề chết được » Chẳng những người 
không phàn nàn nan nỉ vì bệnh hoạn mình, 
mà lại tổ tình thương xót chị giúp người, sợ 
mình làm cho các chị phải cực lòng, tạiđêm 
ho hắng làm ngăn trở các chị không ngũ được 
cùng xin các chị tha lôi. Song các chị em, ai 
nấy đua nhau, lấy làm có phúc, vì được dịp 
“mà giúp đỡ bạn tốt lành thanh sạch đường 
ấy, Hễ ai được ở gần người, được nghe lời 
người làm gương sáng cho thì kể là như được 
_ơn riêng VẬY. - _ 

Non một năm rưỡi trời, những âm thầm 
suy gầm đưới bóng nhà tập, ngày ngày những 
thần thơ đối điện đồng lâm với Chủa Giêsu 
và Đức Mẹ, khi thì nơi đền thánh, lúc. lại trên 
giường bệnh cuộc vui buồn ấy đã dọn lòng 
trinh nữ xứng đáng mà làm lễ hiệp hôn cùng 
Chúa Giêsu cho trọn. Thế là ngày 30 octobre 
1867, chị Marie-Bernard cùng các bạn đã đáng 


được khấn buộc mình làm bạn thiết cùng . 


Chúa trong dòng. 

Đó là cuộc lễ cưới, mà Đức Mẹ chẳng lrề 
mắc tội tô truyền sắm sửa cho con yêu dấu, 
từ khi toan chọn trình nữ làm con riêng, 
Cuộc lễ cưới ngày nay, kê là long trọng khá, 
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Yì càng ngày càng tỏ lòng mẹ yêu con, song 
còn cuộc lễ linh-đình long trọng bơn nữa là 
ngày trinh nữ được bố chốn khách đày này 
mà mầng lễ nghỉnh hôn trên cỏi đời đời, như 
lời Đức Me đã hứa. 
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ĐOẠN THỨ HAI 


TRINH-NỮ KHẨN ĐOẠN THÌ RA SỨC 
NỀN KHIÊỂM NHƯỢNG, NHỎ BÉ, NGƯỜI 
LAI LẢNH VIỆC COLI SÓC KẺ LIỆT VÀ TỎ 
ĐỨC THƯƠNG YÊU TÂN TÌNH LÀ THÊ 

NÀO. ( 1867-1874 ) 


Các chị vừa khấn đoạn, chiều npày ấy cả 
nhà hiệp nghị, có Đức Giám-Mục chủ toạ, mà 
phát bài sai cho các chị đi các nơi mà nhận 
việc bồn phận. Các bà bề trên sợ thế gian tò 
mò tọc mạch làm rầy rà cho con yêu dấu Ð. 
Mẹ, vì bấy lâu danh tiếng người đã đồn thôi 
"a cùng thế giái, nên muốn cầm người ở lại 
nhà mẹ cho yên hàn. Song nhà mẹ nầy có 
thói quen chỉ đành đề cho những bà phước 
đã có công lao tuôi tác ; bà bề trên là người 
khôn ngoan cần thận thấy Bernadette được 
ơn riêng làm vậy mà sinh lòng kiêu ngạo 
chăng, nên bà lại tìm cách n:à làm sỉ nhục 
cho trinh nữ. Các chị em ai nấy đều lỉnh bài 
sai đi nơi nầy nơi khác, nguyên có chị Marie 
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Bernard không được lệnh gì. Đức Cha tổ dấu 
lấv làm lạ; tbì bà bề trên thưa rằng: « Lạy 
Đức Cha, còn chị nầy chúng con không biết 
phải sai đi đâu, chị không làm được việc øì 
cả » Đức Cha liền trách chị Marie-lernard 
rằng: «Con không biết nghề gì cả thì vào đây 
làm chỉ?» Thánh trẻ thưa cách thật thà rằng 
‹ Lạy Đức Cha, khi còn ở Lourdes con đã thú 
thật với Đức Cha, con không biết nghề gì, 
song Đức Cha bảo con, khôi+z hệ mấy cử việc đi 
Đà mẹ Joséphine tiếp ngay rằng: « Lạy Đức 
Cha, nếu Đức Cha bằng' lòng, thì chúng con 
cũng vì tình thương xót mà gắng đề cbị nầy 
lại đây, cbt sẽ giúp chị coi sóe kẻ liệt; chúng 
con trông cậy có lễ lập cho chị giặt áo xông 
và làm đôi chút việc lặt vặt khác trong nhà. 

Về sau mới biết trinh-nữ lấy sự chịu sỉ 
nhục -nơi chung thê ấy, làm: cay cực lắm, vì 
không ngờ chính lức vui vẽ hỉ-hoan mà phải 
đều tân-toan như thế, Dầu người khốn. cực 
trong lòng song không tô dấu gì phiền trách, 
vì người đã dầm thấm tri-ý van; lại cũng 
ghi giữ lời đã gặp trong thê-lệ nhà dòng, 
rằng :Người nbà lập mà muốn khấn cho tử 
tế, thì cần thiết: phải quyết chí cầm mình 
như kẻ rốt hèn Irong nhà. » 

_Gách người ăn ở làm vậy, khiến cho - ai 
nầy lấy làm mẫu gương mà bắt chước: vì 
vừa mới phải sĩ nhục như vậy, song đến 
giờ chơi lại vui vẽ ôn-hoà như không sặp 


phải đi gì sốt. Trong lòng người cùisuy đến 
phúc trọng mình mới được là- từ nay đã nên 
bạn thiết Cuúa Giêsu, suy đến phúc ấy thì 
mọi sự buồn đều biến tan đi hết. Đó là chính 
lời người viết gởi hầu Đức Cha I.aurence. 
Theo cách loài người suy xét, có lẽ chị 
Marie-Bernard lấy việc bồn phận bê trên phó 
thác cho, làm có phúc, vì được coi sóc kẻ ốm 
đau tật nguyền, nuôi nấng trẻ-con, đó là việc 
am lap cho tính tình vừa thích người lắm ; 
lại bấy lâu người hằng mắc gian nan liên tiếp, 
tất nhiên đã am tường sự khốn khó mà biết 
thương kể khác. Ai nói được cho xiết người 
siêng năng lo lắng giúp đở kẻ liệt là thê nào, 
thật quá tình mẹ thương con. Các chị ôm đau 
mà được người coi sóc, đều rập một tiếng 
khen lao người có lòng chung, lại hiền hòa 
vui vẽ, cần-mần siêng-năng. Hễ ai ốm đau là 
muốn cho người coi sóc... Người không thề 
đứng không mà nhìn kẻ phải đau đớn, nhưng 
hễ thấy ai đau thì hết sức chia sầu chia khô, 
bỡi đó người lìm trắăm phương ngàn kế mà 
giải sầu cho kẻ ốm đau, lúc thì nâng nỉu lúc 
lại an ủi. Người tìm những tích truyện hay ho 
mà thuật; khi thì bải cung nhà quê, người 
đùng tiếng hát êm đềm, câu ca vắn vôi mà chấn 
khởi lòng kẻ liệt lào cho họ quên đau đớn 
khô cực hay là đề họ bằng lòng chịu lấy cho 


mạnh mể và dâng cho Chúa có ý cầu cho kẻ 


có tội trở lại. 
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— Những phương thế đó là mưu tri loài người 


._. Song còn một phương chị Marie-Bernard quen 


dùng hơn cả là hết lòng trông cậy cầu xin 
cùng Đức Mẹ. Khi kẻ liệt phải cơn đau đớn 
cực kỳ, hoặc phải tai nạn cả thê thì người vội 
vàng đi sấp mình dưới chơn Đức Mẹ hay là 


thánh: cï Giuse, và bảo kẻ liệt phải hợp 


với mình: mà cầu xin nữa. Ngày kia có một 


chị nhà tập,đang đau, xây nghe tiếng họ la 


nhà cháy chỉ phát thất kinh rụng rời, bệnh 
càng ra nặng hơn; trình nữ thấy vậy, nói 
với chị giúp kẻ liệt ràng: « Ta hãy lấy nướa 
suối Lộ: đức; cho chị uống mau mau, chị em 
ta lại phải qui gối đọc kiuh cầu xin cho chị 
nữa mà nhứt là cần phải đọc cho sốt sắng mới 
được » Hiệu nghiệm thay ! lời cầu nguyện vừa 
khỏi mấy phút eh{ đau liệt kia liên khôi bệnh. 
Lời Bernadette cầu nguyện bao giò cũng đắt, 
song vì lòng khiêm nhượng không hè đám kế 
công mình, một đồ tại quyền phép Đúc Mẹ, 
Ngày kia người đứng trong nhà kể liệt đưa 
mắt ngắm xem tượng #nh vẽ hình Ð. Mẹ hiện 
'a tại Lourdes; kế một bên, lại có chi em khác 
đứng đó nhìn trông người nh tỏ ' bộ lòn kính. 
Thánh trẻ biết ý thì bày ngay câu truyện khôi 
li mà rằng: _ 
- Này chị, cái chồi họ dùng làm gì vậy? 
_&Ghj hỏi lạ chưa! chồi dùng để quét nhà, 
chứ còn dùng làm øì được nữa. 
— «lùng nó quét nhà rồi làm øì nữa? 
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— qQuét nhà rồi quãng vào xó đàng sau cửa 

‹Thế thì phải rồi em cũng vậy.Ð. Mẹ dùng 
em, rồi Người quăng em vào xó tối đó là nơi 
eì ở, em vui sướng; em cứ nằm lỳ trong xó 
thế là đủ rồi » Lần khác người nói rằng: 
« Nào tôi có công øì hơn kẻ khác mà Đức Mẹ 
chọn tôi, tôi là đứa ngu đốt đệ nhứt trong đời. 
Tôi cũng như bầy bò của Belharram, chúng 
nó cũng tìm 1a được mội cải lượng. » 

CQó vò số người vì lòng ước ao gặp con 
riêne Đức Mẹ thì rủ nhau đến Saint-Gildard 
song Ít khi được thỏa tình sở vọng, vì bà bề 
trên cïm hẳn, trừ một đôi khi khòng thề chối 
được, bất đắc di. phải chỉu. Còn chị Marie- 
bernard chỉ mong ước người fa quên mình 
đi cho hẳn, nên chị khéo tìm mưu chước mà 
lần-lút làm bộ cho người ta khó: biết đến 
mình. Ngày kia một bà sang trọng hỏi người. 
rằng : chị ơi, tôi muốn gặp chị Bernadette 
một chốc có được phép không ? » Thánh trẻ 
liền mỡ cữa nhà khách mặt mủi tươi cười chạy 
đi như có tìm Pernadette nào đó: đoạn ần 
mình noi khuất tịch không ai biết đâu mà gọi 
Thế ta mới biết, người thánh cũng có sẵn 
mưu mà nghịch. 

Tuy người bay tìm đàng trốn ân, song khi 
cần phải ra mặt cho được giữ đức thương 
vêèu thì cũng không nệ từ chối. Ngày kia, có 
nột bà sang trọng đi với một chị nhà phước 
lai Nevers, người vừa thấy liên trồn mất, sau 
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người biết bà cũng là mẹ chị ấy, và bà buồn 
sä.!, vì không được gặp thánh trễ, người liền 
vội vàng chạy đến tiếp đải bà cách tử tế ôn 
hòa lắm. Đức Giám Mục Lebong kế vị Ð. Giám 
Mục Forcade tại Nevers, trong ngày tảng xác 
chị Marie-Bernard có tặng khen người trước 
mặt các bà phước mấy lời sau nầy:« Này 
chị em, các chị em đều biết tỏ, không phải 
ta quên chị Bernadette nầy đâu, bèn là chính 
người tự ý vùi giập mình đi cho hẳn, nhiều 
khi người buồn bả vì không thề dấu mình 
như ý được. Quan khách càng là những bậc 
thượng lưu danh giá, thì người càng ngại 
ngùng cực trí. Hễ khi nào nghe tin phải ra 
nhà khách, người liền đôi dong nhan, trong 
lòng cay đắng; những mà vừa nghĩ đến đức 
vâng lời thì lại tươi tắn, dầu thê nào cũng cứ 
một mực đầm thắm nết na mà tiếp truyện cho 
lới cùng » 

Đức cha Forcade thuật thiệt ‹€ Ngày kia 
tôi đưa một vị Giám Mục rất thời danh đến 
gấp Bernadette; đang lúc truyện vấn, bông 
nhưng người ra bất tỉnh, tôi sợ kẻo trình nữ 
xem thấy một đấng cao trọng, vì mình, mà 
biến dạng đôi linh như thế, thì sinh lòng 
kiêu ngạo chăng, nên tôi vội vàng nói cung 
xắng rằng: « Thôi đi đi, còn đợi gì nữa, người 
gặp con đủ rồi, con chẳng cần phải ở lại 
đày nữa » Trinh nữ vừa nghe nói liền bái 
chào lui ra, không nói một lời; chẳng những 
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không tô dấu buồn mà lại vui cười nữa » 

Dầu các đấng Giâm Mue đầu các vị Hồng-ÝY 
tÊ-tướng, hễ xem thấy Bernadette thì đều khen 
tấm lòng khiêm nhượng đơn sơ, trót cá mình 
như có màu hương đức khiêm nhượng phòng 
phất liên lên. Trong bức thơ Đức Cha Forea. 
de viết nắm 1869 gởi cho Giám Mục Laurenee 
địa phận Tarbes, người có tặng khen đức 
khiêm nhượng trỉnh nữ như sau nầy: « Trọng 
kính Đức cha, chỉ Marie-Bernard thật ấn ở 
xứng đáng y như lời Đức ha làm chứng; chỉ 
yếu đuối, mảnh giẻ lắm thật, song lại hòa 
nhà đơn sơ. lày thấy vô số người lận cùng 
thế giới đến thăm chị, chúng tôi phải cấm 
ngăn kẻơø khuấy rầy chị ta quá. Dầu nghe tiếng 
khen lời tíng mấy, chị cũng khòng xem sao. 

Vinii hiển thay cho dòng Saint-Gildard, vì 
được một chị khiêm nhường rất mực, chị 
hằng ra sức náu hình ần tướng cho khuất mắt 
trần gian; ehj hiều rằng mọi sự sang vinh phải 
dành đề cho một mình Chúa mà thôi. Bỡi đó. 
chị tận làm nông nả tìm hết cách làm sáng 
danh Ghủa, lo đến phần rồi kẻ có tội, làm 
gương nhơn đức cho chị em, ước mong cho 
Hội-tiảnh được vinh hiền, nhất là liệu dịp 
làm hiển vinh Đức Mẹ là đủ. 

Tháng Mai 1870 chị Maric-Bernard phát 
maI( nơi miệng, đau đớn lắm, ngưi viết thơ 
cho bà Mẹ đang dự hội đồng tại Roma mà 
xin dâng các sự đau đớn để cầu nguyện cho 
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Dòng và cho hội-đồng được xuôi thịnh. Gặp 
lúc nbà nước phải cơn tranh chiến, người gia 
lăng lời cầu nguyện việc hầm mình. Người 
thương xót số phận nước nhà?thì viết rằng:. 
«( Nước Pháp rày đã đến kì Chủa giơ tay trị 
lội, vì đã ra cứng cỏi khô khan mù quảng, 
hãng trêu chọc cơn thịnh nộ Chúa. Người nghỉ 
rằng, nước Đức là như roi Chúa dùng mà 
trừng trị nước Pháp; có lẽ những sự khốn khó 
tai nạn ấy làm cho nước Pháp hồi tâm tỉnh 
ngộ: lại chăng. 

Quân Đức đã chiếm được thành Nievre và 
các tỉnh lân cận rồi, còn thành Nevers cũng 
gần đó cớ sao không vào tay quân tham làn 
ấy, bá chẳng phải bỡi lời Bernadette cầu 
nguyện sao ? Trong thời buôi hồn loạn ấy, Ð. 
Cha Foreade đang nhậm-trị thành Nevers, 
ngài chỉ trông vào chị Marie-Bernard, ngài 
coi chị như áo giáp, như bức thuần đỡ thàrh 
bỡi đó dân thành mà được thanh thoả là nhờ 
công nghiệp chị thánh vây. 

Đền thờ Đức Mẹ tại Massabielle tuy hoàn 
tất đã lâu, song mãi đến năm 1871 mới làm 
phép. Do Đức Giám Mục Pichenot làm chủ 
loa cuộc !ong trọng ấy. Ngài thế vị Đức Cha. 
Laurence, mà cũng là đấng đã nhờ phép lạ 
tại Lourdes, nên ngài ra sức cô động cho xứng 
đáng kẻ coi sóc đền thánh Đức Mẹ. Trình nữ 
được tin ấy thì vui lòng phỉ dạ vì thấy mọi 
đều Đức Mẹ ước mong rày đã hoàn toàn chu 
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tất, Song xem ra số phận chị Marie-Dernard 
cả đời chỉ gặp bước gian nan, xét trong đời 
chi khúe vơi thật là vấn vỏi mà khúc buồn: lại 
rỏ là dài, đó là lệnh Chúa trên khiến vậy chối 
cãi làm sao? Đức Mẹ đã dùng chị làm tiêu- 
sứ giúp việc Người, lẽ ra lúc Älẹ vui, con cũng 
được thông phần vui mới phải, song đây khác 
hẳn, vì mỗi lần tại động Massabielle mở cuộc lễ 
linh đình trọng thể kính tôn Đức Mẹ thì Berna- 
dette gặp ngay chén đắng cay chờ đợi bên mình 
Vậy đang lúc tại Lourdes. mở cuộc lễ long trọng 
thì chị Marie- Bernard ngôi mà than khóc cha 
giá yêu dấu mới lv-trần hôm mỏng 4 mars. 
Cha Sempé kề tích hạnh ông Franeois 
Soubirous như sau nầy: « Ông là người đơn 
sơ ngav thẳng, có lòng hòa nhã tử tế, lại có 
đức tin mạnh mẽ. Ngày kia đang lúc ở một 
mình trong nhà khách các cha dòng-sai, ông 
trông thấy bức-tranh con yêu dấu mình là Ber- 
nadette, thì guì xuống trước hình eon mà cầu 
nguyện. » Khi bà tạ thế rồi, ông cứ ở vậy 
mà nuôi đoàn con dại; may nhờ có cha Pey- 
ramale và cha Sempé thu=xếp, lại nhờ lòng 
rộng rãi Đức Cha Laurence thương giúp thì 
òng liệu kế tậu được máy-xay tại Lacadé ( 29 
Aoùt 1867 ) Cha Sempé lại thêm rằng: « Ông 
qua đời như một đẳng thánh; lúc gần tắt hơi 
ông càng tỏ mặt vui vẽ, cầm áo Đức Mẹ quen 
mang trong mình, giơ lên, cầu nguyện lâu giờ, 
chính lúe tắt hơi cñng còn đang cầu nguyện. 
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-Bernadette mất cha thì lấy làm thống thiết 
trong lòng lắm. Người tìm nơi xó nhà kẻ liệt 
mà khóc lóc thẩm thương. Ai cũng biết trình- 
nữ là con tháo-thuận, hết lòng mến cha; người 
xét đến công lao cha khô cực vì mình bấy nay, 
rày mất cha, lòng đau đớn khác nào như bị 
cắn xé tan tành. Song long vạn sự người 
đều chạy đến cậy trồng Đức Mẹ; cha mẹ thế 
gian rày không cỏ nữa, chỉ eòn một mình Đức 
Mẹ ủi an lủc buồn sầu cay cực. Ông Eraneois 
Soubirous tạ thế hôm 4 mars là ngày 'kỈ-niệm _ 
lần thứ mười ba việc Đức Mẹ hiện 'ra; cững 
nhằm chính ngày xưa Đức Mẹ hiện ra cho 
trình nữ được hưởng sự vui vẽ khoái lạc 
hơn mấy lần khác. Người hiều rằng cha mình 
được: qua đời ngày ấy, chắc là dấu Đức Mẹ 
thương riêng, mà gọi về trời, nên hết lòngta 
ơn Đức Mẹ. Chẳng những người thương nhớ 
cầu nguyện cho cha, mà lại viết thơ vên ủi 
các em và nhắc cầu nguyện cho cha nữa, 

Chị Marie-Bernard được tín em người là 
Toinette-Marie mất con bé, thì viết thơ an ủi 
rằng: « Hởi em yêu đấu, ehiđược tin cháu mất 
em chớ tưởng em khóc một mình đâu...: Thôi 
biết sao được, đó là tay Cha nhơn-ải giơ lên 
nà phạt tội ta bấy lầu may; đầu khổ mấy ta 
chỉ phải cúi đầu xuống mà chịu cho bằng 
lòng. Pa hãy vác lấy cày Thánh-Giá Chúa trao 
cho ; hãy xin Người và Mẹ nhơn lành: ban sức 
mạnh mà theo gương Chúa cho đến cùng, chớ 
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œó nøã lòng rũn chí. Lại phải nhớ cầu nguyện 
cho linh hồn cha mẹ ta nữa; chị xin em có 
sức ngắn nào thì hãy gắng mà xin lễ cầu cel:ö 
linh hồn cha mẹ la với, lầm yêu dấu ơi, chị 
biết tô lòng người mẹ phải mất con thì đau 
đớn là dường nào ! chẳng những em đau, 


mà chị cũng chia đau với em một phần khá 


lớn. Em hãy vui mầng cùng yên ủi trình rằng: 
Chúa dũ lòng thương đemirẻ ấy vềchầu chực 
Người, thế là ta được một thiên thần nhỏ lên 
(rời mà cầu nguyện cho ta, nhúứt là trong lúc 
nầy ta cần phải có lời cầu nguyện lắm mới 
được. » 

Bấy giờ trinh nữ chỉ còn có ba em là Toi- 
nette-Marie, là kế đã lên động Massabielle: 
kiếm củi với người, lúc Đức Mẹ hiện ra lần 
thứ nhứt:; còn hai em trai là Jean-Marie và 
Pierre. Cậu Pierre nầy mới lên 12 tuôi; 
bỡi đó chị Marie-Bernard phải lo lắng cách 
riêng vì người vừa là chị cả, vừa là mẹ cầm 
đầu. Cha Peyramale viết thơ bảo người, chớ 
lo lắng việc gia đình quả làm chỉ, cha hứa 
nhân lãnh mà lo liệu cho cả. Đức Cha Picke- 
not tô lòng rộng rải nhận việc lo cho cậu Pi- 
erre, ngài gởi đi học trường các cha dòng tại 
(ïaraison. Trình nữ thấy Đức Cha hết lòng 
tương giúp thì viết bức thơ tân tình cám ơn 
ngài mà rằng: « Thân lạy Đức Cha, bấy làu 


-_ nay eon hằng lo lắng về em Pierre của con 
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phải mô côi thám thiết; con không biết. số _ 
phận nỏ ra làm sao, nên con hằng cầu xin. 
Chúa cùng Đức Mẹ gìn giữ nó cách riêng..... 
Nay con được tin Đức Cha dủ lòng thương, 
lo liệu cho nó ăn học nên thân nên người, 
thì con lấy làm yên ủi lắm, phúc cho chị em. 
chúng con biết là dường nào! Cả đời chúng. 
con xin ghỉ lòng lạc dạ ơn quí trọng ấy. Xin. 
Chúa cùng Đức Mẹ bù lại lòng rộng rải Đức 
Cha; chỉ em chủng con không biết đền ơn 
thề nào cho xứng.» 

Đầu ở xa xuôi cách trỏ song người cũng 
hết lòng lo lắng cho em Pierre nắy, khác nào 
mẹ thứ hai vậy; nhứt là lo cho em nên người 
đạo đức: nào viết thơ vên ủi dạy đồ, nào hết 
sức nguyện cầu cbo em. Trước ngày Pierre 
rước lễ lần đầu, người gởi thơ rằng: » em 
rất yêu dấu, em sắp được chịu ơn cực trọng 
vào lòng, từ rày n:à đi em paäi ra sức cầm 
lòng cầm trí, hãy dọn linh hồn em cho xứng 
đáng làm đền thờ Chúa ngự trị.» 

Lần kia xảy ra một việc không được xưối 
thuận làm cho các cha dòng tại Garaison và cô 
Toinette-Marie không biểu nhau; chồng CÔ 
định dùng dịp ấy mà đem cậu Pierre về đềlợi 
dụng việc nhà. Bernadette được tin, liền vội 

_ vàng viết thơ cho em rằng: « Cbị nghe nói bạn 
em muốn đem Pierie về nhà cho nó tập nghề 
bán hàng tạp hóa. Em phải nói cho va biết - 
chị không bằng lòn:g việc ấy chút nào. Khôné 
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phải ý Chúa muốn như vậy đâu. Phải đề Di- 
erre ở nhà trường như ý Đức Cha sở định. 
Nếu không có lệnh Đức Cha truyền, thì chị 
cấm hẳn không được đưa nó ra khỏi trường 
Garaison bao giờ. Chị biết 1ö, các cha có lòng 
yêu đương trẻ nầy lắm. Em chớ nghe lời thiên 
hạ bàn quấy mà làm càn. Có nghỉ nan hãy xin 
các cha chỉ về cho. Thật chi không muốn cho 
em làm phiền lòng ai sốt, Chị là chị cả, việc 
bồn phận chị là phải quan-phòngcho em nhỏ 
dại » Cũng một lúc ấy người lại viết thơ xin cha. 
Pevramale thương xót bàn giải mọi sự cho an. 
- Nghe đọc bức thơ đó ta đủ hiều chị Marie- 
Bernard là một người khôn ngoan, biết dong 
chế lòng khiêm nhượng với đức cang trực, 
không phải vì khiêm nhượng quá mà sinh hèn 
nhát, cũng khòng vì cang trực quá mà hóa 
kiêu căng. Ở trong nhà dòng, chị em đều 
chứng minh người có tính quyết định chắc 
chắn. Cả lúc làm đầu coi sóc kẻ liệt ở nhà- 
tàp, người hết sức làm nên việc ấy, tỏ điệu 
ôn hòa vui vẽ như trẻ đồng ấu, làm cho ai ở 
với người cũng lấy làm đễ chịu. Song người 
hiều rằng; dầu ốm đau cũng phải giữ luật, 
hông nên Ÿ thế bệnh tật mà nhẵng quên việc 
bồn phận kể ở nhà phước; bỡi đó người tận 
tâm bắt kẻ ốm đau giữ luật tùy sức. Nghe 
mấy tích sau nầy đủ biết, dầu trỉnh nữ vui 
vẽ đễ dàng, song khi phải ở cang trực, người 
lại không vì ì nề: nủng mà: lỗi việc bậc mình. 


& Một chị mới xin vào dòng ( postulante) bị 
cảm, người bảo phải nằm trên giường đắp 
chăn ( mền ) cho kỹ. Chị lấy đều ấy làm nhàm 
chán khỏ chỉiu, nên ngồi dậy đở sách đọc kinh 
(office) Đức Mẹ. Marie-Bernard thấy chị đang 
đọc kinh sốt sắng, thì kêu lên rằng: « Kìa, 
đó là một người sốt sắng trải mùa, sốt sắng 
cho khỏi vâng lời,lạ chưa! » Người nói đoạn 
giật lấy quyền sách mà cất đi cho đến khi 
chị lành hẳn mới trả lại. Một chị nhà tập phải 
chứng sốt nặng đã lâu, sáng ngày kia chị thấy 
mình hơi khá liền chồi dậy ra ngoài mà không 
xin phép người trước đã. Đến khi trở về biết 
chị Marie-Bernard không bằng lòng, thì đến 
chữa mình. Người thừa địp đó mà vẽ cho chỉ 
biết kẻ ở nhà dòng phải quí đức vâng lời hơn 
mọi sự, mà người nói sốt sắng, làm eho chị 
phải chịu rằng, mình có tội ngang đầu cứng 
cô, nên chị phải chịu phép vào giường nằm 
ngay lập lức. 

Khi hết kỳ tranh chiến mà thiên hạ gặp 
buôi thái bình, các giáo hữu lại đua nhau 
từng đoàn từng lũ, tựu hội tại đền thánh Ð. 
Mẹ ở Massabielle. Vào quảng năm 1872, Thiĩ- 
ers làm trưởng quốc nước Pháp, trong một 
bài điễn-văn kia, ông có tuyên-bá rằng : « Đời 
văn mỉnh ta bây giờ, sự đi viếng các nơi thánh 
không còn thích hợp thời nữa» Song chính 
lúc ông vì tình ác-cảm với đạo Cöng-giáo, mà 
nøoa-nøôn như thế, thì con nhà giáo-hữu lại 


lháu lâm tô chức một cuộc hành trình đồng 
đúc, tính được sáu van người đến viếng thành 
L.ourdes. cuộc ấy gọi là (kỳ bình hội) Các 
chơn trong hội đều có pháp luật kỷ cang. 
Khắp nước Pháp đâu đâu cũng có người xin 
nhập hội, nên càng ngày càng gia tăng nhơn 
số, năm 1873 tính được 30 vạn người đi viếng 
Lộ- đức, và đã mở cuộc đi kiệu tại đó 181 lần. 

Bọn tự do tư tưởng thấy giáo dân càng ngày 
càng sùng tín, hình như có phép nhiệm bỡi 
trời xô đầy các linh hồn quay về cùng Chúa 
nên họ ra hoảng hốt mà trở lòng bắt bớở hành 
lạ Bernadette một lần nữa. Trong các nhật- 
bảo, kỳ báo, trong các nơi công chúng hội 
lợp, trong các phòng y-dược, đàu đâu chỉ 
thấy nhao nhao luận ckn về Bernadette; họ 
chỉ mục tội cho trình nữ phải chứng bệnh 
điên nói quàng. Ông Voisin làm y-sĩ tại Sal-. 
pêtrière, eä dám mượn tiếng khoa học mập 
mờ, mà diễn thuyết rằng: « Phép lạ tại Lour- 
des ch: dựa vào một đứa trẻ phải bệnh động 
kinh xem bây, thì thật làm sao được, hiện nay 
trẻ ấy đang phải giam tại nhà tu nữ chứa kẻ 
điên cuồng trong thành Nevers. » 

Đức Giám Mục Nevers vừa được tin ấy liền 
viết thơ cho chủ bút nhà bảo nivers rằng: 

Kính ngài. Ngài đã biết tô rằng : quan thầy 
(huốc tại Salpêtrièere có đăng trên nhật báo 
một bài về vấn đề bệnh ảo quan xem lầm, 
ông tự quyết rằng: đã lâu nay Bernadette 
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Soubirous tên rày là chị Marie-Bernard cũng 
mắc chứng ấy, hiện đang phải giam tại nhà 
“điên ở Nevers. Nay tôi xin có mấy lời phân 
giải minh bạch cho quan thầy thuốc ấy đặng 
tường, nên xin ngài làm ơn đăng lên bảo: 

Một là: chỉ Marie-Bernard không hề bước 

chơn vào nhà dòng rsulines là nơi chứa kẻ 
- điên bao giờ »' 
« Hai là: thật chị ấy biện nay đang ở Ne- 
vers$, sons ở tại dòng Mẹ của các chỉ em hay 
thương giúp, khòng phải ở nhà điện nh ông 
nói; chị vào đó mà được tự-do thong thả như 
các chỉ khác, không ai giam cầm.» 

«läa là: chẳng những chị không điên cuồng 
mà lại là người khôn ngoan sắc sảo không 
_vừa, chị vốn binh tỉnh vên hàn. » 

—« Vã lại lòi dảm xin mời ông thầv thuốc 
danh giá ấv,thân hành đến tại đây, mà chứng 
kiến ba điều tôi nói đó. Nếu tôi biết ngày 
nào ông đến, tôi sẽ xin nghỉnh tiếp ông cho 
phai, và đưa ông đi gặp chị Marie-Pernard. 
Lại cho ông khỏi nghỉ nan, không biết chị ấy 
có phải chính Bernadette chănzø, tì tôi sẽ 
mời quan chưởng lỷ đến nữa, vì chính ngài 
đã qnen biết Bernadette lắm, ngài sẽ chỉ tên 
chỉ mặt trình nữ cho ông biết, rồi ông muốn 
hỏi chuyện trinh nữ mấy giờ thì mặc ý ông 

« Tôi lại xin quyết rằng: tôi sẽ thân hành 
đến mà tiếp đải ông cho phải thê. » 

† Augustin Giám Mục thành Nevers ký. 


lÌ 
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Bọn tự-do tư tưởng không dám sai ai đến 


đòng Saint-Gildard sốt, song khi vừa nghe 
lời diễn thuyết của ông thảy thuốc mạf-nghệ 
kia, tại Salpêtrière, lại vì chưa được xem bức 

thơ Đức Giám Mục Nevers đăng trả lời trên 
báo Univers, nên quan v-sĩ Damoiseau đang 
làm trưởng hội các quan thầy thuốc tại Orne 
viết thơ xin quan v-sĩ Hobert-Saint-Oyr cũng 
đang làm chánh hội dược phòng tại Nevers, 


thông tin cho mình biết: Bernadette sức khoẻ 


thể nào, quan v-sĩ Robert xem thơ đoạn, thì 
ngày 3 Septembre 1872 trả lời rằng: « Bấy lâu 
nay lôi nhận việc làm điều hộ giúp các chị 
nhà Phước tại Nevers. Tôi có coi sóc chị Ma 
rie-Bernard này cách riêng, chị thật yếu lắm 
làm cho tôi nhiều lần phải áy náy về mạng 
sống chị. Ngày nay chị ta đã khá, trước chị 
nằm liệt mà nav lại làm người giúp đỡ kẻ liệt. 


“Chỉ làm việc cách siêng năng cần mẫn lắm. 


Chỉ đã 27 tuôi, song người nhỏ bé, bề 
ngoài xem vếu đuối mảnh sức, tính nết dịu 
dàng hoà nhả, lại có tài cøi sóc kẻ liệt lắm. 
Tôi bảo gì, chị vâng lời cần thận. Kế ốm 
đau rất có lòng kính nề chỉ; còn phần tôi 
tôi tỉn cần ehj lắm. 

« Thưa ngài biết cho, cuẳng những chị ấy 
không phải điện cuồng øì đâu, mà lại có 
tính bằng an, đơn sơ, dịu dàng, nên không lẽ 
gì mắc phải bệnh ấy được. » 


Dr. Robert-Saint-evr ký, 
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Nghe lời quan y-sĩ Robert làm chứng, đã 
tỏ trinh-nữ không có dấu øì điên đai, lại 
xem bức thơ sau đây chính tay trinh-nữ đã 
viết cho em Toinelte, ngày 28 avril 1873, 
cũng rỏ tâm tình người thê nào. 

« Hởi em yêu dấu, nay sẵn dịp, chị vội 
vàng tin cho em, chị mạnh yếu thê nào. Chị 
phải nằm liệt giường đủ 3 tl:áng trời, nay như 
chết mà sống lại vậy. Trước hết phải cơn 
suyễn thật lâu dài đữ tợn, rồi lại tiếp theo 
cơn thô huyết rất nhiều, đến nói hễ hơi động 
thì máu lại chảy ra. Em thấy chị hình như 
phải đóng đỉnh lâu dài trên giường, tưởng 
cũng khá cực... Đau đớn lắm thật, song khi 
chị suy có Chúa Giêsu sẵn sàng viếng thăm 
yên ủi, chị lại được ơn rước Người vào lòng 
thì thánh giả nặng nề kia ra nhẹ, sự đau đớn 
cực khô nọ ra êm ái, vì Chủa Giêsu đến thông 
phần đau đớn với kẻ khốn cực, người khóc 
với kẻ khóc. Nào ta tìm đâu được một người 
bạn, thật biết thương xót ta, biết vuốt ve các 
dấu tích đau đớn trong lòng ta cho êm dịu, 
như Chúa Giêsu chăng? Ta hãy mến Người 
tận tình, hãy cố công mà theo chơn Người 
cho đến cùng. 

Chị xin gởi lời thăm hết mọi người bà eon 
thân thuộc, xin em hãy nhớ đến chị lúc đọc 
kinh, nhất là khi em lên viếng hang Massa- 
bielle, lại càng phải đề trí về chị... Chị cũng 
đợi chờ em đến đó mà gặp. Mà thật, đầu chị 
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ở xa xuôi cách trở, lại không xín phép bề 
trên song chỉ hằng đến hang luôn mãi. » 

Khôi mấy ngày là chính hôm 21 Mai, người 
lạt viết một thơ khác cho em họ rằng: « Thầm 
em rất yêu đấu, chị cảm ơn em và ca nhà nữa 
vì ai nấy hằng nhớ cầu cho chị, Song xin em 
nhớ cầu cho chị được sức khoẻ trong linh 
hồn cho' lắm, còn phần xác được sao hay vậy. 
Em hãy xin Chúa Giêsu làm cho chị nên một 
người nhà Phước xứng đáng như Người ước 
ao. Phần xác chỉ đủ sức mà ở đây, song không 
bao giờ được đủ lòng kính mến Chúa sốI. » 

Người coi sóc kẻ liệt cho mãi đến năm 1974, 
càng ngày 'càng yếu, nên quan thầy thuốc Ro- 
bert đạy người phải nghỉ việc ấy, vì ông tưởng 
đề một người yếu đuối như thế ở chung lộn 
với kẻ liệt độc khí thì có sự cheo leo. 

Ái ĐC 


Š25`'0M AT NẠP t2 nED 
DOẠN THỨ BA 
BERNADETTE NHÂN VIỆC 
GIỮ NHÀ THỜ, 

( 1871-1870 ) 


-  Trinh-nữ bỏ nhà kẻ liệt, nghỉ ít lâu lấy sức 
thì: bề trên lại phó'cho giữ việc nhà thờ. 
Người chỉ biết vâng lời như kể tối mắt, hằng 
xem thấy Chúa nơi :vị bề trên, chỉ việc pì, 
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_wng làm việc ấy, không tổ ý ưa thích, hoặc - 
buồn phiền, bỡi làm việc nọ Hơn việc kia: 


Song tưởng như việc coi sóc đền thánh, thì - SN 
tâm tình người tự nhiên phát vui mầng khôn - 
kê, vì nhờ đó mà nên như một tên lính gác - 


siêng năng gần gủi nhà Chúa, nhờ đó mà 
lòng người nên như ngọn đèn yêu mến hằng 
bốc lửa linh bạch trước nhà tạm không hề tắt. 


Nhờ đỏ mà được nên bạn mến yêu liên lẻ 


của Đấng ngự trong phép Thánh Thể. Người 
đã nhận lấy đến thánh dòng Saint-Gildard 
làm phần gia nghiệp mình: cách riêng, ngày 
ngày hằng thơ thần phẳng phất trước mặt Chúa 
Ôi những ngày quí hoả ây, êm đềm cho lấm - 
lòng trình nữ biết bao! chốc chốc lại quì 
trước Mình Thánh Chúa, nào bải kính, nào 
chào lạy mà kề lễ nồi mình cho Chúa nghe, 
Một mình: người với một mình Chúa, cứ rúc 
đầu trôngtấm khăn choàng mà thở thancùng - 
Chúa. Người nói rằng: «lấm khăn lúp là cái 
nhà thánh nhỏ của Lôi, » Người chui vào đó 
mà ần mình với Chúa, cbo Khuât n mắt thế gian. 
Bao nhiều giờ cha con đối diện đồng tâm nói 
khó với nhau cũng kề là vắn vỏi. Khi người 
rước lễ đoạn thì cắm ơn lâu dài, thỉnh thoảng 
nước mắt chan hoà bối lòng sêu mến cuồn 
cuộn chây ra. 

Người có lòng yêu mến Chúa bi82b Hài 
Đồng cách riêng, bỡi đỏ người được' giữ lòng 
đơn sơ thật thà tỉnh bạch cho đếnchết. Trong 


—— 
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còn đang giữ lại làm của ghi-nhớ. Trong lúc 
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đêm Chúa giáng sinh người cứ quì trước 
nhà tạm, hình như một ngọn đèn sống động 


-_ mà chầu Chúa Hài Đồng cho tới sáng. Nghe 


các chị em nhà phước kề lại tích sau nầy đủ 
cho ta phỏng đoán được những bài truyện 
vấn thàm tình thánh nữ hằng thở than, cùng 
(Chúa trong những năm ấy, vì càng ngày người 
càng gần gủi Chúa hơn. 

Vậy ngày trước lễ Sinh-Nhật kia, chị em 
đọn máng có xong rồi, chị Marie-Bernard đi 
bồng Chúa Hài Đồng đề nằm nơi máng cỏ, 
chị vừa bồng vừa than thở, như hát ru Chúa 


rằng: « Lạy Chúa Giêsu đảng yêu mến, xưa 


kia Chúa nằm trong bang đá Bêlem lạnh lùng 
giá rét; người miền ấy xử tệ cùng Chúa lắm 
nó xua đuôi Chúa ra ngoài đồng không cho trú 
ngụ !» Ngày kia đang lúc truyện vẫn giải trí 
chị em nói với nhau về một chị nhà phước 
được Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra nói khó 
cùng chỉ, song chị vừa nghe tiếng hiệu, liền 
bỗ Chúa đó mà đi túc thì. Bernadette tiếp 
ngay rằng: Phần em, em không làm thế, hề 
nghe chuông thì em cũng đi ngay, nhưng mà 
em không bố Chúa Giêsu nằm đó đâu, em 
bồng đi làm một với em. Trẻ Giêsu bé tí, có 


nặng gì mấy đâu. » 


Người có lài, biết cách trang hoàng bàn thờ 
cho xinh đẹp, lại khéo tay, nên thêu thùa 
những bức khăn đẹp để quí hoá mà ngày nay 
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thư nhàn người lại tô điềm những tượng ảnh 
chùm hoa rất xinh đẹp, đề làm quà cho kẻ 
làm ơn, và cho chị em thiết nghĩa trong Dòng. 
Đang lúc ngỏn tay mềm mại về tô những chùm 
hoa xinh tốt sực sỡ, thì linh hồn người bay 
bồng lên cao, liền tưởng đến những việc trên 
trời, đến động Massabielle. Chính người nói: 
mình hằng ngày vốn đến viếng cảnh Massabi- 
elle mà rằng: «tôi như con chỉm cứ lai vãng 
quanh động Massabielle liên.» Khi nào người 
đứng trước bàn thờ Đức Mẹ thì lòng mến lai 
cất cánh bay xa cho tới động Massabielle Cả 
đời Bernadette chỉ phẳng phất nhở lại hình 
Đức Mẹ hiện ra, người lấy đỏ mà tô lòng yêu 
mến mẹ lành như con tận tình thảo: kính. 
Tại Dòng Saint Gildard hễ đến ngày lễ Đức 
Mẹ Thăng thiên, các chị em hát một bài tán 
mĩ ca, khi hát đến cầu : « Tôi xem thấy Người 
Người là mẹ riêng tôi...! » Phì nhiều lần chị 
em thấy trinh-nữ dùng mình sững sốt, hình 
dong biến cải, như bị lửa yêu mến nồng nàn 
thiêu đốt, người chuyền động như muốn bav 
lên caø, rồi lại quì xuống lấy tay che mặt. 
Thường gặp thấy chị Marie-Hernard quì 
trước tượng, tạc hình Đức Mẹ lộ đức mà 
cầu nguyện sốt sắng. Trong các hình tượng 
Đức Mẹ người đã thấy, không có tượng: nào 
người lấy làm ưng ý cả, vì sánh cùng chính 
hình xinh đẹp Đức Mẹ hiện ra, thì các tượng 
khác thấy đều xấu xa gớm phiếc! Người quen 
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thưa cùng Đức Mẹ rằng: « Lạy Mẹ nhơn 
lành, dẫu thợ nào tài giỏi mấy cũng chỉ làm ố 
danh xấu dạng Mẹ, ngày nào họ xem thấy 
Mẹ thì chắc họ sẽ phản nàn hồ thẹn. » Song 


người ưa thích lượng Lộ-đức trong Dòng 
hơn cả, vì có về giống như Đức Mẹ đôi chút 


không đến xấu tệ như các tượng khác; lại vì 
quì trước tượng đặt trên hang chế tạo thì 


-nhắc cho người nhớ đến động Massabielle 


là ngai Đúc Mẹ Chúa Trời ngự trị. 

“Nhơn đức Bernadette không phải cốt tại 
động tình nông nồi nơi giác-quan như thói 
phu-nữ đâu, sopg thật bỡi lòng sốt sắng chắc 
chắn vững vàng, đến nỗi đã thấy hình như 


.eó dấu bậc thánh ân ngụ ở trong. Người hiều 


đều cốt nhứt trong đàng nhơn đức là phải 
kính mến và làm tôi Chúa hết lòng. Tiên 
vàn phải lánh lội, vì tội là sự dữ trên hết mọi 
sự đữ, Không cần phải nói, ai ai đều rỏ, trót 


_đời người đã giữ được linh hồn thanh sạch 


vẹn Iruyền như con nít; người không hề cả 
đám phạm tội mất lòng Chúa bao giờ. Ngày 


- kia người nghe thây cả giảng về bản tỉnh sự 


tội là tại khi kịp suy mà còn phạm, người lấy 
làm vui mầng vên ủi lắm, vì quyết chắc mình 
không bề phạm tội bao giờ. Mãi đến tháng 
()\ctobre năm 1376 là hai nắm rưỡi trước khi 


. người chết, người mới tỏ đều ấy với chị coi 


sóc kẻ liệt mà rằng; « khi em nghe giảng trong 


địp cấm phòng vừa rồi, em lấy làm có phước 
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quả... Chị lấy gì làm eỏ phước. 

- Dả, hôm ấy chị không nghe cha giảng sao? 
Ngài giảng rằng: hễ khi nào người ta muốn 
phạm tội thì mới có tội. Vậy cả đời em, em. 
nhở rằng em không hề muốn phạm tội kbi 
nào cả, đỏ là đều em lấy làm hanh-phúc 
nhất » Ấy vậy lừ khi vừa có trí khôn, 
người hằng giữ linh hồn thanh tịnh như thiên 
thần cho đến ngày tạ thế. Thật là linh hồn 
trong trẻo sảng lắng như tấm thủy tỉnh mà 
cha Peyramale đã thấy loè ra nơi nét mặt, 

Đã hay rằng Bernadette được sạch lội, SOIIØ 
không phải sạch mọi nết xấu đâu. Coi hạnh: 
người ta còn nhớ, từ bé trính nữ vốn hơi có 
tính cứng đầu cố-chấp. Dầu lời khấn trong 
dòng đầu được Đức Mẹ hiện ra dạy đồ, cũng 
không làm cho lĩnh hồn ấy sạch khỏi tính yếu 
đuối tự nhiên, nguyên 1Ô loài người lưu lại. 
Trong những năm đầu người mới ở nhà dòng 
nhiều khi thấy rõ tính ấy; song có đều nầy lạ, 
là lúc lâm phải cơn đau ốm người không hề 
tó tính xấu mình ra bao giờ. Thường người 
ta muốn biết tính ai cho rô thì đợi khi bệnh 
tật ốm đau, vì lúc đó các tính hư sẽ thò đầu. 
ra, khó trông hãm lại đặng. Cho đi người có 
tính xấu ấy, song đàng khác người cứ mội 
mực hoà nhà tươi cười, ấyv là dấu người ép 
mình theo ơn Chúa hết sức mới cầm hãm 
nhưữ vậy được. Trong các dịp khác người. 
cầm mình đễ dàng, có một khi quan thầy thuốc 
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đến thăm bệnh cho thuốc, thì người tô điệu 
vùng vằng chống với thầy thuốc mà rằng: 
« Tôi không muốn dùng thuốc, chớ gì ngài 
đừng đến nữa thì hay. » 

Người biết mình có tính hư thê ấy, thì nhất. 
định trừ căn cải quá, bắt buộc mình giữ mọi _ 
luật phép cho nhặt, lại thật lòng khiêm nhượng 
xin chị em tha thứ, đến đôi cả nhà thấy cách - 
người ăn ở, liền cảm động ra sức học đòi bắt: 
chước, 

Quả như lời Chúa Thánh Thần phán dạy 
rằng: « Kẻ khiêm nhượng bao giờ cũng được - 
trận luôn.» ( Prov. XV, 33 ) Đấng câm quyền. 
Hội thánh cũng hạ bút phê cho trình nữ mấy 
lời quí hoá nầy rằng: « Vì người đã sốtsắng 
vui vẽ mạnh bạo mà cầm hắn tính tự nhiên 
cứng cỏi, nên nhờ ơn Chúa giúp đã được 
thắng trận toàn công. » 

Khi Bernadette đã chọn bậc nhà dòng thì 
nhứt quyết theo ơn kêu gọi mà hăng hái bước - 
lèn bậc kính mến hoàn toàn. Xem những lời 
nguyện tắt bỡi lòng nóngnảy sốt sắng bật ra 
mà ngưởi đã ghi trong tập nhật ký thì biết tỏ 
lòng người ước ao khao khát kết hiệp với 
Chúa là thê rào. 

“Đây xin trích một ít câu làm pương mẫu: 

« Lạy Chúa Giêsu xin ban cho con hiều 
biết con phải yêu mến Chủa tận tình là thê 
nào. Xin hãy xua đuồội mọi vật thế gian ra 
khỏi lòng con, xin kéo trót tâmtình ý chí eon 


+ Ê1đ 


lại gần Chủa, xìn hãy nâng lòng con lên c:o 
khỏi mặt đất nầy » 

«Lạy Mẹ nhơn lành xin hãy đến giúp đỡ con, 
xin ban cho con được quên mìnÌ: eon đi cho 
hẳn, giết tính yêu riêng cho tận tuyệt, chỉ đề 
cho một mình Chủa Giêsu sống động và cai trì 
trong mình con mà thôi, con chỉ xin sống vì 
Chúa Giêsu mà thôi. 

« Lạy Mẹ, con xin dâng cho Mẹ hết mọi 
loài thọ sinh eon yêu chuộng ước ao, để cho 
con không vương vít vật hèn gì dưới thế nầy 
nữa, choeon được nhẹ nhàng mà phú trói 
mình con làm tôi Mẹ và Chúa Giêsu 'con Mẹ, 

c Con nghe nói có thầy dòng kía mắc bệnh 
yêu-mến mà chết, chớ gì eon được chết như 
vậy. 

LaV Mẹ; xin Mẹ giữ lấy Chúa Giêsu- lại 
(rong lòng con, cho eon không eòn đám tiieo 
Ÿ riêng con chút nào, một theo ý Me mà cũng là 
thánh ý Con Mẹ... Chớ gì trái tim con phải 
Liêu ra tan nát, cho con không còn thể yêu 
vật gì dưới đất nầy nữa, một dành đề lòng 
con cho được theo ý Mẹ và yêu miến' thuận 
"theo ý Chúa mà thôi. Chớ gì khi con còn 
sống ở đời nầy con khỉsự kết hiệp làm một 
với Mẹ cho chặt, và được thuận theo ý Chúa 
mọi đàng cho đến cùng đời con, »- 

Chị Marie-Bernard chí quyết vàng theo Ỷ 
Chúa, là nắm giữ mọi đều Chúa khuyên 
tronơø sách Evan: gi lòng khỏ khăn sạch sẽ 


và vâng lời; ấy là những khoản người đã kết 
trớc cùng Chúa chính ngày làm lời khấn trong 
Dòng. Người nhất định giữ mọi đêu trong 
luật, bất kỳ khinh trọng, lại hết dạ vâng lời 
các đấng bê-trên. Không bao giờ người Ý 
thế yếu đau, dầu phải lúc cơn bệnh hành 
hung cực lực, nhất là không hề cậy mình đã 
được xem thấy Đức Mẹ, được Mẹ hứa cho 
phúc thật đời sau mà lỗi đều gì nhỏ mọn 
trong luật phép dòng; cũng không khi nào 
tự ý xin châm chước, vì sợ có lẽ làm giảm 
bớt dịp lập công chăng. Người muốn đi xa 
hơn nữa thì vì lòng mến Chúa mà nhất quyết 
sẽ tìm sự khó hơn mà làm. 

Bỡi người rán hết sức bình sinh mà yêu 
mến Chúa chí thiết, ra như đức mến đã tâm 
nhận vào các tài năng, cho nên lại đem lòng 
yêu mến ấy mà vung ra khắp quanh mình 


cho mọi người được nhờ. Trong sách Evan 


(húa dạy ta hai đều quan trọng nhữt; là mến 
Chúa và vêu người; cá mến Chúa, cả yêu 
người chung đúc lại làm một giái răn cần 
thiết. Ta còn nhớ tấm lòng khoan hậu của 
trò nhỏ Đức Mẹ trong lúc người nhận việc 
giúp đỡ kế liệt tại Iourdes, người tỏ lòng 


thương xót kẻ ốm đau là thề nào. Người dùng 


hết mọi dịp cho đặng tập đức vêu người, nên 
công chúng đã quen nói rằng: lernadette chỉ 
lấy sự được thương giúp kể khác làm đều vui 
thật. Người vốn có tính tự nhiên mềm mai 
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dễ phân sầu chia khô cùng kẻ khác : song 
không phải vì theo tính tự nhiên mà người 
tận tâm với kể khác đâu, bèn là lấy mắt đức 
tin nhìn xem Chúa trong mọi người. Khi người 
yêu mến chị em thì kề mìnl: như được phúc 
_làm việc tông đồ truyền giáo; nhứt là dùng 
_đức yêu người có ý tìm cho được thân thiết 
với linh hồn Chúa Giêsu đã đồ hết máu mình 
ra mà cứu lấy, 

Trong chị em ai phải cơn buồn phiền, đến 
xin an ủi thì người nói rằng: « Xin chị chớ 
ngã lòng rủn chí, Lôi sẽ cầu nguyện cho chị ». 
“Một chị kia được bài sai đi giúp nhà nuôi trẻ 
mồ côi thì người dặn rằng: « Chị hãy hết lòng 
_ vêu đấu trẻ mồ côi cô độc, hãy coi sóc nó cho 
siêng năng cần mẫn, chị hãy tập cho cÌì"ng 
nó biết đàng mến Chúa. Khi còn ở Lourdes, 
người có quen biết một chị em bạn học ; sau 
_ eò cũng vào nhà dòng lại Nevers; Irongøgngày 
chị khẩn hứa thì trình nữ nói vỏi chị rằng: 
‹c Xin.ch] hãy chịu lấy bệnh tật như của mĩ- 
vị Chúa gới cho; chị hãy tàn tình thương 
giúp ke khó khăn, song cũng nên giữ sự khôn 
ngoan vừa phải; dầu lâm khốn khó cũng xin 
chị chớ có ngã lòng. Xin chị hãy hết lòng kính 
mền Đức Mẹ, chị hãy tín chắc rằnglời lòi cầu 
nguyện cho chị rất có sức, hãy nhớ cầu nguyên 
cho nhau luôi, nhứt là khi xem lễ rước lễ » 

-Fừ khi ông bà Soubirous tạ thế, chị Marie- 
lernard hằng cần mẫn coi sóc linh hồn các 


s3 | .¬ 
—_-. Mà+ | Ỉ —— 


em. Ta xen mấy bức thơ sau đây thì ró biết 
lòng người sốt sắng nóng nảy là dường nào. 

Thơ người viết thì nhiều, song tiếc vì chí còn 
lại ¡ cái mà thôi, tại người có lòng khiêm 
nhượng, hễ viết thơ cho ai thì đặn đốt đi. 
May mà còn giữ được các bức thơ người viết 
trong mấy năm cuối cùng đời người. Ở thành 
Lourdes họ tranh nuau mà giữ lại các thơ ñv 
lại chuyền tay nhau mà xem nữa. 

Hôm mồng 6 seplembre năm 1861 người 
viết cho Toinette rằng: « Hỏi em vêu dấu, chỉ 
được tin em và cháu bé khóe mạnh, chị lấy 
làm vui mầng lắm. Em hãy hết sức nài xin 
Chúa và Đức Mẹ đề cháu ở lại với ta cho lầu 
đài, chị thương yêu nó lắm. Nhưng mà này, 
em yêu dấu ơi, thà chị nghe lin nó chết nghìn 
lần, hơn biết chắc sau nầy nó ăn ở kbông 
xứng đáng người có đạo. Em phải biết việc 
bồn phận em, là ân cần lo lắng cho nó nên 
thân là thê nào. Vừa khi nó đủ trí khôn, tức 
thì em lo dạy cho nó biết yêu mến Chúa và 
Đức Mẹ, biết thảo kinh mẹ cha, biết sợ tội trên 
hết mọi sự; ấy là việc bỏn phận cha mẹ phải 
làm. Em chớ quên rằng, ngày sau Chúa sẽ 
tra hỏi em thẳng nhặt về linh trẻ eon quí hóa 
ấy. Sau hết xin em cầu nguyện cho chị với 
chớ quên nghe, nhứt là khi lên hang lại càng 
phải nhớ hơn nữa. » 

Cô Jeanne Vadère, ngày xưa Dernadelte 
bằng giục bỏ thế gian, nay theo ơn Chúa goi 
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vào dòug La Trappe ngày 30 Mars năm 1875. 
Người được tin vui mầng ấy liền viết thơ chúc 
khen rằng: « Hởi chị rất yêu dấu, em vui mầng 
quá bội, khỏng nói chị cũng hiều: mìầng vì 
thấy Chúa khẩng nghe lời chị nguyện xin.... 
Bây giờ xem ra chị chỉ còn khao khát thánh- 
giá là chịu gian nan đau đớn hầu chứng tô 
lòng chị mếu vêu và liết dạ cám ơn Chúa. 
Hởi chị yêu đấu, xin chị hãy cầu cùng Chúa 
ban cho em được cbút tàn lửa mến Người. 
‹€Cl ơi, chỉ biết lòng em khao khát mến Chúa 
là dường nào! Em xin chị hằng ngày chịu 
khó cầu cho em ít lời vắn tắt, xin Chúa ban 
cho em được nên một người nhà dòng sốt 
sắng, ra sức nên thánh mọi ngày.... Lời em 
cầu nguyện không biết có đắt chăng? song 
em sẽ không quên chị đâu. Thôi, ít lời thiết 
yếu xin chị nhậm. Sau hết em xin phú thác 
chị trong rất thánh Trái Tìm Ð: C.G. và Đức 
Mẹ »Ụ 

Năm 1875 bèn mạn nam nước Pháp có lụt 
lo, nước sông dây lên tràn vào, cả thành Lour- 
des, cả hang Massabielle cũng bị chìm ngũm 
trong lòng nước mất 24 siờ. Bernadette được 
tin thì đau đớn thôn thức trong lòng. Người 
liền tưởng đến cuộc truyện trò vui thủ lâu 
dài, mà xưa kia Mẹ con cùng nhau to nhỗ về 
số phận kế có tội, nên ngày mồng 4 1uillet 
người viết thơ cho Toinelte rằng: 

« Kính thăm.em yêu dấu, chị phiền sầu quá 
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vì nghe con sông Gave đã sồ ra mà nhiều hại 
nhiều đàng, không biết hang đá và tây XâY có 
phải hại lắm chăng. Jeanne Vadère ở dòng La 
Trappe mới viết thơ cho chị, chị lo choJean- 
ne vì ở mạn gần Toulouse là chỉnh nơi nước 


__ lụt đã phá hại cả thê. Người ta chết đuối vô số, 


chưa hề thấy cơn lụt gớm ghê như thế bao giờ. 

_q@ Chúa nhơn lành giơ tay oán phạt, song 
Người vốn là cha luôn. Các phố thành Paris 
đã lai lắng những máu trong khi chiến trận, thể 
mà chưa đủ đập vở lòng cứng cỏi loài người 
- mê đàng tội. Lạy Chúa, nếu loài người còn cứ 
nhắm mắt đức tin lại, thì nó còn phải mù tôi 
đến đâu! Thấy những đều tai nạn gớm ghê 
ấy, có lẽ ta tư hỏi mình rằng: ai đã khên nên 
tình cảnh tàn hại ấy, ai đã chọc cơn Chúa 
giận thê ấy? Hỏi thể, rồi hãy lắng tai nghe 
tiếng lương tâm chỉ bảo ta rằng: tại tội ta mà 
(hủa làm nên thê ấy. Phải, chỉ có tội là sự 
- dữ trên hết mọi sự dữ, vì nó mà ép tay Chúa 
giáng hình phạt xuống trên đầu ta; ta đã làm 
sự dữ thì sự dữ lại đỗ xuống trên đầu ta; sự 
dữ là phần thưởng, là ích lợi bỡi tôi mà ra. 
Lay Chúa xin tha thứ chúng con ,xin hãy hạ tay 
công thẳng xuống mà thương xót chúng con. » 

Khi ấy em người là Toinette hần như bị 
khốn khó đồ xuống tư bề, càng ngày càng 
nặng; người hết lòng thương số phận em, 
nên ra sức tìm phương yên ủi em chịu khó 
cho can đảm. 
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Người vừa được thơ em, liên trả lời như - 


sau nầy; « Hỡi em yêu đấn, xem thơ em, 
chị lấy làm cảm động lắm. Chị xia em đừng 
lo lắng bội hôi quá, hãy phú giao mọi sự 
cho Chúa, hãy củ vững lòng trông cậy, chầy 


kíp sẽ thấy nhẹ: nhàng trong linh hồn. : Hễ ta ˆ 


càng chịu khó ở đời nầy bao nhiêu thì giờ 


chết càng được yèn ủi bấy: nhiêu, miền là ta. 
biết dùng sự khốn khó mà kết hiệp làm một ˆ 


cùng Chúa Giêsu; hãy chịu khó cho đặng tỏ 
RA, mến Chúa, cho được đền tôi ta ở đời 
này.. : 

Cuối Ha tàu: ujt năm 1876 Toinette lại mất 
một trẻ mới sinh, nầy là lần thứ bốn; thật là 
bến thiên thầu nhỏ vừa lọt lòng mẹ, chưa kịp 
ngắm xem. cuộc thế, mà đã vội cất cánh bay 


lên trời chầu Chủa. Bernadette phải cầm lòng 


cho lắm mới không buồn phiền càng em; 


người vội viết mấy lời yên ủiem rằng: « Hỡi 


em, ehj hiểu.. một người mẹ trông thấy bốn 


.@On. 4 yêu dấu cứ lần lượt mà đi như thế, chắc 


phải đau lòng khốn cực lắm. Đó là tay Chúa 
thứ khá nặng: song chị lấy mắt đức tin mà 
xét thì.dám.kên lên rằng: Phúc cho người 
mẹ được xem thấy bốn eonw lên trời chầu 


Me húa, bốn trẻ ấy Sẽ cầu nguyện'cho em và 
cho cả gia thất ta, sẽ bầu cứ cho ta trước - 
mặt Chúa và Đức AM được như thể sao ta 


còn buồn tiếc nôi gì.? 
‹ Ghjị vui miing vì được Aiyý lên trời mội 


VSS TNGGVyP #2. 056v TỢNG, ⁄G223544 . PiacMEB 


hốt thiên thầi nhỏ bé, đề họ cầu cho ta 


đang phải lửu lạc nơi đất khách khốn nạn 
nầy. Em phải ở cho can đảm, hãy yên ủi 
mình ràng, rày dòng họ ta ở trên trời đông 
hơn dưới đất nhiều. Bây giờ la hãy cầu 
nguyện, hãy làm việc, hãy chịu khó cho vui 


lòng Chúa; ít lâu nữa ta sẽ được gặp hôi thiên 


thần nhỏ ấy, sẽ được đồng hàng vinh phước với 
họ. » Cũng trongnăm ấy chị Marie-Bernard lại 
lo lắng cho hai em trai được yên phần về sau 
thì ngày mồng E Juillet nắm -1876, người 
viết thơ cho Jean-Marie đang đi lính mà rằng: 
« Em ơi, chị xưng thật, trong lúc nầy chị đang 


lo bề hậu vận cho em và Pierre lắm. Chị hằng 


xin Chúa và Đức Mẹ soi đàng chỉ nẻo cho hai 
em. Tiên vần cbị xin em hãy lơ đến việc bồn 
phận con nhà giảo :hửu, nếu êm. lo việc ấy 


trước liên, chắc em sẽ thấy mình được sức 
mà chịu nồi các sự lao phiền khốn khó đời 


nầy. Chí biết tỏ bậc kẻ làm binh lính pặp nhiều 
sự cheo leo khốn khó phải chịu, mà không 


đám rỉ răng. Nếu môi sáng mai khi chồi đây 


họ có Ý tứ cầm trí mà đọc mấy lời vắn tắt sau 
nay: é« Lạy Chúa, ngày hôm nay con xin làm 
liết mọi sự, chịu hết mọi nội khốn khó gian 


"nan con sẽ øặp:-cho đẹp lòng Chúa. « thì họ 
_ sẽ lập công biết bao: »- 


- Ngày mồng 3 Novemlre người lại: viết mội 
thơ rất eó quan hệ cho đời càu Piefre. Pierre 
nầy đã lên 17 tuôi rồi,mà cuộc tương lai eâu 


sẽ ra làm sao chưa biết; bỡi đó chị cä cũng 
là người ham mỡ nước Chúa, hết lòng ước 
ao cho em lên làm linh mục. Người hằng cầu 


nguyện cho em về ý ấy, song không hề nói lời gì. 


tỏ ý giục giả em chọn một bậc mà Chúa không 
kêu gọi. Người viết thơ khuyên em suy xét 
mà rằng; «Chị nghe nói năm nay em không 
còn học tại Garaison nữa. Nếu em chắc rằng 
Chúa không gọi em ở bậc thầy dòng, thị chị 
nài xin em hãy suy xét kỹ lưỡng mà chọn lấy 
một bậc nào lùy Ý em. lmoi,chi xin em hãy 
suy xét chín chắn trước mặt Chúa. Thật chị 
không hề muốn cho em lên làm thầy cä đề 
tìm nơi đỡ thân đâu; hẳn không, chị không 
muốn thế chút nào, nếu có vậy thà rằng em 
làm tên lải buôn gié rách còn hơn. 

‹ Hởi em yêu dấu, chị mong cho em hiểu 
rằng chị lo cho phần riêng linh hồn em lắm, 
nên chị mới nói thế, thị lại còn nài xin em 
một lần nữa rằng, em hãy cầu nguyện, hãy 
suy xét, hãy xin Chúa và Đức Mẹ soi cho em 
biết thành ý Người » 

Có một người em họ chềnh mắng việc đạo 
đức, người lấy làm lo sợ, liền viết thơ thúc 
điue mà rằng : « Thăm em, chị lấy làm buồn 
lắm, vì nghe rằng: bạn em: không xem sao đến 
sự giữ ngày chủa nhựt. Chị suy đến lời Chúa 
phản rằng: « Bay phải tìm nước Ð.€. T. và sự 
công chính Người trước đã » mà lấy làm lo 
sơ cho ta; Chúa lại thêm rằng: « Bav có giữ 


nÌmr vậy thì các sự lành khác sẽ thêm cho 


“bay dư dật » Chị nài xin ca hai,hấy giữ ngày 


thánh ấy, có tham lam mà làm việc trong ngày 
thánh ấy, cũng không thêm giàu có gì đâu, 
mà lại liều mình phải tay công thẳng Chúa 
phạt, từ đời cha cho đến đời con. Chị còn 
nài xin hai em một lần nữa, xin chớ làm thế 
kéo khốn. » 

Trong các tờ biên bản về sự phong chức á 
thánh: cho trính nữ, thấy có lời em trai người 
là Jean-Marie, khai về sự trỉnh nữ hằng lo 
cho emnên người đạo đức là thê nào. Người 
em ấy làm chứng rằng : « Khi ehi tôi nghe tin 
tôi mở cữa hiện ngày Chúa nhựt, cho được 
bán các đồ đạo như các nơi cửa hàng khác. 


- thì chị viết thơ bảo tôi phải đóng cữa, không 


được bán øì ngày Chúa nhựt sốt, lại rằng. nếu 
tôi không vàng thì không còn tình chỉ-em gi 
nữa. Chị tôi lại thêm rằng: Nếu tôi vàng giữ 
thì Chúa và Đức Mẹ sẽ có nhiều cách mà bồ 
phần thiệt tôi đã mất trông ngày Chúa nhựt. » 

Khi trính aữ nghe lin người bạn hữu lại 
Lourdes mới mất chồng thì viết thơ yên ủi 
rằng: « Chị ơi, vì Chúa yêu mến chị cách riêng, 


_ nên đề cho chỉ phải chịu khó thểấy! Chị nghĩa 


thiết ơi, tôi xin chị chớ có buồn rầu thới 
quá hãy xin bằng lòng theo thánh ý Chúa. 

Dầu giữa lúc phải cay cực mấy mặc lòng, 
hề theo thánh ý Chúa thì sự khốn khó trở 
nên êm ái dịu dàng. Chớở gì Chúa Giêsu hãy 


đến mà ngự trị lòng ta, đề cho một mình 
người làm việc trong ta mà thôi. Chúa đang. 
ngự trong lòng chị, chị hãy lắng tai mà nøhe 
thì sẽ thấy tiếng êm ải dịu dàng Người phản 
rằng: « Nầy con, hãy ở cho can đảm! Bây 
giờ cha cắt đứt giây yêu mến dưỏi đất nầy. 
cho ngày sau trên trời giây ấy càng nên chặt 
chế hơn. » 

Ngày 27 Décembre 1876, người lại viết thơ 
cho vú nuôi như sau nầy: « Thưa bà, bây 
giờ cháu bé đang làm gì? Nó cỏ vên mến 
Chúa không ? nó có ngoan ngoàn lắm không ? 
Tôi ước ao có quà gì quí má gởi cho nó chơi 
song tôi rày khó khăn lắm, không còn vật gì 
là của riêng nữa. Songtôi xin Chúa Giêsu hãy 
ban quà cho chấáu là lòng yêu mến Người.» 
Đến tháng Juin người lấy làm có phúc vì 
được dịp mà gởi cho em ái người hai tượng 
ảnh nhỏ, chính đức giáo Hoàng làm phép: 
một tượng ông thánh Giuse nhỏ nhỏ cho 
em rề và một cái trứng gà duộm đỏ cho cháu 
gái. Xem đó thì biết người thật có lòng khó 
khăn cùng cực, song lại rất thương nhớ họ 
hàng thân thích. 

Có lẽ ta tự hồi rằng: bỡi đâu mà trể khó khăn 
chăn chiên trên đồi Partrès, trí nhớ thật kém 
mới học được it điều sơ lược mà viết được 
những ý-tưởng cao sâu sốt sắng thể ấy.? Đó 
là chứng tỏ rằng: trỉnh nữ đã học những lẽ 
cao sâu ấy ở trường Đức Mẹ chẳng hề mắc. 


_ nh — 
tội Lỗ tông truyền ở bộng đá MassabieHle, Tại 
trói đời người ở trong dòng Sain(-Gilard chỉ 
lắng tai nghe tiếng Chúa Giè§u yêu mến dạy 
dỗ. Chúa đã ban ebo người trí đoán khôn 


ngoan, lòng ngay ' dạ thẳng, tấm lòng cao 


tượng, tiếp theo những ơn tự nhiên quí hóa 
ấv, lại còn ơn thánh súng thêm vào, người 
hằng lắng tai nghe tiếng ơn Chúa thúc giục 
nên lửa rnến Chúa mội ngày một bốc lên to 
tát làm cho người đã vào số những linh hỏn 


“miền Chhủa lần Lình. 


“Ta nghe mấy bức thơ. người mới viết, 
không thấy có đấu gì tỏ bộ khoe khoang cho 
la một bài giáng thuyết, cũng không mắng 
trách eay clita, một bỡi lòng mến Chúa chị 


thiết nên phát ra những câu đầy lòng thương 


xót ước MP, cho mọi ngườt ra sứe lắm tôi 
Chúa, mến Chúa và Đức Mẹ một ngày một 
hơn, nhất là những kẻ người yêu mến” cách 
riêng, thì người càng ao ước cho ngày sau 


La gặp nhau trên nước thiên đàng, 
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ĐOẠN THỨ BỔN. 


CHỊ MARIE-BERNARD TÔ LÒNG CAN 
ĐÁM TRONG KHI PHÁI SỰ KHÔN KHÓ 
( 1871 1879. )_ 


Thánh Pháo!ồ xưa khi đã được nghe thấy 
nhiều sự lạ lùng mà không được phép tổ ra. 
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cho ai. Ngnời nói rằng: kẻo vì những ơn qui 
lạ ấy mà người sinh lòng kiêu ngạo chăng, 
nên Chúa đã đề cho qui Satan khuấy khuất i 
_ người nhiều cách. (H Cor. XH. 4-7 ) 
Rày Bernadette cũng vậy, người đã được 
xem thấy Nữ-Vương trời đất đã được ngÌ:e 
nhiều lời xưa nay chưa mãy ai đuợc nghe; Đức Í 
— Mẹ sợ kẻo vì những ơn quí hóa ấy làm cho Ì 
thánh trẻ sinh lòng kiêu ngạo, mà hỏng phúc 
đời sau chãng, nên đề cho con vêu dấu phải 
chịu gian nan vất và trót đời. Đệnh suyền kỉa 
đã phải từ bé, cứ một ngày một tăng tiến mà 
làm khô thánh trẻ cả và đời không mấy khi 
được nghĩ yên. 
Xem cặp nhật ký trong đời thánh trẻ thì thấy 
trong kỷ này xem ra Đức Mẹ muốn dùng 
người mà đồng tàm cộng tác với Đức Mẹ mà 
thương xót kể có tội, nên Đức Mẹ đề cho 
người càng ngày càng ước ao khao khát sự 
ăn năn đền tội. Lạ thật! đầu người hằng ra 
sức cầm mình theo ơn Chúa, song vốn tưởng 


_như mình đã ăn ở không xứng đáng với ơn Ì 
cực trọng Đức Mẹ ban cho, bỡi đó người sợ - { 
tại mình không gắng sức đủ chăng, nên _ 
người ehï ước ao khao khát chịu khó hơnnữa — 1 


hầu luyện lọc lĩnh hồn cho trong trẻo hơn, ra 
sức kết hiệp cùng Chúa cho khăng khít hơn 
và làm hếi cách cho được cám ơn Chúa, 
Hôm 12 Aoùt 18/5, người đứng ngữa mặt 
lèn trời mà than thở rằng: « Lạy Chúa, bao 
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giờ eon suy đến tội lôi con và suy đến phép 
“công bằng Chúa; thì ceœn lấy làm sợ: hãi bối 
-rối, lay Chúa :xin' thương đếm con là đứa 
kiiốn nạn yếu: đuổi. Ghớ gì con được chịu 
khốn cựẻ lao :phiền ở đời dủầy, vì chỉ có sự 
khốn khố: mới. giết được tính yêu riêng con, 
-nếu.con không giết -được tính tự nhiên con, 
tì không lẻ nào con sống làm một cùng Chúa 
„được:-Đầu khứng dầu chăng: con- cũng phải 
-£ết“€ho tính tự phiên: đã, thói cứu được: lĩnh 
_ ruö# con7 Nựhe lời tán TIỀở tấn tĩnh thể Ấy thì 
J-sh Chúa Tiiệnu? xà Đức Mẹ sẽ 'hậnf lời 1 mà 
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"Rhế chồng gập” 'eho đến trọn kilöi› 
"Người giữ' nhà thờ. “được HẺ lầu, SOIg :VÌ 
“Eu“sứe qữã phãĩ nàn liệt Niôn,` nên đếN ` sau 
- Không eòh thê lăn đườếể việế '6i nữa. " Ngày 
kia đang lúc người nằm liệt girờng phải đau 
~ đớn lắm, thì bà Mẹ đến thăm“ mà nói tùng 
1rgười rằng: « Chị lười biếng kia! chỉ nắm mãi 
{ .-làm gì thế?» Người thira rằng: byế mẹ Ì con 
làm việc bồn phận con. 
— Việc bồn phận con là việc dì? ? 
z— Thưa mẹ: viè&eon là phải nằm +nà clifu'bệnh. 
{1 - Fữ ấy mà đi-hầu nhưữ người phải ốm Hệt 
| mãi -eho đến chiết. Có lời Đức Cha Eàđote kế 
vị Đức Cha Forcade (qua: đời: 1873) nới về 
thámh  nữ-rằng +« Đăng Bernadette rên thành 
là đàng. khiêm nhượng, gười chỉ làm mọi việc 
.bồmphân tầm thường, rồi chịu lấy hết mọi sự 
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đau đớn phiền nảo Đức Mẹ gói cho, thế mà eä 
đời người đã nên như một đấng tử vì đạo: 
Người sống dưới đất nầy không bao lâu, song 
phần nhiều hơn chỉ nằm trên giường bệnh ; 
nhờ Mẹ nhơn từ hộ trợ thì người chịu lấy chén 
đắng ấy cách vui lòng nhẫn nhục lạ lùng. 
Không ai nghe thấy người than trách năn nỉ 
cứ một mực lặng lẽ yèn hàn mà chíu đau đơn» 

Các chị Nevers lại thêm rằng: « đầu trong 
khi thánh trẻ phải bệnh đau đớn khến cục, 
người cũng không muốn cho ai phải mất ngủ 
mà coi sóc mình. Người năng nói cùng chị 
coi sóc kẻ liệt rằng: « Xin chị đừng lo gì đến 
em quá, chị hãy đi ngủ, khi nào việc cần em 
sẽ gọi.» Người nằm liệt girờng song cứ cố 
sắng mà theo luật phép trong nhà: vừa sức, 
lại ra sức hiệp một ý cùng chị em trong giờ 
đọc kinh, lần hột, xem lễ, Ngay trên giường 
người nằm có treo một. ảnh về hình Chúa 
truyền phép Mình Thánh, thâu đêm tối ngày 
người hằng trông len ảnh ấy, hợp ý cùng các 
thầy cả đang làm lễ khắp hoàn-eầu. 

Ngày mông 2 Juillet nắm 1876 đang khi tai 
Lourdes mở cuộc thành-thánh đền thờ rất 
long trọng, thì ở Nevers chị Marie-Bérnard 
phải giam trong khăn lúp hay là trong đền- 
thánh nhỏ của mình ( người gọi tấm khăn lúp 
đầu là đền thờ mình ) mà chỉu đau đớn khốn 
cực hết sức, song người cứ bằng lòng dâng 
mình làm của tế lễ cho Chúa cách vui mầng 
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hớn hớ. 

lhi cha Perreau làm giám-hộ nhà Đòng, đi 
dự lễ tại Lourdes trở về; kề lại cho người 
nghe những cuộc linh đình trọng thể trong 
mấy ngày thành-thánh nhà thờ, người đưa 
mắt nhìn cha cách tỉnh sạch tợ thiên-thần mà 
rằng: « Ôi! nào con có làm gì được ở giữa đô 
hội dường ấy sao, thật con nằm trong nhà kẻ 
liệt nầy mà chịu khó thì tốt hơn. » Nghe lời 
còi Marie-Bernard nói đó thì tổ người được 
đức khiêm-nhượng cả thẻ, mà cũng một trật 
ấy lại giải bày lòng bam mô chịu khó hơn nữa 
Người lại thêm rằng: Chớ gì con được chịu 
khốn khó lao phiên hơn nữa, vì chỉ có sự 
khốn khó cay eựe mới giết được tỉnh yêu riêng 
mính con. » 

Chỉ Marie-Bernard muốn cho bà con khỏi 
ưu phiền quá, thì ngày mồng 3 novembre, 
người viết thơ nói mình đã khá, song chưa thể 
bỏ nhà kẻ liệt được. Qua ngày 27 décembre 
người lại dùng cách nói bóng cho dễ che sự 
đau đớn mình đi, nà rằng tại yếu tì vị cho nên 
nhọc thế, song ai nấy đều hiệu rỏ ý; người lấy 
làm then thuồng không đáng cho các đẳng bề- 
trên và chỉ em phải khó nhọc vất và vì mình 
thê ấy. 

Đến tháng septembre 1377, Bernadette 
vừa: bớt đau đôi chút thì lại nghe tín cha Pey- 
ramale qua đời. Ngài là chính đấng Đức Mẹ 
đã cây xày nhà thờ và mở cuộc đi kiêu kính 


Người. Trinh-nữ thương tiếc lắm vì cha đã 
tiết lòng leslắng cho cđ gia:tộc nhà Soubifous 
bấy nayi'Vừa nghetin ấy người liền vào nhà 


chảy nửước mắt ra mà cầưữ nguyệW 'cho - tình 


hồn cha. Qua hôm sau`người viết thơ cho cha 


Pomiain là cha giải tội người khi eòn ở Lour—_- 


đẻs, rằng: « lLAY của, con nghe tin cha sở qua 
đời máu quá; đ6n lấy làm buồn sầu lắm, thật 
'eon 'đáu đớn không thê tì Tra được: cả BA 
Sone đàng khác người được vên ủi vì thấy 
ra như Chúa chọn ngày mà rước cha đáng- 
kinh về trời: chính ngay thứ bẩy đang lúc tại 
Massabielle mừng lễ Sinh-Nhựt Ð. Mẹ vừa Xon 
thì Mẹ lành xuống ø gỌI cha Payramale về ` gi 
“tiêu sái. Bernadette tưởng rong mụnh .tằng 
đó là cách Đức Mẹ trọng thưởng ngài vì những 
sự gian nan khốn khó ngài đã chịu vì Đức Mẹ. 
_ Người nói rằng các sự gian nan. khốn khó 
đời nầy là như của lã rất qui hoá, mà ( 'húa \ vêu 
thích những của lễ ấy lắm. Trong cặp nhật 
-ki của người, €ó. lời rằng: «: Lạy. Chúa. Giêsu 
Xin. hãy làm cho con được: yêu mến Chủa, xin 
"hãy thương đến con, xin đóng. đỉnh. c0" Vào 
thánh-giá..xin cho con được - làm vui lòng 
đẹp ý Chúa. » Chúa nhậm lời người thật tình 
“kêu xin nên đề cho người đau đớn nhiều 
nồi: nào là bệnh-suyên, nào là thồ-huyết, nào 
là phải ngực đè _éD, khốn cực; lại thêm một 
cái mụt to nơi đầu gối rát rúa quá chừng. ¡,- 
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Thể là trói cả mùa đông năm 1877 chị 


Marie-Bernard phải liệt giường. Bà bề trên 
cả nói rằng người phải chịu đủ mọi giống 
đau đớn cực lực. Mà cứ vậy mãi đến sang 
mùa xuân năm 1878 mới khá chút đỉnh. 
Song vừa giãm những chứng bệnh nầy lại 
mắc chứng tê bại eä và phần mình bèn dưới 
mà hành hạ khổ sở trính-nữ lâu ngày. 
Bà bề trên nhà lưu trú học - sinh tại C ahors 
khéo tìm đàng chìu ý Bernadette đang ốm liệt ; 
bà gởi eio trình nữ mội tượng ảnh thánh-giá 
khả to để treo bên giường. Người vừa thấy 
lượng tlìì ôm vào lòng cách chí thiết như mẹ 
im con mà kêu lên rằng: « Ở cùng Chúa 
Giêsu trên giường bệnh nầy, lôi lấy làm có 
paú›» hơn làm hoàng hậu ngôi trên ngài 
xàng.» Người ước ao không ngủ được, đề 
nhờ đêm khuya thanh vắng, một mình nói 
khó kết hiệp cùng Chúa cho thân mật hơn. 
Ngày 1ã Septembre 1878, chính ngày mầng lề 
kính bảy sự thương khó Đức Bà. Chị Marie- 
Bernard dâng mình làm của lễ hi-sinh cho 
Chủa, là được phước làm lời khấn ba nhơn 
đức khó khăn, sạch sẽ, vâng lời cho đến trọn 
đời Thật đi khéo chọn ngày xứng hợp. Âu 
là Đức Mẹ muốn cho con vêu dấu mình được 
thông phần thương-khó cùng Xe. 

Chi Marie Bernard ao ước gặp em Pierre 
dấu yêu mình một lần sau hết, song Chúa 
cũng cất sự vui ấy đi. Người không được gặp 


ng 
“thì lại viết thơ yên ủi em rằng: « hởi em vêu 
dấu, chi đọc Hrơ em;'chị biết em đang phải cực 
phiền sầu khô, đây chị eïng không vui sướng 
hơn em đâu: em khóc, mà chỉ cũng trớc hết 


— khăn tay. Chị hiều tổ lòng em phải đau đớn 


thật; song ở em ơi ta hãy ở cho can đảm; 
nếu Chúa muốn chị em ta khỏng được gặp 
—_ nhau ở dưới đất nầy nữa, thì ta hãy vui lòng 
_— xin đâng của lễ x4è cho Người, đời sau ta sẽ. 

_ gặp nhau lâu dài. 
__ Đến tháng dekdäi người lại viết thợ khác 
rằng: «Ở em, chị tin cho em biết mà vui 
mầng vì nay chị thấy trong mình hơi khoẻ lại 
dần dần, chỉ còn đi khập - khiêng ( cà - nhắc ) 
ít nhiều, đã ba tháng nay không cần dùng gây 
mữa. Xm em đừng lo, chị đau tè thấp qua 
_ quíi vậy khỏng can øì mà sợ, vá chăng sự đan 
ñv đã qua đi rồi. » 

Người nói thế cho em khỏi phiền sầu; 
_ nhưng mà thật bệnh ấy đã hành hạ xác vếu 
nhược kia cách dữ tợn lắm và làm cho người 
_ phải hao mòn kiệt sức. Chị Marie-Bernard 
muốn học biết cây thánh giá cho tường tận 
_ hơn, và ước aothu tich nhiều công nghiệp bởi 
mến yêu thánh-giá, thì cầu xin cùng 'thánh 
-Phanxicô năm dấu bầu cử. Người muốn vào 
sô làm con thiêng liêng thánh Phanxicô, thì 
ngày mồng 8 Décembre 187 đã nhận lấy giày 
thắt lưng, cha dòng ấy trao cho, 

Cách ba ngày bệnh suyễn lại gia tăng một 


ngày một nặn: người bị đẻ ép tư bề hình 
như phải nằm trong máy kẹp. lần nầy Đức 
Mẹ đưa con yêu dấu mình vào nhà xế liệt 
mà không còn được ra nữa. Cách ít bữa Jean 
Marie Soubirous đến thắm chị; phải đặt người 
ngồi trên ghế bành mà khiêng ra nhà khách; 
chỉ em gặp nhau tình yêu mến rất là đằm~thắm. 

Từ khi chị Marie-Bernard vào nhà kẻ liệt 
lần sau hết nầy thì như bắt đầu chịu tử vì đạo. 
Bà bê-trên eä và chị ký lục làm chứng rằng: 
« đến mùa đông năm 1878. cái mui nơi đầu gối 
lại phát rất to, cả và mình ra tẻ bai; chúng 
tôi tìm mọi phương cho được giảm bớt sự 
đau đòi chút, song đều vò ích cả.:-Trót 
thân mmình như bị lý hình kem kẹp, đau cho 
đến nổi mặt ra biến sắc trông như xác chết 
Vvàv. _ 

Thấm thương thay cho trình nữ, xưa kia 
phải đan đớn mấy cũng cử bằng an can đảm 
thắng mình mà ràyv ra như phải thua cơn 
bệnh. Thâu đêm không hề nhắm mắt, hề hơi ` 
thiu-thíu, mà rủi động đến đầu gối một chút 
liền thức dậy tức thì, phát tiếng kèu rên 
lhảm thiết. Phân nhiều hơn dầu thiu-thiu, 
như vậy cũng không. Vì đau đớn rảtrao quá 
người không thê cầm mình được nên phái 
kêu la rên siếc liên, đến nôi các chị em trong 
nhà kẻ liệt không sao ngủ được. 

Sau hết người lại thêm năn niít nhiều, khi tỉnh 
lại người lấy đó mà bạ mình xuống nhìn mình 
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vếu đnổi bèn sức, mà xin chúng tôi rằng : «Xin 
các chị tha lỗi cho em, vì em đã kêu khóc 
rên rỉ làm phiền lòng các chị.» Cơn đau đớn 
ấy đã làm cho người ra như khỏ cứng, héo 
hon, trông chỉ còn thấy da bọc lấy bộ xương. 
Cha Fèbvre làm giám hộ dòng ŠSaini-Gildard 
viết rằng: « Những sự đau đớn chị Marie- 
Bernard phải chịu trong mấy tháng sau cùng, 
không lễ nào suy thấu được; ra như Chúa 
thu hết các sự đau đớn khốn cực, mà đồ 
xuống trên mình người một trật. Song đàng 
khác lại thấy tỏ người được những ơn khác 
thường, giúp sức cho được chịu khó bằng 
lòng vàng theo thánh ý Chúa. Hằng nghe thấy 
người than thở cùng Chúa những lời sốt sắng 
chỉ thiết, dầu chính lúe người ngủ cũng còn 
than thở, Nhứt là người thích đọc lời nầy rằng : 
« Lạy Chúa! con xin đàng sự cực này cho Chúa, 


con yêu mến Chúa..» Đầu trong mùa đông - 


này, chị Marie-Bernard đang phải đau đớn 
cực lực, cũng còn phải chịn tra hỏi mội lần sau 
hết về việc Đức Mẹ hiện ra tại Lourdes. Trong 
đoạn sau sẽ nói về kỳ tra hỏi này. Dầu người 
phải đau đớn hết sức, song cũng sắng màthưa 
lại mọi lời các đấng tra hỏi. Cha Gros cũng 
dự vào kỳ tra vấn ấy nói rằng: « Nếu chúng 
tôi biết rỏ người phải đau đớn cực lực dường 
ấy, thì chúng tôi không dám tra hỏi như thế. » 

Phần xác người đã phải đau đớn như phải 
đóng đỉnh Irên cây Thánh Giá ; song ý Chúa 
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nhiệm mầu, còn muốn bắt người phải chịu 
tử vì đạo đàng khác nữa cho được thứ lòng 
người. Người ở nhà lòng khòng được bo 
làu, mà sự khốn cực trong lòng đã chiếm 
phần nhiều thời giờ trong quãng vắn vỏi ấy. 
May nhờ có lời Đức Cha lForeade và các chị 
em trong dòng người chép lại ta mới biết 
được Ít việc như sau nây: 

Bà me Josephine Imbert làm bề trên chung 
cho mãi đến mồng {Mars 1878 mới thôi. Đức 
bùa EForeade kề rằng: Pà lo sợ trình nữ vì 
được xem thấy Đức Mẹ hiện ta mà sính lòng 
kiêu ngạo chăng, nên bà ra sức ở cay nghiệt, 
lìm mọi phương thể mà làm cực cho chị Ma- 
wiẳe=Bernard mọi đàng. Bà xét rằng: đỏ là 
việc bồn phận bà nên bà càng làm riết; Chủa 
lại đề cho bà bề trên nhà tập là Marie Thérè- 
se khi nào bề trên cả đi vắng thì thế quyền 
mà hợp ý với bề trên ra sức trị Bernadette 
mọi cách; ý cùng bà là địnỉ: theo ý Chúa trên 
khiến dạy mà cố sức luyện lọc hi sinh nhỏ 
mon kia mà đâng cho Chúa. Bà nầy cũng là 
người từng trải có tiếng, nhất là được đầy 
đây sự sống bề trong cùng Chúa, song ra như 
Chúa che mắt bà không cho xem thấy những 
ơn qui lạ trong lĩnh hồn chị Marie-Bernard, 
bỡi đó bà càng ra sức ở cay nghiệt hết sức, 
đến nỗi về sau bà sinh bối rối, có lẽ mình 
đã làm quá tav chăng? 

Bà cav nghiệt thât, song ĐBernadette cứ 
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kbiêm nhượng nin chịu như lời người viết 
nằng: e€ Chúa đã ban cho tôi cái tính ưng ở khiêm 
nhường, tìn mình, » Và người dốc lòng quyết 
chỉ hằng ở vui mặt khi phải xấu hỗ sỉ-nhục. 

Trong tập nhật ký thấy người viết rằng: 
«Hè ai hay làm cho tôi phải xấu hồ sỉ-nhục,. 
thì tôi càng mến yêu. Tôi ở hòa nhã tử 
tế không phải vì tôi yêu quí gì kế ấy đâu, 
song vì lòng mến Chúa Giêsu mà thôi. » Cũng 
lạ thật! Bà mẹ Joséphine xữ với các chị em 
khác thì đầy lòng thương yêu hiền hậu, ai ai 
cíng được nghe lời ngọt ngào bà an ủi, chỉ 
nguyên có chị Marie-Bernard là bà xử cách 
chua chát cứng cỏi, làm cho lòng chị phải đau 
đớn như chịu tử vì đạo luôn, đến nỗi hễ khi 
nào người muốn tỏ lòng yêu mến Bề trên thì 
ra như sợ hãi ngại ngùng không dáắm tổ; mọi 
việc xảy ra như thế là ý Chúa nhiệm mầu ấn 
định. Các bề trên xử cay nghiệt với BeFna- 
dette quá thật, song không biết, trởng thế là 
khôn ngoan vừa phải. Bối đó phải luận rằng: 
« Chúa dùng Bề trên như khí eu mà làm sáng 
danh Người, dùng Bề trên mà mài giữa hạt 
lim cương sau nầy sẽ chỏi lòa trên mủ triền 
thiên của con yêu dấu Đức Mẹ. . 

Chúa đã ban cho chị thánh ấy một tấm lòng 
rất đa cảm chỉ ước ao yêu mến hết mọi người, 
mà khi không được tô lòng yêu mến ấy ra 
thì lấy làm tức tối khó chịu, đó là một thánh 
giá rất nặng Chúa đề cho người phải nín chịu. 


+ hịu thì chịu, song trong lòng hình như. có 
quân giác 1 vật nhau. Tiên vàn người chỉ phải 
ra sức cầm mình cho khỏi phát: xung giân bề 
tronø, như lời người viết trong tập nhật ký 
rằng : « Hễ khi nào lòng tôi thốn thức bồi hồi 
thởi quá; thì tôi nhớ lại lời Chúa phán rằng; 
nầy có cha đây, con đừng sợ. Khi nào người 
vừa phải bề (rèn hay là chị em làm xí nhục 
khinh chê tức thì đi cám ơn Chúa hết lòng, 
môi một lời châm chọc cay đẳng thì nhự giắc 
người tới gần Chúa một bước. Ồ 

Thảnh nữ nhớ lại, xưa Chúa đứng trước 
mặt Caipha và Hêrođẻ, khi đi dọc đàng lên 
núi Calvariô phải xấu hồ thẹn thuông biết bao ! 
song Chúa cử bằng au nín chịu. Người suy 
nghĩ thế rồi lại viết trong tập nhựt ký rằng : 
„ Tôi xin theo gương Chúa Giêsu, vì lòng mến 
Chủa Giêsu mà vác cây thánh Giá ần náu 
trong lòng cách can đảm vững vàng. » 

Người lại thêm rằng: c Lạy Chúa ! nhờ ơn 
Chủa giúp con, thì con xin hửa cùng Chúa: 
coi sẽ chịu lấy mọi sự ưu phiền đắng cay 
Cuúa gởi đến cho con, hoặc Chúa dùng bề trên 
hay là chị em hay là ma qủi mà trao chén 
đẳng cho con,con xin bằng lòng chỉu lấy hết 
cho được tỏ ra lòng mến Chúa. ». 

Chẳng những người chịu cực bỡi bề trên 
cùng chị Gn, lại trong lòng phát buồn bực 
ngã lòng rủn chí, xem trong. tờ người 
dốc lòng thì thấy điều ấy tỏ tường rằng: 
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« Không hé bao giờ tôi ngã lòng, vì tòi thấy 
thánh ý Chúa trong mọi sự xảy ra, không phải 
tình cờ mà người nọ người kia làm khốn cực 
cho tôi đàu; tôi chỉ liệu ở bảng an, không còn 
xem sao đến lời bề trên hav là chị em nói và 
nghĩ tưởng về tôi thể nào; tôi la bỏ mọi 
vật' đời nầy cho tòi được cất mìnH lên 


cao cho đẹp lòng Chúa mà thôi, » Nơi khác . 


người nói rằng: « khi Chúa bảo đưa tay cho 
người đóng đỉnh, mà co tay lại, thì thật là dại 
đột quá! từ rày mà đi, hề tôi càng được đóng 


_ đỉnh làm một cũng Chúa, tôi ròng lấy làm vui 


mừng phi chí. » 


Bao giờ người thấy mình kiệt sức. thê ng 


gắng mà chịu nồi sự khốn khó thì than thở 
cùng Chủa rằng : « Lạy Chủa! xin bancho con 
„lòng nhịn nhục mà chịu các sự khốn khó; 
- ©ạy Chúa! Chúa muốn đóng đỉnh con làm một 
- wới Chúa, con xin vâng, Lạy Chúa! con đau 
-Ö đớn thật, song con cứ yêu mến Chúa luôn, 
xin' ban ơn cho con được chịu kbó. » 

Linh hồn nào phải lúc lắc giữa biên ba-đào 
_ mà lấy lòng khiêm nhường cầu xin Chủa bù cho 
phần thiếu thốn, mà sức yếu đuối loài người 
chịn không nồi, thì Chúa sẽ cho thắng trận 
chẳng sai. Đức Giáo lông Pio XI phê cho 
thánh nữ một lời quí hóa nầy rằng: « Bao nhiêu 
sự khốn khó Bernadette đều thắng được hết. » 
Đức Thánh Cha phê phán như thế, thật là 


thâm Đ$ệt vì trình nữ cứ đề cho ThỌI người _. 
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trong nhà Đòng là¿a lý bình trà tấn khảo 
liên, người cứ đề mặc Đề trên dùng cách cay 
đẳng chua chát ấy mà tặp luyện người nẻn 
nhơn đức, đầu cay nghiệt đến đâu người cứ 
làm thỉnh chịu hết, không hề than trách. Đầu 
khi phải bề trên dòm hành xem xét quá sự 
phải mặc lòng, thì người cứ bằng an không 
hề biến đỏi hình dong; chẳng những người 
chịu lấy cách bằng an, mà lại chịu lấy cách 
sốt sắng nữa. Đó là lời các chị em ở cùng 
người tại SaintGildard khai làm chứng. 
Trong mấy thảng cuối cùng đời người, thì 
người chỉ van lơn cùng Chúa cho được nhiều 
địp mà chịu đau đớn trong lòng; người xin 
cho mình được no phí sự sĩ nhục nên cãi 
tiếng than thở cùng Đức Mẹ rằng: « Lạy Mẹ ! 
sin Mẹ nhậm lấy lòng con làm như của lê 
toàn thiêu mà đền vì các lội lôi con, xin Mẹ 
hãy lấy sự đau đớn mà đập vở trái tím con ra, 
Lay Chúa Giêsu! Chẳng những con trông 
lên Thánh Giá, con đề Thánh Giá trên ngực, 
con lại muốn làm cho cây Thánh Giá sống 
động trong trái tìm con nữa; chớ gì chính 
mình con nên như cây Thánh Giá sống động. » 
Còn một thứ hình khỏ đau đớn khốn cực 
hơn nữa, mà trong ba bốn năm sau cùng !ại 
tuôn đến mà đóng đỉnh người cùng Chúa cho 
thật hơn như ÝỞ người mong trớc; như :ời 
người nói cùng chị thiết nghĩa kia rằng: « tại 
bệnh suyên mà em không thở được thì đau 
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đớn lắm thật; song còn có sự khốn cực hơn 
bội phần là sự đau đớn trong lòng; sự đau 
đớn ấy thật là ghê gớm. » Cho rằng: ta không 
biết tỏ các sự khốn cực bề trong người phải 
chịu khi ấy nặng nề là thể nào, song cứ theo 
lời người biên trong nhật ký thì cũng phông 
đoán được rằng: khi ấy Chúa để chø lòng 
người phải bối rối sợ hải về phần rồi mình 
lắm, vì người lo sợ làm vậy, nên chỉ eòn khát 
khao thánh giá, đó là dấu một linh hồn đã 
lên bậc rất cao trọng đàng nhơn đức, song 
người không biết sự ấy; có lẽ tại ma qui 
ghen tương thấy không làm gì được linh hồn 
tốt lành thê ấy, liền toan mưu làm cho người 
phẩï bối rối ngã lòng chăng? 

Người nghĩ đến ví dụ nén hạc chủ nhà 
kia phân phát cho đầy tớ sinh lợi, đã kề trong 
Phúc-âm mà phát lo sợ, vì nghỉ rằng: ngày 
phán xét mình sẽ phải Chúa tra hỏi thẳng 
nhặt hơn các chị em, vì chị em không được 
ơn lạ như mình. Đàng khác lại tưởng mình 
xưa nay vốn ở bất trung cùng Chúa, nên 
người sinh xao xiến như gần phải cơn hấp 
hối, thỉnh thoảng ra như ngã lòng trông cậy. 

Mở cập nhật ký người ra thì thấy trong 
những cơn gian nan khốn khó ấy, người 
quyết định chạy đến cùng rất thánh trái tim 
Đức Mẹ, vì xưa nay mẹ hằng thương yêu eon 
mọi cách. Người viết rằng: Lạy Mẹ ! khi nào 
con phải cơn cám dỗ ngã lòng trông .cây, 


lì eon chỉ xin ân mình vào trái tìm Mẹ, xin 
Mẹ chớ đề con phải hư đi mất, xin ban ơn 
cho con được bằng lòng nhịn nhục trông cậy 
khi mắc phải gian nan khốn khó, cho con 
được theo gương Mẹ mà chịu đau đớn vì 
lòng mến Chúa. » 

Người rất có lòng kính bảy sự thương khó 
Đức Mẹ, nên người năng kêu van cách thẩm 
thiết rằng: « Lạy Mẹ !à Mẹ Chúa Giêsu ! Mẹ 
đã xem thấy cũng như đã thử biết Chúa Giê- 
su phải đau đớn cực khô là tlề nào, xin Mẹ 
yên ủi con trong giờ cực dử nâầy. Lay Mẹ yêu 
dấu, nầy con Mẹ hầu không còn sức mà chịu 
được nữa. Xin Mẹ ghé mặt trông đến con, 
con phải khốn cực trong linh hồn là thê nào 
xin Mẹ đoái thương con với. » 

Người bết thở thancùng Đức Mẹ thì lại quay 
sang Chúa Giêsu mà kêu van rằng: « Lạy 
Chúa, con phải khốn cực quá, xin Chúa yên 
ủi con, con hằng rán sức mà than khóc mà 
gởi vào Trái Tim Chúa, con đem sự cay đẳng 
lòng con mà pha lộn cùng sự chua chát frong 
Trải Tìm Chúa. Lạy Chúa, con hợp làm: ;nột 
cùng Chúa, xin Chúa chúc lành cho sự khốn 
crre con phải chịu. » : 

Thánh-nữ chu khốn cực như thế, chắc được 
nhiều công, song Người không giữ lại cho 
mình đâu, Người xin- dâng hết cho sáng đanh 
Chúa, nhứt là có ý cầu cho kẻ có tội. Trong 
tập nhât-kí thấy người viết rằnz: « Lav Chúa 


lạy Me, bao (âu con còn sống ở đời nầy xin 
làm cho con chỉ lấy sự yêu mến Chủa và chịu. 
khó cho kẻ có tội được nhờ làm vên ủi. » 
Người cũng giữ lại một phần sự khốn khỏ 
tà chỉ cho Đức Giáo Hoàng Năin 1876 người 
vàng lời Đức Giám Mục mà viết thơ cho Đức 
Giảo Hoàng Piô IX rằng: « Thân lạy Ð. Thánh 
Cha con biết làm thề nào mà tỏ lòng con yêu 
mến Đức Thánh Cla được ? 

- Con chỉ có thề làm được mội nu 
uầẦy mà thôi, lì e:ju khó và cầu nguyên, 
on: đầu không xứng đáng, song đã n:ấy năm 
nay con được phúc làm tên lính nhỏ mọn 
lầu Đức thánh Cha. Khi giới con đùng là lời 
cầu nguyện và sự chịu khỏ. con sẽ giữ lấy 
thanh gươm chịu khó cho đến ngày lìa bồ đời 
nầy. Khi qa khỏi đời nầy, không còn chịu 
khó được nữa, thì con bỏ lưỡi gươm ấy lại . 
còn cây :giảo là lời cầu nguyện, thì con sẽ 
đem về trờ', mà dùng cho đến đời đời. » 

Ta xem các sự cực thánh-nữ phải chịu từ 
xưa đến rày, thì biết tô, Đức Mẹ hứa sao thì 
giữ như vậy, không sai một nét. Đức Mẹ đã phản 
hứa rằng : «Mẹ không hứa cho con được phước 
đời tạm nầy đâu.» Người thế gian lấy lời hứa. 
ấy là câu nói chua chát, song Bernadette và 
những kể có đức tin mạnh mẽ, thì sẽ lấy làm: 
vui sướng phĩ chí. Đức Mẹ yêu mến Bernar- 
dette lắm, bỡi đó mới đề cho 'eon yêu đấu 
Người cả đời chịu đau đớn vất và. Yêu như 


thể mới là yêu mâu nhiệm, vêu cao thượng. 
Nếu lời bà thánh Thêrêsa nói rằng: « Chúa 
càng yêu ai, thì Chúa càng đề cho chịu khó, 
mà linh hồn nào càng mến Chúa, thì càng 
ham chịu khó. » 

Lời ấy mà quả thật thì phải chịu rằng : 
Chúa Giêsu và Ð. Meyêu mến Bernadette lắm. 
Còn phần người, lại lấy lòng yêu mà đáp lại 
lòng yêu, bỡi đó ,trong cặp nhật-ký thấy người 
"a mẹo mực rằng: « Kẻ muốn làm bạn hữu cùng 
Chúa Giêsu thật, thì trong khi gặp phải khốn 
cực trong linh hồn hay là ngoài xúc, chỉ phải 
thưa ngay một lời vắn tắt rằng: « Lạy Chúa 
con xin ( vâng )đừng thêm: (Nhưng mà ) 
hay là ( nếu ) làm gì nữa. » 

Thế mới xứng đáng làm đây tớ thật của 
Đắng đã chịu chết vì ta. Thế mới là can đắm 


_ anh hùng, vì khi thấy mình được phúc thông 


công sự thương khó Chúa, thì càng lấy làm 
vui sướng phỉ dạ. Bỡi đó trong ngày phong 
trinh-anEF lên bậc chơn phước, Đức Thánh 
Cha phê cho một cân rằng: « Thật là một vị 
nữ anh hùng trong cơn khốn khó. » 
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ĐOẠN THỨ NĂM: 


BERNADETTE Ủ THRUNG TÍN 
MÀ LÀM CHÚNG VỀ ĐỨC MẸ CHO ĐẾN 
NGÀY LÌA THỂ. (666 1879) .. 


l Chí hàng đạc đức đã còng nhân lòiBerna-' 
_dette khai:làm chứng về việc Đức Mẹ và đã 
khỉ công thi hành như lời Đức Mẹ khiến dạy: 
thì người định cố công cho thiên hạ qưên 
mình đi và tận tâm nẽn thánh một ngày một. 
hơn. Cho việc trớc mong như thể được hoàn - 
“toàn thành thỏa thì .pgười lại khao khát nơi 
_tịch mạc thân-u, cho khỏi tiếng âm ý nảo-động “ 
giữa chốn trằn-tục, làm cho quên những lời 
êm-ái dịu dàng, mà Mẹ con thổ thể. cùng .- 
nhau bấy nhiêu:lần; bỡi đó người thầm nghĩ - 
_ chỉ cỏ chốn viện tu kỉin công cao tường, mới 
trông giữ gìn được bảo tàng qui hóa ấy trong - 
lòng cho hoàn toàn. Ngày ngày những âm thầm: _ 
trong chốn viện íu mà chờ đọi giờ hướng 
_ phủe thanh nhàn cùng đấng mình đã được 


xem thấy mờ mờ cái xinh đẹp lạ lùng nơi 
động Massabielle Ra như người đã quên hết 
mọi vật hư hèn trên thế gian nầy, cả ngày 
Irongø linh hồn bình như lúc nào cũng được: 
sống động cùng đấng mình đã thấ, hình dong 
ngh2 giọng nói nắng. 

Thật thánh nữ chỉ ra sức sửa cách ăn nết 
ở cho thích hạp với những lời Bà-đốc-học trên 
trời đã dạy đồ; người ra sức bắt chước quan 


thầy mọi cách, Ở Đòng Saint-Gildard cũng ¬ 


như ở Lourdes, người cứ lo lắng giảng truyền. 
về Đức Mẹ, song người không tự ý tìm dịp, chỉ 
đợi khi nào có lệnh Bê-trên truyền dạy hay 
là khi gíp tình cảnh xứng tiện mới làm. 

Ta còa nhớ khi Đức Mẹ hiện ra với người 
lần thứ nhứt hôm 11 EFévrier 1858, trước hết 
người giơ tay tập cho Bernadette làm dấu 
thánh giá. Từ ngày ấy cho đến giờ sau 
hết, hề khi nào trinh nữ giơ tay làm dấu 
thánh giá thì là như một bài học thâm tiầm 
khiển cho kế xem thấy phải động tình sốt 
sắng. Các chị nhà phước Nevers nói rằng: - 
« Thấy cách người làm dấu thánh giá mềm 
mại sốt sắng thì biết tỏ chính Đức Mẹ đã tập 
cho, mới làm được như vậy. » Chị Marie-Ber- 
nard lại rất có lòng sốt sắng lần hột như Ð. 
Mẹ truyền dạy. Khi người ở trong nhà thờ, 
lúc đi lại trong nhà dòng, khi đứng trước 
tượng Đức Mẹ, lủc nằm trên giường kẻ liệt 
biết bao nhiều kinh « Kính mầng » hỡi, 


lòng sốt sắng mà xuất ra nơi miệng! Biết 
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bao nhiêu lần khi truyện vẫn, lúc viết thơ mà 
người hằng nhắc lại rằng: « Ôi giả như họ 
biết Đ. Mẹ tốt đẹp là dường nào! Xin chị 
em hãy lần hột cho tử tế không vô ích đâu, » 
Ta thấy tỏ, cũng bỡi Bernadette dùng tràng 
hột tại hang, mà nay cô tràng hột đã lọt vào 
tay muôn vàu người đến viếng động Massa- 
bielle. Cũng bởi Bernadette đã độc kinh Kính 
Mầnu lần thứ nhứt tại hang ngày 11 Février 
1858, mà nay nghe tiếng « Ave Maria » vang 
lừng khắp các đồi thành Lourdes, liên thanh 
không ngới. 

« Con hãy cầu nguyện và làm việc đền bù 
cho kể có tội .» Đó là lệnh Đức Mẹ truyền 
dạy Bernadette nhiều lần, từ hôm Ø1 Février 
đến26 Février. Nào ai nói cho xiết lời vắn 
vỏi ấy có ảnh hưởng to tát vô cùng trong 
khắp mặt hoàn-cầu này là thề nào! Trong 
khi Bernadette vâng lời, mà chuyền lời Đức 
Mẹ cho công chúng, ta thấy hằng trăm, hằng 
ngàn người, nào sắp mặt xuống trước cữa 
hang, mả hôn đất; nào giăng tay ra mà cầu 
nguyện; nào thức thâu năm canh, mà cầu 
cho kẻ cỏ tội; nào xưng tội rước lễ. Dân sự 
mà còn sốt sắng cầu cho kể có tội như thế, 
phương chỉ chị Marie-Bernard. Bỡi đó, người 
hiều mình thân thiết với Đức Mẹ thì càng 
phải làm theo ý Đức Mẹ mà cầu cho kế eó tội 
hơn nữa. Người suy thế nên lúc ốm đau, mà 
phải uống thuốc đắng đót hay là được bồ sức 
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tùy cần thì người chịu lấy vui lòng mà chỉ 
cho kẻ có lội. Chị em thường thấy kli ăn 
cơ hễ vị gì dở thì người dùng, còn vị nào 
ngon thì người để lại » Người nói rằng: « Món 
nầy đề dành cho tên tội ác. » — Chị em hỏi: 
«lên tội ác ấy ở đâu.» — Người trả lời rằng: 
& Nó ở đâu thì có một mình Đức Mẹ biết. » 

Đức Cha Ladoue kề rằng: é Các bề-trên hế 
được tin phép lạ nào xảy ra tại Lourdes hay 
là trong khắp cả thế gian vì dùng nước suối 
Lộ~đức thì cũng thòng cho chị Marie-Bernard 
biết với. Người thấy vậy thì hết lòng cám đội 
ơn Chúa, lại xin hợp các sự đau đớn khốn 
klió mình: chỉu làm một cùng sự thương khó 


_ Gllúa mà cầu cho kế có tội trở lại.» Biết bao 


nhiêu kẻ lầm lạc được nghe tiếng thúc giục 
lôi kéo đến Lourdes chí vì nhờ sự đau đớn 
khốn cực của mội linh hồn sốt sắng nầy, nhứt 
là những sự cực dữ hình như chịu tử vì đạo 
trong mấy nắm sau cuối đời người. Biết bao 
nhiêu người vì nhờ lời tríình nữ chuyên cầu 
mà được ơn chạy vào ằn núp trong áo trắng 
Đấng chẳng hề mắc tôi tô tông; lại được vui 
mầng bằng an mà trông cậy phúc đời sau? 

Chỉ Marie-Bernard hàng lưu tàm đến kẻ có 
tội, hằng lo lắng ân cần nhận lấy việc ấy làm 
như chinh việc bậc mình. Chẳng những người 
lo một mình, lại hề khi tiện dịp thì khuyên 


-_ giue kể khác đồng tâm với người mà lo cho 


kẻ có tội nữa; nhứt là khi gặp những chị em 
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có lòng sốt sắng đạo đức. Khi người nói đến 
số phận kể có tội thì nói một cách sốt sắng 
hăng nöng như lửa bốc lên mà rằng: « Này 
chị em ôi, thảm thương cho số phận kẻ có 
tội quá, chị em ta hãy gắng mà cầu cho nó trở 
lại; Đức Mẹ hằng thiết tha nài nẵng ta cầu 
cho kẻ có tội» Đôi khi người lại thêm rằng : 
« Ta hãm mình ít quá, chưa đủ; phải hãm 
mình hơn nữa mới được. 

Bà Mẹ cả kề rằng: Khi nào nói đến kế có 
tội thì chị Marie-Bernard tỏ mặt buồn sầu 
lhác thường, hai con mắt ủ dọt như muốn 
khóc, hình dong thật là nghiêm thẳm. » 

Có nhiều cl:¡ em tại Saint-Gildard, nhứt là 
bà Eléonore làm tổng thơ ký trong dòng bỡi. 
tai nghe mắt thấy lời nói việc làm của chị 
Marie-Bernard sinh lòng thương xót số phận 
kẻ có tội: nên giao kết cùng nhau đọc kinh 
hãm mình cho kẻ có tội được nhờ. Cũng vì 
chi Marie-Pernard mà ngày nay tại hội nữ- 
tu Nevers hằng truyền cho nhau thói váXễ 
cầu cho kẻ có tội. i 

Trong khi hiện ra ngày mồng 2 miars 1858, 
Đức Mẹ đã truyền cho tiều sử mình rằng: 
« Con hãy đi thưa các linh mục xây cho mẹ 
một đền thánh và mở cuộc đi kiệu tại đây. » 

Khắp mặt địa cầu ai ai cũng tỏ Bernadette 
đã vâng lời mà chuyền lệnh Đức Mẹ là thể 
nào. Lệnh ấy ngày nay đang thi hành, mà 
nhứt là tại Lourdes, thuốt từ ngày ấy đến 


| 
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"àv, đã trải qua 75 năm, hằng mở cuộc đi 
kiệu trọng thê lĩnh đình luôn, đêm ngày chỉ 
nghe tiếng giáo hữu đọc kinh liên H... » Còn 
chị Marie-Bernard cử ìn mình trong chốn 
thàm-u tịch mạc nơi tu-viện, lúc lại hoi hóp 
Irên giường bệnh: mà hết dạ vui mầng vì thấy 
Mẹ mình ngày ngày được thêm vinh hiền. Khi 
cha Perrean làm giám-duyệt thứ hai trong dòng 
đi dự cuộc khánh-thành đền thánh tại lour- 
des về thuật lại cho người hay những sự 
vinh hiện Đức Mẹ thí người vui mầng quá 
bội, vì thấy nước nhà và khắp bầu thế giới nô 
nứe đua tranh nhau mà tuôn đến viếng cảnh 
Massaliielle. Người nghĩ Đức Mẹ trên trời đưa - 
mắt xuống thấy đoàn con hiếu thảo tận tình 
theo ý Mẹ ước mong, chắc Mẹ lấy làm thỏa 
dị. 

[rong ngày lắng xác trinh-nữ Đức Giảm 
Mục Lelony có lời lặng khenrằng: « Chỉ Ma-_ 
tie=Bernard không ưa nói đến việc đã qua, 
người chỉ tìm cách mà quên việc ấy đi, 
¡là ưng đừng có ai nhắc đến trước mặt 
mình » Bernadele chỉ vì lòng khiêm từ 


'muốn vùi giập mình đi cho hắn; người sợ 


công chúng nhắc đến việc Đức Mẹ thì lại dự 
đến mình mà khó quên mình đi chăng. Nhưng 
ta chớ lấy làm lạ mà nghĩ rằng trỉnh nữ ở 
như thế thì không làm trọn việc bậc mình 
chăng. Hẳn không, vì Bernadette hằng tự nhận 
mình là khí eu Đức Mẹ dùng, không khi nào 


qgười dám chếi việc ấy, lại sẵn lòng hăng hái 
lam việc tông đồ trưyền-bá về Đức Mẹ. Song 
hoặc vì lòng nhơn đức hay là vì người đã 
sinh-trưởng ở nơi thôn quê hếo lánh, từ bé 
không nghe ai tòn trọng, bới đó khi nghe 
công chúng tặng khen dua nịnh thì lấy làm 
“bức tức khó chịu: nhất là vì người đã từng 
biết phần nhiều họ chỉ tò mò vô-ich, nên 
người ngai ngùng khòng muốn nói ra. Còn 
khi gặp những linh hồn đon sơ thanh bạch 
giống như người, nhứt là trẻ đồng nhỉ thì 
người rất bằng lòng kể lại. Người yêu mến 
những linh hồn ấy lắm, chẳng những kê qua 
-loa, mà lại làm hết sức hầu in lòng yêu mến 
Đ. Mẹ vào các linh hồn quí hỏa ấy cho thắm 
s1, | 

Thật ehị Marie-Bernard được lòng yêu mến. 
trẻ thơ khác thường, nøhe tích nầy thì biết 
tỏ. Trong những ngày chịu tử vì đạo cuối cùng 
đời người, đang lúc nằm thẳng trên giường 
bệnh hình như bị treo trên cày thánh-giá, có 
một trẻ nữ độ bốn năm tuôi đến thăm người. 
Người chỉ vì lòng yêu trẻ tuôi non nởi, mới 
clo vào, Trẻ lom xom chạy vào phòng người - 
hình nhưữ được vào cung thánh, rón rén đến 
pần giường người nằm ghé tai vào mà thổ thể 
giọng thanh bai rằng: « Thưa chị, chị đã thấy 
Đức Mẹ thật phải không —« Phải, chảu a— 
‹ Người có đẹp lắm không chị? Người vừa 
nghe trẻ nói liên đôi sắc mặt, điện mạo trông 
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sáng chói khôn lề tả được mà rằng: «Nây 
Cháu, Pức Mẹ đẹp quálắm, đến nổi ai đã xem 
[lấy một lần thì ehí mong chết cho đặng gặp 
lạ.» Trẻ thơnghe thấy làm vậy thì thốn thức 
làm tình mà từ ấv cho đến chết cứ một lòng 
vêu miền Đ.Mẹ cách riêng. 

Đang lúc ấy 1Ð). Giám Mục và các Be-Lrèn 
trong Giáo-hội lại làm tờ thông sức cho mấy - 
viên đến tra hỏi Bernadelte một lần nữa. - 
len nầy chị Marie-Bernard cũng thắng trận 
loàn công. Người chỉ lấy đức nết na đơn 
thật mà làm chứng, ai hỏi đâu thưa đó, cứ 
nhủn nặn khiêm từ. ai ai cũng yêu vì cảm 
phục. Irong kỳ tra vấn nầy, đừng kề hai nhà 
chép lịch-sứ Ð Mẹ Lourdes là ông Lassorre - 
và eha Gros, thì lại còn vô số những bậc 
thượng lưu quyền qui phần đời cũng đều dự 
(linh nha. _ 

I.a thật không hiệu sao có nhiều Đức Giám. 
Muc chẳng những hồ nghỉ lại chối hẳn không - 
tin việc Đức Mẹ hiện ra. Dầu đã có thơ chung 
Đức Giám Mục Laurenee quả quyết chắc chắn; 
đầu Đức Mẹ đã dủ lòng thương xuống muôn 
ơn lành khắp thế giới: kẻ tật bệnh lànk: đã, kẻ 
cứng lòng trở lại; các phép lạ bỡi động Mas- 
sabielle mà đồ xuống cho công chúng như trận 
n.ưa dào chứa chan ơn phước, cớ sao mà còn 
nhiều kẻ chưa !in.? 

Trong phô kẽ ấy phần nhiều có lòng ngay 
dạ thẳng, hiềm vì hav lưởng lự, hoặc câu nệ 


quả, bởi đỏ bao nhiều phép lạ làm tại Lour- 
dọs clng chữa làm cho họ Tín phục, song vừa 
được thấy chỉ Marie-Bernard làm chứng thì 
ta như côn mắt đức tín liền mỡ choàng ra mà - 
thuận tình tín phục, Đức Giảm Mục Landriot 
vốn không tin lòi kẻ được xem thấy Đức Mẹ 
kề lại. Lần kia Dức Cha Eoreade thưa với 
ngài rằng: « Thưa Đức Cha, đã ró việc Ber- 
nadette xem thấy Đức Mẹ chưa phải là vấn 
đề buộc phải tin, song xin hỏi: Đức cha đã 
gặp Bernadette chưa? —- Không, tôi không 
cần gặp Bernadette làm gì ? s Ngài nói thế 
song vì ởtrên khiến dạy, ngài cũng đến thăm 
chị Marie-Berpard ngài hỏi câu nào, chị cứ 
đơn sơ đối đáp cách tự nhiên. Vừa hỏi truyện 
triah-nữ xong, ngài liền chịu là việc thật có 
nên kêu lên rằng; « May quá, bây giờ lôi xin 
tin thật; nếu &xhông có phép lạ bỡi trời thì 
tôi không hiểu vì sao mà một trẻ cbăn chiên 
dốt nát trong xó núi Pyrénées có thể thưa 
với tôi cách dễ dàng tự nhiên như thế. » 
Chẳng những Đức cha Landriot mà lại cả 
Đức cha Dupanloup cũng phải tin phục lòi 
thánh nữ làm chứng. Ngài là một vị Giám 
Mục thời danh hiền-hách thành Orléans. Khi 
ngài đến Nevers vần đang cửng lòng chưa 
lin việc xảy ra tại Lourdes, song lúc trở về thì 
a khác. Về sau chính chị Marie-Bernard kề 
rằng: « Khi Đức Cha nói truyện với tôi thì 
ngài tổ bộ cảm động tàm tình lắm, lôi thấy 
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ngài vừa nói vừa khóc. » Còn ðng càng xử 
(jlermont~Tonnerre cũng thế: ngài đến gặp 
chị Marie-Bernard một hồi lâu; tan cuộc truyện 
có một chị nhà-phước xin đưa ngài đi thăm 
nhà. Ngài liền chổi dây ra đi, song vần cứ 
chia trí về cầu Iruyện mới nói cùng BernadeL 
te, nên không chủ ý đến lời chị kia hỏi ban 
truyện vấn, Bất thình lình ngài giừng lai, lòng 
thôn thức cắm động mà nói với chị ấy rằng: 
« này chị, tôi thú thất với chị, khi tôi đến đây 
lòng còn nghỉ ngại, song bảy giờ tôi tin chắc,» 

Khi thấy bấy nhiêu người được ơn trở lòng 
tin việc ấy cách lạ thường, ta có nên nhận rằng 
phải có phép lạ khác nữa đi kèm với chị 
Marie-Bernard, nên khiến cho kẻ trông thấv 
chí mới đồi lòng tin thật mau chóng như vậy 
chăng? Có lề tín được, chính Đức cha Lan- 
driot cũng chịu như thế. Thường thường 
trong các nố ầy, đừng kề sự được xem thấy 
chị Marie-Bernard cách điệu khoan hòa, 
giọng nói thanh bài, mắt trông trình khiết, 
mọi vẻ đều giãi bộ đơn sơ chơn chất, ta lai 
còn thấy hình như có sức lạ khác thường 
đập đến trái-tim, xúc động tâm thần mà 
bắt buộc phải tín phục nữa: sức lạ ấy tức là 
mùi đũ hương ngào ngạt bỡi tấm lòng khiêm 
nhường tỉnh bạch mà phái ra vậy. 

Tỉnh bạch vì từ thuở thơ nhỉ, hoa huệ trắng 
tốt trồng bên bờ sông Gave kia không bề vương 
mắc bụi trần. Đức Cha L.elong nói rằng: « Trông 
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thấy Bernadette tbì phải nhận rỏ là môiI việc 
tay Chúa làm cách riêng, trót cä mình chị như 
_ nựe,mùi trinh khiết, nhất là nơi coóa mắt lại 
càng ró rệt, Nguyên trông cặp mắt trong trẻo 
tỉnh bạch thì đủ chứng tổ người đáng vào số 
lgẻ làm con riêng Ð, Mẹ, đáng Ð. Mẹ nói khó 


cùng người bầy nhiều' lầu, Thật đức tỉnh. 


bạch: nầy loè ra nơi hình dong trinh nữ, tựa 
khối kim-ecang tỉnh luyện. » 

Tỉnh bạch đã sày lại còn nết khiêm nhường 
nữa mới quí! Hè aiđọc đến tên người, thì hình 
¡nữ lại nghe vắng vũng tiếng khiêm nhượng 
(leo sau tiếng, Bernadelte. - Ki ở Lourdes, 
lúc ở lại Nevers đâu đâu đầy lở Chúa “hằng 
giương đức khiêm nhượng làm như thuẫn đỡ 
mình.. Khiêm nhường đến đổi không còn 


biết đến lời kl:en tiếng chê, đó là đều làm 


cho người thể gian lấy làm lạ, vì đó mà: 
người ra:như có sức lôi kéo nhân tâm phải... 


vêu phải quí mình, phải nhận thật lời mình 
làm ehứng xề Đức Mẹ. | | 
Cách íI tháng. trước khi chị Mariefeeuol 
qua đời, Đức Giáo-Hoàng lại ủy mấy viên chức 
trong Hội thánh đến tra hỏi người về sự lạ 
lùng đã ngắm nghiệm nơi bộng Massabielle. 
Trong kỳ tra vấn sau hết nầy có cha Sempé 


do Đứe Giảm mục địa phản Tarbes cữ đi, cha: 


Dubarbier làm trợ-lý địa phận Nevers; lại có 
bà bề trên chung hội nữ tu Nevers, và chị 
trợ-thủ, chị tông thơ kỷ cũng dự vào nữa. 
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Chị Marie-Bernard phải tra hồi lần sau hết 
nầy đủ hai ngày mới xong, là từ hôm 12 đến. 
{12 déeembre 1876. Thoat-liên mọi người tựu 
Lai nhà kẻ liệt, rồi bắt đầu tra ứng khầu: vấn 
đáp xong liền biên chép các đều kỷ lưỡng, 
mi đến tháng taars 1579 mới xong, nghĩa là 
một tháng trước khitrinh nữ tạ thế. Các viên 
chức Đức Giáo Hoàng cử đến tra hỏi phen” 
nầy, đẩ đọn sẵn các vấn đề phải hỏi cách ki 
càng. Đầu chỉ Marie-Bernard đang đau đớn 
thống thiết, song cứ vui vẽ mà thưa lại các 
nố rô ràng y như lúc Mẹ con nói khó cùng 
nhau nơi động Massalielle vậy. 

Cha Sempé dự cuộc tra vấn ấy, có kề rằng: 
Bernadette hằng giữ một mực đơn sơ. nết 
na, tỉnh bạch. Bao nhiêu việc xảy đến khi Đức 
Mẹ hiệu ra đã in sâu vào tấm lòng con hiếu 
thảo, đã ghi vào trí nhớ cách kỷ càng, người cứ 
lần lượt lễ ra mọi sự cách tươi tắn hoạt động, 
như việc mới thấy hôm qua vậy. Người nhở 
kỷ những đều quan hệ, còn những việc phu 
tlniộe tùy Lòng, ra như người không lấy làm 
hệ là bao, nên không chủ ý nhớ. Hề khi nào 
hỏi đến những việc lặt vặt không cần thì người 
thưa cách đơn sơ rằng; « con không nhở rỏ. » 
Lúe nỏi đến khi Đức Mẹ hiện ra mà hứa phúc 
(hanh nhàn đời sau cho trính-nữ, thì người 
nói cách khiêm nhường nhữn nhặn và hết da 
*àm ơn Đức Me. » 

Trong kỳ tra vấn lần sau hết nầy thật là kỳ 
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rất eó hệ eo phần rỗi chị Marie-Bernard, vì 
sự chết gớm ghê đang chực sẵn một bên, cửa 
đời đời đã hé mở, không còn bao làu nữa mà 
người sẽ bước chân vào, sáp phải đối diện 
cung khai trước toà thầm-¡ hân Đấng thông 
minh vô cùng, không ai có thê lừa đối Người 
được. Vậy mà thánh nữ cứ đơn sợ chắc 
chắn thề quyết rằng hết mọi đều mình nói 
tai I.ourdes và đã kê đi kê lại nhiều lân tỏi 
nav thì thật có: lại nhàn mình là tiểu-sứ 
trung trực mà làm chưacg về đắng chẳng 
hề “vương lội tô truyền. 

Ở Lourdes Chủa đãcho n' iều phép lạ làm 
như ấn tín chứng thực lời Bernadette nói, nay 
tại Nevers Người lại đoái thương giơ lay phép 
lắc mà chứng mình lời chị Marie- Bernard. 
Đây xin nhắc lại đôi tích có thể lựa hơn. 
Chẳng những chúa đã dùng chị thánh mà chữa 
bệnh tật cách lạ thường lại cho chị được 
œn nói tiên-lri nữa. 

Năm 1828 có một chị nhà Phước kể rằng: 
Khi tôi ở nhà Dòng tôi mà đến nhà Dòng 
mẹ tại Nevers, tôi bị chứng đau nhực thực 
- rất nặng. Bao nhiêu thuốc thang thấy đéu 
vô hiệu, tòi ngã lòng tròng cày, chỉ còn mội 
phương nửa là đi xin chị Marie-Bernard cầu 
nguyện với tôi một tuầu chín noày. Về cuối 
tuần tôi thấy trongmình khá lắm. Khối mười 
ngày tôi thật lành, eó thê trở về nhân việc coi 
sóc nhà thương lúc trước.» 
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Nhiều khi nguyên đá đến vài gì chị Alarie 
Dernard đã chạm phải, cũng đủ thuyên bệnh 
Một chị kia thuộc lòng hay thương giúp 
phải chứng đau mắt, thuốc trị không chuyên 
chị ta lấy một miếng vải đá đến cbị Marie- 
Íernard mà không cho người biết, đoạn đem 
đặt vào con mắt, liền đặng sáng tỏ. 

Tại Nevers có một bà sang trọng, cậu l›é 
con bà phải liệt rất nặng, bà liên đem mội 
cái khăn lót nôi đến dòng Saint-Gildard, Khăn 
ấy mới khâu qua quít bậy bạ chưa xong, bà. 
nài xin chị Marie-Bernard tiếp hộ cho xong 
bà quyết chắc rằng, chị đã đá đến mà đem về 
trất cho trẻ nằm thì nó sẽ đặng lành không 
sai — Bà đến thưa tự sự với bà bề trên chung 


_rồi giao tấm khăn cho chị giữ cửa cầm thẳng 


lên nhà kẻ liệt, hiện đang có chị Marie-Ber- 
nard và các chị khác nữa. Chị ta cầm tấm 
khăn giơ giăng ngắm nghĩa cách tự nhiên rồi 
nói rằng: « Đây là khăn của bà X. em nghĩ 
bà không thạo nghề may vá, bà làm rối, rít 
không biết đâu mà gở, bà xin có chị nào sửa 
lại cho bà được thì hay lắm. » Nói đoạn chị 
ta trở tráo mưu-mô, đưa ngay cái khăn cho 
chị Marie-Bernard. Trinh-nữ vô tình nói vui 
rằng: « Hay thật các bà lớn làm gì biết việc 
may vá, họ chỉ kiếm chuyện cho ta phải sửa 
lai. Được, chị đưa em coi, em gắng sửa hcạ 
may được chăng» Khăn vừa xong đem về 
cho trẻ nằm liền được lành đã. 
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Chị Ursule MiHien làm giảo-học tại nhà tập - 
Saint-Gildard có kề tích sau nầy: ngày kỉa chị 
đưa mãy cô thiiểu-nữ mới xin nhập Dòng, vào 
nhà kẻ liệt thăm chị Marie-Bernard, Trinh - 
nữ đưa mắt nhìn thẳng vào một cô nọ lâu 
dài, chị em hỏi vì sao mà tròng cò ấy kỹ 
thể, người trả lời ràng: Cô ta còn phải ở 
nhà với mẹ mới được » Thật cách it ngày cỏ 
mới ở ấy bỏ nhà dòng mà về thế gian. 

Xem ra trong đời trinh nữ ở nhà dòng có 
nói tiên trí như vậy nhiều lần. Năm 1870 nhà 
đại-y-viện lập ở Villefranche, soug rủi tìm 
không ra mạch nước, bà bề-trên áy náy neại 
ngùng lắm. Ngày kia bà đến dòng Nevers thăm 
chỉ Marie-Bernard ; chị thánh vừa thấy bà thì 
rằng: « Thưa mẹ, xin mẹ cử yên lòng, chắc 
mẹ sẽ tìm thấy mạch nước. 

Một chỉ mới vào dòng, thoạt nghe tin mẹ 
mình ốm nặng, thuốc nào cũng thử mà vô 
hiệu. Chỉ là con cả, phải gánh việc gia đình 
thế mẹ, ôn cha viết thơ bắt chị về không cho 
ở nhà Dòng nữa ; chỉ thấy mình vì tình cảnh 
thê thảm bó buộc, nên phải bỏ nơi mình ước 
vọng bấy lâu. Chị khóc. lóc nấc nỡ đến tô tinh 
cho chị Marie-Bernard, mà nói mình tiếc nhà 
đòng quá. Chị thành thấy vậy động lòng thương 
xót, nói cung chắc chắn rằng: « Chị đừng khóc 
nữa, Ð. Mẹ sẽ chữa bà khỏi bệnh. » Cách hai 
ngày sau chị ta bắt được thơ cha viết rằng: 
Thăm con yêu dấu, hôm qua mẹ con đã hấp 
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hối chết, cá nhà đã đọc kinh ¡ôi đàng; thế mà 
hôm nay lành bẵn. Các quan thầy thuốc lấy 
làm lạ lắm, đều quả quyết là phép lạ tỏ tường 

Sau mới biết bà được thuyên bệnh chính 
ngày chị thánh nói trước. 

Xét nguyên những phép lạ, những lời liên 
trí đã kê trên, xét đến những ngày Berpadet- 
te đã được xem thấy Đức Mẹ tại động Massa- 
bielle, tr mình các việc ấy không thêm công 
nghiệp gì cho thánh-nữ sốt; đó là ơn ngoại 
phụ, Chúa ban cho ai thì mặc tbhánh ý Người. 
Nhưng mà trẻ thơ kia, từ khi gặp Đức Mẹ trong 
những năm bước chân vào cliốn viện tu, mãi 
đến lúc tắt hơi: hằag kề đi kê lại cách thế 
Đre Mẹ nói năng vận động, thúc giục các viên 
chức đạo đời làm theo ýĐức Mẹ, nếu không 


- eó phép lạ đi kèm, thì lấy gì làm tang chứng? 


Bỡi đó Chúa dùng các phép lạ như ấn tín 
thêm vào mà chứng mính cho giáo đân biết 
Dernadette thật là một vị trinh-nữ trung tín 
tlư+ thà không hề bia đặt. 

Còn Đức Mẹ Chúa Trời thì sao? Nay con 
thảo đã ở trung tín mà làm hoàn tất việc bỗn 
phản gay go mà Mẹ đã phú thác cho; nav đến 
lượt Mẹ phải giữ lời đoan kết với con rằng: 
« Mẹ sẽ cho con được phúc đời sau. » Thế là 
(rong mấy tháng đầu năm 1879 Thánh nữ đã 
thấy hình bóng rạng đông của ngày phước lạc 
đời đời thấp thoáng nơi góc trời đen 'đỉu u 
sâu là thế gian này, cũng là ngày bấy lâu con 
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- thảo những mong đứng mong ngồi cho được 
gặp mẹ lành nơi cảnh thường sinh vĩnh viên, 


PHÂN THỨ"? NÀM 
Của trời sắp mớ.. 


ĐOẠN THỨ NHỨT 


NGÀY MẸ GÓON GẶP NHAU. (16 Aoril 1879). 


Đang lúc trẻ Bernadette còn thơ-ấu nững 
nu trèn øối bà Soubirous, bà đã vội vàng dạy 
cho con biết đàng kính mến Chúa và kLbần cầu 
cùng Đức Mẹrôi; bỡi đó linh hồn trẻ thơ đã khi 
sự qui hưởng về trời, hình như kim la-kinh 
hằng quay về phía bắc. Nhất là từ ngày 18 
février 1858, Đức Mẹ lại hiện ra mà hứa phúc 
thanh nhàn đời sau, thì lòng người càng khát 
vọng thiên đàng là dường nào !- Nắm 1866,. 
người bỏ thế øian huyền-náo hỗn độn nầy, 
đành lòng bỏ động Massabielle qui yêu kia 
mà gởi thần nơi tu-viện, cũng chỉ vì muốn 
trang điềm linh hồn cho trong trẻo mà hưởng - 
pàúc đời sau cùng Đức Mẹ. 

Ngày ngày ở Nevers trỏt tàm tình ý chí 
những mơ màng tưởng tượng đến sự xinh tốt 
tuyệt vời cũa Đức Mẹ, nêu hằng nong nả bỏ 
đất này, mà về hợp hoan cùng. Đức Mẹ. 


“Biết bao nhiêu lần nghe khách đến thăm - 
hỏi về sự xinh đẹp Đức Mẹ, thì người trả lời 
rằng :-« Người đẹp quá trí khôn lường, ai đã 
xem thấy người mội lần, thì không còn thê yêu 
vật gì dưới đất nầy nữa.» Khi thánh nữ nghe 
hát khủe ca tán-mỹ rằng: «Kìa Mẹ tốt lành 
đáng mến, lôi đã được xem thấy Người » thì 
tuặt Người tỏ bộ như ao tước, rồi lại buồn 
phiền thảm-nảo, ước ao cho raau gặp Mẹ 
đang ngự trên toà thần thánh, lại buồn phiền 
vì thấy chưa dến giờ được gặp. 

Trong đời người thấyeó nhiều dấu lạ Chúa 
tín cho người biết giờ làm chung khi nào 
đến. Năm 1870, bệnh người phát nặng, có - 
lẻ nguy cho mạng sống, song người quyết 
chắc với bà bề trên cá, còn lâu mình mới 
chết. | 
Nấm 18/3, lại phát cơn suyền đữ dẫn ai ai 
đều. tưởng người chết. Một chị nhà tập kia 
còn thanh niên sức mạnh, đến thắm'người, 


chị lai lo kẻo người chết chăng, người liền _ 


bảo chỉ răng: « Chị sẽ chết trước em. » Mà thật ˆ 
mấy tháng sau chị ta phải bệnh mà chết. Năm 
-1876, đang lúc người ngóng trông phúc thật - 
đời sau ráo riết, nên bật ra mấy lời trong một 
bức thợ kia, người giữ -eho em Tơinette, yên - 
ủi em _về mấy thiên-thần nhỏ đã bay về trời 
mà vằng: «lân nữa ta sẽ gặp hội mấy thiên 
thần.nhỏ ấy và sẽchia phúc lạc đờiđời với họ. 
VIỆP 1878. Người biết đã gần ngày bước 


+. Ms 


vào cửa đời đời, chỉ còn hơn sắu thắng nữa 
thối, 

Song năm mà đợi những sáu tháng nữa thì 
thật là sốt ruội; một ngày qua đi, lại thêm 
khích động lòng người ao ước. 

Sau hết, đến tháng Mars năm 1879, thánh 
nữ biết mình đã gần ngày số cữa đời đời röi 
người chỉ còn cầu xin cùng thánh cả Giuse 
cho được phúc chết lành trong chính nuày lễ 
đẳng thánh ấy. Đang lúc đau đớn khốn cực 
mà nghe văng vắng bên tai ràng: « Mẹ con 
_ Sắp gặp nhau » thì biết vui thủ chừng nào! 
Đó là tiếng mà người đã piải giam ở chốn 
khách đày mà đợi hai mươi năm trời nay. 
Song le bỡi tấm lòng khiêm nhượng, người sợ 
không biết có được lèn trời ngay chăng, nên 
xin chị em trong dòng cầu nguyện cho cách riêng 
màrằng: «Có lẽ chị em nói Marie-Bernard đã 
thành thánh rồi chăng, nên chị em sẽ đề chỉ 
phải nướng sống dưới lửa luyện ngục. 

Ngày 19 Mars Toinette- Marie làem Berna- 
đette được đến thắm chị cả. Thánh nữ xin từ 
biệt em lần sau biết và hẹn hò chị em sẽ gặp 
nhau trên nước thiên đàng. 

Khi ấy người xin từ bó hết mọi đồ dùng 
bấy nay, chỉ giữ lại một tượng thánh giá mà 


rằng: « Tôi chỉ cần có bấy nhiêu là đủ rồi. - 


Người hết sức ước ao chịu các phép lần sau 
hết, nên qua ngày 28 mars, cha Febvre đến 
làm các phép cho người. Thật là một thiên 
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thầu mặc !ốt phàm thể mới được lòng tối 
sắtnne lanh chai mà rước Chúa cách thiết tình 
cảm động như vậy. Bà bề trên chung kê 
tằng:œlKhi người gần rước lễ, tâm tình phát 
động, gắng sức mà nói mấy lời, làm cho ai 
nấy phải ngầm nzùi nấc nở mà rằng:«( Lạy Mẹ 
vêu dấu, eon xin Mẹ thứ tha các điều con đĩi 
làm eựe lòng Mẹ bấy nay, hoặc vì đã lỗi luật 
phép cách nào. Con lại xin các chị em tha các 
gương xấu eon đã làm xưa, nhất là tai con 
cứng đầu kiêu nơao.» Mà người nói cách 
(hật tìnb thống thiết, làm cho chúng tôi phải 
sững sờ ? Trông điêu đáng người khi ấy 
thật là có nhiều nét xúc-cäm tàm tình sâu 
xa, Cha Febvre nói rằng: « Trong mấy ngày 
sau cùng đời chị Marie-Bernard, có một đều 
làm cho chúng tôi lấy làm lạ hơn cả, là đầu 
đau đớn liệt nhược, song con mắt cứ một 
mực sắc sảo trong xanh, tỏ ra điệu xem sâu 
sắc khác thường, nhứt là khi người trông lên 
câv Thánh Giá, hay là lúc ngửa mặt lên trời 
mà than thở cùng Chúa; hình như xác càng 
vếu đuối thì cặp mắt lại càng sắc sảo tỉnh 
thần. Có lễ vì con mắt tỉnh sạch kia đã được 
nguôn sáng thiêng liêng Đức Mẹ chiếu vào; 


-_ nên khi gần đến thì giờ được bỏ chốn trần ai 


mà bước vào ngắm nghiệm sự sáng đời đời 
thì nguồn sáng láng ấy lại thêm chói lói khác 
thường, cho linh hồn được nếm trước những 
sự vui thú khoái lac trên trời chăng. » 
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Lại trong mấy ngày đầu tháng Avril, có một 
trẻ-nữ đến thăm người mà hỏi cho biết Ð. Mẹ 
đẹp đề thề nào, pgười trả lời cách vui về như 
ta đã thuật lại trên rằng: « Đức Mẹ đẹp quá 
chừng đến nồi khi đã xem thấy người một 
lần thì chỉ mong chết đi cho chóng đề có 
ngày lại Sắp. ) 

Phải rồi, trỉnh nữ chỉ mong sao lại gặp 
Nữ-vương tốt đẹp kia, mình đã được xem 
thấy mười chín lần, hình như trong giấc 
mộng thần tiên! Mong sao lại được xeuì thấy 
đẳng đẹp đẻ tuyệt trần vô đối mỉn cười! 
_ Mong sao lại được trắn mình dựa vào ngực 
ấy, được níu, được ghỉ lấy cho đến đời đời! 
Đó là sự ước mong khao khát trong lòng 
con thảo đối với Mẹ lành. Khi nghe chị 
Marie-Bernard rì rầm than thở rằng: « Thiên 
đàng! thiên đàng ! ta hãy làm việc, ta hãy chịu 
khó cho được thiên đàng, còn mọi sự khác 
thảy đều vô ích », thì tó rổ lòng người nong 
_nả ước ao về trời là thề nào! Người lại nói 
văng: «tôi nghe có nhiều đấng thánh khi 
chết đoạn, không được về trời ngay, chỉ tại 
khi còn sống ở đời không ước mong thiên 
đàng cho đủ, phần tôi, chắc không vào sô ấy. » 
Trước ta đã nói trong cơn bệnh sau hết, clLj Ma- 
rie-Bernard phải đau đớn khốn cực là thỀ nào. 
Trong cả tuần thánh ngườilấy làm có phước 
vì được chịu khó cho được kết hiệp làm một 
cùng Chúa Giêsu. Người biết rằng, đã đau đớn 
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làm một cùng Chúa thì chắc có ngày sẽ sống 
lại làm một với Chúa nữa Người tỉnh thế song 
chưa phải chính ngày lễ Phục-Sinh ( f3 ariL) 
Imà ngời được xem thấy sự vinh hiền đời 
đời đâu. 
Cha Febvre kê rằng: « Đêm thứ hai rạng ngày 
“thứ ba trong tuần lễ Phục-Sinh, nghe trinh 
nữ lặp đi lặp lại lời nầy rằng: Ở Satan, mây - 
_hãy xéo đi, » Đến sáng ngày thử ba người nói 
với lôi rằng: ma qui kiếm thế mà doa nạt người 
scng người kêu lên cực trọng Giêsu thì ma 
qui thất kinh chạy trốn....Tôi khuyên người 
hãy vui lòng sốt mến tmà dâng mạng sống 
mình cho Chúa, người thưa ngay rằng: «Lạy 
cha, con có tế lễ gì đàu? bỏ chốn khốn nạn 
nầy là nơi chỉ làm rầy rà ngăn trở ta kết hiệp 
clùng Chúa, nào có tiếc gì mà gọi là tế lễ ?» 
CGl Marie-Bernard hằng nong nả ước ao. 
thiên đàng là thê nào! Linh hồn người ra 
như đã thả neo vào trong biền vui vẻ đời 
đời, chỉ mong sao cho chóng được tới nơi, 
s2ng phiên vì cái xác nặng nề đang cầm buộc 
linh hồn dưới đất; như nai kia khát khao 
suối nước thê nào, thì linh hồn người cũng 
ước mong hưởng Chúa như vậy. 
Hôm thứ ba qui dữ còn đến chực sinh sự 
khuấy rầy làm cho trinh-nữ hồ nghỉ lòng 
nhơn lành Chúa. Người nói với chị giúp bên 
giường rằng « em sợ... em sợ... chao ôi, em 
sơ cuả, vì em đã chịu biết bao nhiêu ơn Chúa 
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em sợ vì em đã làin hư mất những ơn qui 
hóa ấy đi » Song bà Mẹ Nathalie ra sức nhắc 
lại cho người nhớ đến lòng nhon từ Chúa 
hay thứ tha thương xói, hầu giúp người được 
yên lòng mà dọn mình chết. 

Ngày hòm sau là thử tư, thật là ngày vạn phúc 
cho con yêu dấu Đức Mẹ, là ngày mà thánh 
trẻ bấy lâu nay những khao khảt nóng nảy 
cho được vào gia thất trên trời. Vào quảng 
độ một giờ chiều, người năm trên ghế-bành 
xin øặp cha giải Lội một lần nữa, cho được 
luyện lọc linh hồn trong trẻo, sạch hết bụi trần. 
(ha giải tội nhắc lại cho người một câu trong 
ca-vịnh thánh-kinh rằng : é Bạn yêu dấu tôi 
như bình chứa đầy nhủ hương thơm ngát, 
đang gục đầu trên ngực tôi » Người ôm chặt 
lắy tượng Thánh-giá vào, rồi lại xin chị em 
lẫy giây cột tượng ấy trên ngực. 

Một chị kia nói cùng người rằng : « Chị ơi, 
chị đau lắm phải không ? Người thưa rằng : 
‹ càng đau càng tốt, có đau mới chắc thiên 
đàng » — Chị kia lại rằng: « Chị đề em đi xin 
Đức Mẹ vên ủi chị nghel — Không, chị 
ơi, không cần xin vên ủi, chỉ xin cho em 
được sức mà nhịn nhục bằng lòng.» Bà mẹ 
Eléonore lại thêm rằng: «thật chị đang phải 
nằm trên cây thánh giá.» Người muốn bắt 
chước Chúa thì giăng thẳng hai tay ra như 
hình thánh giá mà than thở rằng: « Lạy 
Chúa Giêsu ôi, con yêu Chúa là dường nào ï 
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Chị em vây xung quanh mà dọc kinh 


-phúlinh hồn, còn người lấy lòng sốt sắng mà 


thưa kinh với chị em; người những trông 
lên ảnh thánh treo bên giường gần ghế người 
nằm, mà thanthở những lời tỏ tình yêu mến 
Chúa chỉ thiết. 

Vào khoảng hai giờ chiều trinh-nữ nằm 
hoi hóp mà liếc mắt trông lên trời như giắng 


thẩng vào một vật gì vô lình, diện mạo coi: 


có vẻ an hòa tổ rỏ nét thánh thơi vô tận. 
Khi hạ mắt xuống thì cứ lái rải đọc cung rô 
nàng cảm động rằng: « Lạy Chúa con yêu mến 
Chúa hết lòng... hết linh hồn... hết sức con.» - 
Hai giờ ba khắc, người cầm lấy ảnh thánh 
giá mà hỏn nơi năm dấu thánh cách rất sốt 
sắng lận (ình. Đoạn nsười xin bà Mẹ tha thứ 
các sự lỗi lầm xưa nay, và xin bà cầu nguy' ện 
eÌìo cách riêng. _ 
Khôi một chốc, trinh nữ tỏ mặt địu dàng 
cất tiếng khoan thai xướng kinh « Ave Maria » 
cách rổ ràng, đến câu rằng: « Thánh Maria... 
Đức Mẹ Chúa Trời.. cầu cho con.. xin cầu cho 
con là kẻ có tội... là kẻ có tội khốn nạn. Vừa 
nghe lời con khiêm nhượng kêu xin thể ấy, 
Đắng chẳng hề vường mắc tội truyền liền mở 
tay nhơn lành ra mà ôm lấy con đưa lên nhà 
Cha mà hưởng phúc thường sinh. 
Thế là hết đau hết khô hết vinh hết nhục 
nơi khách đày nây, ngày ấy là thứ tư trong 
tuần lễ Phục-sinh (16 Avril 1579) tính từ khi 
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người được xem thấy ÐĐ.Mẹ hiện ra được 21 
năm «Ôi chị Bernadette nhỏ nhít ơi! xưa kia 
chị quì trước động Massabielle, ai tròng thấy 
chị cũng não nùng sửng sốt, trong lúc ngất 
trí mà chị tải xanh, môi hơi mĩn cười lay 
động. Thiên hạ đồng thanh cất tiếng khen chỉ 
rằng: «Bernadette đẹp để là dường nào !» 
Nhưng mà chiều hôm 16 Avril này, lúc chị 
phát tiếng kêu lần sau hết mà giã từ côi trìn-ai 
lúc chị cất tiếng thăm não mà cầu xin cùng 


. _ Chúa, lúc chị hạ mình xin cả nhà tha lôi, eki 


còn có cải về xinh đẹp đáng chuộng hơn nữal» 

Người vừa qua đời đoạn tức thì giáo dân 
nô nức hô danh là một đắng thánh. Họ tôn 
xưng là thánh, nên vừa được tin người qua 
đời liền đồn thôi khắp xa gần mau chóng 
chẳng những thành: Nevers mà lại khắp cả 
nước Pháp cho đến khắp cả thế gian đều biết 
Đức giám-mục truyền rước xác thánh ra tại 
-_ nhà thờ chung dòng Saint-Gildard ; giáo dân 
đủ mọi hạng người trong xả-hội nô nức tưng 
bừng hằng đoàn hằng lũ kéo đến viếng 
xác thánh đủ ba ngày liên, Có bốn chị nhà 
phước đứng bên xác, cứ luôn tay đem các đồ 
đạo, như ah, tràng hạt, mà đá đến xác thánh 
Các hiệu bản ảnh trong thành không còn 
đủ cho giáo-dân mua nữa. Những đồ vật tầm 
thường không có giá trị øì, mà vừa đem đá 
vào xác mét-meo lạnh lẽo kia, liền trở nên 
của quÍ., 
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Đến ngày 12 avril thì mỡ đâm tổng táng 
linh đình trọng thể, do ÐĐ. Cha Lelong chúủ-tọa 
Lạ thật chị Marie-Bernard ơi, chị đã trên lánh 
nơi đô liội hiiyèen-náo, chỉ đã khinh chế cuộc 
viah hoa tạm gỡi đời nâầy, thế nià trong ngày 
sau hết đời chị, có vô vàn người đủ hạng tấp 
nập kéo đến, trông rằng it là được hướng 
dong nhan chị một lần sau hết, và được 
nghe lời Ð. Giảm mục khong khen chị! Khen 
gì? Chị mà được phú-quíÍ phong-lưu đài các 
chắc ngài không khen đâu, ngài chí khen cái 
tấ n lòng trình bạch, cái nết khiêm tnrhường, 
đức tin mạnh mẽ, lòng mến hăng nồng chí 
thiết đó thôi. Đó là vinh sang thật, quí hóa thật 
đời nầy nzười dương thế lưu danh !Hếng chị, 
Chúa trên trọng thưởng chị cho đến đời đời. 

{rong ba ngày ấy, cải xás tàn bại khô héo 
vì bệnh tật kia, xem hình như trẻ lai, xinh 
đẹp, nét mặt trông dịu dàng vui vẻ, các phần 
mình còn mềm mại thứ thường, tay còn giữ 
được mầu sắc tự nhiên, nơi đầu ngón tay - 
thấy như điềm sắc hoa hồng. 

Trong Dòng SaintGildard có một nhà 
nguyện nhỏ xinh đẹp xây kiểu gô-tô, cho 
được dâng kinh thánh cả Giuse. Thế là con 
yêu dấu Đức Mẹ lại được nằm trong nhà thờ 
của Thánh đâu Gia-thất. 

Lúc đó, có một trẻ đồng nhỉ, đem mấy bó 
hoa cúc đại rải rác trong huyệt. Thật là đồ 
lỡi qui hóa của tấm lòng đơn sơ trẻ dâng 
mà kính đức đơa sơ thanh bạch chị thánh 
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hoa đơn sơ thanh bạch ấy, nay đem tiển lên 
tước vườn cảnh tiệu=quang; nhờ đất thiùy- 
mị, khi thanh-tao nơi cảnh địa, mà hoa này 
sp phóng hương phơi. tuyết, hơn khi còn 
phải giam nơi khô hải nầy. 

_— Sau ngày người quu đời, có một viên v-sĩ 
tại Novers, bạn ngài đang phải liệt rất nặng, 
nên ngài lấy lòng sốt sắng, đến quì gần xác 
thành mà xin cho bạn. Khi ông về thì thấy bà 
đang đi lại như thường. lấy nguyên phép lạ 
thứ nhút nây cũng đủ chứng tỏ: đẳng phép 
tá lòng lành vô cùng; khỉisự làm sáng danh 
vinh hiền đầy lớ người. Lại chứng tổ rằng : 
lời Ð. Mẹ đã hứa xưa kia cùng con thảo, lẽ 
nào sai được. , 

Giảo-dân tin lời Bernadette khí còn sống mà 
được nhiều ơn hồn xác, ngày nay lại càng có 
li xin ngưởi bàu cử, mà thậthọ đã được nhiều 
ơn kề chẳng xiết. Khi chị thánh còn sống đã 
lưu tâm đến kẻ có tội cách riêng, ngày nay 
trên trời lễ nào quên được. Năm 1809, ông 
công-tước lmpart de la Tour đã nhờ người 
hộ giúp, nên mới làm cho ông Périer de Lar- 
san là đại biều tỉnh Bordeaux trở lại, Các chị 
thuộc hội nữ-tu Nevers đã kề lai nhiều tích 
kể có tội trở lại như vậy ; còn biết bao nhiêu 
người trở lại, song còn kín rhiệm, ngày tận 
thế Chúa mới cho biết. 

Đừng kể các ơn lành đã phần hồn, lại còn 
biết bao nhiêu ơn trị tật phần xác, bỡi nhờ 
Bernadelt- u:à được.- bể thì cầu nguyện làm 
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tuần chín ngày; kẻ thì lấy dău tích cúa chị 
Marie-Bernard mà áp vào nơi tàt bệnh, liền 
lành đã. Tại Nevers, tại thành I,ourdes, thấy 
muôn vàn sự lạ không khác gì xứ Galiléa 
xưa, đời Chúa Giẻsu thân hành giảng đạo. 
Kẻ mù được sảug, kể điếc được nghe, kẻ 
bất toại vác giường mà chạy ; lại còn muôn 
vàn bệnh bất trị khác như: ho hen, thô huyết 
unø bướu, mụt nhọt điều biến tan... thỉnh 
thoảng có bệnh thật nặng mà được khỏi tức 
tH. 

Đây xin kề mấy tích cho sáng danh con 
qhiêm nhường Đức Mẹ. Tại Bourlon, có một 
bà phải cái xe nặng đến 4000 kilos đè trên 
chơn giập nát tan tành, thế mà hôm 29 Sep- 
ternnbre năm 1901 vừa lấy lòng trông cây mà hôn 
cliút dấu-tích cũa Bernadette tức thì lành đã. 

ng trong năm ấy, một viên giáảo-học đạy 
trường có đạo, hai đầu gối nồi lên hai mụt 
ông voi ; thầy vừa lấy một chút áo chị Marie- 
B›rnard áp vìo, ông voi cũng chạy mất. 

Đầu năm 1911, tại Parts một chị nhà phước 
phải chứng ho lao thô-huyết từ tháng Oc- 
tobre 1910 chị chỉ dùng được chút nước hồ 
nước cháo vậy thôi. Hòm 19 janvier chị đã 
chịu các-phép sẵẳn sàng, nằm đợi giờ sau 
hết ; chỉ xin cùng Bernadette cho được chết 
chính hôm 1† février là ngày trỉnh-nữ được 
xem thấy Đức Mẹ lần trước hết. Đến đêm 11 
rạng ngày 12 février chị được lành bệnh: hẳn. 


Năm 1923 tại Montrẻjeau trong dòng kính 
[)anh-Thánh ÐB. C. G, có bà N, đã mười chín | 
tháng nay, mắc bệnh sụt xương sống, lại thêm | 
đau trái tìm khả nặng. Bá đã đi viếng thành 
[Lourdes, song Đức Mẹ cbưa nhằm lời bà xin 
người muốn đề dành phép lạ ấy cho sảng {1 
danh con vêu dấu, trót đời đã vì lòng khiêm 
nhượng mà ẳo mình cho khôi mắt thế gian, | 
Qua ngày 16 thán; Axríl bà bất đầu làm thần 
cứu-nhựt cầu cùng Deraadete; ngày thứ tư 
nghe trong mình alứ có liểng giúực chối dậy 
lie đó bà đọc đến câu Evan rằng: «Ở người 
hèn tín kia sao mà sợ.» Tức thì bà chói đậy 
mà đi, ai nấv đều bở ngở vì thấy bất thình 
lìuh bà khỏi bệnh thề ấy, | 

“Hôm 23 đuillet 1925 là một thàng san khí 
phongchứzs á-thánh cho Bernndetre, chỉ Saint- 
_ Elavien thuộc dòng Nữ-vương các thánh 
Tông-đồ đang giúp việc truyền-piáo tai Lagos 
bên mạn Tây Phi-cbâu, chị mắc bệnh toải- | 
giang, bị mô nhiều lần mà vô hiệu, thế mà _ 
chỉ: làm tuần cứu nhật kính ernadeHe 

_ trong tuần ấy chị cứ cầu xi1 rằng : « Xin | 
chơn phước Bernadette cầu cùng Đức" Mệ 4 

— k2‡=Bứrc cho tội đặng lành đã. » Chỉ cũng dùng l 
nước suối Lộ-đức nữa, vừa hết tuần cửu 
nhựt, bỗng chốc chị được lành mạnh như 
thường. Tích lạ nầy hiện có quan v-sĩ Grav 

theo bè phản-giáo và bí-mảt giáo ( Franc- 

tmmacon ) làm chứng: chính ông đã coi sóc và 
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chữa chị lâu ngày song vô hiệu. Lại có Đứe 
Giám Mục Terrien làm chứng chắc clLn nữa 
ngài làm đại-lý tông-giáo tại Lagos, cũng là 
nơi mà chị Sain(-Flavien sau khi khỏi bệnh 
lại trở về giúp việc tại đó. 

Ngày mồng 3 Juillet 1928, tại Rosario ( trong 
nước Argentine) có một cô thiếu nữ tên là 
Dominøa r. đầy lòng sốt: sắng khuyến giục 
nhiều người thành kính Đức Mẹ Lộ-dức ; cò 
phải bồng nơi chơn, cả ống chơn lở lói lai 
nực mùi bôi hám thối tha, rất là đau đớn 
cực lực. Cô liền khi sự làm tuần cửu-nhựt 
xin chơn phước ernadette cứu giúp, qua: 
ngày thứ hai cô thấy như thánh-nữ đã nhậm 
lời, liền rán sức chỗi dậy, cố gắng đi được vài 
bước mà khó lòng lắm, bồng nhưng hết đau. 
cò cứ đi thẳng đến nhà thờ. Khi trở về chỉ 
thấy còn cái sẹo đó thỏi. 

Ây là những việc Đấng phép tắc vô cùng 
đã làm cho ai nấy tin thật rằng: ngày nay 
Bernadette đã nhập vào hội triều đình thần 
thánh trên trời, Đó là kết quả bỡi những việc 
anh hùng phúc đức người đã làm khỉ còn 
sống, nhứt là vì giữa lúc được vinh sang khen 
ndợi mà cứ khiêm nhượng nhỏ bẻ; trung tín 
làm hoàn tất việc bậc mình; lại can đầm vững 
vàng khi phi sự khốn khó gian nan; tắt một 
là bỡi người có lòng kính mến Chúa chỉ thiết 
làn tình nên mới được thế thần như vây. 
“Trẻ khó khăn nhỏ bé chăn chiên tai đồi 
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Bartres kia, ngày nay xem rakhóng còn tHhiiểu 
sư vinh hiền bề ngoài, khắp thế đều bô danh 
khen tặng, chỉ còn phải đợi đấng nổi quyền 
thánh Phêrô giảng chỉ mà đưa tên vinh hiền 
Bernsadeltte vào hàng cắp thành là hoàn tất, 
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L sinh LH Q w L | "tị 
Dài, In MA LRIE-BERNARD KHỞI HOÀN - 
TU + koyận TRO TIURT HIỀN,, _ 
#+ 1. Sử, Ti 
Chỉ lun Đề thay J nằm vên tr ònø mỏ mà 
cứ chuyền đác ơn lành xuống cho thiên hạ 
liên NHƯ, bỡi đó ngày ngày hằng lăng số kẻ 
đến cậy nhở ch†:bầu :cử.. 


Vì những phép lạ ta: đã Xế liên, lại yi lời 


Bề-trên cả Dòng Nevers xin, thì Ð. G. Mục 

. thành Ñếvet£s "định lập tòa dự-thầm đề khi 

l .công tra 'XéL' đáđ: nhơn đức và các phép lạ 

. thiên hạ đồn thôi: về. thánh- nữ; rồi đệ áh: qua 

\ + Rôma lâu xin Toà-Thánh khãng? lửu tâm nhận 

H¿.. việc tra xét 'và phong chức. thánh cho chị Ma- 
lụ ,rie-Bernärd.. Ly cUý, “Tin CÀ Ghi 

...„ Vậy hồn 20 &pùiunăm. 1908 cũng là chinh 

, ngày, Tà kính thánh. Pênađô là quan thầy Perr 

Pu nadette, “tơà đự-thầm bắt đầu hiệp nghị tại 

“nhà tờ Dòn# : Saintz Gildard, dó Đức Cha 

. .Gautheÿ Giãm; Mục: thành Ñevers chủ tọa. Yu 


¡, án nầy phải hội nghị đến 133 lần mới tra xong: 
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Hội-đồng tra-khio biên chép đoạn đệ các tờ 


bồi biên-bản sang Hôma, ngày 23 Oetobre 
năm 1901. 

Ngày bãi hội (22 Septemlre ) Đức Cha Gau- 
they lại mời các viên chức toà dự-thầm, các 
quan y-sĩ và nhiều người danh giá trong đời 
đến chứng kiến việc khám xác chị Marie-Ber- 
nard, đang nàn dưới gầm nhà thờ thánh Giu- 
se đã 3() năm rưỡi 0ay. _ 

Vừa mỡ quan tài ra, không hề có mùi gì hôi 
hám xông ra; ai nấy làm chứng rằng thịt 
hãy còn trắng, xác coi có vẽ nhăn cứng như 
da thuộc, song không thấy dấu gì hư nát, 
Thánh-aữ nằm bẫn bặt một bề như khi mới 
táng: đầu hơi nghiêng về bên tả, hai tay tréo 


lại trước ngực, trong kế ngóa tay có đeo một 


tràng hột, chinh nơi trên trái tím lại thấy một 
tượng thánh giá. Đức Giám Mục ngắm nghía 
rồi nói răng : « Thật trông điệu-cách người 
giống như hình các thành nằm trông hang 
Calacomtbê xưa. » 

Tại Ròma còn khảo cứu các tờ đêé-tấu lại 
một lần nữa và ưng nhận đoạn thì ngày 13 
Aoùt nắm 1913 Đức Giáo Hoàng Phiô thứ X 
cử lời toà đệ trình mà hạ bút y phê sẽ tra 
cứu về vụ án chí Marie-Bernard. 

Toà áp việc lễ-phép chiếu theo các tờ biên 
trong hội đồng dự-thầm của Đức Giám Mục 
sở tại đệ tấu, mà tra xét tính hạnh Bernadet- 
te lại từ đầu. Viên thỉnh-cầu việc phong chơn 
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phước phải đến trước toà các quan ản toà- 
thánh, toàn là những đấng thẳng nhặt mà 
tha lại hai vấn để sau nầy: một là: chị Ma- 


rie-Bernard này có lòng mễền Chúa hoàn-toàn. 


đã thi hành hết mọi nhơn đức đã kê trong 
sách Evan cho đến bậe anh hùng xuất chúng 
chăng? bai là: từ khi tạ-thế đến rày, chị có 
làm phép lạ nào chắc chắn chăng; ¡L là có 
hai phép lạ mới đủ. 

Trong lúc ấy lại khai mộ trỉnh-nữ lên mội 
lần nữa. ( 3 Avril 1919 ) chỉnh Đức Cha Chã- 
telus Giảm Mục thành Nevers chứng thị. Lần 
nầy lại thấy thit ra đen, sons xác thánh: còn 
nguyên vẹn như trước. 

Toà thanh-tra vừa tâu tì Bộ-lễ bắt đầu tra 
cứu các tò-biên lý-lịch về hai khoản đã hỏi 


_ viên thỉnh-cầu. Khoản thứ nhúứt hỏi về trình 


nữ có tllj-nành các nhơn đức tới bậc anh 
lùng chăng, tÌ:ì cac đãng chia ra làm ba kỳ 
hiệp nghị mà tranh luận với nhau cho xác 
đảng. Trong phiên hiệp nghị lần thứ ba thì 
chính Đức Thánh Cha thân nành đến chủ toa. 
Qua ngày 18 Novembre năm 1923 mới bàn 
xong khoản thứ nhứt, tức thi hội đồng truyền 
bố lệnh Toà Thánh phê clo chị Marie-ler- 
nard vào bậc anh hùng trong đàng nhơn đức. 

Chính tay Đúc Hồöng-Y Vicô làm giảm-đốc 
toà lễ phép ký vào sắc ấy. Trong sắc thấy 
tặng khen chị Marie-Bernard rằng: « Triỉnh- 
nữ có lòng sốt sắng vững bền, khòng hề nao 


chuyên. Trong hết mọi việc người hàng ra 
sức gắng cho tới đỉnh trọn lành, nhờ ơn trên 


phù hộ thật người đã thắng mình mọi cách. 
Đâu khi nghe danh tiếng vang lừng khắp thế 
giới, người vần cứ một mực giữ mình cho 
Ihỏi tính phô trương giả-trá, Đầu là con nhà 
khó khăn quê-mùa hèn hạ thế mà hằng hăng 
hái vui vẻ cầm:mình cho khỏi biều lộ tính tự 
nhiên quê-kệch. Lại từ ngày bước chơn vào 
chốn viện-tu, lúc ở nhà tập, khi làm lời khấn 
đoạn, nhơn đức cứ nhật nhật tiễn tắng, mà 
thật người đã tiến đến bậc anh-hùng. Bỡi đó 
việc phong ả thánh cho người thật là đề dàng 
mau chóng, cho đầu phải giữ những gui-mô 
rit nghiêm thẳng, thế nà mọi việc cũng đều 
xuôi thuận. » 

Sắc chỉ ấy lại thêm rằng: « Đức- Giáo 
Hoàng đang thống trị Hội thánh bây giờ(Eius 
XI) muốn đề ngài nhứt định hẳn về vụ-án 
nầy. Đến ngày hẹn ngài tuyên-an cách trọng 
thê rằng: « Ta đã tra xét kỉ IưƯỜng thì thấy rõ 
chị Marie-Bernard Soubirous nầy đã lấy lòng 
anh hùng đại-đầm mà thi-hbành các nhơn đức 
cả, là đức tin, đức cây, đức mến Chúa và yêu 


_người; đừng kê ba nÌ ơn đức ấy lại còn bốn 


nhơn đức căn-bản phong hóa: là đức hùng- 
dúng, đức công bình, đức tiết độ và đức khôn 
ngoaa: tất cả bốn nhơn đức ñy chị cũng vào 
bậc anh hùng nửa. » 

Thế là Bernadette đã sắp vào số á-thánh. 


Ngày mông 9 Mars năun 1924 Đức Cha Seheep- 
fer đang làm Giảm Mục coi sóc địa phản Tar- 
bes được tin vui mắng ấy, thì định lục tống 
thơ chung quyên tiền đề dựng nhà thờ dựng 
tượng chính nơi địa hạt Đức Mẹ hiện racho 
được kính con yêu dấu Người. 

Đến ngày 19 Avril năm ẩy Đức Giảm Mục 
(\hotelus lại khai mồ chị Marie-l3ernard lên 
một lần nữa, trước xác thánh vào nhà thờ nhỏ 
gọi là Sainte-Héẻlène ở trên tâng thứ nhứt trong 
dòng Saint-Gildard, đọi khi làm xong hòm 
xương thánh, sẽ đệ vào. 

Khi Toà-lễ-phép đã tra XoNg về khoản thứ 
nhứt, thì khi sự khảo-cứu về kboản thử hai. 
Vậy Irong bấy nhiêu phép lạ chị Marie-Ber- 
nard đã làm, thì Hội-đôồng chọn lấy hai phép 
lạ chắc chắn hơn, nguyên chị Mélanie Meyer 
( nắm 1912 ) và ông Henri Boisselet đã được. 

Chị Marie-Mélanie Meyer nầy thuộc dòng 
nữ-tu Providenee de Bibauvilé, sinh ra năm 
-_ 1880, giúp kế liệt tại dòng rất thánh Trái Tim 
Đ.C.G. ở Moulins ( Ollier ) Qua năm 1910 
chị mắc phải một ung trongtì vị đau đớn lắm 
lại thêm bệnh thô huyết, lần lần không thề 
ăn được vật gì, và yếu liệt hết sức. Chị sực 
nghĩ đến việc cầu cùng' trinh-nữ Bernadette 
và đi viếng mộ người; song lại sợ không có 
sức mà đi đến nơi được. Qua noày 5 Juillet 
1912 chỉ gắng đến Nevers, mà thật phải đau 
đớn quá sức ; chỉ lấy lòng tin, cậy nằm phục 
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kế ĐƯỢ 


trên hòn đá che mồ Bernadette, ở đó liơn mội 
giờ mà cầu nguyện. Bông những chị quyết 
rùng mình đã khói đau hẳn, và nghe đói 
m iốa ấn. Họ đem đồ ăn đến thì chị ăn ngon 
lành như người khỏe vậy. Thế là chị Mé!anie 
khi đến thì yếu đuối rủ liệt, mà lúc về lại hết 
đau hết nhọc, ăn uống và làm các việc như 
trước. (Các lương-y đều quả quxết chị được 
(tuyên bệnh bất ưng, không phải dùng thuốc 
men gì cả. 
'- Còn ông Henri Bosselet.sinh ra nă¿a 1896 
$a\ năm 1013 ông mắc chứng ho lao thật 
' nặng, đến nỗi về sau' liầu không còn thở được 
Í nữa. Ông đã chịủ' các phép sau hết clio được 
- đọn.mình chết lành: đếu' hôm. mông. § đẻcem- 
- bre. nầm 1913 cũng là ngày cuối tuần cữu- 
-- nhựt ông đã làm nứ:à %ỉn cùng. Bernadette; 
_ ngày ấy bỗng nhiên ông thấy: mình khỏi bệnh 
chẳng những là khỏi bệnh mà lại được khỏe 
mạnh khác thường: Nhơn gặp kỳ đại-chiến 
' tranh, ông vắc sủíig đeo gươm đi hộ-trợ nước 
- nhà, song rủi bị tay quân giặc bắt, phải cầm 
°. tù rong, nước Đức: ngn ba năm trời mà lúc 
.!. trở về vần còn mhạnh khoẻ. 
M--:' loà lễ- -phép điệp nghị ba kỳ mà tra xét hai 
+ phép lạ nầy. Kỳ trước hết hội hôm 24 Ÿuillet 
M: năm 1924; kỷ thứ lai và thứ ba hội hôm: 127 
". ÊY+, và 28 Avr tíÌ nấm 192 25; trong lỳ sau hết nầy 
hội tr ƯỚC mặt Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh 
/ ... (Cha phê nhận hM việc ấy thật. là phép lạ tỏ 
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lường, nên ngày mồng | Mai nắm 19%⁄5 lại 
rao một sắc nữa cách trọng thể trước mặt 
Ngài, 

Kl-ỏi it làu Ð. Cha Chatelus và các các viên 
chức thầm tòa tử giáo tại Nevers đến dòng 
ŠSainl-Gildard mà dự kiến việc dời xác chị Ma- 
rie-Bernard sang hòm xương thánh. Hòm nầy 
bằng đồng mạ vàng chạm trô đơn sơ, kiều cô 
thời. Xua chỉ Marie-lernard nỗi về đức đơn- 
sơ thanh-bạch, tươi-tắn rày chị nằm trong 
một khám đơn sơ như cày thật là xứng hợp. 


Đến hôm mồng hai juin năm 1925, kề là hoàn _ 


tất mọi việc chỉ còn đợi phong á-thánh mà 


thôi. Xưa dân thành Lourdes và Nevers đã_ 


tung-hô Bernadette là đăng thánh; và lời Ð, 
Mẹ hứa cùng con mình rằng: Mẹ sẽ cho con 
được hạnh phúc đời sau › rày đã ứng nghiệm 

Đến ngày J4 Jjuin năm 1925 là ngày đã định 
trở lễ phong chỉ Marie-Bernard lên bậc Á-th ánh 
Ngày trước đến thờ chinh tòa ông thánh Phê- 
rô, có hai cột cao ngất nâng để chóp tháp lồng 
bàn, mỏi bên treo một bức tranh tolớn. Một 
bức họa hình chị Marie-Mélanie đang qui 
phục trên mộ đấng á-thánh mà khần cầu ; bức 
kia họa hình ỏng Henri-Boiaselet đang nằm 
hấp hối trên giường liệt mà nguyện xin cùng 
Đây tớ Chúa. Đức Hồng-Y Merry del Vai làm 
chủ toa các lễ nhạc buôồi sớm mai. Viên thơ- 
ký Toà lễ-phép đứng lên đọc sắc phong chơn 
phước. Vừa đọc đến câu rằng: « Ta ấn định 


VN 


lW rày mà đi giáo-dân được phép tòn kinh 
va cầu khiần cùng B3ernadette như vị á-thánh. » 
lức tln cả đền thánh nghe vang lừng những 
tiếng tung hô vỗ tay reo mầng. Cũng mội trật 
ấy trỏng lên bàn thờ chính: thấy bức màn bấy 
lầu che sự vinh hiền Bernadette, từ từ hạ 
xuống. Rìa bức ảnh á-thánh oai nghỉ đẹp đẻ 
đang qui gối giữa áng mây, có hai thiên thần 
nâng đỡ, trên đầu thấy một vòng hào quang 
liật tía sàng loà chói lỏi., Một trình-nữ khiêm 
- nhượng, chỉ tìm cách cho thiên hạ quên hắn 
mình đí, mà rày đang được lầy lừng vinh hiền. 
Ngay bên kia lại thấy Đức Mẹ mĩn cười giơ 
tay đón rước con thảo đem về vầy hiệp cùng 
thần~thánh. 

Đến chiều chính Đức Thánh Cha thân hành 
đến đền thờ thánh Phêtô mà cung-kinh con 
vêu đấu Đức Mẹ. Ngài ngự trên kiệu vàng có 
các viên chức phầm-phục rực rở khiêng đi, 
các đấng Hồng-Y tÈ tướng theo hầu, xung 
quanh giáo-dân tựu đến chừng 5 vạn người, 
miệng reo, tav vỗ vang lừng trời đất. 

Bắn nơi, Đức Thành Cha bồ kiệu vàng, bước 
xuống. l.a thav, đấng cao trọng nhứt trong 
hoàn cần, đấng thế-ví Chúa cả trời đất, nay 
đang quì gối cách khiêm cung trước hình một 
trẻ chăn cliẻa, trước mặt một con gái của tến 
thợ khỏ. khăn xay bột, mà ngữa mặt lên xin 
cải ấy bầu cử chof Chính đấng mới ban sảng 
ngày, đã lấy danh Chúa và quvền phép Chúa 
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bạn, mà đem gái ấy ra khỏi nơi hèn hạ và 
đặt lên làm một cùng các phẩm trật trên tròi 
œ Suseitans a terra inopem.... »‹ 

Đang lúc Đức Thánh Clia cầu nguyện trước 
bức ảnh Bernadette, lại xảv ra một việc làm 
_ €eho ai nầy động lòng thôn thức: là trôngthấy 
một ðòng già lụm-cụm men đến gần Ð. Thánh 
Cha. Ông lảo ấy chính là em chị Marie-Ber- 
nard, hăn ta còn nhớ « cậu bé Pierre kia » 
Nay cậu đã ngoài 65 tuổi, cậu đi thav mặt 
các bà Plhiước tại Nevers mà dâng cho Đức 
Thánh Cha một mẫu ảnh bằng vàng, tạc hình 
Á-thánh Bernadette. Đức Thánh Cha clLinh 
là Phiô XI đang thống trị Hội thánh bây giờ 
Nuài tô lòng khoan từ nhơn hậu, cúi mình 
xuố :ø gần cậu Pierre có phước kia, vì được 
làm em của một Chơn-Phước. Ngài tỏ dạ 
thương yêu, chúc cho cậu được dự bề vinli 


sang với chi ; Á-thánh nầy vừa là chị cả, là 


mẹ cầm đầu, vừa nhận mình làm mẹ thứ hai 
của cậu nữa. Ngài lại khuyên Pierre can đảm 
vững vàng mà theo chơn bắt chước chị. 
Đức Thánh Cha ngự về, thì các giáo-hữu 
đua nhau từng đoàn từng lũ sấp mình trước 
mặt tiều-sứ Ð, Mẹ mà khần cầu. Song ở đây 
chỉ là một bức tranh, không cô vẽ sốt sắng 
hoạt động bằng khi đến nhà thờ dòng Saint- 
Gildard mà cầu nguyện. Đến đó lòng được 
sốt sắng hơn vì là chín: nơi đã 13 năm trời 
trỉnh-nữ hằng đem tấm lòng lên cùng Đức 
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Mẹ ; sốt sàng, vì ngay trong nà thờ cạnh bèn 
hữu có xác thánh nằm trong cũng nhỏ cho 
giáo-dân tôn kính. 

Ta thấy kể lành kẻ dữ bỡi nhờ lời ehj Marie- 
Be:nard mà được muôn vàn ờn quí hóa trì 
bệnh xác hồn, còn lẻ nào hồ nghỉ về cuộc 
vinh đanh người đanghướng dư dật nơi nhà 
Cha cả trên trời sao ? 

Qua đến năm 1933, là chính năm khiến 
19 thế kỷ kế từ khi Chúa Cứu thế làm hoàn tất 
việc chuộs lội thiên hạ: lại cũng là năm kỷ- 


niệm 75 năm kể từ khi Đức Mẹ hiện ra cùng 


Bernadette tai thành Iló-Đức, thì Đức Giảo~ 
Tông Phiô XI đã phong chơn-phước Berna- 
đette lên vì Hiền~thánh, là ngày mồng8 Déc. 
cũng là chính ngày lễ Đức Bà chẳng hề mắc 
tội Tô-tông. Cuộc lễ phong thánh nầy long 
trọng là thể nào, thì dễ hiều: vì là lúc giáo 
nhơn khắp thiêu hạ đều tuôn đến Rôma cho 
đặng ăn mày ơn Toàn-xả năm thánh. Lại vì 
xưa nav ơn Đức Mẹ ban xuống cho thiên hạ 


-bỡi suối Lộ-Đử ›, thì khắp đông tây đều nhuần 


gội, nên khi nghe tín đã đến ngày Đức Giáo 
Tông phong chơn-phước Bernadette lên hàng 
hiển~-thánh, thì ai mà chẳng mừng vui? Có 
cuộc gì trần thiết cho về vang ngày lễ, mà 
chẳng tận tâm tất lực thực hành. Vậy nói được 
rằng: Cuộc lễ phong thánh nầy cũng là một 
ngày kỶ-niệm thêm vẽ uy nghỉ cho năm thánh 
Đức Giáo Tông đã định cho khắp cả Hội thánh 


màng lễ bà thánh Bernadelte làngày 16 Avril 
là chỉnh ngày Người đã lia thế mà về tròi. 

Đọc truyện người từ đầu chỉ cuối là thấy 
người hằng ước ao khao khát thiển đàng là 
đường nào, khái vọng gặp Mẹ nhơn lành; tối 
đẹp vô songl Bỡi đó chắc ngày nay Mẹ con 
đang cùng nhau hỉ-hoan khoái lạc. 


Rày người đang hưởng phước vui vẽ°*khoái 
lạ*, song người cũng là khí cụ Chủa đàng mà 
làm sảng đanh mình bề ngoài nữa. Xưa người 
kề mình thật là đứa vò đụng hư hèn, mà trày 
Chúa thương nhắc lên bậc cao trọng thề ấy 
cho thế gian biết rằng: bã ai càng hạ mình 
xuống thảm sâu, thì càng làm sáng Chúa, 
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